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Lời tựa

Báo cáo này do các nhà nghiên cứu của Trung tâm Tin học Nông nghiệp và PTNT (ICARD), Viện Nghiên cứu Chè Việt Nam (VTRI), Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam (IIFFAV) và Công ty Tư vấn Nông sản Quốc tế (ACI) phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu á. 

Báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu về chuỗi giá trị chè trong khuôn khổ dự án Nâng cao Hiệu quả Hoạt động của Thị trường cho Người nghèo do Ngân hàng Phát triển Châu á và Quỹ Phát triển Quốc tế của Anh đồng tài trợ.
Mục tiêu chính của nghiên cứu là (i) phân tích hoạt động của chuỗi giá trị chè và lợi ích của người nghèo khi họ tham gia vào chuỗi giá trị và (ii) nâng cao năng lực để hỗ trợ sự phát triển thị trường cho người nghèo thông qua các hoạt động nghiên cứu, phát triển mạng lưới buôn bán và các chính sách xúc tiến thương mại.
Nhóm nghiên cứu chính tham gia hoàn thiện báo cáo này gồm các chuyên gia trong nước là ông Trần Công Thắng (trưởng nhóm, ICARD), ông Phạm Quang Diệu (ICARD), Ông Đặng Văn Thư (VTRI), Ông Nguyễn Văn Thành (RIFAV), Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) và hai chuyên gia quốc tế là bà Emma Samman (ACI), và ông Karl Rich (ACI).

Bên cạnh nhóm nghiên cứu, báo cáo có sự đóng góp, hỗ trợ của các chuyên gia trong và người nước khác: Tiến sỹ Đặng Kim Sơn (Giám đốc Trung tâm Tin học NN và PTNT), ông Alan Johnson  (Điều phối Dự án của ADB), Tiến sỹ Francesco Goletti  (Chủ tịch Công ty ACI) và Tiến sỹ Dominic Smith (ACI)  

Nghiên cứu cũng được sự hỗ trợ rất tận tình từ các cán bộ của dự án ADB Nâng cao Hiệu quả Hoạt động của Thị trường cho Người nghèo và các cán bộ của Trung tâm Tin học NN và PTNT. 
Trong quá trình triển khai dự án, nhóm nghiên cứu được sự giúp đỡ rất hữu ích của một số cơ quan, tổ chức trong nước khác như Chi cục Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên, Chi cục Bảo vệ Thực vật Phú Thọ, Hiệp Hội chè Việt Nam trong điều tra khảo sát thị trường, cung cấp số liệu ngành và có những ý kiến đóng góp rất quý báu. 
Những ý kiến, phân tích trong báo cáo này là của nhóm nghiên cứu và không phản ánh quan điểm  của Chính phủ Việt Nam hay Ngân hàng Phát triển Châu á .

	Trần Công Thắng

Trưởng nhóm

ICARD

Hà Nội, Việt Nam
	Karl Rich
Tiến sỹ Kinh tế

Công ty Tư vấn Nông sản Quốc tế 

Hà Nội, Việt Nam
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Danh sách từ viết tắt
	ACI
	Công ty Tư vấn Nông sản Quốc tế

	ADB 
	Ngân hàng Phát triển Châu á

	CECI
	Trung tâm  Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế Canada 

	CIDSE
	Hợp tác Quốc tế  vì  Phát triển và Đoàn kết  

	DFID
	Phòng Phát triển Quốc tế 

	DRC
	Chi phí Nguồn lực Nội địa

	FAO
	Tổ chức Nông lương Quốc tế

	GDP
	Tồng giá trị Quốc nội

	GSO
	Tổng cục Thống kê

	ICARD
	Trung tâm Tin học NN và PTNT 

	IFPRI
	Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế

	JV
	Liên doanh

	MARD
	Bộ Nông nghiệp và PTNT

	Mt
	tấn

	MOLISA
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	NGO
	Tổ chức Phi chính phủ

	PRA
	Đánh gía nhanh nông thôn

	PTA
	Phân tích cây vấn đề

	UK
	Anh


	RIFAV
	Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam 

	SWOT
	Điểm mạnh- Yếu- Cơ hội- Thách thức

	UNDP 
	Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

	VINATEA
	Tổng Công ty Chè Việt Nam

	VITAS
	Hiệp hội Chè Việt Nam 

	VLSS
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 

	VTRI
	Viện Nghiên cứu chè

	VND
	đồng

	WB
	Ngân hàng Thế giới
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Chương này sẽ nghiên cứu sự tham gia của người nghèo trong chuỗi giá trị đối với ngành chè Việt Nam. Phần thứ nhất nhằm mục đích thiết lập bối cảnh của nghiên cứu này thông qua những thông tin chung về các chuỗi giá trị khác nhau, phác hoạ chính của chúng tôi để tìm hiểu ngành chè Việt Nam và triển vọng trong việc xoá đói giảm nghèo. Phần thứ hai sẽ đề cập đến đối tượng nghiên cứu cụ thể của dự án này. Phần thứ ba mô tả phương pháp luận và các chuyến khảo sát thực địa đã thực hiện. Cuối cùng, phần bốn sẽ cung cấp những thông tin chi tiết hơn về tổ chức báo cáo.

1.1 
Tiếp cận chuỗi giá trị ngành chè

Trước thập kỷ 70, thương mại quốc tế phần lớn được hiểu là sự thông thương giữa công ty và các nước độc lập. Tuy nhiên, trong hơn hai thập kỷ qua, thị trường thế giới đã chứng kiến sự ra đời của một loạt các phương thức mới kết hợp sản xuất và trao đổi được mô tả như các chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động từ sản xuất đến tiêu thụ. Khác với khái niệm thông thường của chuỗi cung, phương pháp này thiết lập một mạng lưới các mối liên kết có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình và xác định rõ vai trò nòng cốt của các thành phần tham gia và cơ chế trong việc xác định ai được hưởng lợi và ở mức độ như thế nào. 

Chuỗi giá trị nông sản đã trở thành yếu tố không thể thiếu trong hệ thống lương thực toàn cầu, làm nảy sinh những cơ hội và khó khăn tiềm năng đối với người nghèo. Câu hỏi đặt ra  không phải là có tham gia vào chuỗi giá trị hay không mà tham gia như thế nào để có hiệu quả cao nhất. Khó khăn lớn nhất là người nghèo sẽ bị bỏ rơi bởi sự phát triển của chính những chuỗi giá trị này hoặc thậm chí bị tổn thương; nhưng đồng thời sự tham gia của họ có thể sẽ tạo ra cơ hội để cải thiện lâu bền cuộc sống của mình.

Nghiên cứu những cơ hội và khó khăn đối với người nghèo là trọng tâm của báo cáo này và sẽ được xem xét một cách cụ thể. Từ phía các nhà sản xuất, khó khăn của người nghèo chính là sự phụ thuộc ngày càng tăng vào một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng nhỏ và có tính cạnh tranh yếu. Đồng thời, sự tham gia vào các chuỗi giá trị đặc biệt là những chuỗi giá trị cao hơn sẽ đòi hỏi phải có kỹ năng mới, nguồn chi phí gia tăng mới và các cơ chế mới.

Lợi ích chủ yếu là có thể giảm bớt sự phức tạp trong buôn bán, giảm chi phí trung gian, cải thiện chất lượng sản phẩm và làm giảm nhu cầu tìm kiếm khách hàng mới. Tất cả những điều này có thể chuyển thành cơ hội nâng cao và ổn định thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và cải thiện chất lượng cuộc sống của người sản xuất. 

Sâu xa hơn nghiên cứu này đưa gợi ý chiến lược tăng sản lượng của các mặt hàng không có sự phân biệt rõ, và vấn đề muôn thủa là sự giảm sút liên tục của giá và tăng năng suất chưa chắc đã được chuyển tải thành tăng sản lượng. Các chiến lược thích hợp nhằm cải thiện tình hình là rất cần thiết. Tuy nhiên vẫn chưa thể xác định điều gì đang xảy ra trong thực tế trong khi lại có một nhu cầu cấp bách trong việc nghiên cứu ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị đối với người sản xuất, đặc biệt là những người sản xuất nghèo.

Báo cáo này sẽ tìm hiểu vấn đề này thông qua một nghiên cứu chi tiết về một chuỗi giá trị cụ thể, đó là chuỗi giá trị ngành chè Việt Nam trên quan điểm nhằm đạt được một bức tranh toàn cảnh về chuỗi giá trị hiện tại, vị trí thích hợp của các thành phần tham gia khác nhau, các cơ quan quản lý và lợi ích của mỗi đối tượng. Sau đó, nghiên cứu sẽ sử dụng thông tin này để xác định các khu vực tiềm năng trong việc cải thiện vị trí của những đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Cây chè được lựa chọn cho nghiên cứu này bởi ba lý do. Thứ nhất là, trong bối cảnh giá các mặt hàng nông sản nhiệt đới trên thế giới đang có xu hướng giảm và không ổn định làm nảy sinh một nhu cầu cấp bách là phải tìm ra cách làm tăng giá trị cho người sản xuất. Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế so sánh về sản xuất chè; tuy sản xuất đã phát triển mạnh trong thập kỷ qua, song ngành chè vẫn bị kiểm soát và xuất khẩu của Việt Nam vẫn không có ảnh hưởng lớn tới giá chè thế giới. Cuối cùng, sản xuất chè là một phần trong chuỗi giá trị có tiềm năng lớn trong việc xoá đói giảm nghèo; cây chè chủ yếu được trồng ở những vùng dân tộc thiểu số có tỉ lệ đói nghèo cao, đòi hỏi ít đầu vào và là cây trồng cần nhiều lao động. Ngoài ra, rủi ro thua lỗ là tương đối thấp. Cây chè đóng góp một vai trò quan trọng trong tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm ở các vùng nông thôn Việt nam, đặc biệt là các vùng núi phía Bắc (Hà Giang, Thái Nguyên, Yên Bái và Phú Thọ), vùng duyên hải bắc Trung Bộ (tỉnh Nghệ An) và vùng Nam đông bắc (tỉnh Lâm Đồng). Hai vùng trồng chè chính là hai vùng nghèo nhất nước và cây chè là một trong số ít cây nông nghiệp phù hợp với điều kiện canh tác tại đây. Vì thế, phát triển cây chè có ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội.

1.2
Đói nghèo ở Việt nam

Tỉ lệ đói nghèo ở Việt Nam đã giảm đáng kể sau thời kỳ đổi mới theo cả số liệu ước tính định lượng về tiêu dùng và số liệu định tính về mức sống. Số liệu phong phú nhất về tỉ lệ đói nghèo ở Việt Nam là số liệu của Điều tra mức sống Việt Nam, một cuộc điều tra hộ gia đình quy mô lớn với trên 4500 hộ do Tổng cục thống kê (GSO) thực hiện vào các năm 1992/93, 1997/98 và 2002. Theo số liệu này (xem bảng), chỉ tính riêng từ năm 1993 đến năm 1998, mức tiêu dùng bình quân đầu người đã tăng lên 40%, trong khi tỉ lệ đói nghèo tính theo đầu người giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 29% năm 2002, và tỉ lệ đói nghèo lương thực đã giảm từ 25% xuống chỉ còn 11%. 

Sự thay đổi tích cực này cũng được phản ánh trong một loạt bài tập PPA được thực hiện bởi nhiều tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế trong cùng thời gian này (xem Ngân hàng thế giới, 1999, 2004, ActionAid varrious, IFPRI 20003). Nghiên cứu của Ngân hàng thế giới (1999) trên hơn 1.000 hộ nghèo ở 3 vùng nông thôn và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy “”một trong những điều ngạc nhiên nhất là đời sống và điều kiện sông của người dân trong vài năm trở lại đây đã được cải thiện đáng kể, khác xa suy nghĩ của chúng tôi”. Trong số 1.000 hộ, có khoảng 10-15% điều kiện sống còn nhiều khó khăn (p.x). Còn theo nghiên cứu của IFPRI tại vùng Trung du Bắc bộ năm 2003 thì trong số 307 hộ được phỏng vấn, chỉ có khoảng 3 hộ cho biết điều kiện sống khó khăn trong giai đoạn 1994-2003 (trang 183).

Những thông tin định lượng khác về đói nghèo cũng cho thấy xu hướng này. Thước đo ‘khoảng cách đói nghèo’ dùng để tính khoảng cách giữa thu nhập của người nghèo và đường đói nghèo đã giảm gần 50%, từ 19% chỉ còn 7%. Thước đo đói nghèo thứ ba, tập trung vào thu nhập của các hộ nghèo đói lương thực đã giảm từ 8% còn 4% trong giai đoạn 1993-1998. Cuối cùng, Chỉ số phát triển con người (HDI) của Liên hiệp quốc, một thước đo đa chiều về mức sống bao gồm cả thu nhập, tuổi thọ trung bình và trình độ học vấn cho thấy điều kiện sống cũng liên tục tăng từ năm 1985 (0,582) đến năm 2001 (0,688), năm cuối cùng số liệu được công bố. Các con số này đều cho thấy sự cải thiện đáng kể về mức sống, theo mô tả của Ngân hàng thế giới (WB 2004) như là “một trong những thành công lớn nhất của phát triển kinh tế” (trang 1).

Một phân tích chi tiết về các yếu tố quyết định sự thành công không nằm ngoài giới hạn của báo cáo này; song, nguyên nhân chủ yếu là nhờ quá trình tự do hoá nền nông nghiệp (đặc biệt đối với lúa gạo và cà phê) cũng như thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, có một vài điều cần phải lưu ý để tránh sự tự thoả mãn. Rõ ràng là tăng trưởng đã trở nên kém ổn định trong thập kỷ 90 (xem UNDP 2001, Ngân hàng thế giới 1999, 2004). Đầu tiên ta có thể thấy là tỉ lệ bất bình đẳng tăng lên
 ; hệ số gini về mức phân bổ thu nhập bình quân đã tăng từ 0,33 đến 0,37 trong giai đoạn 1993-2002, (theo UNDP 2001), gần bằng với Trung Quốc ”điều này khiến người ta lo ngại rằng Việt Nam sẽ sớm đạt được mức cân bằng và có mức thu nhập bình quân thấp hơn Trung quốc”. 

Một bằng chứng nữa là khoảng cách ngày càng lớn giữa nông thôn và thành thị, chênh lệch giữa hai khu vực này đã tăng gấp đôi từ 30% lên 60% chỉ trong vòng 5 năm từ 1993-1998; ở các vùng nông thôn, bất bình đẳng trên thực tế lại giảm  trong cùng kỳ.  Nếu tốc độ tăng trưởng như nhau và bất bình đẳng không tăng lên, tỷ lệ đói nghèo sẽ thấp hơn 8 điểm so với mức đói nghèo của năm 1998. 

Bên cạnh đó, có một số nhóm và vùng ít được hưởng lợi hơn từ sự tăng trưởng so với các nhóm và vùng khác – đặc biệt là ở nông thôn, tại ba khu vực nghèo nhất nước và các dân tộc thiểu số. 90% người nghèo sống ở khu vực nông thôn và sự đói nghèo của họ càng trầm trọng hơn. Người nghèo phần lớn là nông dân ít được học hành và ít được tiếp cận với thông tin. Theo số liệu năm 1998, 80% người nghèo làm nông nghiệp.

Phân tích tỉ lệ đói nghèo giữa các khu vực có thể thấy rõ là tỉ lệ đói nghèo giảm chậm hơn trong ba vùng nghèo nhất nước – Trung du Bắc bộ, Duyên hải Bắc trung bộ và Tây Nguyên, chiếm gần 70% người nghèo ở Việt Nam. Hơn nữa, tình trạng đói nghèo ở ba vùng này cũng nghiêm trọng hơn so với các vùng khác. Cuối cùng, tỉ lệ đói nghèo của các dân tộc thiểu số cũng giảm song chậm hơn so với tốc độ trung bình cả nước - mặc dù trong năm 1998, các dân tộc thiểu số chỉ chiếm 14% dân số cả nước nhưng đã chiếm tới 29% tỉ lệ người nghèo.

Xu hướng tăng trưởng là chủ điểm của nghiên cứu, đặc biệt chú trọng tới sự cần thiết cho phát triển nông thôn nói chung và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp nói riêng. Do đó nghiên cứu không chỉ dựa trên việc phân tích số liệu định lượng mà còn dựa trên những phân tích định tính liên quan tới người nghèo ở các vùng nông thôn, các tác nhân được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như một ưu tiên chính trong đa dạng hoá nông nghiệp và đặc biệt là sự cần thiết phải có những nguồn thu nhập ngoài ngoài nông nghiệp (xem World Bank et al. 1999).

Bảng 1-1- Tỷ lệ đói nghèo và mức sống một số năm (%)

	Thước đo
	1985
	1990
	1993
	1998
	2001/2002*

	Tỷ lệ đói nghèo chung 
	70
	
	58
	37
	29

	Tỷ lệ đói nghèo lương thực
	
	
	25
	15
	11

	Tỷ lệ đói nghèo nông thôn
	
	
	66
	45
	36

	Tỷ lệ đói nghèo thành thị
	
	
	25
	9
	7

	Khoảng cách đói nghèo
	
	
	18,5
	9,5
	6,9

	Khoảng cách đói nghèo nông thôn
	
	
	21,5
	11,8
	8,7

	Khoảng cách đói nghèo thành thị
	
	
	6,4
	1,7
	1,3

	Mức độ trầm trọng
	
	
	8
	4
	

	Hệ số Gini 
	
	
	0,33
	0,35
	0,37

	Thước đo bất bình đẳng Theil 
	
	
	0,177
	0,201
	

	Thước đo nông thôn Theil
	
	
	0,128
	0,126
	

	HDI
	0,582
	0,603
	0,646
	
	0,688


* Số liệu của UNDP năm 2001; tất cả các số liệu khác là năm 2002.

Nguồn: Số liệu tỉ lệ đói nghèo và bất bình đẳng của Ngân hàng thế giới (1999,2003, số liệu về HDI của UNDP (2003). 

1.3
 Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của dự án này là xác định mức độ người nghèo tham gia vào chuỗi giá trị ngành chè ở Việt Nam, đánh giá ảnh hưởng của các hình thức liên kết khác nhau đối với người nghèo và xác định các liên kết hiệu quả có thể giúp cải thiện lâu bền cuộc sống của người nghèo.

1.4
 Phương pháp luận

Phương pháp tiếp cận chung

Nhiệm vụ chủ yếu của nghiên cứu này là xây dựng một bản đồ toàn diện về chuỗi giá trị ngành chè và chức năng của nó (các mối liên kết, sự tham gia của người nghèo và chính phủ) bên cạnh việc đánh giá ảnh hưởng của nó đối với người sản xuất chè nghèo và lao động làm thuê. 

Về chuỗi giá trị, phương pháp tiếp cận của chúng tôi là tìm hiểu trước hết các thành phần tham gia một cách độc lập. Tiếp đến chúng tôi nghiên cứu các chuỗi giá trị cụ thể đối với mỗi thành phần tham gia trước khi sử dụng thông tin này để dựng nên một bức tranh toàn cảnh về chuỗi giá trị tổng quan của ngành chè. Đầu tiên, chúng tôi đã áp dụng một phương pháp tiếp cận kiểu ‘kim tự tháp’ để tìm hiểu thành phần tham gia tập trung vào nhóm đối tượng có ít thành viên nhất – đó là các nhà xuất khẩu lớn – và sau đó tìm ra các mối liên kết ở phía trên bao gồm tư thương, nhà chế biến, nhà sản xuất và người làm thuê. 

Do đặc biệt quan tâm tới những mối liên hệ giữa người nghèo với các chuỗi giá trị nên chúng tôi tập trung vào những người trồng chè nghèo và các mối liên kết mà người nghèo tham gia. Do đã có những mối liên kết từ trước, chúng tôi chỉ tiến hành phân tầng nông dân theo mức độ nghèo đói và theo sự liên kết trên cơ sở mối quan hệ theo chiều ngang hoặc chiều dọc. 
Sau đó, chúng tôi làm phép so sánh  đặc điểm tiêu biểu và hoàn cảnh của nhóm người sản xuất trong cùng một khu vực, những người tham gia và không tham gia vào các liên kết này (Hình 1). 

Chúng tôi tập trung vào các liên kết sau: nông dân tham gia hợp tác xã, nông dân có hợp đồng (theo cá nhân hoặc nhóm hội) và “công nhân nông trường” (công ty cấp đất cho những nông dân này và ký hợp đồng làm việc trên đất thuộc sở hữu của công ty). Ở những vùng có các liên kết này, chúng tôi đã tiến hành điều tra định tính với những người sản xuất có thể tham gia hoặc không tham gia vào chuỗi giá trị để tìm hiểu lý do quyết định sự tham gia của những người sản xuất này và ảnh hưởng của việc tham gia đối với họ - đối với những người tham gia và đối với cộng đồng lớn hơn. Tất cả những tình huống này cung cấp một lượng thông tin bổ ích để hiểu được các liên kết hình thành ra sao, cơ cấu, ảnh hưởng, ưu điểm, nhược điểm và điều gì giúp cho những mối liên kết này bền vững.

Hình 1–1- Tổng quan phương pháp luận và các hoạt động dự kiến thực hiện 


[image: image1]

Thu thập dữ liệu

Để thực hiện kế hoạch này, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra về mặt định tính và định lượng chi tiết với nhiều thành phần tham gia vào chuỗi giá trị như nhà xuất khẩu, người thu gom và tư thương ở nhiều cấp độ khác nhau, các kiểu nhà chế biến, người bán lẻ, người tiêu dùng, các kiểu nhà sản xuất và người làm thuê chế biến và hái chè. Chúng tôi đã sử dụng công cụ nghiên cứu sau: các cuộc phỏng vấn nhóm, lập thành nhóm, phương pháp đánh giá nhanh (PRA) và điều tra chính thức.

Các cuộc phỏng vấn nhóm được sử dụng trong nghiên cứu đầu tiên để thu thập thông tin chung về ngành chè, sau là để thu thập thông tin bổ sung từ các thành phần tham gia trong nhóm hoặc điều tra người chế biến. Những đối tượng này được chọn để thu thập những thông tin chi tiết nhất hoặc nhạy cảm nhất nổi bật lên trong nhóm, đối với các thành phần tham gia không đồng ý tham gia vào nhóm (như giám đốc các công ty xuất khẩu) hoặc, với các nhà chế biến để tiếp cận các vấn đề theo một cách nào đó khác với các cuộc điều tra trước đây.

Chúng tôi cũng đã tiến hành phỏng vấn đại diện của VITAS và VINATEA, giám đốc các doanh nghiệp, thương nhân, người đứng đầu nhóm các nhà sản xuất, nông dân, công nhân chế biến người hái chè và các thành phần quan trọng khác trong chuỗi giá trị như các cơ quan chính phủ. Trước khi phỏng vấn, nhóm nghiên cứu đã chuẩn bị một danh sách các câu hỏi và chủ đề với mục đích tạo sự linh hoạt tối đa cho người được phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn cung cấp những thông tin quý giá về ngành chè và hoạt động của ngành, lịch sử của chuỗi giá trị và những ảnh hưởng chủ yếu của sự tham gia đối với các nhóm đối tượng khác nhau, những thách thức và cơ hội đối với chuỗi giá trị trong tương lai. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất, nhà xuất khẩu và thương nhân cũng được hỏi những thông tin định lượng giúp chúng tôi có sự hiểu biết chính xác hơn về chi phí sản xuất, giá và lợi nhuận.

Thứ hai, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ nhằm xây dựng một bức tranh tổng thể về phương thức hoạt động của các cơ sở chế biến và các mối liên kết giữa các kiểu nhà chế biến khác nhau (nhỏ, lớn, nội địa, quốc doanh, liên doanh, nước ngoài) và các nhà sản xuất. Việc tiến hành một cuộc điều tra nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc thu thập số liệu định tính và trong một vài trường hợp là số liệu nhạy cảm. Chúng tôi đặc biệt chú ý tới các nhà chế biến bởi vì họ đại diện cho mối liên hệ giữa nhà sản xuất chè và người bán lẻ. Thêm vào đó, điều này cũng giúp chúng tôi hiểu rõ hơn sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở chế biến hộ gia đình trong vài năm gần đây tại các vùng được nghiên cứu. Các thông tin về mẫu điều tra cơ sở chế biến được trình bày trong Bảng 1-2.
Tổng số các cơ sở chế biến chè khảo sát là 82, trong đó 56 cơ sở là hộ chế biến không đăng ký, 8 cơ sở chế biến đăng ký, 14 công ty tư nhân, 3 công ty liên doanh/nước ngoài và một cơ sở chế biến Phú Hộ thuộc Viện Nghiên cứu Chè. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng bảng hỏi với nhiều các chỉ tiêu liên quan đến tình hình hoạt động, thu mua chè, chi phí chế biến chè, tieue thụ chè, vấn đề về hợp đồng và trang thiết bị.

Bảng 1-2- Điều tra mẫu các nhà chế biến

	Loại hình cơ sở chế biến
	Phú Thọ
	Thái Nguyên
	Tổng

	Hộ không đăng ký
	36
	20
	56

	Hộ có đăng ký
	8
	0
	8

	Các công ty tư nhân
	5
	9
	14

	Các công ty liên doanh/nước ngoài
	2
	1
	3

	Khác
	1
	0
	1

	Tổng
	50
	30
	82


Đối với việc nghiên cứu các nhà sản xuất tại những vùng có các mối liên kết, một cuộc điều tra nhỏ càng trở nên cần thiết hơn để tìm hiểu những người nông dân có hoặc không tham gia vào liên kết để xác định yếu tố quyết định sự tham gia và cũng để xác định ảnh hưởng đối với những đối tượng không tham gia. Người sản xuất liên quan trực tiếp đến các mối liên kết với các nhà chế biến được tách ra độc lập khỏi những người không liên quan trực tiếp. Ở đây, chúng tôi đã sử dụng hai loại hoạt động.

Thứ nhất, việc lập thành nhóm được tiến hành để tìm hiểu những thông tin không mang tính nhạy cảm và thông tin chi tiết từ một nhóm đối tượng gồm từ 7 – 10 cá nhân. Mặc dù hoạt động này không chi tiết bằng các cuộc phỏng vấn nhưng nó cho phép các thành phần tham gia thảo luận một cách sôi nổi nhằm làm nổi bật các quan điểm và nhằm xác định sự tán đồng và không tán đồng giữa các thành viên cộng đồng. Chúng tôi đã tiến hành thảo luận theo nhóm đối với các nhà sản xuất của mỗi xã, nội dung của các cuộc thảo luận được chuẩn bị kỹ càng để giúp chúng tôi dễ dàng so sánh kết luận của mỗi nhóm. Chúng tôi đã tập hợp các nhóm nông dân một cách ngẫu nhiên: 1) nông dân nghèo và không nghèo; 2) chỉ có nông dân nghèo; và/hoặc 3) nông dân có hoặc không tham gia vào một liên kết cụ thể. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi đều quan tâm đến sự tham gia của các thành viên trong gia đình với sản xuất chè là hoạt động chính và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ
. Trong nghiên cứu này,  Người nghèo không được chứng nhận thuộc diện nghèo theo Ngân hàng thế giới mà do lãnh đạo địa phương, hàng xóm láng giềng và bản thân họ xác nhận. 
Thứ hai, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một loạt những bài tập PRA với người sản xuất để thu thập thông tin không mang tính nhạy cảm thông qua thảo luận với và giữa một số lượng lớn cá nhân. Mỗi nhóm thông thường bao gồm từ 20 – 30 cá nhân, trong đó một nửa là các hộ nghèo. Đầu tiên, mỗi nhóm đều được yêu cầu hoàn thành một bảng hỏi ngắn về các đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế xã hội (Hình 2). Các đặc điểm về nhân khẩu học được thu thập theo hai cách. Cách thứ nhất, hỏi hội thuộc dạng nghèo hay không nghèo đồng thời trả lời thêm một số thông tin để biết được tình trạng nghèo đói ở cấp độ nào trong hình tam giác
. Các câu hỏi được sắp xếp theo hệ thống cho phép họ có thể nối kết với những câu trả lời sau và do đó chúng tôi có thể phân tích các câu trả lời ra sao và liệu khác nhau như thế nào dựa trên tiêu chí tình trạng nghèo đói. Cách thứ hai, thông tin thu thập được giúp chúng tôi so sánh tình hình của những người được phỏng vấn với số liệu thống nhất để biết chính xác tình hình kinh tế xã hội.

Bảng 1-3- Mẫu người trồng chè, chính quyền địa phương trong điều tra định tính 

	Tỉnh
	Xã
	Hoạt động
	Tác nhân
	Người nghèo

	Phú Thọ
	Võ Miếu
	- Tập trung nhóm

- Phỏng vấn sâu

- Phỏng vấn lãnh đạo địa phương
	 10 nông dân

 5 nông dân

lãnh đạo xã
	- 5 nghèo

- 3 nghèo

	
	Văn Miếu
	- Tập trung nhóm

- Phỏng vấn sâu

- PRA

- - Phỏng vấn lãnh đạo địa phương
	10 công nhân nông trường

5 công nhân nông trường

20 công nhân nông trường

lãnh đạo xã
	- 4 nghèo

- 2 nghèo

- 10 nghèo

	
	Yên Kiên
	- PRA
	20 công nhân nông trường
	10 nghèo

	Thái Nguyên
	Hóa Trung
	- Tập trung nhóm

- Phỏng vấn sâu

- Phỏng vấn lãnh đạo địa phương
	10 nông dân hợp đồng

5 nông dân hợp đồng

lãnh đạo xã
	- 6 nghèo

- 4 nghèo



	
	Minh Lập
	- Tập trung nhóm

- Phỏng vấn sâu

- Phỏng vấn lãnh đạo địa phương
	10 nông dân hợp tác xã

6 nông dân người dân tộc thiểu số
	- 7 nghèo

- 5 nghèo

	
	Phúc Trìu 
	
	
	

	
	Sông Cầu
	- Phỏng vấn sâu

- PRA


	5 công nhân nông trường

20 công nhân nông trường


	- 2 nghèo

- 7 nghèo


Sau đó, mỗi nhóm phải tham gia vào một loạt các bài tập lập bản đồ và xếp loại được thiết kế để xác định các đặc điểm kinh tế xã hội và các đặc điểm khác có liên quan tới sự tham gia vào các mối liên kết nhằm tìm ra lịch sử của mối liên kết hiện tại, qua đó tìm hiểu ảnh hưởng đối với các thành phần tham gia và cả cộng đồng nhằm xác định những khó khăn của hệ thống và các giải pháp tiềm năng. 

Các thành viên được hỏi về ranh giới tham gia vào sản xuất và mối liên kết trong cộng đồng của họ. Việc xác định các nhân tố và ảnh hưởng của việc tham gia được sắp xếp và đánh giá thực tế. Đầy tiên các thành phần tham gia được hỏi nói về các nhân tố và sau đó là ảnh hưởng của việc tham gia-với những gợi ý đưa ra ở phần thảo luận nhóm. Sau đó họ phỏng vấn riêng về tầm quan trọng của từng nhân tố theo thứ tự sắp xếp. Cuối cùng, họ sẽ viết các nhân tố ra một mấu giấy và từng người được hỏi sắp xếp thứ tự theo mức độ quan trọng bằng cách sử dụng các hạt ngô. Khi đánh giá các ảnh hưởng khi tham gia liên kết, các thành phần được hỏi tự sắp xếp mức độ quan trọng của các nhân tố. Ảnh hưởng tiêu cực được xem là tích cực (ví dụ giá thấp trở thành giá cao, sức khoẻ yếu thành sức khoẻ tốt) cho phép so sánh cùng một lúc cả ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Cuối cùng, những ảnh hưởng tiêu cực được xem là một phân tích cây – theo đó các thành phần được hỏi xác định nguyên do dẫn tới các ảnh hưởng tiêu cực và giải pháp tiềm năng.

Trong các nghiên cứu, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn về mặt phương pháp luận trong việc xác định các hộ nghèo nhất trong vùng mà ở đó phần lớn dân số đều được chứng nhận là hộ nghèo theo tiêu chuẩn của chính phủ hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này trước tiên bằng cách hỏi lãnh đạo xã, những người cũng tương đối nghèo và sau đó là bằng cách tiến hành xếp loại mức độ giàu trong các nhóm đối tượng nhằm xác định một bộ phận tiêu biểu cho cả cộng đồng. 

Trong phạm vi mỗi vùng, chúng tôi đều tiến hành các hoạt động theo trình tự như sau. Đầu tiên, chúng tôi gặp lãnh đạo xã và lãnh đạo các cộng đồng khác để thu thập thông tin chung. Thứ hai, chúng tôi đã tiến hành lập nhóm với các nhà sản xuất khác nhau theo bài tập PRA, các đối tượng tham gia được phân chia theo sự tham gia trong một liên kết cụ thể. Cuối cùng, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn nông dân nghèo, nông dân tham gia vào các loạt liên kết khác nhau cũng như nông dân tự do (nông dân không tham gia vào bất cứ loại liên kết nào).

Hình 1-2- Bảng hỏi sử dụng cho điều tra PRAs diện rộng (số mẫu = 100)
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Đối với điều tra các công ty xuất khẩu, chúng tôi sử dụng phương pháp phỏng vấn khác chẳng hạn như phỏng vấn sâu và phỏng vấn định lượng. Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn các công ty ở Hà Nội, Thái Nguyên và Phú Thọ. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập được từ các công ty xuất khẩu chưa thực sự đầy đủ. 

Bảng 1-4- Mẫu khảo sát các nhà xuất khẩu

	STT
	Số công ty phỏng vấn
	Loại hình sở hữu
	Địa bàn

	1
	2
	Tư nhân
	Hà Nội

	2
	2
	Nhà nước
	Hà nội

	3
	1
	Công ty cổ phần hoá
	Hà Nội

	4
	2
	Tư nhân
	Thái Nguyên

	5
	2
	Liên doanh
	Phú Thọ

	6
	1
	Xuất khẩu 
	Phú Thọ


Lựa chọn địa bàn khảo sát thực địa

Đối với các nhà xuất khẩu, việc khảo sát được tiến hành ở Hà Nội. Đối với các đối tượng khác, do những hạn chế trong nghiên cứu, chúng tôi đã quyết định thực hiện một nghiên cứu chi tiết ở cấp vi mô về chuỗi giá trị chè tại ba xã và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và tại bốn xã và thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hai tỉnh này chiếm khoảng 30% sản lượng chè của Việt Nam. Có một số lý do lý giải tại sao lại lựa chọn Thái Nguyên và Phú Thọ là trọng tâm nghiên cứu. Thứ nhât, hộ nông dân ở nhiều vùng của 2 tỉnh chủ yếu sống dựa vào sản xuất chè. Diện tích đất trồng chè ở Phú Thọ và Thái Nguyên chiếm 9% và 14,4% tổng diện tích đất trồng chè. Ngoài ra, hai tỉnh tương đối nghèo, tỷ lệ nghèo gần 50% (năm 1998). Do đó, với sự tham gia của người nghèo trong chuỗi giá trị việc tập trung nghiên cứu hai tỉnh trên là thích hợp . Hơn nữa, xem xét chuỗi giá trị, hai tỉnh trên đại diện cho các chuỗi giá trị khá khác biệt. Ở Phú Thọ, các nhà máy chế biến chè đen chủ yếu là để xuất khẩu. Ngược lại, ở Thái Nguyên, hầu hết các hộ chế biến chè xanh là để tiêu thụ nội địa. 
Tất nhiên, việc lựa chọn các vùng nghiên cứu có thể bị cho là không bao quát hết các vùng núi xa xôi nơi có nhiều người trồng chè nghèo nhất sinh sống. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điều quan trọng là nghiên cứu những ảnh hưởng của việc phát triển chuỗi giá trị đối với người nghèo ở các vùng mà tại đó chuỗi giá trị đã phát triển để từ đó là kim chỉ năm hiểu rõ những ảnh hưởng tiềm năng đối với vùng núi, trung du. Phú Thọ và Tây Nguyên là hai tỉnh nằm ở vùng Trung du Bắc bộ (Hình 3).

Hộp 1-1- Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên

	[image: image46.emf] 
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Vị trí địa lý:
Nằm ở vùng núi và trung du phía Bắc, Thái Nguyên là một tỉnh miền núi trung du với diện tích 3.562,82km2 với số dân 1.046.000 người. 
Thái Nguyên không phải là một tỉnh lớn, chỉ chiếm 1,13% về diện tích và 1,41% về dân số của cả nước. 

Giáp với các tỉnh: Bắc Kạn ở phía Bắc, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang ở phía Tây, Lạng Sơn và Bắc Giang ở phía Đông và Thủ đô Hà nội về phía Nam. Là một trong những trung tâm kinh tế xã hội chính trị của Việt Bắc nói riêng (khu vực này gồm các tỉnh Cao băng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang) và là một trong những tỉnh thuộc miền núi trung du Đông Bắc nói chung, Thái Nguyên đươợ coi là cửa ngõ của khu vực này, nối kết giao lưu kinh tế xã hội với vùng đồng bằng Sông Hồng. Giao lưu kinh tế xã hội có thể được thực hiện thông qua hệ thống đường bộ, đường sắt và cả đường thủy. 

Cùng với các tỉnh trung tâm Việt Bắc, Thái Nguyeê cũng là nơi tập trung nhiều cộng đồng dân tộc với mọi sắc thái văn hoá, là trung tâm giáo dục và hoạt động văn hoá của cả khu vực miền núi phía Bắc.

Các đơn vị hành chính trực thuộc:
Tỉnh Thái Nguyên gồm 7 huyện ( Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đinh Hóa, Đại Từ, Phú  Lương), thành phố Thái Nguyên và thị trấn Sông Công. 
Toàn tỉnh có 180 xã trong đó có 125 xã nằm ở vùng cao, các xã còn lại là thuộc trung du và đồng bằng. 
Nguồn: http:// www. thainguyen.gov.vn


Hộp 1-2- Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ
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Điều kiện tự nhiên

Phú Thọ là tỉnh nằm ở chóp tam giác kinh tế đồng bằng Sông Hồng nối Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc như: Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai. Thành phố Việt trì là thủ phủ của tỉnh, cách Hà nội 80 km về phía Tây-Bắc và cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 km. 
Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.465 km2 với 10 đơn vị hành chính trực thuộc: Thành phố Việt trì, Thị xã Phú Thọ và 8 huyện: Phong Châu, Doan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hòa, Sông Thao, Tam Thanh, Thanh Sơn và Yên Lập. Dân số năm 1997 là 1.296.178 người trong đó dân số thành thị chiếm 15%, nông thôn chiếm 85%. Mật độ dân số bình quân là 3.706 người/km2 trừ Việt Trì là 21.042 người/km2.
Nguồn: http:// www.vnn.vn/province/phutho


Hầu hết các hộ nông dân ở hai tỉnh sống ở nông thôn và 90% làm nông nghiệp. Tỉ lệ đói nghèo trung bình ở Phú Thọ là 48% và ở Thái Nguyên là 50%, cao hơn chút ít so với tỉ lệ đói nghèo quốc gia là 44% (Minot and Baulch, 2002).
 Hơn thế nữa, hai tỉnh này cũng nằm trong số các tỉnh có mật độ nghèo cao nhất nước. Ở mỗi tỉnh đều có sự dao động đáng kể về tỉ lệ đói nghèo, từ 31% ở những khu vực đô thị tới hơn 65% ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Đối với các xã, tỉ lệ đói nghèo dao động còn lớn hơn, từ 1% đối với vùng trung tâm tới gần 90% đối với vùng sâu vùng xa.

Ngoài ra, Thái Nguyên và Phú Thọ đặc trưng cho những địa phương có cơ sở hạ tầng nghèo nàn, tỷ lệ hộ tham gia vào sản xuất nông nghiệp cao, khoảng 90% (xem bảng 2) 

Bảng 1-5- Vài nét đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ 

	
	Cả nước
	Phú Thọ
	Thái Nguyên

	Số hộ (2001)
	13.906.477
	293.705
	197.541

	Số hộ gia đình ở nông thôn chiếm tỷ lệ (%) (2001)
	94
	86
	94

	Hộ tham gia sản xuất nông nghiệp chiếm (%) (2001)
	86
	88
	90

	Tỷ lệ xã có điện  (%) (1999)
	90
	89
	91

	Tỷ lệ hộ gia đình có điện tại mỗi xã (%) (1999)
	79
	76
	81

	Đất tưới (%) (2001)
	36
	25
	27

	Số xã có đường ô tô (%) (1999)
	94
	99
	99

	Xã có đường làng rải nhựa/xi măng (%) (1999)
	33
	7
	10

	Tỷ lệ hộ có điện thoại (%) (1999)
	5
	2
	2

	Tỷ lệ nghèo đói (%) (1998)
	37
	48
	49

	GDP p/c (2000) (nghìn đồng)
	
	2184
	1984

	Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP (%) (2003)
	21,8
	31
	39

	Tỷ lệ đất trồng lúa trên tổng diện tích đất trồng (%), 2003
	43
	51
	51

	Diện tích trồng chè chiếm (%), 2003
	
	6
	9


Nguồn: GSO (2001), trừ tỷ lệ đói nghèo và GDP lấy từ Minot and Baulch (2002).

Có một vài điểm khác biệt thú vị khi lựa chọn hai tỉnh này. Thứ nhất là ở Thái Nguyên, 80% chè được chế biến bởi các hộ gia đình trong khi ở Phú Thọ, một lượng chè tương tự lại được chế biến tại các nhà máy. Thái Nguyên hiện đang chiếm lĩnh thị trường chè xanh còn Phú Thọ chủ yếu chế biến chè đen xuất khẩu. Điều này một phần là do chất lượng chè của Thái Nguyên tốt hơn và phù hợp để chế biến chè xanh hơn. Ở Việt Nam, chè xanh phần lớn (95 %) được tiêu thụ trong nước, trong khi đa số chè đen (99%) chỉ dành cho xuất khẩu, việc tập trung nghiên cứu hai khu vực này cho phép xem xét ảnh hưởng của sự tham gia trongcác chuỗi giá trị có liên quan tới các loại chuỗi giá trị riêng biệt như chế biến tại nhà với tiêu thụ nội địa và chế biến tại nhà máy để hướng tới thị trường xuất khẩu.

Tiêu chí lựa chọn các xã trong mỗi tỉnh như sau:

· Nông thôn (100%, trừ Sông Cầu 100% thành thị)

· Tham gia sản xuất chè (tỷ lệ đất trồng chè trên diện tích đất nông nghiệp)

· Tỉ lệ đói nghèo (sử dụng phương pháp tính thu nhập bình quân đầu người)

· Các dân tộc thiểu số

· Liên kết thể chế hiện tại (hoặc không có) – như sự có mặt của nhà máy chè, mức độ lâu dài của các mối liên hệ có hợp đồng, kiểu nhà máy (quy mô, loại hình sở hữu)

· Khoảng cách tới trung tâm tỉnh

· Kiểu liên kết hiện tại giữa các hộ nông dân

Bảng 1-6 sẽ cho thấy một số đặc điểm của các công ty khảo sát điều tra và Bảng 1-7 trình bày các thông tin chi tiết hơn về đặc điểm của 7 xã điều tra khảo sát.

Bảng 1-6- Một số đặc điểm của các công ty điều tra khảo sát 

	Công ty
	Năm thành lập
	Sở hữu
	Công suất (tấn khô/năm)
	Sản lượng chè xanh (tấn/năm)

năm 2001
	Sản lượng chè đen 
(tấn/năm)
 2001
	Số công nhân năm 2003
	Quy mô nông trường 
(ha)
	Khách hàng chính

	Công ty chè Sông Cầu
	1995
	Nhà nước
	1000
	200
	700
	350
	471
	VINATEA

	Công ty Quân Chu
	2000
	Cổ phần
	1500
	560
	770
	26
	123.7
	VINATEA

	Công ty Long Phú
	1988
	Nhà nước
	1000
	80
	720
	120
	267
	VINATEA

	Công ty Phú Bền*
	1999*
	Nước ngoài
	4000
	0
	3408
	400
	992
	Các nước Châu âu

	Công ty Phú Đa
	1999
	Liên Doanh
	4200
	0
	3450
	450
	1504
	Irắc

	Công ty Thế Hệ Mới
	1996
	Tư nhân
	5000
	1400
	3600
	300
	0
	Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Đài Loan, nội tiêu

	Công ty Bắc sông Cầu
	2000
	Tư nhân
	400
	80
	320
	55
	0
	Các nhà xuất khẩu khác

	Công ty Hoàng Bình
	1994
	Tư nhân
	400
	100
	150
	60
	0
	Các nhà xuất khẩu khác


*Chú ý: Trước năm 2004, Phú Bền là liên doanh giữa Việt Nam và Bỉ .

** Số liệu năm 2001

Nguồn: Khảo sát thị trường, Vinatea, “Báo cáo tình hình hoạt động của VINATEA năm 2001”
Bảng 1-7- Các điểm tập trung khảo sát thực địa tại Phú Thọ và Thái Nguyên 

	Tỉnh
	Xã
	Diện tích (km2)
	Khoảng cách đến trung tâm tỉnh (km)
	Tỷ lệ  chè trong đất nn  (%)
	Dân số
	Tỷ lệ nghèo đói (%)
	Số người dân tộc thiểu số(%)
	Liên kết dọc
	Liên kết ngang

	Phú Thọ
	Võ Miếu
	50
	100
	14
	10,983
	62
	49
	Không 
	Không

	
	Văn Miếu
	53
	115
	36
	5,740
	65
	77
	Công nhân và nông dân có hợp đồng (công ty Phú Đa)
	Không

	
	Yên Kiên
	47
	67
	63
	6,320
	34
	20
	Công nhân và nông dân hợp đồng (công ty Phú Bền)
	Không

	Thái Nguyên
	Hoá Trung
	11
	30
	42
	3,952
	40
	27
	Công nhân và nông dân hợp đồng (công ty Sông Cầu)
	Không

	
	Minh Lập
	18
	20
	34
	6,089
	53
	31
	Không
	Hợp tác xã hữu cơ

	
	Phúc Trìu
	21
	15
	47
	4,983
	40
	58
	Không
	Hợp tác xã 

	
	Sông Cầu
	12
	20
	20
	3,113
	19
	8
	Công nhân và nông dân hợp đồng (công ty Sông Cầu)
	Không


Nguồn: Số liệu về diện tích, dân số và tỷ lệ dân tộc thiểu số lấy từ Thống kê nhà ở và dân số Viẹt Nam (1999). Tỷ lệ đói nghèo ước tính dựa trên số liệu của Ngân hàng thế giới và từ Minot and Baulch (2002). Thông tin về khoảng cách từ xã tới thủ phủ của tỉnh, liên kết ngang, liên kết theo chiều dọc được đưa ra dựa trên những thông tin thu thập được từ mỗi tỉnh. Thông tin về sản xuất chè trích từ các báo cáo của xã. 

Các mẫu phiếu khảo sát thực địa cho các nhóm nghiên cứu sẽ được trình bày trong Phụ lục A và lịch trình làm việc tại địa phương trong quá trình khảo sát tại các tỉnh và ở Hà nội được trình bày trong Phụ lục.

Tất nhiên tính ứng dụng chung của các kết quả của việc khảo sát này sẽ còn hạn chế về mức độ mà nó ảnh hưởng tới nông dân trong 7 xã của hai tỉnh. Mức độ ảnh hưởng rộng hơn có thể được đặt ra. Tuy nhiên, mục đích của việc làm này không phải là xây dựng nên một bức tranh tiêu biểu của ngành chè Việt Nam, mà là tập trung vào nghiên cứu tác động của sự tham gia đối với mỗi cộng đồng nông dân cụ thể, từ đó rút ra một vài điều có thể áp dụng phổ biến trên thế giới. 

1.5
Cấu trúc báo cáo

Phần còn lại của báo cáo này gồm những phần sau. Trong phần tiếp theo, báo cáo sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về ngành chè của Việt Nam và thế giới. Phần III mô tả những tác nhân trong chuỗi giá trị ngành chè và mối liên kết giữa các tác nhân. Phần IV đề cập tới những vấn đề về quản lý-tại sao chuỗi giá trị lại được tổ chức theo cách đó là điều này có ảnh hưởng thế nào tới người sản xuất nghèo. Trong Phần V, chúng tôi sẽ cố gắng dự kiến chi phí, doanh thu và lợi nhuận của từng tác nhân liên quan với mức độ khác nhau của chuỗi giá trị và từ đó kiến nghị một số hình thức liên kết có thể đem lại lợi ích cho người nghèo nhiều hơn. Phần VI xem xét khả năng tạo công ăn việc làm của ngành chè, điều kiện làm việc của công nhân chế biến và hái chè. Tiếp đến, Phần VII nêu các yếu tố quyết định tham gia vào các mối liên kết chính và ảnh hưởng đối với các nhóm sản xuất nghèo khác nhau. Phần VIII nêu rõ hơn những khó khăn và giải pháp tiềm năng cho những người sản xuất nghèo. Phần IX đề cập tới những trở ngại chính trong việc tham gia của người nghèo và đề xuất một số giải pháp cho ngành chè.
CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN NGÀNH CHÈ

Chương này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về ngành chè thế giới và Việt Nam. Mục thứ nhất đề cập tới thị trường thế giới, sản lượng hiện tại và dự kiến, xu hướng giá và những ảnh hưởng cũng như cơ cấu của chuỗi giá trị chè thế giới. Về Việt Nam, mục hai một lần nữa xem xét tình hình sản xuất và cơ cấu trước khi phác hoạ những hạn chế trong cơ chế thương mại hiện nay của ngành chè – như phụ thuộc vào một số ít thị trường, dẫn chứng cụ thể bằng cuộc chiến ở Irắc 2003 – và những hạn chế về mặt chất lượng của các sản phẩm xuất khẩu. Cuối cùng, phần này đề cập các chính sách hiện hành đối với ngành chè.

2.1 
Thương mại chè thế giới

Sản lượng chè thế giới

Hơn 30 năm qua, sản lượng chè thế giới đã tăng đáng kể, lên hơn gấp đôi so với trước (Hình 2-1). Trong thời gian này, bình quân mỗi năm, sản lượng chè thế giới tăng khoảng 2,7% nhưng tốc độ tăng có xu thế chậm lại vào những năm gần đây, giai đoạn 1990-2002, tốc độ tăng bình quân chỉ đạt 1,7%/năm.

Hình 2-1: Sản lượng và khối lượng chè xuất khẩu của thế giới 1970-2002 (tấn)
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Nguồn: FAOStat (2004).

Năm 2003, sản lượng chè thế giới đạt mức kỷ lục 3,7 triệu tấn, trong đó xấp xỉ 75% là chè đen và 25% chè xanh (Hộp 2-1). Tính bình quân trong giai đoạn 2000–2003 thì Ấn Độ và Trung Quốc là hai nhà sản xuất chè lớn nhất thế giới, chiếm hơn 50% tổng sản lượng chè thế giới (Hình 2-2). Tiếp theo là Sri Lanka (chiếm 10% sản lượng chè thế giới), Kenya (9%) và Inđônêxia (5%) (Biểu đồ 2-1). Việt Nam là nước sản xuất chè đứng thứ 8 trên thế giới, chiếm gần 3% sản lượng toàn cầu. Trước kia, châu Á là khu vực sản xuất chè lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, hơn 2 thập niên trở lại đây, các nước châu Phi như Kenya và Malawi lại thâm nhập thị trường thế giới với mức sản lượng lớn
 . Trong khi phần lớn chè của châu Á sản xuất ra được tiêu dùng trong nước thì chè của các nước châu Phi chủ yếu được đem xuất khẩu
.
Hình 2-2 – Tỷ lệ bình quân trong sản xuất chè thế giới 2000-2003
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Nguồn: FAOstat 2004.

Hộp 2-1 – Các loại chè khác nhau

Chè có thể chia thành các loại như sau: chè xanh, chè đen hay chè Ôlong tuỳ thuộc vào cách chế biến búp (camellia sinensis). Chè đen là loại chè phổ biến ở phương Tây, gồm nhiều công đoạn chế biến nhất như làm héo, vò và đảo sau đó sấy nóng và phơi khô.  Sản xuất chè xanh khác với chè đen ở khâu làm héo, lá chè được làm héo bốc hơi nước và vò trước khi phơi khô hay sấy, tránh giai đoạn lên men. Chè OOlong là chè lên men sơ sơ. 

Thương mại chè đen chiếm tỷ lệ lớn và có thể chia thành 2 loại chính. Chè Orthodox được chế biến bằng cách vò lá héo dưới nhiệt của ánh sáng để tạo thành hình xoắn, dạng chỉ. Đây là công nghệ chế biến truyền thống và các loại chè đặc sản như Darjeeling được chế biến theo cách này. Đối với chè CTC, lá héo qua công đoạn nghiền, sấy, sao. Ở công đoạn này chè gãy thành những mảnh vụn và sau đó được tán, chạy qua các rãnh nhỏ, thành sản phẩm cuối cùng dạng hạt. Đây là phương pháp chế biến chè tiên tiến được giới thiệu vì cho năng suất cao gấp đôi, thích hợp với sản phẩm dạng túi. 

Nguồn: Oxfam 2002, trang 15.

Về lâu dài, các nước sản xuất chè lớn đều tăng sản lượng kể từ thập niên 80 nhưng với tốc độ chậm. Hơn nữa, sản lượng thu hoạch rất khác nhau giữa các năm do phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nhiều nhân tố khác.

Sản lượng dự kiến

Nhìn chung, sản lượng chè dự kiến sẽ tăng khoảng 1,9%/năm giai đoạn từ 1999-2010, cao hơn mức bình quân 1,3%/năm của thập kỷ 90. Phần lớn sự tăng trưởng này là nhờ gia tăng sản lượng chè xanh.

Chè đen

Theo ước tính của FAO, sản lượng chè đen thế giới sẽ tăng trung bình 1,2 triệu tấn/năm lên 2,4 triệu tấn vào năm 2010, chủ yếu là nhờ tăng năng suất. Trong giai đoạn này, dự đoán phần lớn các nhà sản xuất chè châu Phi sẽ tăng sản lượng do các đồn điền chè đã đến tuổi trưởng thành và kỹ thuật sản xuất cũng được cải thiện. Ví dụ như sản lượng chè của Uganda, Kenya và Tanzania được dự đoán sẽ tăng tương ứng thêm 2,7%, 2,3% và 1,7%. 

Tại châu Á, sản lượng chè Ấn Độ ước tăng bình quân 2,5%/năm cho đến năm 2010. Trong thập kỷ này, tỉ trọng của Ấn Độ trong tổng sản lượng chè thế giới sẽ tăng từ 38% lên 44%. Sản lượng chè của Inđônêxia và Sri Lanka ước tăng lần lượt 1,1% và 1,7%. Tuy nhiên, sản lượng chè đen của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục giảm (khoảng 1,7%/năm) do nước này đang tập trung sản xuất các loại chè khác. Đến 2010, dự đoán ba nước sản xuất chè đen lớn nhất thế giới là Ấn Độ, Kyena và Sri Lanka sẽ chiếm 70% sản lượng chè toàn cầu, tăng so với 63% năm 2000. 

Chè xanh

Chè xanh chủ yếu được sản xuất ở Trung Quốc (chiếm 73% sản lượng thế giới năm 2000), Nhật Bản (13%), Việt Nam (6%) và Inđônêxia (6%). Phần lớn chè xanh được tiêu thụ ngay tại nước sản xuất (như Trung Quốc và Nhật Bản). Khối lượng xuất khẩu rất thấp, chỉ khoảng 37%. Trong năm 2001, nhập khẩu chè xanh thế giới chỉ đạt tổng cộng 187.000 tấn, bằng 17% lượng chè đen nhập khẩu. 

Theo ước tính của FAO, sản lượng chè xanh thế giới sẽ tăng bình quân 2,6%/năm cho đến năm 2010, cao hơn gấp 3 lần tỉ lệ tăng trưởng của chè đen và đạt 900.000 tấn. Trong đó, sản lượng chè xanh của Trung Quốc tăng nhiều nhất (2,7%/năm), tiếp đến là Việt Nam (2,5%), Inđônêxia (2,3%) và cuối cùng là Nhật Bản (0,1%/năm). Đến năm 2010, Trung Quốc sẽ chiếm tới 75% sản lượng chè thế giới. 

Xu hướng biến động giá và ảnh hưởng

Phần lớn thương mại chè thế giới (khoảng 84% năm 1997) được tiến hành qua các cuộc đấu giá địa phương diễn ra ở các vùng sản xuất chè chủ yếu
 . Sàn đấu giá là nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán vì thế giảm được chi phí giao dịch trong thương mại chè. Hệ thống đấu giá có nhiều ưu điểm những cũng không ít nhược điểm. Xét về ảnh hưởng tích cực, thương mại theo kênh này rất minh bạch, cho phép thị trường hoạt động hiệu quả, rõ ràng vì giá phụ thuộc vào chất lượng và nhu cầu, tránh tình trạng đầu cơ do chè được giao dịch thực. Ngoài ra, chi phí thấp, ví dụ ở Kenya và Ấn Độ, chi phí đấu giá chưa đầy 2% giá trị hàng hoá (Ali et al. 1997, trang 25). Tuy nhiên, phương thức này cũng có hạn chế như: căn cứ vào thoả thuận giữa các nhà môi giới và khách hàng, giữa khách hàng với nhau, mánh khoé của các nhà môi giới để làm lợi riêng, phân biệt đối xử với những khách hàng mới do các nhà môi giới nhìn chung không chấp nhận giá trả của những khách hàng không quen biết (Ali et al. 1997, trang 16). Hơn nữa, các cuộc đấu giá không cho phép tiến hành các hoạt động tự bảo đảm hay ngăn ngừa rủi ro, và hạn chế việc hình thành mối quan hệ làm ăn lâu dài giữa người mua và người bán cũng như doanh số của chè chất lượng cao hơn.

Oxfam (2002) cho rằng hệ thống đấu giá chắc chắn sẽ trở thành rườm rà, không cần thiết vì với những công nghệ hiện đại sẽ cho phép việc trao đổi buôn bán ở những vùng sâu vùng xa trở nên dễ dàng, chẳng hạn như qua internet, điện thoại di động. Theo Oxfam điều này đã và đang diễn ra, cho phép phát triển một thị trường chè kỳ hạn trong tương lai.

Để giảm bớt sự bất ổn của giá, nhiều nhà phân tích thị trường kiến nghị cần phát triển thị trường kỳ hạn đối với mặt hàng chè. TUy nhên, do có nhiều loại chè khác nhau và thường xuyên có những biến động trong sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng nên không dễ thực hiện được điều này. Theo UNCTAD (2002): “”thành lập một hợp đồng chuẩn mực cho giao dịch kỳ hạn là một công việc rất phức tạp cần phải tiến hành thận trọng. Hầu hết các thương nhân và các nhà sản xuất đều quan tâm tới hợp đồng kỳ hạn nhưng cho tới nay vẫn chưa thể giải quyết những vấn đề liên quan tới việc giảm bớt một lượng chè lớn thành quy mô có thể đo đếm được (trang 191). Hơn nữa, hợp đồng giao sau có xu hướng phân biệt đối xử với những nhà sản xuất không có địa vị vững trên thị trường, ví dụ như các hộ nhỏ, và xu thế giá thường ít minh bạch hơn so với giá giao dịch bằng đấu giá (Oxfam, trang 14).

Hiện nay, chè chủ yếu vẫn được bán theo tư nhân. Đối với các nhà sản xuất, đây là phương thức thanh toán nhanh, ít rủi ro và giảm chi phí giao dịch. Tuy nhiên, nhiều nước quy định rằng hầu hết chè, nhất là bán với khối lượng lớn phải được tiến hành qua các trung tâm đấu giá.

Mặc dù cơ chế thương mại phân đoạn - điển hình là các cuộc đấu giá chỉ được tổ chức ở một vài địa phương – và nghiên cứ cho thấy còn nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới không tuân theo một chuẩn mực nhất định (UNCTAD, 2002) nhưng chúng ta cũng có thể nhận định được một số xu hướng chủ đạo trong thương mại chè thế giới như sau.

Những năm 90, đặc trưng của thương mại chè thế giới là nhu cầu tăng mạnh nhưng giá lại có chiều hướng giảm chậm. Nhìn chung, từ 1990-2002, khối lượng thương mại chè tăng bình quân 0,57% đạt 1,36 triệu tấn năm 2002 với trị giá 2,5 triệu USD. Thập niên 90 (Hình 2-3), giá chè bình quân của thế giới (chỉ số giá phức hợp của FAO) giảm cho tới năm 1994 và đột nhiên tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 1997 (do thời tiết xấu là cung giảm mạnh) sau đó lại suy giảm (FAO 2003, trang 1). Tính bình quân, giai đoạn 1990-2002, giá chè giảm 1,4% mỗi năm và giá năm 2002 thấp hơn 10% so với năm1990.

Hình 2-3 – Khối lượng và giá trị thương mại chè thế giới giai đoạn từ 1900-2002
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Source: FAOstat 2004.

Xem xét trong thời gian lâu hơn, Al et al. (1997) cho biết từ 1970-1995, giá chè trên thế giới giảm 67% và phần lớn là giảm mạnh trong thập niên 70 (trang 45-46). Theo báo cáo của Oxfam (2002), giá chè thực tế (bán tại các cuộc đấu giá của Ấn Độ) giảm 15% từ 1980-2001 và bình quân, giá có chiều hướng giảm khoảng 13% dù xem xét ở bất kỳ năm nào (trang 3). Nguyên nhân khiến giá giảm mạnh là do sự tăng lên của nguồn cung trong khi nhu cầu chững lại. Không giống như cà phê và ca cao, rất ít có hiện tượng đầu cơ chè vì dễ hỏng nên không để được lâu trong kho . 

Theo báo cáo của Oxfam (2002), không tính tới sự sụt giảm giá, gia tăng cung đã tạo nên “một vòng luẩn quẩn. Nhiều nước cố gắng bù đắp phần giảm sút của kim ngạch xuất khẩu do giá thấp bằng việc mở rộng diện tích trồng chè và tăng khối lượng xuất khẩu” (trang 5).

Ali et al. (1997) đã có cách lý giải khác biệt :”Ở một chừng mực nào đó, giá giảm là do dư thừa cung nhưng cũng cho thấy tính năng động và những trở ngại của thị trường thế giới và sự cần thiết phải có một hệ thống marketing linh hoạt phù hợp với một sản phẩm từ lâu nay được bán như một hàng hoá chứ không phải được bán ra thị trường như một hàng hoá đặc biệt”

Xuất khẩu

Sri Lanka là nước xuất khẩu chè lớn nhất thế giới, với tỉ trọng là 20%, tiếp theo là Trung Quốc (17%), Ấn Độ (13%) và Kenya (12%) (Hình 2-4). Mặc dù là các nước xuất khẩu chè hàng đầu thế giới, xuất khẩu chè Ấn Độ chỉ chiếm 22% sản lượng nội địa và Trung Quốc chỉ xuất khẩu 30% sản lượng chè của mình. Việt Nam là nhà xuất khẩu chè lớn thứ 6 thế giới, chiếm gần 5% khối lượng chè xuất khẩu thế giới. 

Hình 2-4 – Tỷ trọng bình quân trong xuất khẩu chè thế giới, 2000-2002


[image: image6]
Source: FAOstat 2004.

Khối lượng chè xuất khẩu mỗi năm thường dao động rất lớn ngay cả với nước sản xuất chè lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhìn vào tỉ lệ tăng trưởng khối lượng chè xuất khẩu của các nhà sản xuất chè hàng đầu thế giới ở Hình 2-4 trong giai đoạn 1996-2002 ta thấy Uganda là nhà xuất khẩu năng động nhất, tiếp sau là Việt Nam và Malawi. 

Theo báo cáo của FAO, thập kỷ 90, xuất khẩu dòng tăng 1,1% mỗi năm nhưng con số này sẽ tăng lên 1,7% mỗi năm đến năm 2010. Dự kiến các nhà sản xuất châu Phi sẽ năng động hơn các đối tác châu Á trong sản xuất chè đen đến 2010 (Bảng 2-1). Không kể Sri Lanka, xuất khẩu chè của các nước sản xuất lớn của châu Á dự kiến sẽ giảm trong thập niên này. Đối với chè xanh, dự kiến lượng xuất khẩu của Indonesia sẽ tăng nhiều nhất, tiếp đến là Trung Quốc và Việt Nam (Bảng 2-2). Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng dự kiến trong xuất khẩu chè xanh của Việt Nam sẽ chậm hơn nhiều so với thập niên trước.

Hình 2-5 – Tốc độ tăng khối lượng xuất khẩu chè ở các nước sản xuất chính, giai đoạn từ 1996-2000
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Bảng 2-1 – Tốc độ tăng trưởng thực tế và dự kiến trong xuất khẩu chè đen 1990/2000 and 2000/2001

	Nước sản xuất
	1990/2000
	2000/2010

	Thế giới
	0
	1.1

	
	
	

	Châu Phi
	
	

	     Kenya
	1.9
	2.6

	     Malawi
	-.6
	0

	     Uganda
	16.8
	3.5

	     Tanzania
	3.8
	2.2

	
	
	

	Châu Á
	
	

	     Sri Lanka
	2.5
	.4

	     Ấn Độ
	-.4
	-2.4

	     Indonesia
	-1
	-1.1

	     Trung quốc
	-10.1
	-2.6

	     Bangladesh
	-3.6
	-.5


Nguồn: FAO (2001).

Bảng 2-2 – Tốc độ tăng trưởng thực tế và dự kiến trong xuất khẩu chè xanh giai đoạn 1990/2000 and 2000/2001

	Nước sản xuất
	1990/2000
	2000/2010

	Thế giới
	6.3
	2.8

	
	
	

	Trung Quốc
	5.8
	2.7

	Nhật Bản
	8.0
	0.0

	Việt Nam
	11.0
	2.5

	Indonesia
	14.4
	3.8


Nguồn: FAO (2001).

Nhập khẩu 

Phần lớn sản lượng chè thế giới được nhập khẩu bởi Anh và Liên bang Nga (chiếm xấp xỉ 12% mỗi nước), tiếp theo là Pakistan (8%) và Mỹ (7%) (Hình 2-6). Tuy nhiên, nhóm các nhà nhập khẩu thường biến động mạnh hơn so với các nhà xuất khẩu, do phần lớn các nước chỉ mua một lượng nhỏ chè trên thị trường thế giới.



Hình 2-6 – Tỷ trọng bình quân nhập khẩu chè thế giới 2000-2002 


[image: image8]
Nguồn: FAOstat 2004.
Trong vài năm tới, nhu cầu về chủ yếu là ở các nền kinh tế đang trong thời kỳ chuyển đổi, tiếp theo là các khu vực đang phát triển (bảng 3). Ở các nước đang phát triển, nhu cầu từ khu vực Trung Đông-đặc biệt là Pakistan, Iran, Morocco và Libya - dự kiến sẽ cao. Đáng lưu ý là Nga, Đông Âu và hầu hết các nước Trung Đông thích uống trà orthodox trong khi ở Anh, Pakistan và Ai Cập người tiêu dùng lại chuộc chè CTC-giống như ở các nước Tây Âu. Tại các nước phát triển, nhu cầu về chè tăng chậm vì thị trường đã bão hòa. Tuy nhiên, ở các nước giàu, khẩu vị của người tiêu dùng cũng rất khác nhau, chẳng hạn như người tiêu dùng Đức và Nhật mua chè First Flush Darjeeling với giá trên 30USD/kg trong khi người tiêu dùng ở Anh trả tối đa 2,5 USd/kg chè loại ngon của Kenya (Oxfam 2002, trang 7).

Bảng 2-3 – Nhu cầu về chè dự kiến tính theo khu vực 1989/99 and 1999/2010

	Khu vực
	1989/99
	1999/2010

	Các nước đang phát triển
	2.0
	1.8

	Các nước đang trong giai đoạn chuyển đổi
	1.4
	3.3

	Các nước công nghiệp tiên tiến
	-.6
	.3

	Thế giới
	1.3
	1.9


Nguồn: FAO (2001).

Chuỗi giá trị chè thế giới  

Để hiểu rõ hơn về thương mại chè và việc phân bổ giá trị trên thế giới, cần phải phác hoạ một bức tranh cụ thể về sản xuất và kinh doanh chè (Hình 2-7). Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về chuỗi giá trị ngành chè Việt Nam. Đầu tiên, cần lưu ý rằng việc sản xuất và chế biến phải luôn tồn tại, chè lá phải được chế biến trong vòng 4-6 tiếng sau khi hái. Tiếp đến mở rộng ra những tình huống có thể xả ra. Phần lớn chè được bán trực tiếp thông qua hệ thống đấu giá trong khi chỉ có một lượng nhỏ đem bán ra thị trường (khoảng 16%).

Tuỳ thuộc vào thị trường cuối cùng, chè có thể được tái chế và/hoặc pha trộn trước khi đóng gói
. Trong giai đoạn pha trộn, khách mua có thể kết hợp chè từ 35 nguồn khác nhau để tạo ra sản phẩm cuối cùng và tuỳ thuộc vào từng nhà cung ứng. Sau khi được pha trộn, sản phẩm có thể được bán cho người bán buôn hoặc bán trực tiếp cho người bán lẻ. 

Hình 2-7 – Chuỗi giá trị ngành chè thế giới


[image: image9]
Nguồn: Dựa vào Ali et al. (1997) và Oxfam (2002).

Lưu ý: Phía trên dòng kẻ nét đứt, các giao dịch diễn ra ở nước sản xuất. Phía dưới dòng kẻ thì các giao dịch có thể diễn ra ở nước sản xuất hoặc bất kỳ nơi nào.

Xem xét chuỗi giá trị dựa trên nông trường sản xuất và bán đấu giá, một phân tích cho thấy, trong tổng giá, 3% trả công cho người sản xuất, 15% cho nhà máy, nông trường và 3% thuộc về nhà môi giới (Oxfam 2002, trang 15). Điều đó chứng tỏ khoảng 80% giá trị tăng thêm trong chuỗi chung và có thể tạo ra sau khi chè được xuất khỏi nước sản xuất. Oxfam cũng đã chỉ ra một nghiên cứu khác cho thấy khoảng 30-50% giá bán lẻ được tạo ra do pha trộn, đóng gói và xúc tiến thương mại. Nhìn chung, người bán lẻ thường tính thêm một khoản lợi nhuận nhỏ vào giá chè nhưng chủ yếu là nhận được phần chia từ các nhà đóng gói nên khuyến khích bán được khối lượng lớn (Oxfam 2002, trang 19).

Cùng với các ngành khác, ngành chè thế giới đang dần đi theo hướng tập trung và còn phụ thuộc vào một số nhỏ các công ty lớn. Trước đây, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các nước phát triển tiến hành chế biến ở công đoạn cuối cùng, pha trộng và đóng gói. Tuy nhiêm kể từ đầu thập kỷ 90, các tập đoàn lớn xuyên quốc gia dần thay thế (Ali et al. 1997). Theo Ngân hàng thế giới (1997), bốn tập đoàn lớn của Anh chiếm hầu hết chế biến và phân phôốichè năm 1990 và cũng 4 công ty này kiểm soát 80% thị trường chè ở 11 trên tổng số 20 nước xuất khẩu lớn (Ali et al. 1997). Chẳng hạn như thị trường Anh, đang có chiều hướng suy giảm, do hai công ty kiểm soát, Unilever và Twinings.

Cũng trong thập kỷ 90, sự phát triển của hệ thống siêu thị đã giúp cho việc mua chè tập trung hoá cao hơn, tuỳ thuộc nhiều hơn vào khách hàng riêng lẻ và bỏ qua những người bán buôn để tạo ra kênh phân phối trực tiếp giữa người mua và người đóng gói. Đến cuối thập kỷ 90, các công ty thương mại xuyên quốc gia và phương Tây chiếm khoảng 80% sản lượng chè thế giới (Oxfam 2002) và con số này chắc còn cao hơn từ đó đến nay. 

Phân tích chuỗi giá trị chè thế giới cho thấy các nước như Việt Nam đang tập trung sản xuất lớn và ưu tiên tăng sản lượng hơn là tăng giá trị nên bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để có thể tăng kim ngạch xuất khẩu vì giá chè có thương hiệu cao hơn 6 lần so với giá bán giao rời (Oxam 2002). Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất của việc tập trung hoá là những thành phần ở hai đầu – các nhà sản xuất và các nhà chế biến – càng khó có thể tăng thêm giá trị vì thiếu nguồn lực, các công ty lớn có thể chuyển hướng vào marketing. Ali và các cộng sự (1997) cho rằng các công ty lớn có thể tạo ra những rào cản ngăn những tác nhân mới bằng cắt giảm giá hoặc đẩy mạnh quảng cáo (trang 18). Ví dụ, các công ty đóng gói dành một phần đáng kể cho quảng cáo, như ở Nhật Bản là 8%, Mỹ 4% và Anh là 2,5% đồng thời cũng dành nhiều cho xúc tiến thương mại tại các điểm bán lẻ.

2.2 
Tổng quan ngành chè Việt Nam

Việt Nam bắt đầu sản xuất chè hơn 3000 năm trước đây. Sau khi chiếm đóng Đông Dương, thực dân Pháp đã đưa cây chè vào từ cuối thế kỷ 19. Năm 1885, Phát tiến hành cuộc điều tra đầu tiên các đồn điều chè ở Việt Nam và đồn điền chè đầu tiên ra đời năm 1890 ở Tinh Cuong, Phú Thọ (Zeiss và Den Braber, 2001). Đến năm 1938, diện tích trồng chè là 13.405 ha, sản lượng đạt 6.100 tấn chè khô. Trong cuộc chiến đấu giành độc lập, các đồn điền chè phần lớn đều bỏ hoang và thị trường sụp đổ. Quả thực, đến năm 1946, sản lượng chè chỉ đạt 300 tấn. Sau năm 1954, sản xuất chè phát triển mạnh. Năm 1958, diện tích trồng chè là 30.000 ha và Việt Nam có hai nhà máy chế biến chè ở Hà Nội và Phú Thọ với tổng công suất chế biến là 1.100 tấn mỗi năm. Năm 1977, diện tích chè mở rộng lên 44.330 ha, sản lượng đạt gần 18.000 tấn chè khô. Kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới và chè được coi là mặt hàng chiến lược, sản xuất chè ngày càng phát triển, Tính đến năm 2000, sản lượng chè đã đạt trên 35.000 tấn, có hơn 600 doanh nghiệp và 10.000 nông dân tham gia vào chế biến tại hộ.

Sản lượng chè Việt Nam 

Sản lượng chè Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong thập niên 90, mặc dù phần lớn là do việc mở rộng diện tích trồng chè hơn là tăng trưởng về năng suất. Trong giai đoạn 1990-2003, sản lượng chè đã tăng bình quân 7%/năm, trong khi diện tích và năng suất chỉ tăng lần lượt 3,5%/năm và 3,1%/năm. Sản lượng giảm mạnh trong năm 2003 khi thị trường sụp đổ vì cuộc chiến ở Irắc. Tuy nhiên, dự kiến sản lượng sẽ đạt mức cao trở lại vào năm 2004.

Việt nam sản xuất 3 loại chè chế biến là chè đen orthodox (60%), chè đen CTC (7%) và chè xanh (33%). 

Hình 2-8 – Sản lượng và diện tích chè của Việt Nam từ 1990-2003
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Nguồn: ICARD
Trên phạm vi cả nước, chè được trồng tập trung ở 5 vùng:

- Tây bắc: Sơn La, Lai Châu

- Đông bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái

-Trung du phía bắc: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang

- Bắc trung bộ: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

- Tây Nguyên: Lâm Đồng, Gia Lai, Kontum

Tính đến năm 2003, Việt Nam đã có tổng cộng 99.000 ha chè, trong đó hơn 70% do các hộ nông dân nhỏ trồng và gần 30% thuộc các nông trường lớn của nhà nước và công ty liên doanh. Tỷ lệ diện tích của các hộ nông dân tăng lên nhanh chóng từ năm 1995 khi Nhà nước thực hiện Nghị định 01 giao khoán đất cho nông hộ. Năm 1990, diện tích chè của các nông sản xuất chỉ chiếm xấp xỉ 50%.
Năng suất

Hình 2-9 – Năng suất bình quân của chè Việt Nam, 1990-2003 (kg/ha)
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Nguồn: ICARD.

Năng suất phụ thuộc nhiều và giống chè, kỹ thuật chăm sóc và điều kiện sinh thái. Trung bình, các giống chè trung du truyền thống (chè Trung du) có năng suất 4 tấn/ha, các giống chè vùng cao truyền thống (chè Shan) đạt năng suất 5,5 tấn/ha, trong khi các giống chè cải tiến (PH1) cho năng suất khoảng 6,5 tấn/ha. Tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào vùng đất trồng chè, với năng suất thường cao hơn đáng kể so với mức trung bình ở vùng cao, nơi có điều kiện địa lý thích hợp với cây chè. Năm 2004, dự kiến diện tích trồng các giống chè mới sẽ chiếm gần 20% tổng diện tích chè (khoảng 20.000 trên tôổn số 110.000 ha).

Theo ADB 2000, có sự khác biệt lớn về năng suất giữa hộ sản xuất nhỏ và nông dân có hợp đồng (tương ứng là 3,3 và 9,6 tấn chè tươi/ha). 
Ở nhiều nơi, năng suất chè cao hơn nhiều, ví dụ như ở Tổng công ty chè Mộc Châu năng suất trung bình đạt 25 – 30 tấn/ha và 14 tấn/ha ở công ty chè Phú Đa, nhưng năng suất bình quân vẫn còn thấp hơn khi so sánh với các nước sản xuất chè khác trên thế giới như Kenya (2,2 tấn/ha), Ấn Độ (1,8 tấn/ha), Nhật Bản (1,7 tấn/ha), Sri Lanka (1,5 tấn/ha) và Đài Loan (1,1 tấn/ha) (Võ Thị Hoài 1998). 

Xuất khẩu

Khối lượng

Ngành chè Việt Nam chủ yếu tập trung vào xuất khẩu với 85% sản lượng chè được bán ra thị trường thế giới trong niên vụ 2001/02, một bước nhảy vọt từ chỉ có 24% năm 1991. Sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam là chè đen chất lượng thấp được chế biến theo công nghệ orthodox. Phần lớn chè được bán buôn, không có nhãn mác hay đóng gói. Tính đến năm 1997, chỉ có 10% chè xuất khẩu được dán nhãn với một thương hiệu Việt Nam. 

Hình 2-10 – Sản lượng và khối lượng chè xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn từ 1990-2002 (tấn chè khô)
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Nguồn: ICARD.

Bên cạnh sản phẩm xuất khẩu chính là chè đen còn có một lượng nhỏ chè xanh và các loại chè khác (chè đặc sản như Ôlong và Suchong). Mặc dù cơ cấu các loại chè có sự thay đổi theo từng năm (Hình 2-11), loại chè chiếm ưu thế trong xuất khẩu vẫn là chè đen orthodox.

Hình 2-11: Tỷ trọng xuất khẩu của từng loại chè của Việt Nam 
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Chú ý: Loại chè khác bao gồm các loại chè đặc sản như Ôlong và Suchong, chè đặc sản. 

Nguồn: Accenture 2000.

Thị trường 

Trước năm 1991, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu chè sang Liên bang Xô Viết và Đông Âu. Khối lượng xuất khẩu trong thập niên 80 đạt 12.000  - 14.000 tấn chè sơ chế mỗi năm. Các nước nhập khẩu sau đó chế biến lại và đóng gói trước khi bán ra. Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, thị trường xuất khẩu của Việt Nam đã được mở rộng. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu chè sang 59 nước trên thế giới (tính đến đầu năm 2004), trong đó 80% khối lượng chè xuất sang  Irắc, Đài Loan, Ấn Độ, Pakistan và Nga (Hình 12). Trong khi Irắc, Pakistan và Ấn Độ chủ yếu mua chè đen, Đài Loan và Pakistan lại là khách mua chè xanh chủ yếu (Accenture 2000). Irắc và Đài Loan chiếm 50% khối lượng chè xuất khẩu của Việt Nam. 

Gần đây, Việt Nam nỗ lực mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu chè. Cá nước châu Âu như Đức, Anh là các thị trường lớn. Năm 2002, kim ngạch xuất khẩu chè sang Đức và Anh lần lượt chiếm 3,5% và 1,5% tổng giá trị xuất khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Á như Nhật, Indonesia và Singapore. 

Hình 2-12 – Nước nhập khẩu chè Việt Nam 1999-2003
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Nguồn: Accenture 2000 và ICARD 2003, Nguyễn Tấn Phong, “Lộ trình mới cho Phát triển ngành chè”, tạp trí NLC, số 6- 2004.

Khó khăn khi phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu hạn chế đã trở nên rõ ràng hơn khi chiến tranh Irắc nổ ra vào năm 2003 làm mất đi nhu cầu đối với chè Việt Nam (Hình 2-12 và Hình 2-13) và đã gây tác động mạnh tới tất cả các thành phần tham gia trong chuỗi giá trị ngành chè Việt Nam, nhất là những thành phần có liên quan tới các doanh nghiệp quốc doanh xuất khẩu qua VINATEA. Năm 2003, VINATEA chỉ xuất khẩu được 15.000 tấn chè sang Irắc mặc dù các hợp đồng ký kết là 30.000 tấn. Không những thế, Irắc không thể thanh toán cho số chè đã giao vì thế nợ khó đòi lên tới 1,3 triệu Euro.

Hình 2-13– Xuất khẩu chè sang Irắc và các nước khác của Việt Nam (triệu USD)
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Nguồn: Vitas

Việt Nam có khoảng 130 công ty xuất khẩu chè, trong đó 40 công ty chuyên xuất khẩu. VINATEA không còn thống trị thị trường xuất khẩu kiểm soát dưới 50% khối lượng chè xuất khẩu (hình 14). Phần lớn là chè đen chế biến theo công nghệ orthodox. 70% chè của VINATEA bán ra được chế biến lại và dán nhãn nước ngoài; chỉ có 17% số chè bán ra dưới nhãn hiệu VINATEA. Bên cạnh đó, Công ty cũng bán ra một lượng nhỏ chè xanh sang Nhật Bản, Đài Loan và Pakistan và một lượng nhỏ chè đen CTC sang Bỉ. Các công ty TNHH hiện kiểm soát khoảng 40%, công ty liên doanh (8%), thị phần còn lại được kiểm soát bởi các loại liên doanh khác.)

Hình 2-14 – Tỷ lệ xuất khẩu theo loại hình sở hữu công ty  2004
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Nguồn: VITAS.

Giá chè
Việt Nam không bán chè qua hệ thống đấu giá do khối lượng bán ra không đủ lớn và phần lớn các nhà xuất khẩu đều có mối quan hệ lâu năm với khách hàng. Hơn thế nữa, xuất khẩu chè đều phải qua VINATEA hoặc tư thương. Năm 2003, Hiệp hội Chè VITAS tuyên bố kế hoạch mở sàn giao dịch chè để đẩy mạnh xuất khẩu đồng thời tiến hành các giao dịch thông qua đấu giá khởi đầu bằng việc mở một sàn giao dịch trực tuyến trên trang Web của hiệp hội. Tuy nhiên, cho đến nay các kế hoạch trên vẫn chưa được triển khai và những nguyên nhân kể trên đã hạn chế đà phát triển của ngành chè. 

Hình 2-15 biểu diễn giá chè thế giới so sánh với giá chè xuất khẩu trung bình của Việt Nam. Giá chè thế giới đã có biến động mạnh, đa phần phụ thuộc vào điều kiện khí hậu ở các nước sản xuất chính. Mặc dù vậy, do chất lượng thấp và thị trường không ổn định, khi giá chè thế giới xuống thấp, giá chè xuất khẩu của Việt Nam còn giảm mạnh hơn. Trái lại, khi giá chè thế giới tăng, giá chè của Việt Nam thường tăng ít hơn.  

Hình 2-15 – Giá chè xuất khẩu của Việt Nam và giá thế giới 1990-2003 (USD/tấn)
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Nguồn: Số liệu của Tổng cục thống kê và FAO 

Do chất lượng thấp, khoảng cách giá giữa chè xuất khẩu của Việt Nam và giá trung bình của thế giới khá lớn. Trong 12 năm qua, giá chè xuất khẩu Việt Nam chỉ bằng 68% giá chè thế giới. Mặc dù khoảng cách giữa giá xuất khẩu của Việt Nam và giá thế giới đã được thu hẹp bớt nhưng vẫn còn khá lớn. Thu hẹp khoảng cách giữa giá xuất khẩu và giá thế giới đồng nghĩa với việc ngành chè Việt Nam sẽ hội nhập nhiều hơn vào thị trường thế giới. 
Quyền quyết định giá đối với chè Việt Nam trên thị trường xuất khẩu phụ thuộc vào chủng loại. Năm 2000, trung bình chè orthodox được bán ra với giá 1,05 USD/kg, trong khi chè xanh được bán ra ở mức 1,07 USD/kg và các loại chè đặc sản ở mức 1,12 USD/kg. Tuy nhiên, trên một số thị trường, chè orthodox được bán ra với giá khá cao như 2,33 USD/kg ở Trung Quốc, 1,80 USD/kg (Iran) và 1,67 USD/kg (Irắc) (Accenture 2000). Nhìn chung, theo nghiên cứu của ADB (2000), giá chè xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn khoảng 20-25% nhưng tỷ lệ này không lớn đối với chè chất lượng thấp và trung bình (Trang 4).

Giá chè nội địa thường cao hơn. Theo ADB 2000, giá chè xanh trên thị trươờn nội dịa cao hơn 50% so với giá chè đen xuất khẩu. Một số hộ sản xuất nhỏ chỉ có thể bán chè với giá 2-5 USD/kg trong khi chè loại ngon của các công ty liên doanh là 15 USD/kg.

Hình 2-16  và 2–17 cho thấy rõ hơn điểm yếu của Việt Nam so với các nước sản xuất lớn khác về chất lượng của chè xuất khẩu. 

Hình 2-16 – Các nước xuất khẩu chè lớn có giá trị và chất lượng 2002
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Nguồn: FAOStat 2004.


                       Hình 2-17 – Giá trị đơn vị của các nước xuất khẩu chè lớn 2002
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Nguồn: FAOStat 2004.

Thị trường nội địa

Uống trà là một nét văn hoá ẩm thực Việt Nam. Phần lớn chè tiêu thụ nội địa là chè xanh, với 90% sản lượng chè xanh được tiêu thụ ngay trên thị trường trong nước (Accenture 2000). Ở một số vùng nông thôn, tập quán uống chè tươi phổ biến hơn, tuy nhiên hầu hết chè được bán ra đều là chè chế biến thô sơ. 

Chè đen chỉ được tiêu thụ ở các thành phố lớn, nhưng cũng chỉ chiếm 1% tổng mức tiêu thụ. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu đối với các loại chè đen ướp hương liệu đang tăng nhanh ở khu vực thành thị, nhãn hiệu đầu tiên được giới thiệu bởi Dilmah, một công ty của Sri Lanka. Ước tính Lipton và Dilmah chiếm khoảng 70% thị phần ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp. Các sản phẩm chế biến từ chè khác như nước giải khát, kẹo và bánh quy hiện chưa có mặt tại Việt Nam.

Chè trồng ở các vùng phía Bắc như Thái Nguyên, Sơn La, Hà Giang và Yên Bái khá phổ biến ở Hà nội và các thành phố khác ở miền Bắc, trong khi chè Lâm Đồng chủ yếu được tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chè xanh ướp hoa nhài, hoa sen và các loại hoa có hương thơm khác cũng khá phổ biến, chiếm khoảng 20% tiêu thụ nội địa (Võ Ngọc Hoài 1998). 

Mặc dù có truyền thống uống trà từ lâu đời, nhưng theo dự đoán của FAO, tiêu thụ chè bình quân đầu người ở Việt Nam năm 1997 chỉ đạt 260g, thấp hơn nhiều so với các nước châu Á có tập quán uống trà khác (Hồng Công 1400g; Đài Loan 1300g; Nhật Bản 1050g; Trung Quốc 340g). Tuy nhiên, từ năm 2000 đến năm 2005, tiêu thụ chè bình quân đầu người của Việt Nam dự đoán sẽ tăng 5% lên 380g. 

Trong khi xuất khẩu chè có chiều hướng tăng lên thì nhu cầu tiêu thụ nội địa biến động mạnh trong thập niên qua, nhất là trong năm 2002 và 1999 (Hình 18). Chè xuất khẩu chủ yếu dưới dạng thô hoặc sơ chế còn chè bán trên thị trường nội địa là những sản phẩm đã qua chế biến có chất lượng cao hơn và do đó có giá cao hơn giá xuất khẩu. Việc Nam có một số vùng trồng chè nổi tiếng như Thái Nguyên, Mộc Châu và Kim Anh. Người tiêu dùng Việt Nam thường rất nhạy cảm trong vấn đề chất lượng chè, khác biệt giữa chè loại tốt nhất và xấu nhất lên tới 10 lần (Accenture 2000).

Hình 2-18 – Tiêu thụ nội địa chè Việt Nam (mt)

[image: image20]
Nguồn: FAOstat 2004.

Chú ý: Tiêu thụ nội địa ước tính bằng cách lấy sản lượng trừ đi phần xuất khẩu. Cách tính này không đúng vì không thể biết được chính xác khối lượng giao dịch qua biên giới với Trung Quốc. 
Đánh giá lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh

Công cụ thông thường để đánh giá lợi thê so sánh là Chi phí nguồn lực nội địa (DRC) - thước đo giá trị kinh tế các nguồn lực nội dịa trong sản xuất một mặt hàng xuất khẩu. Nếu DRC nhỏ hơn 1, mặt hàng đó có lợi thế so sánh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng DRC là một thước đo tĩnh không tính đến các sự thay đôổ của các thành phần nguồn lực (Ali et al 1997, trang 77). Tuy nhiên, chỉ số này cũng cho thấy tại một quốc gia nơi nào có thể sử dụng có lợi nguồn lực nội địa.

Ở Việt Nam, việc tính toán Chi phí nguồn lực nội địa (DRC)
 đối với chè cũng như các mặt hàng xuất khẩu quan trọng khác cho thấy chè vẫn là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị và có khả năng cạnh tranh mạnh hơn cà phê, hạt điều và gạo (Bảng 2-4, Hình 2-19 và 2-20).

Bảng 2-4 – DRC của các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam 
	Mặt hàng
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Cà phê
	0.250
	0.437
	0.472
	0.329
	0.453
	0.964

	Chè
	0.678
	0.695
	0.530
	0.451
	0.604
	0.682

	Hạt điều
	0.363
	0.359
	0.354
	0.276
	0.204
	0.248

	Gạo-MRD
	0.45
	0.41
	0.42
	0.33
	0.42
	0.52


Nguồn: Tính toán của Nguyễn Ngọc Quế (ICARD)

Hình 2-19 – Chi phí nguồn lực nội địa của chè Việt Nam 1995-2000
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Nguồn: Tính toán của Nguyễn Ngọc Quế (ICARD)

Hình 2-20 – Chi phí nguồn lực nội địa của các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam 1995-2000
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Nguồn: Tính toán của Nguyễn Ngọc Quế (ICARD)

Chính sách và môi trường thể chế đối với ngành chè
Chè là một trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu chiến lược. Nghị định 43/1999 QD-TTG ban hành tháng 3/1999 phê chuẩn chương trình phát triển ngàn chè giai đoạn 2005-2010 đặt ra 4 mục tiêu cho ngfanh chè đến năm 2010 như sau: 


· Năng suất tăng 1,7 lần trên cả nước 

· Sản lượng tăng từ gần 60.000 tấn lên 214.000 tấn 

· Sản lượng chè tươi tăng 2,4 lần lên 150.000 tấn búp khô 

· Xuất khẩu tăng 3 lần đạt 110.000 tấn đến năm 2010 với tổng trị giá đạt 210 triệu USD. 

· Tạo thêm công ăn việc làm cho khoảng 1 triệu người. 

Ngoài ra, trong số 9 tỉnh thuộc chính sách tập trung phát triển của chính phủ, có 5 tỉnh sản xuất chè đen (Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Nghệ An) và 4 tỉnh sản xuất chè xanh (Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai và Thái Nguyên). 

Chính sách của chính phủ 

Theo Chương trình phát triển ngành chè giai đoạn 2005-2010, chính phủ sẽ đầu tư 260,5 triệu USD trong giai đoạn 2002-2005 với mục tiêu tăng số lượng các nhà máy chế biến chè từ 88 (1998) nhà máy lên 180 nhà máy vào năm 2010 và tăng công suất chế biến trung bình lên 12 tấn/ngày.

Trong thập kỷ 1980 và 1990, những rào cản thương mại và giá đã phần lớn được gỡ bỏ như một phần trong quá trình mở cửa thị trường. Một số vụ chè, khi giá giảm mạnh và để giúp nông dân có thu nhập ổn định, chính phủ đã ban hành chính sách giá sàn và các doanh nghiệp nhà nước phải mua chè ở mức thấp nhất của giá sàn. Tuy nhiên, chính sách này nhìn chung đem lại hiệu quả thấp vì khách mua chè của nông dân chủ yếu là tư nhân.

Về thương mại quốc tế, thuế xuất khẩu chè là 0%, trong khi thuế nhập khẩu là 75% (áp dụng từ ngày 15/1/2002). Trong quá trình tự do hoá thương mại tiến tới gia nhập AFTA và APEC, Việt Nam dự kiến sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu xuống 30% trong năm 2000, 20% năm 2001-2003, 15% năm 2004, 10% năm 2005 và chỉ còn 5% năm 2006. 

Việt Nam không có cơ chế phân bổ hạn ngạch đối với xuất khẩu chè, song các quy định hành chính lại là một hạn chế đáng kể đối với nhập khẩu.

Chính sách của địa phương

Hỗ trợ người trồng chè
Mỗi tỉnh có một hình thức hỗ trợ riêng cũng như các hình thức hỗ trợ người trồng chè khác. Ở các tỉnh áp dụng chương trình cải tiến giống chè (Lâm Đồng, Nghệ An, Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên), chính phủ hỗ trợ 20 – 25% chi phí cải tiến giống mới. Ở các vùng cao nguyên, nơi cây chè được xem là rừng phòng hộ, chính phủ đã hỗ trợ theo Quyết định năm 1998 về việc trồng mới rừng.
 Tại một số vùng như Lâm Đồng, chính phủ hỗ trợ 35% chi phí vận chuyển đối với chè xuất khẩu. 

Thuế

Ở một số tỉnh (như Sơn La, Tuyên Quang), chính phủ có chính sách giảm hoặc miễn thuế sử dụng đất cho các hộ trồng lại và mở rộng vườn chè trong vòng từ 6 đến 13 năm. Tại một số tỉnh, chính phủ lại tái đầu tư đất sử dụng thuế thu được trong khuyến nông, giao thông và thuỷ lợi dành riêng cho chè, ví dụ như ở Nghệ An.

Tín dụng

Theo Nghị định 43/1999/NĐ-CP, chính phủ đã cho các nông hộ vay tiền với lãi suất ưu đãi 9%/năm nhằm khuyến khích trồng lại, trồng mới và khôi phục các đồi chè. Các khoản vay này dao động từ 15 – 22 triệu đồng/ha cho trồng mới và từ 5 – 29 triệu đồng/ha cho trồng lại và khôi phục các đồi chè.

Giá cả

Ngay từ khi bắt đầu vụ chè mới, chính quyền địa phương đã bảo đảm giá chè tươi cho các nông hộ, qua đó chính phủ quyết định giá thu mua. Giá chè thu mua được các đơn vị tỉnh thông báo (sau khi nhận được hướng dẫn của Uỷ ban vật giá chính phủ). Chính sách này được áp dụng ở các tỉnh Lào Cai và Yên Bái và một số tỉnh khác  

Marketing

Chính phủ có xuất bản một cuốn tạp chí mang tên Người làm chè và bán cho nông dân và công nhân trồng chè với giá giảm 50% kể từ tháng 1/2002. Bên cạnh đó, chính phủ cũng ban hành tờ Thông tin thương mại định kỳ hai tháng một lần và phát miễn phí cho nông dân. Tuy nhiên, những tạp chí này chưa thực sự chứa đựng nhiều thông tin thị trường, đặc biệt là giá chè, nhu cầu và dự báo. Và số lượng tạp chí, báo đến với nông dân còn hạn chế.

CHƯƠNG 3 – CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH CHÈ VIỆT NAM 

Chuỗi giá trị của ngành chè là một chuỗi giá trị phức tạp. Một mặt nó liên quan tới ba hoạt động chính là sản xuất chè lá, chế biến và bán chè khô, tham gia vào mỗi quá trình lại gồm nhiều thành phần khác được phân biệt chủ yếu qua quy mô và loại hình sở hữu. Điều này được mô tả rõ trong hình 1-3 về chuỗi giá trị nói chung và đối với chè đen, chè xanh nói riêng.

Nhìn chung, chuỗi giá trị chè khá phức tạp với sự tham gia và tương tác giữa nhiều tác nhân như người sản xuất, người thu gom/thương nhân chè tươi, người chế biến, người xuất khẩu, thương nhân chè khô, người bán lẻ và người tiêu dùng. Tuy nhiên, mỗi một tác nhân lại được phân thành nhiều dạng. Chẳng hạn như người sản xuất gồm 4 dạng: nông dân không liên kết, nông dân hợp đồng, công nhân nông trường và nông dân hợp tác xã. Tương tự thế, người sản xuất gồm các hộ sản xuất, các nhà sản xuất tư nhân, các công ty liên doanh và các doanh nghiệp nhà nước. Vì thế, hình 1 sẽ chỉ ra các tác nhân và mối liên hệ rất phức tạp. Hình 2 mô tả chuỗi giá trị chè đen ở Phú Thọ - chuỗi giá trị chính của tỉnh này. Và Hình 3 là sơ đồ chuỗi giá trị chính. Đây là chuỗi giá trị chè xanh ở Thái Nguyên, chiếm lĩnh thị trường chè. 

Chương này sẽ đưa ra một cái nhìn toàn diện về cơ cấu, quản lý và hoạt động của chuỗi giá trị chè, đặc biệt tập trung vào cơ chế tham gia của người nghèo. Phần 1 mô tả các thành phần tham gia chính như nhà sản xuất, quá trình chế biến cũng như những hạn chế về kỹ thuật để có thể cải tiến sản xuất. Phần 2 đưa ra cái nhìn tổng quan về ngành chế biến, bắt đầu với các nhà chế biến quy mô hộ gia đình sau đó chuyển sang các công ty tư nhân và các nhà máy quy mô lớn hơn (doanh nghiệp nhà nước, liên doanh và tư nhân). Phần 3 phác hoạ vai trò liên kết chính của các thương nhân. Còn phần 4, phần 5 tập trung vào các nhà bán lẻ trong nước và các nhà xuất khẩu. Phần 7 đề cập tới hai kênh sản xuất chè chính của Việt Nam, triển vọng của các nhà sản xuất – nông dân có liên quan tới các nông trường, các hộ quy mô nhỏ hoạt động độc lập hoặc thông qua hợp tác xã. Đối với hộ quy mô nhỏ sẽ tiến hành đánh giá các dịch vụ khuyến nông của chính phủ. 
3.1
    Người sản xuất

Theo Điều tra dân số nông nghiệp mới nhất của GSO năm 2003, Việt Nam hiện có gần 400.000 hộ trồng chè, chủ yếu tập trung ở các vùng sản xuất chính như khu vực Đông bắc (65% người sản xuất), Tây bắc (8%), Bắc Trung bộ (9%) và Tây Nguyên (8%).

Có sự thiếu nhất quán trong số liệu thống kê về chè ở miền Bắc Việt nam. Theo khảo sát của chúng tôi, có ba nguồn dữ liệu cung cấp một số thông tin sơ bộ: số liệu điều tra dân số nông nghiệp GSO, điều tra VLSS và điều tra định tính, định lượng về đa dạng hoá thu nhập ở vùng núi phía Bắc, gồm khoảng 300 hộ và 100 nhân viên chính quyền địa phương (IFPRI 2003).

Theo GSO (2003), diện tích trồng chè của Việt Nam vào khoảng 66,7 nghìn ha năm 1995. Và con số này đã tăng lên 106 nghìn ha vào năm 2002 (Hình 4). Tại Phú Thọ và Thái Nguyên, diện tích trồng chè tương ứng là 6 và 8-9% ( năm 1995 và 2000). Không nơi nào ở các vùng phía Bắc diện tích trồng chè ở cấp tỉnh vượt quá 12% (Yên Bái, 2002). Điều này cho thấy mặc dù đóng vai trò quan trọng trong tạo công ăn việc làm và thu nhập nhưng cây chè vẫn chiếm một vị trí nhỏ trong hệ thống nông nghiệp. Theo Điều tra mức sống hộ gia đình VLSS, năm 2002, thu nhập từ cây nông nghiệp chiếm 38% tổng thu nhập ở Trung du Bắc bộ nhưng chỉ có 7% thu nhập từ cây chè (VLSS, trang 50). Khoảng 20% hộ gia đình tại đây trồng chè song tính bình quân thì sản xuất chè chỉ đóng góp 7% trong tổng thu nhập của hộ (cao nhất sau gạo và ngô). Tỷ trọng này gần như không đổi từ 1993 đến 2002 (trang 64). Trong thời gian này, diện tích trồng chè tăng đáng kể từ 1998-2002 (từ 0,9 đến 7,1%).

Hình 3-1 – Chuỗi giá trị chè của Việt Nam
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Hình 3-2 – Chuỗi giá trị chè đen của Phú Thọ 



Hình 3-3 – Chuỗi giá trị chè xanh ở Thái Nguyên



Hình 3-4 – Diện tích chè Việt Nam giai đoạn 1995 – 2002 

	Diện tích trồng chè ở Việt nam 2002 (000ha)
	Tỷ  lệ thay đổi diện tích trồng chè giữa 2002 và 1995 (%)
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Nguồn: ICARD

Xem xét các nguồn phát triển thu nhập chè ở vùng núi phía Bắc từ 1993 đến 1998 (số liệu của VLSS), IFPRI (2003), tốc độ tăng trưởng 17% phần lớn là nhờ tăng năng suất (54%) và phần nhỏ là nhờ mở rộng diện tích (5%). Giá chè lại có ảnh hưởng ngược lại (-17%).

Theo điều tra của IFPRI, chè được coi là nguồn thu nhập mới của nông dân, 14% theo đuổi việc trồng chè trong khi chỉ có 1% từ bỏ ( trang 112). 8% hộ coi chè là nguồn thu nhập chính kể từ năm 1994 và tỷ lệ này tăng lên 20% vào năm 2002 (trang 114). 17% hộ gia đình thu nhập từ chè càng trở nên quan trọng trong khi chỉ có 2% số hộ cho rằng thu nhập từ chè giảm (trang 115). 27% người được hỏi cho rằng chè là cây trồng quan trọng nhất (trang 117). Thu nhập từ chè cao hơn bất kỳ một loại cây nào - chẳng hạn như vải – cây có tầm quan trọng tiếp theo chỉ chiếm 18% (chủ yếu tập trung ở những hộ giàu có). Cuối cùng, khi được hỏi loại cây nào sẽ giúp họ tăng thu nhập, 8% cho rằng đó là chè (trang 120). 

Vùng núi phía Bắc là vùng nghèo nhất nước, an ninh lương thực luôn được đặc biệt coi trọng. Điều này làm nảy sinh câu hỏi liệu nông dân có hy sinh an ninh lương thực để trồng các loại cây công nghiệp và cây ăn quả có giá trị cao hơn. Rất may là điều này không diễn ra: diện tích trồng chè gần như không đổi từ năm 1995 đến năm 2000 và thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất chè tăng khoảng 5% mỗi năm nhờ tăng năng suất (trang 27-28). Theo báo cáo của IFPRI (2003): “Nông dân không từ bỏ trồng lúa để đa dạng hoá các loại cây trồng giá trị cao hơn. Thay vào đó họ dần tự cung tự cấp lúa gạo dựa vào tăng năng suất trong khi những vùng đất mới được phân dùng để trồng các loại cây có giá trị cao hơn như trồng rau, cây ăn quả và chè” (trang 28).

Tại Phú Thọ hoặc Thái Nguyên, những người trồng chè có nhiều năm kinh nghiệm trong trồng và chế biến chè, đặc biệt là kể từ sau cải tổ 2000, nhiều hộ chuyển sang trồng các loại cây mới và đa dạng hoá các hoạt động kinh tế nhưng sản xuất chè vẫn giữ vai trò quan trọng
. Ở một số vùng trồng chè tập trung, chè chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu nhập. Điều tra ở bốn địa bàn, chúng tôi đã thu thập những thông tin sau, thu nhập từ chè chiếm khoảng 40-60% tổng thu nhập (theo báo cáo của xã hoặc thảo luận với lãnh đạo địa phương).

Nhìn chung, quy mô hộ trồng chè của Việt Nam còn nhỏ, với gần 3/4 hộ có diện tích chè nhỏ hơn 0,2 ha (xem Bảng 3-1, Hình 3-5). Như bảng 1, tỷ lệ hộ trồng chè ở Phú Thọ đặc biệt cao và các hộ nông dân ở Thái Nguyên có diện tích trồng chè nhỏ hơn. Rất hiếm hộ có diện tích trồng chè hơn 1ha. Quả thật, thiếu đất để mở rộng diện tích trồng chè thường được các nhà sản xuất coi là nguyên nhân chính gây trở ngại, kìm hãm mở rộng sản xuất. Kết quả là, tăng mật độ canh tác, cải tiến chất lượng và năng suát là rất quan trọng trong việc phát triển ngành chè một cách hiệu quả. 

Tuy nhiên, có khác biệt đáng kể về quy mô sản xuất chè giữa các vùng, các tỉnh và các xã. Theo khảo sát điều tra của chúng tôi, chúng tôi thu thập các thông tin định lượng từ các tác nhân theo PRAs và đưa ra ước tính quy mô bình quân cho các xã khác nhau (Bảng 3-2) và tình trạng nghèo đói (Bảng 3-3). 
Hình 3-5 - Số hộ trồng chè theo quy mô năm 2001 
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Nguồn: Tổng cục thống kê (2003), trang 216-219.

Bảng 3-1 – Quy mô diện tích chè của hộ năm 2001 (%)

	Quy mô
	Cả nước
	Đông bắc
	Thái Nguyên
	Phú Thọ

	Số hộ trồng chè
	100
	100
	100
	100

	Dưới 0,2 ha
	71,7
	75,4
	78,9
	85,2

	Từ 0,2 đến 0,5 ha
	17,8
	16,1
	18,1
	10,5

	Từ 0.5 đến 1 ha
	7,1
	5,4
	2,7
	3,1

	Từ 1 đến dưới 2 ha
	2,9
	2,6
	0,4
	1,0

	Từ 2 đến dưới 3 ha
	0,4
	0,4
	0,0
	0,1

	Từ 3 đến dưới 5 ha
	0,1
	0,1
	0,0
	0,1

	Từ 5 đến dưới 10 ha
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Source: GSO (2003), page 216-223.

Bảng 3-2 – Diện tích chè bình quân hộ gia đình (m2) 

	Xã
	Trung bình (m2)
	Hộ lớn nhất
	Hộ nhỏ nhất

	Hóa Trung
	4676
	8280
	1656

	Minh Lập
	1368
	3600
	360

	Sông Cầu
	4279
	9936
	828

	Phúc Trìu
	1157
	1800
	720


Nguồn: Điều tra của nhóm nghiên cứu tháng 5/2004.

Bảng 3-3 – Tương quan diện tích đất và tình trạng hộ 

	Loại hộ 
	Diện tích đất bình quân(m2)

	Nghèo
	2787

	Trung bình
	3826

	Giàu
	4140


Nguồn: Điều tra của nhóm nghiên cứu tháng 5/2004.

Trong báo cáo này để có thể nghiên cứu sự tham gia của các nhóm hộ khác nhau trong chuỗi giá trị, các hộ sản xuất chè được chia theo 4 nhóm:

· Công nhân nông trường (nông trường viên): chủ yếu là công nhân ở các lâm trường quốc doanh hoặc các công ty. Hiện nay, họ được phân đất sử dụng trong vòng 50 năm với điều kiện sản xuất chè theo yêu cầu của công ty.

· Nông dân hợp đồng: là nông dân trồng chè có đất riêng nhưng ký hợp đồng với công ty bán một phần hay toàn bộ sản lượng cho công ty. 

· Nông dân hợp tác xã: những người sản xuất tham gia vào các hợp tác 

· Và nông dân tự do (nông dân không liên kết): chiếm phần lớn hộ sản xuất chè. Họ sản xuất chè và phải tự tìm cách tiêu thụ sản phẩm. 

Mỗi một dạng chúng tôi sẽ đề cập tới trong việ tham gia chuỗi marketing cùng các điều kiện tham gia chuỗi giá trị cụ thể hơn trong Phần 3.7 và Chương 7. 


Giống chè
Sau khi chiếm đóng Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu sản xuất chè để xuất khẩu sang châu Âu. Từ lúc độc lập đến thập kỷ 1980, Trung Quốc và Nga đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong phát triển  ngành chè. Trong nhiều năm qua, người trồng chè Việt Nam đã áp dụng nhiều cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, đưa vào gieo trồng các giống chè mới và phát triển công nghệ chế biến chè. Sau thời kỳ đổi mới cùng với sự hỗ trợ của chính phủ, sản xuất chè đã có phát triển mạnh. 

Chất lượng chè được quyết định bởi nhiều yếu tố: điều kiện sinh thái nông nghiệp (khí hậu, đất, độ cao so với mặt nước biển), phương pháp trồng và hái chè, công nghệ và trang thiết bị chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển. Khoảng một nửa chất lượng chè do các hoạt động như chọn giống, canh tác, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch quyết định và một nửa là do chế biến quyết định. Chất lượng của  giống được coi là quan trọng hơn cả.
 

Các vùng núi cao chủ yếu trồng giống chè Shan, vùng thấp chủ yếu trồng giống chè Trung du, (những giống chè này người ta gọi là giống quần thể địa phương). Cây chè thường cho năng suất ổn định từ tuổi thứ 7 đến tuổi thứ 30, sau thời gian này năng suất bắt đầu giảm dần. Độ tuổi bình quân của cây chè Việt Nam là 20-30 năm. Do đó có thể đánh giá chính xác khi nào cần phải thay thế các cây chè cũ. Trong bất cứ trường hợp nào, các giống quần thể địa phương thường cho năng suất thấp, đồng thời chất lượng cũng không đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá sản phẩm của thị trường hiện nay. Trong những năm của thập niên 1980 và 1990, Viện nghiên cứu chè đã chọn tạo và trồng trên diện tích lớn một số giống chè mới (PH1, IRI777) cho năng suất và chất lượng cao hơn để chế biến thành chè đen theo công nghệ orthodox. 

Trước đây, cây chè được nhân giống bằng hạt cho năng suất thấp và không ổn định. Năm 1959, đồn điền chè Phú Hộ lần đầu tiên nghiên cứu kỹ thuật giâm cành bằng nhánh chè giống PH-1. 

Sau Phú Hộ, trung tâm nghiên cứu chè Lâm Đồng đã phát triển phương pháp giâm cành sử dụng các nhánh chè cho các giống khác như LD-97 và chè Shan. Việc mở rộng thực nghiệm trong các nông trường quốc doanh đã chứng tỏ công nghệ này có thể áp dụng tốt tại Việt Nam. Từ đó kỹ thuật này được áp dụng để nhân nhanh các giống mới bởi tính ưu việt của nó: hệ số nhân giống  cao, quần thể nương chè đồng đều và giữ được tính ổn định về gen. Vì vậy mà năng suất và chất lượng chè đã được cải thiện rõ rệt. Tính đến năm 2000, chè trồng theo phương pháp này đã có diện tích 5.750 ha, bằng 7,5 diện tích chè cả nước (tính cả các nông trường lớn và diện tích chè của các hộ sản xuất nhỏ). 

Từ năm 2000 đến nay, nhờ các chương trình phát triển chè của quốc gia và địa phương, đặc biệt là Dự án phát triển chè của Bộ Nông nghiệp & PTNT (MARD), nhiều giống chè mới năng suất và chất lượng cao đã được chọn tạo, nhân giống và phát triển bởi Viện nghiên cứu chè (như giống LDP1, LDP21A, PH1.777…) 
Sau thời kỳ đổi mới, các công ty của Đài Loan và Nhật Bản đã phát triển thêm các giống chè mới ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nhập khẩu một số giống chè năng suất cao và chất lượng tốt hơn với mục đích thay thế dần các vườn chè cũ đã xuống cấp. Kể từ năm 1994, Việt Nam đã nhập khẩu 33 giống mới, trong đó có 9 giống từ Đài Loan, 15 giống từ Trung Quốc, 7 giống từ Nhật Bản và 2 từ Ấn Độ. Hai giống chè nhập từ Trung Quốc là Kim Tuyến và Ngọc Thuý chiếm 470 ha, tiếp theo là giống D4 (10,5 ha) và Bát Tiên (8,1 ha) từ Đài Loan 
 Trong năm 2000, chính phủ Việt Nam đã cho phép Vinatea nhập 2 triệu hạt giống chè, trong đó có 9 giống phù hợp với chế biến chè xanh và 3 giống thích hợp cho sản xuất chè đen. 

Những giống chè mới cho năng suất cao, một số giống khác thì năng suất không cao nhưng cho chất lượng rất tốt. Ví dụ như giống LPH1 cho năng suất 10 tấn búp tươi/ha với giá bình quân 2000đ/kg (đầu năm 2004). Trong khi đó một số giống khác như KimTuyên, Ngọc Thuý cho năng suất thấp hơn, khoảng 7tấn/ha nhưng giống chất lượng cao, giá bán 6000đ/kg. Trong khi đó giống chè Trung Du cũ của Việt Nam chỉ đạt bình quân 5-6 tấn/ha, giá chỉ đạt 1700đ/kg đến 2000 đ/kg.
Bảng 3-4 – Năng suất trung bình của một số giống chè 

	Giống
	Năng suất trung bình (tấn búp tươi/ha)
	Nguồn gốc
	Sản phẩm chế biến 
	Giá chè búp bq Từ Tháng 1- Tháng 6, 2004 (VND/kg )

	
	
	
	
	Phú Thọ
	Thái Nguyên

	LDP1
	8-10
	Việt Nam 
	Cả chè đen và chè xanh
	2.000
	3.500

	LDP2
	8-10
	Việt Nam 
	Cả chè đen và chè xanh
	2.000
	3.500

	PH1
	7-9
	Việt Nam 
	chè đen 
	1.700
	2.000

	Trung Du
	5-6
	Việt Nam 
	Cả chè đen và chè xanh
	1.700
	2.000

	1A
	8-10
	Việt Nam 
	Chè đặc sản
	2.000
	---

	Shan 
	10-15
	Việt Nam 
	Chè đặc sản
	--
	----

	Kim Tuyên
	6-8
	Trung Quốc
	Chè xanh
	6.000
	--

	Ngọc Thúy
	6-8
	Trung Quốc
	Chè xanh
	6.100
	--

	Đại Bạch Trà
	5.5
	Trung Quốc
	chè đen và chè xanh
	--
	--

	Chè Ấn Độ
	8-10
	India
	chè đen 
	--
	--


Nguồn: Điều tra thực địa và phỏng vấn chuyên gia Viện nghiên cứu chè. 
Với những nỗ lực này, cơ cấu giống chè đã thay đổi theo hướng có lợi; các giống chè mới hiện chiếm gần 20% tổng diện tích chè so với chỉ có 12% trước năm 2000. Các giống chè này có năng suất cao hơn (7 – 10 tấn/ha) và đều có chất lượng tốt hơn. 
Bảng 3-5 – Cơ cấu giống chè tại các tỉnh – 2003

	Tỉnh
	Chè Trung Du (%)
	Chè Shan (%)
	Giống mới (%)

	Thái Nguyên
	75
	0
	25

	Hà Giang
	0
	98,5
	1,5

	Yên Bái
	55
	25
	20

	Tuyên Quang
	82
	6,5
	11,5

	Lâm Đồng
	80
	6,0
	14,

	Phú Thọ
	50
	2,5
	47,5


Nguồn: Viện nghiên cứu chè

Giữa các tỉnh có một số khác biệt trong việc đưa vào gieo trồng các giống mới. Phú Thọ tìm cách tăng tỉ lệ các giống chè mới để thay thế diện tích chè Trung du đã xuống cấp, đến nay đạt gần 50%. Tương tự như vậy, diện tích trồng giống mới ở Thái Nguyên đã tăng từ chỉ có 5% trong năm 2001 lên 25% năm 2003. Diện tích còn lại vẫn trồng chủ yếu các giống chè truyền thống. Để cải thiện chất lượng chè Việt Nam và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, cần phải có một chiến lược quan trọng để thay đổi cơ cấu giống chè.

Một số giống chè mới cho năng suất cao trong khi một số khác cho chất lượng tốt khi so sánh với các giống chè cũ. Ví dụ, năng suất trung bình của chè LDP1 là hơn 10 tấn/ha và chè lá được bán ra với giá 2,000 đồng/kg; trong khi đó, chè Trung du chỉ cho năng suất khoảng 5 tấn/ha, giá bán ra là 1,700 đồng/kg chè tươi. Giống Kim Tuyến và Ngọc Thuý có năng suất thấp, khoảng 7 tấn/ha nhưng giá chè tươi bán ra ở mức 6,000 đồng/kg.

Hiện nay, các hộ trồng chè biết rõ ưu thế của các giống chè mới song họ vẫn không thể nhanh chóng đưa vào gieo trồng và thay thế các giống chè cũ do chi phí mua giống mới rất cao. Để trồng 1 ha chè Trung du hay PH1 cần 500 kg hạt giống với chi phí khoảng 250.000 đồng. Song, để trồng 1 ha chè LDP1, LDP2 hay 1A cần 20.000.000 cây con với giá trung bình 300 đồng/cây. Chính vì thế, chi phí để trồng 1 ha chè LDP1, LDP2 hay 1A vào khoảng 6 triệu đồng. Đối với chè Kim Tuyến và Ngọc Thuý, chi phí còn cao hơn nhiều, khoảng 800 đồng/cây con. Do đó, chi phí giống cho 1 ha chè Kim Tuyến và Ngọc Thúy lên tới 16 triệu đồng/ha. 
Phương pháp canh tác

Cùng với phương pháp canh tác, các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng chè cũng dần được cải tiến. Trước đây, người trồng chè thường sản xuất chè theo phương pháp thủ công từ lâu đời để lại là trồng bằng hạt và chờ đợi thu hoạch lá. Họ không biết sử dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất. Cắt bỏ các bụi chè cũ hàng năm đã làm cho cây chè đạt năng suất cao hơn (những cành tăm hương, cành không có hiệu quả và/hoặc có mầm mống sâu bệnh được đốn bỏ để tạo cho cây chè một bộ khung tán mới khoẻ hơn và năng suất hơn). Thu hoạch chè lá nhiều đợt (hình thức hái san chật) cũng là một cách để tăng năng suất và thúc đẩy cây chè tăng trưởng tốt hơn. Người hái chè cũng nên hái hai lá và một búp thay vì hái cả để tăng sản lượng (Ali et all 1997 trang 41). Gần đây, máy đốn và máy hái đang được nghiên cứu phát triển và phương pháp này hiện đang áp dụng ở các nương chè lớn (nông trường). 
Chè thường được thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, từ niên vụ 1995/96, nhiều hộ trồng chè ở Thái Nguyên đã áp dụng kỹ thuật làm chè vụ đông để sản xuất sản phẩm chè giá trị cao, có lợi hơn chè vụ khô. Để làm được điều này, họ phải đốn chè từ tháng 6 hoặc tháng 7 thay vì cuối năm như bình thường. Điều này cũng có nghĩa là phải từ bỏ thời gian thu hoạch thích hợp nhưng có thể sản xuất quanh năm. Song để áp dụng phương pháp này đòi hỏi phải chủ động nguồn nước. HIện nay, trong các tỉnh trồng chè chỉ có Thái Nguyên là có tỉ lệ nương chè được tưới cao nhất. Các hộ sản xuất chè ở Thái Nguyên có hiệu quả cao nên các hộ tích cực đầu tư thủy lợi hơn nhiều so với các tỉnh khác.  

Bên cạnh một số thay đổi trên, trồng các cây lớn như hoa hoè và cajuput để làm cây che bóng và bảo vệ đất cũng là một tiến bộ kỹ thuật mới giúp tăng năng suất chè. Đây là một biện pháp được người trồng chè ở Phú Thọ và Thái Nguyên áp dụng sau khi thực nghiệm trên cây chè được tiến hành năm 1997-1998 cho phép cây chè phát triển tốt hơn và cho năng suất cao hơn, đặc biệt là công nghệ IPM và sản xuất chè hữu cơ. 

Tưới tiêu
Bên cạnh phương pháp canh tác và giống, nước cũng là nhân tố tương đối quan trọng đối với cây chè trong một số giai đoạn, đặc biệt khi cây chè còn non và được trồng bằng cây con. Ở Việt Nam, phần lớn chè được tưới bằng nước mưa. Lượng mưa trung bình hàng năm rất có ích cho cây chè nhưng lại không được phân bổ theo đúng nhu cầu của các vùng trồng chè và không đồng đều trong năm. Do đó, thiếu nước tưới là một hạn chế đối với việc sản xuất chè trong mùa khô. Dự kiến, chỉ có khoảng 10% diện tích chè của Việt Nam được tưới nước đầy đủ. Ở Thái Nguyên, hơn 60% diện tích chè được tưới trong khi con số này ở tỉnh Phú Thọ thấp hơn 10%. 
 

Các hộ sản xuất thường lấy nước từ giếng hoặc bất cứ nơi nào có thể (Tân Cương), nông dân lấy nước từ sông, suối, hồ hoặc bể chứa nước nhân tạo. Ở Phú Thọ, chè được trồng chủ yếu ở các đồi cao trong khi chè ở Thái Nguyên được trồng trên các đồi thấp. Do đó, người trồng chè ở Thái Nguyên thuận tiện hơn trong việc đào giếng sâu. Hơn nữa, sản xuất chè ở Thái Nguyên mang lại lợi nhuận cao hơn cho người sản xuất nên họ có động lực đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi nhiều hơn. Tổng chi phí lắp đặt hệ thống thuỷ lợi như đào giếng, lắp máy bơm và đường ống dẫn nước khoảng 4 – 5 triệu đồng, đây là một trở ngại nữa đối với nông dân nghèo.

Phân bón

Nền nông nghiệp Việt Nam là nền nông nghiệp thâm canh cao và nặng về sử dụng phân bón. Trong vài năm trở lại đây, việc sử dụng phân bón càng tăng. Tuy nhiên, theo dự kiến của các chuyên gia, hiện nay chỉ có khoảng 30% diện tích chè của Việt Nam sử dụng nhiều phân bón (Accenture 2000). 
Hiện nay, sản xuất phân bón trong nước chỉ đủ đáp ứng hơn 10% nhu cầu và phần lớn nguyên liệu thô phải nhập khẩu. Do đó, giá phân bón tương đối cao so với giá thế giới. Điều này ảnh hưởng nhiều tới nông dân và đôi lúc trở thành gánh nặng đối với nông dân nghèo khi thâm canh. 

Sau khi giảm sút trong giai đoạn 1995-2000, giá phân bón đã tăng trở lại trong vài năm gần đây. Thậm chí, giá phân urê và NPK vào đầu năm 2004 đã cao hơn 30% so với năm 2003.

Trước đây, người trồng chè không quan tâm tới việc sử dụng lượng phân bón bao nhiêu cho phù hợp và tỷ lệ sử dụng được phép cho các loại phân bón khác nhau. Hiẹn nay, thông qua các khoá đào tạo, người trồng chè nhìn chung đã nhật thức được ích lợi và thành phần thích hợp của phân bón (ví dụ 3:1:1 đối với NPK). Tại một số nương chè của các công ty lớn, như công ty chè Phú Bền vốn đầu tư của Bỉ, nhân viên công ty đã thử nghiệm trên mẫu đất vớ mỗi một hộ sản xuất để quyết định loại phân bón phù hợp nhất. Công ty cũng xây dựng tiêu chuẩn phun thuốc trừ sâu cho công nhan nông trường và nông dân có hợp đồng. Để phổ biến kỹ thuật cho nông dân, công ty phát hành các đĩa CD về kỹ thuật canh tác chè, kỹ thuật chăm sóc, hái chè và tổ chức các cuộc họp và thao diễn cho nông dân. 

Tuy nhiên, nhận xét về việc sử dụng thuốc trừ sâu của nông dân, phần lớn các nhà nghiên cứu nông nghiệp Việt Nam đều khẳng định rằng nông dân đang lạm dụng nitơ trong khi lại bón P2O5 và K2O thiếu cân bằng tỉ lệ N:P:K dựa trên nhu cầu phân bón của mỗi loại cây trồng. Có một vài ý kiến phàn nàn về việc lạm dụng nitơ ở nhiều vùng sản xuất nông nghiệp như lãng phí, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và môi trường. Điều này đã xảy ra đối với một số người trồng chè. 

Loại phân bón chính mà nông dân thường sử dụng cho chè là NPK, chiếm khoảng 40-45% tổng lượng phân bón cho chè. Ngoài ra họ còn sử dụng những loại phân bón đặc chủng như ure, phốt phát và nitrogen. Bên cạnh đó, người trồng chè còn phun phân bón cho lá chè. 

Viện Nghiên cứu Chè cố gắng đưa ra những chỉ dẫn cho hộ trồng chè về lượng phân bón sử dụng tối ưu.Theo chỉ dẫn của các nhà nghiên cứu, đối với 1 tấn chè tươi thì chỉ cần bón khoảng 24-25 kg đạm nguyên chất. Bên cạnh đạm, hộ nên bón thêm lân và kali. Tỷ lệ hợp lý nhất là 2 đạm, 1 kali, 1 lân. Vì vậy, lượng lân và kali cho 1 tấn chè tươi là vào khoảng 12.5 kg. Tuy nhiên, hầu hết các hộ nông dân không áp dụng đúng công thức này, và tỷ lệ họ thường áp dụng là 3 đạm:1lân:1kali. Trong nghiên cứu của chúng tôi, các hộ công nhân nông trường sử dụng khoảng 115kg cho 1 tấn chè, trong đó 65kg là đạm, và lân, kali là 25 kg (xem Chương V), tỷ lệ là 2.6:1:1.    
Thuốc trừ sâu

Hiện tại, phần lớn nguyên liệu thuốc trừ sâu sử dụng đều phải nhập khẩu. Một số công ty ở Việt Nam chỉ làm công việc chế biến, đóng chai và tiêu thụ hoặc hợp tác với công ty nước ngoài thành lập các công ty liên doanh. Những loại thuốc trừ sâu sử dụng phổ biến là Monster, Bestos, Admire và Confidor. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc trừ sâu mà người sản xuất chè sử dụng không có nhãn mác. Hầu hết số thuốc này nhập khẩu từ Trung Quốc. Thậm chí, nông dân vẫn đang sử dụng những loại thuốc trừ sâu mà chính phủ cấm như Monitor (của Trung Quốc).

Việc sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu cũng là do thiếu hiểu biết của nông dân về vấn đề phòng trừ sâu bệnh với sự tin tưởng vào khả năng chống chịu sâu bệnh tấn công cây trồng. Nông dân thường phun thuốc thường xuyên với liều lượng chất hoá học cao và trên mức cần thiết. Và tất nhiên điều này đã dẫn tới tình trạng kháng thuốc ở nhiều loại sâu hại và thuốc trừ sâu dần trở nên kém hiệu quả. 

Trong vài năm gần đây, việc lạm dụng thuốc trừ sâu đối với sản xuất nông nghiệp nói chung và đối với cây chè nói riêng đã trở thành một vấn đề lớn ở nhiều nước với rất nhiều tác hại đối với sức khoẻ con người đã thúc đẩy các nước hướng tới sản xuất chè “sạch” hay còn gọi là kết hợp phòng trừ bệnh hại (IPM). Ở Phú Thọ, từ năm 1999, các chương trình IPM trên chè đã được tiến hành với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế như CIDSE và đã đạt được các kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, ở Phú Thọ có 33 xã tham gia chương trình IPM; mỗi xã đều có câu lạc bộ IPM gồm từ 30 – 100 người tham gia.

Thông qua tham gia vào các câu lạc bộ IPM, học viên đã được học cách phòng trừ bệnh hại an toàn. Một số ít nông dân thuộc 5 xã đã bắt đầu sản xuất chè hữu cơ như xã Đại An (huyện Thanh Ba), Thái Ninh (huyện Thanh Ba), Minh Tiến (huyện Đoan Hùng) và xã Võ Miếu, Văn Miếu (huyện Thanh Sơn). Song, sản xuất chè hữu cơ ở Phú Thọ chưa thực sự phổ biến, hiện có rất ít nông dân đang trồng chè hữu cơ trên một diện tích nhỏ (500-700 m2/hộ gia đình). Ở Thái Nguyên, chỉ có một hợp tác xã sản xuất chè hữu cơ là hợp tác xã Thiên Hoàng nhưng họ hiện vẫn đang gặp phải nhiêu khó khăn trong tiêu thụ. Chẳng hạn như năm 2003, hợp tác xã này chỉ có thể giúp các thành viên bán được 5% tổng sản lượng sản xuất ra. 

Tổng kết các khó khăn của hộ trồng chè

Những phân tích trên cho thấy các hộ trồng chè cũng gặp nhiềukhó khăn trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (xem Hộp 3-1).

Hộp 3-1: Các khó khăn của hộ trồng chè trong chuỗi giá trị
	· Giá chè và nhu cầu không ổn địnd
· Chi phí giống chè mới cao

· Điều kiện tưới kém, hạn chế tăng năng suất và sản xuất chè vụ đông

· Sử dụng phân bón chưa hiệu quả
· Sử dụng thuốc trừ sâu quá nhiều ở một số vùng  

· Thiếu các thông tin về thị trường
· Cơ sở hạ tầng yếu kém


3.2
Nhà chế biến

Cùng với sự phát triển của thị trường và công nghệ, hoạt động chế biến chè cũng phát triển mạnh. Hiện nay, Việt Nam có gần 600 cơ sở chế biến chè với công suất từ 3 – 7 tấn chè tươi/ngày và trên 10.000  lò chế biến thủ công tại gia đình
. 
Bảng 3-6-Một vài nét đặc trưng của các hộ chế biến, 2003 

	Loại hình sở hữu
	Công nhân lâu năm
	Công nhân tạm thời
	Công suất
	Số tháng làm việc trong năm

	
	Average Number
	Average 

Salary (000D mỗi tháng)
	Average number 
	Average salary (000D)
	tấn khô/năm
	

	Hộ không đăng ký
	2-3 
	415.5
	1-2
	430
	15
	6.65

	Hộ không đăng ký
	6.4
	550
	27*
	512
	240
	6.85

	Công ty tư nhân
	22
	570
	46
	662
	480
	8

	Doanh nghiệp nhà nước
	140
	600
	--
	--
	1580
	8.5

	Công ty liên doanh/nước ngoài**
	400
	700
	--
	--
	4000
	8.5


Chú ý: * chỉ đề cập tới tỉnh Phú Thọ 


** Số liệu trên lấy đại diện ở 2 công ty liên doanh: Phú Bền và Phú Đa 


Số liệu về hộ điều tra tại hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ

Nguồn: Điều tra thị trường của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3-7 – Khối lượng chế biến chè tươi bình quân của từng cơ sở chế biến Phú Thọ và Thái Nguyên (tấn/năm)
	Loại hình
	Phú Thọ
	Thái Nguyên

	
	
	

	Hộ không đăng ký
	27
	100

	Hộ có đăng ký
	430
	--

	Công ty tư nhan
	1236
	1287


Nguồn: Điều tra của nhóm nghiên cứu

Chúng ta sẽ đi sâu vào từng loại hình cơ sở chế biến 

Hộ chế biến không đăng ký kinh doanh

Hộ chế biến không đăng ký kinh doanh, sử dụng nguyên liệu của gia đình và một phần của các hộ khác, rất phổ biến ở các vùng sản xuất chè, đặc biệt ở khu vực Trung du Bắc bộ. Đây là những hộ sản xuất chè và tự chế biến tại nhà từ nguồn nguyên liệu tự sản xuất hoặc thu mua từ các nhà sản xuất khác. Nhìn chung, công suất của các hộ chế biến này chỉ đạt từ 100 – 200 kg chè tươi/ngày. Tất cả các hộ này đều chế biến chè xanh bằng lò quay tay hoặc có môtơ. 

Gần đây, số hộ chế biến sản xuất chè tại nhà tăng mạnh (Bảng 8). Tại Phú Thọ,  tỷ lệ hộ tham gia vào chế biến chè tăng từ 10% năm 1998 lên hơn 20% năm 2003. Ở Thái Nguyên, tính đến năm 2003, tỉnh đã có hơn 54.400 hộ chế biến chè, chiếm 67% tổng số hộ trồng chè và gần 64% sản lượng. Trong khi đó, ở các vùng chè khác như Lâm Đồng, phần lớn người trồng chè bán chè tươi cho các công ty và không tự chế biến tại nhà.

Bảng 3-8 – Tỉ lệ chế biến chè trong các hộ (%)
	Tỉnh
	Tỉ lệ người sản xuất chế biến chè

	Thái Nguyên
	67

	Phú Thọ
	20


Nguồn: Sở Khoa học & Công nghệ Thái Nguyên, trang 4, số liệu về Phú Thọ của Đặng Văn Thu, 2003.

Khảo sát thực địa được chúng tôi thực hiện tại Phú Thọ cũng cho thấy có một số lượng nhỏ các hộ chế biến không đăng ký kinh doanh với công suất từ 20 – 25 tấn chè tươi/ngày (có 2 hộ sản xuất nhỏ ở thị xã Phú Thọ). Họ sản xuất một lượng nhỏ chè tươi và mua phần lớn chè lá của các hộ sản xuất (trên 80% nguồn cung). Thiết bị chế biến chủ yếu vẫn là các lò quay nhỏ để chế biến chè xanh.

Quá trình chế biến chè xanh gồm các bước sau: (Zeiss and den Braber 2001, trang 245):

1. Hái chè búp tươi

2. Diệt men

3. Vò

4. Sấy ở nhiệt độ cao

5. Sấy ở nhiệt độ thấp (có thể ướp hương liệu)

6. Phân loại

7. Sao lần cuối

8. Đóng gói và dán nhãn

Đầu tiên lá chè được hơ nóng để ngăn lên men (công đoạn này khác với chè đen), quá trình ngăn enzyme hoạt động làm thay đổi phản ứng hóa học, giúp chè giữ được màu xanh và hàm lượng hợp chất trong lá. Công đoạn này được làm càng sớm càng tốt sau khi hái. Mục đích của công đoạn vò là để lá chè vỡ mở những đường rãnh bên trong do đó hàm lượng chất trong lá sẽ phân huỷ dưới nước nóng và làm giảm kích cỡ. Sấy khô là rất cần thiết để hoàn thành cả quy trình. 

Mỗi công đoạn có thể tiến hành theo các phương pháp khác nhau. Ví dụ như, trước đây, để diệt men, các hộ nhỏ thường phơi chè lá ra ngoài ánh nắng mặt trời hoặc đánh mốc bằng chảo. Thông thường, công đoạn vò được thực hiện bằng tay hoặc chân. Với phương pháp thô sơ như vậy, chất lượng chè rất thấp: nước đỏ, ngoại hình xấu, thời gian bảo quản ngắn và công suất chế biến thấp. Người sản xuất chỉ có thể sao 3 kg chè tươi một mẻ (do lò nhỏ) và thời gian sao trung bình ít nhất 4 tiếng/kg chè khô. 

Khảo sát của chúng tôi cho thấy trước năm 1995, số lượng các hộ chế biến thủ công rất ít, phần lớn người sản xuất chỉ bán chè tươi. Tuy nhiên, năm 1996, các doanh nghiệp tại Thái Nguyên đã phát triển một công nghệ mới hỗ trợ công tác chế biến tại hộ, gồm 1 lò quay bằng tôn để diệt men và sao sấy  khô và 1 cối vò. Phiên bản đầu tiên của thiết bị này được vận hành bằng tay, song vào năm 1998, lò quay có gắn môtơ đã xuất hiện. Mỗi hộ chế biến trung bình có 2 lò quay và 1 cối vò. Kết quả khảo sát cho thấy có nhiều hộ sản xuất sử dụng thiết bị này và chất lượng chè của họ đã cải thiện rõ rệt: chè được diệt men tốt hơn và màu nước cũng hấp dẫn hơn. Hơn nữa, thiết bị này cũng giúp các hộ sản xuất sử dụng lao động một cách hiệu quả, giảm ô nhiễm và nâng cao công suất chế biến. Với lò quay bằng tôn, các hộ có thể sao sấy 5 kg chè tươi một mẻ và chỉ mất từ 50 phút đến 1 tiếng đồng hồ để chế biến 2 kg chè khô.

Năm 2004, số hộ chế biến chè đang có xu hướng tăng lên, một phần là do giá chè giảm mạnh vào năm 2003, nhưng chủ yếu là do chi phí sản xuất giảm và sự ra đời của thiết bị chế biến mới, lò quay bằng tôn. Do sự phát triển rộng rãi của các cơ sở sản xuất thiết bị chế biến chè, giá lò tôn đã giảm xuống chỉ còn 800.000 đồng/chiếc, còn loại lò có môtơ chỉ còn 1,5 triệu đồng/chiếc, thấp hơn nhiều so với 3,5 triệu đồng/chiếc năm 1998.

Chi phí sản xuất chè tươi nhờ đó cũng giảm đáng kể. Trước đây nếu chế biến bằng phương pháp cũ (sử dụng chảo sấy), chi phí tiền công và củi lên tới 3500 – 4000 đồng/kg chè khô. Hiện nay, với một lò tôn, chi phí công lao động, điện và củi chỉ khoảng 2500 – 3500 đồng/kg chè khô (với lò quay không có môtơ)
.
Hộ chế biến có đăng ký kinh doanh và các công ty tư nhân

Một điểm khác biệt giữa Thái Nguyên và Phú Thọ là các hộ chế biến có đăng ký kinh doanh. Mô hình này phổ biến hơn ở Phú Thọ. Các hộ có đăng ký kinh doanh là các cơ sở chế biến chè tư nhân có con dấu riêng và tài khoản ở ngân hàng, và họ phải đóng thuế kinh doanh. Quy mô của các hộ chế biến có đăng ký lớn hơn nhiều so với các hộ không đăng ký kinh doanh nhưng lại rất ít khi so sánh với các hộ không đăng ký kinh doanh (dưới 1%). Thái Nguyên không có các hộ có đăng ký kinh doanh song số lượng các công ty tư nhân tham gia chế biến và thương mại chè lên tới 21 trong số 29 công ty ở Thái Nguyên.

Chỉ có thể tìm thấy hộ chế biến có đăng ký kinh doanh ở Phú Thọ còn Thái Nguyên thì không. Quy mô của các hộ này lớn hơn các hộ chế biến không đăng ký, có con dấu riêng và tài khoản ở ngân hàng. Tuy nhiên, có rất ít hộ đăng ký kinh doanh khi so sánh với số hộ không đăng ký (dưới 1%). Ở Thái Nguyên, các cơ sở nhỏ thích đăng ký kinh doanh với tư cách một công ty hơn là hộ gia đình. Nguyên nhân đầu tiên là do họ có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác ngoài chè và đăng ký dưới dạng công ty dễ làm ăn kinh doanh hơn. Thứ hai, do có quá nhiều hộ chế biến chè tại nhà ở Thái Nguyên nên các công ty phải đầu tư thiết bị hiện đại lớn hơn mới đảm bảo nguồn cung chè tươi. Ngược lại, tại Phú Thọ, các nhà giám đốc của một số cơ sở chế biến có đăng ký kinh doanh cho biết họ không thích trở thành công ty tư nhân vì điều này giúp họ tránh được sự can thiệp của chính quyền địa phương. 
Các công ty TNHH được thành lập theo Luật Doanh nghiệp có tài khoản ngân hàng và con dấu riêng. Họ có thể tham gia vào các hoạt động khác ngoài chè. Bên cạnh đó, một số công ty chỉ chế biến chè đen và chè xanh để bán cho các công ty xuất khẩu, trong khi một số khác lại liên kết trực tiếp với các công ty xuất khẩu hoặc trực tiếp xuất khẩu chè khô.

Theo điều tra của chúng tôi, các nhà chế biến có đăng ký lớn hơn các nhà chế biến quy mô họ về quy mô, công suát, thiết bị và lao động sử dụng. Họ chế biến cả chè xanh và chè đen orthodox, sử dụng nguyên liệu mua từ các thương nhân và các hộ sản xuất. Bình quân, các nhà chế biến này sản xuất khoảng 400 tấn chè khô mỗi năm. 

Quy trình chế biến chè đen khác với quy trình chế biến mô tả ở trên theo đó chè được phép lên men khoảng 2 tiếng đồng hồ sau công đoạn vò. Toàn bộ quy trình được mô tả theo Zeiss and den Braber 2001, trang 254):

1. Hái chè

2. Làm héo cho đến khi hàm lượng nước trong chè đạt 45 – 55% hoặc quạt gió (mất từ 6 – 14 tiếng)

3. Vò hoặc cuộn (đôi khi dùng cối vò)

4. Diệt men (mất 2 tiếng trong lò diệt men)

5. Sao và sấy (để diệt men và sấy chè cho đến khi hàm lượng nước chỉ còn 4%)

6. Phân loại

7. Đóng gói và dán nhãn

Trước đây, để tiết kiệm các hộ sản xuất thường thực hiện khâu làm héo bằng cách phơi nắng, khi sấy khô cũng vậy nên chất lượng chè thường không cao. Với đòi hỏi khắt khe của thị trường hiện nay, các nhà chế biến phải chú ý hơn đến chất lượng sản phẩm, họ thường sao sấy chè bằng hộp làm héo. 

Khi sản xuất chè xanh sấy khô, các nhà chế biến thường sử dụng máy diệt men để diệt men của chè lá, phơi khô và đánh mốc chè đã chế biến. Với dây chuyền đơn giản như vậy chất lượng chè vẫn còn nhiều hạn chế. Ngày nay, một số xưởng chế biến đã lắp đặt dây chuyền tiên tiến hơn gồm một máy diệt men - cối vò – máy sấy – máy sàng phân loại . Nhờ đó, chất lượng chè xanh đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên chỉ có một tỉ lệ nhỏ các cơ sở chế biến có đăng ký lớn và các công ty sử dụng phương pháp này do chi phí còn tương đối cao, từ 300 triệu đồng đến trên 1 tỉ đồng, cao hơn rất nhiều so với đầu tư của các hộ chế biến sử dụng phương pháp thủ công. 

Hộp 3-2 – Công ty Bắc Sông Cầu 

	Đây là một công ty tư nhân thành lập tháng 11/2000. Công ty không có đất trồng chè nhưng lại mua chè tươi từ nông dân và tư thương. Công ty cũng đã ký hợp đồng với người trồng chè theo Nghị định 80 của chính phủ Việt nam. 

Mỗi năm công ty mua khoảng 2.000 tấn chè tươi trong đó 1.600 tấn (80%) được chế biến thành chè đen và 400 tấn (20%) chế biến thành chè xanh. Chè đen được chế biến theo công nghệ của Nga sản xuất tại Việt Nam. Còn chè xanh được chế biến theo công ty sản xuất ở Việt Nam và Trung Quốc. 

Công ty bán khoảng 400 tấn chè với phẩm cấp khác nhau. Khách hàng chủ yếu là:

· Tổng công ty chè Việt Nam 

· Công ty chè Hải Phòng

· Công ty chè Trung Nguyên

Có sự cạnh tranh giữa các công ty do cơ chế thị trường, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty là công ty chè Sông Cầu. 

Hiện nay công ty đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như: 

· Thiếu thông tin về giá cả và khách mua. Trước đây, công ty phải tự tìm khách hàng và thông qua bạn bè giới thiệu. Ngoài ra, do mối quan hệ ca nhân trước kia (Giám đốc của công ty trước đây làm việc ở công ty xuất nhập khẩu Hà Nội) nên giám đốc cũng quen biết một số khách hàng. 

· Thiếu vốn cho hoạt động và phát triển 

· Chưa chủ động về nguồn nguyên liệu trong khi nhà máy chế biến lại đặt ở vùng xa, đường sá giao thông không thuận tiện, gây khó khăn cho việc chuyên chở chè. 

· Ngoài ra, các văn bản pháp luật của nhà nước đối với ngành chè chưa rõ ràng và chưa thực sự phù hợp. 




Hộp 3-3 – Sự xuất hiện của Hà Trường và mối quan hệ của công ty này với các nhà máy lớn ngoài vùng  

	Hà Trường là một công ty tư nhân ở xã Văn Miếu. Công ty thành lập năm 2001 với công suất hoạt động 6 tấn chè lá một ngày. Năm 2003, công ty nâng công suất lên 18 tân một ngày. Bình quân, công ty hoạt động 8-9 tháng một năm, thuê 50 công nhân. Công ty đã mua 800 tấn chè lá năm 2003. Hà Trường là một trong số ít các công ty tư nhân tạo dựng được thị trường lớn cho chè, có khả năng cạnh tranh và ổn định cao. Công việc kinh doanh của Hà Trường không chỉ với các thương nhân trong vùng mà còn với nhiều thương nhân ngoài vùng. Năm 2003, chè của công ty được bán cho VINATEA (10%), công ty chè Kim Anh (80%) và công ty xuất khẩu Hoà Bình (10%), những công ty này đều nằm ở Hà Nội. Hà Trường có thể tìm khách mua bằng nhiều cách khác nhau nhưng chủ yếu phụ thuộc vào mối quan hệ cá nhân và sự năng động của các nhà quản lý trong hoạt động marketing. 

Nguồn: Phỏng vấn, tại Phú Thọ, tháng 4/2004.


Các doanh nghiệp quốc doanh

Lâu nay, các doanh nghiệp nàh nước chiếm vị trí chủ đạo trong ngành chè, đặc biệt là trong chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên, nhìn chung, công suất của các doanh nghiệp nhà nước còn nhỏ, số doanh nghiệp nhà nước có công suất dưới 500 tấn chè khô mỗi năm chiếm hơn 40%. Chỉ có 2,4% trên tổng số các doanh nghiệp nhà nước hoạt động với công suất trên 5000 tấn chè khô mỗi năm. 

Bảng 3-9-Tỷ lệ các doanh nghiệp nước tính theo công suất và lao động 

	TT
	Công suất của các DNNN (tấn chè khô/năm)
	Tỷ lệ 

%
	Lao động


	Tỷ lệ %



	1
	<500 tấn
	41,5
	<50 công nhân
	36,6

	2
	500-1000 tấm
	9,8
	50-100 công nhân
	14,6

	3
	1000-2000 tấn
	24,4
	100-150 công nhân
	14,6

	4
	2000-3000 tấn
	9,8
	150-200 công nhân
	12,2

	5
	3000-4000 tấn
	12,2
	200-250 công nhân
	7,3

	7
	>5000 tấn
	2,4
	>250 công nhân
	14,6


Nguồn: VITAS
Tất cả các DNNN đều bán chè chế biến và sơ chế cho VINATEA xuất khẩu mãi cho tới giữa thập niên 90. Quá trình này được tiến hành như sau. Đầu năm, các công ty sẽ trình kế hoạch sản xuất cho VINATEA. VINATEA sẽ lập kế hoạch sản xuất và khối lượng chè sẽ mua của từng đơn vị thành viên. Các công ty hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng công ty về thị trường và sản xuất phụ thuộc chặt chẽ vào kế hoạch của Tổng công ty. 

Tuy nhiên, theo số liệu của năm 1998, VINATEA chỉ mua một phần sản lượng của các công ty so với kế hoạch (Bảng 3-10). Song một phần lớn sản lượng của các công ty vẫn phải bán trực tiếp thông qua VINATEA. Điều này cho thấy sự phụ thuộc vào Tổng công ty của các công ty thành viên là rất lớn. 

Bảng 3-10 – Khối lượng chè bán cho VINATEA trên tổng sản lượng chè đen 1997 và 1998

	Tên của các công ty thành viên
	Phần bán cho VINATEA trên tổng sản lượng năm 1997 (%)
	Phần bán cho VINATEA trên tổng sản lượng năm 1998 (%)
	Tỷ lệ trên tổng sản lượg theo kế hoạch

	Công ty Trần Phú
	69
	73
	100

	Công ty Nghĩa Lộ
	74
	71
	100

	Công ty Yên Bái
	55
	54
	100

	Công ty Phú Sơn
	83
	90
	100

	Quan Chu
	68
	77
	100

	Thái Nguyên
	45
	41
	100

	Long Phú
	86
	74
	100


Nguồn: VITAS
Sau cuộc khủng hoảng năm 2003 do thị trường Irắc sụp đổ, các công ty thành viên không còn phải đệ trình kế hoạch sản xuất lên Tổng công ty và được khuyến khích tự tìm kiếm khách hàng nước ngoài để xuất khẩu trực tiếp.
 Ngoài VINATEA, sản phẩm của các doanh nghiệp nhà nước được tiêu thụ qua 2 con đường: xuất khẩu trực tiếp hoặc xuất khẩu thông qua các công ty tư nhân. Các doanh nghiệp quốc doanh thiếu kinh nghiệm làm ăn kinh doanh thường chọn cách tiêu thụ thứ hai. Các công ty tư nhân có khả năng tìm kiếm thị trường xuất khẩu nhưng không có vùng nguyên liệu hoặc thiết bị chế biến nên phải mua sản phẩm của các doanh nghiệp nhà nước. 
 
Hộp 3-4 - Giá phụ thuộc vào một khách mua 
	Công ty chè Long Phú, một thành viên của VINATEA, sản xuất khoảng 100 tấn chè khô mỗi năm. Năm 2003, gần 85-90% sản lượng của công ty được bán cho Tổng công ty trong khi chỉ có khoảng 10-15% bán cho các công ty xuất khẩu tư nhân. Vì thế, Long Phú gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Tổng công ty trong việc tìm kiếm đối tác và thị trường. Cuộc khủng hoảng năm 2003 khiến VINATEA đánh mất thị trường nước ngoài và không thể thu mua một lượng lớn chè từ các công ty thành viên để xuất khẩu như mọi năm. Kết quả là Long Phú mất thị trường xuất khẩu chủ đạo, buộc phải để phần lớn sản phẩm chưa bán được trong kho của Tổng công ty. Tình trạng mà Long Phú gặp phải cũng diễn ra tương tự ở các công ty thành viên khác của VINATEA. Tháng 3/2003, VINATEA tổ chức một cuộc họp giữa các thành viên ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Tại đây, hội nghị tuyên bố kể từ nay các công ty thành viên sẽ phải tự tìm thị trường thay vì chỉ bán qua VINATEA (đây được gọi là sự kiện Đồ Sơn). Qua đó bộc lộ những hạn chế, yếu kém của lề lối kinh doanh kế hoạch hoá tập trung trong nền kinh tế định hướng thị trường hiện nay. 

Nguồn: Phỏng vấn sâu công ty chè Long Phú, tháng 4/2004.  


Công ty liên doanh/nước ngoài

Các công ty liên doanh và nước ngoài chỉ mới tham gia vào ngành chè cuối thập niên 90. Tính đến năm 2003, ở miền Bắc, có hai công ty dạng này là công ty chè Phú Đa (liên doanh với Irắc) và Phú Bền (công ty 100% vốn của Bỉ) ở tỉnh Phú Thọ. Còn ở miền Nam có 11 công ty của Đài Loan. Các công ty này thuê công nhân và ký hợp đồng với nông dân. Thị trường xuất khẩu của các công ty liên doanh thường ổn định do được sự trợ giúp từ phía đối nước nước ngoài. Chẳng hạn, hầu hết sản phẩm của công ty chè Phú Đa được xuất khẩu sang Irắc. 

Về các công ty liên doanh, có hai công ty lớn là Phú Bền (nhưng từ năm 2004 công ty này chuyển thành công ty 100% vốn nước ngoài) và công ty Phú Đa đặt tại miền Bắc, tỉnh Phú Thọ. Công suất chế biến của hai công ty là hơn 800 tấn chè khô mỗi năm. Ở Miền Nam, cũng có một số công ty liên doanh.

Bảng 3-11- Các công ty liên doanh lớn và công ty 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam 

	Tên công ty
	Hình thức sở hữu
	Số lao động thường xuyên
	Công suất (tấn chè khô/năm)

	Phú Bền
	100% vốn nước ngoài 
	400
	4000


	Phú Đa
	Liên doanh
	450
	5000

	Lâm Đồng-Suzuki
	Liên doanh
	---
	200

	Haiyih
	100% vốn nước ngoài
	43
	65

	Fusheng
	100% vốn nước ngoài 
	65
	50

	Jun Hong
	100% vốn nước ngoài 
	28
	50

	Kinh WanChen
	100% vốn nước ngoài 
	24
	70

	Sun How Lavi
	Liên doanh
	80
	150

	Kinh Lo
	100% vốn nước ngoài
	60
	180


Nguồn: Đặng Văn Thụ, 2004. Viện nghiên cứu chè; và http://www.lamdong.gov.vn.

Sản phẩm chủ yếu của các công ty in Phu Thọ là chè đen sử dụng công nghệ chế biến orthodox và một số nhà máy lớn 
 áp dụng công nghệ CTC (crush-tear-curl), vắt cuộn nhiều hơn là vò. Chè được tán và nghiền vụn để sản xuất thành sản phẩm cuối cùng dạng hột nhỏ. Phương pháp này cho ra sản phẩm có giá trị cao hơn so với chè orthodox vì năng suất chè là gấp đôi với cùng một lượng lá, thích hợp với sản phẩm dạng túi. 

Các công ty liên doanh và công ty nước noài ở Lâm Đồng chủ yếu sản xuất chè đặc sản có giá trị cao. Như đã nói ở trên, công suất của họ không lớn, chỉ khoảng 70-100 tấn chè khô/năm. 

Hiện nay, công nghệ chế biến chà tại các nhà máy quốc doanh còn rất lạc hậu. Trong khi đó một số công ty tư nhân gần đây đã mạnh dạ nhập khẩu công nghệ chế biến hiện đại từ Italy, Đài Loan và Nhật Bản để đảm bảo chất lượng chè cao hơn. Công tác bảo quản cũng rất quan trọng. Theo truyền thống, sau khi chế biến, chè khô được cho các túi nilông giữ trong khoảng thời gian từ 3-4 tháng (Sau đó cần phải đem làm khô lại). Tuy nhiên hiện nay một số nhà máy đã có thiết bị đóng gói chân không nên có thể  bảo quản chè trong thời gian khoảng 1 năm. 

Trong quá trình khảo sát chúng tôi hỏi các cơ sở chế biến về công nghệ hộ sử dụng. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở các Bảng 3-12, 3-13 và 3-14. Trong các công ty chế biến tư nhân, nhìn các công ty ở Thái Nguyên có trang thiết bị hiện đại hơn so với Phú Thọ. Điều này cho thấy quy mô của các công ty tư nhân Thai Nguyên là lớn hơn so với Phú Thọ. Hầu hết các cơ sở chế biến đầu nâng cấp trang thiết bị của mình trong quá trình hoạt động. Và lý do phổ biến nhất cho sự nâng cấp này là các cơ sở đều muốn mở rộng quy mô, một số ít thì muốn nâng cao chất lượng thiết bị (Bảng 3-14) .

Bảng 3-12-  Giá trị trang thiết bị của cơ sở chế biến (000 Đ)
	Loại cơ sở
	Phú Thọ
	Thái Nguyên

	Hộ gia đình không đăng ký
	3.500
	1.985

	Hộ  đăng ký
	135.243
	

	Công ty tư nhân
	686.000
	2.054.286


Nguồn: Khảo sát thị trường
Bảng 3-13- Tỷ lệ cơ sở nâng cấp trang thiết bị (%)
	Loại cơ sở
	Nâng cấp
	Không nâng cấp
	Tổng

	Hộ gia đình không đăng ký
	64,81
	35,19
	100

	Hộ  đăng ký
	100
	0
	100

	Công ty tư nhân
	75
	25
	100

	Trung bình
	69,33
	30,67
	100


Nguồn: Khảo sát thị trường

Bảng 3-14- Lý do nâng cấp trang thiết bị (% co sở cho biết)
	Loại cơ sở
	Thiết bị lạc hậu
	Mở rộng quy mô
	Cạnh tranh cao
	Khác
	Tổng

	Hộ gia đình không đăng ký
	16,67
	61,11
	5,56
	16,67
	100

	Hộ  đăng ký
	28,57
	42,86
	28,57
	0
	100

	Công ty tư nhân
	0
	77,78
	0
	22,22
	100

	Trung bình
	15,09
	62,26
	7,55
	15,09
	100


Nguồn: Khảo sát thị trường

Khó khăn đối với cơ sở chế biến
Hộp 3-5- Khó khăn đối với cơ sở chế biến trong chuỗi giá trị 
	· Chất lượng nguyên liệu thấp, không đồng đều 

· Mức cung không ổn định từ người sản xuất và buôn bán

· Thiếu thông tin thị trường (cầu, giá) 
· Vốn nâng cấp trang thiết bị và mua nguyên liệu hạn chế 
· Thị trường không đa dạng, nhất là với các công ty Nhà nước 

· Cơ sở hạ tầng yếu kém làm tăng chi phí đầu vào 

· Chính sách còn có sự ưu tiên đối khu vực Nhà nước 



3.3
Người buôn bán
Buôn bán và người thu gom chè tươi
Việc hình thành ngày càng nhiều cơ sở chế biến và các công ty tư nhân thời gian gần đây với nhu cầu lớn về chè tươi đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của đội ngũ những người thu gom và tư thương. Tại các vùng chè Phú Thọ và Thái Nguyên, các nhà thu gom chè lá đi mua chè tươi của các hộ sản xuất bằng xe máy hoặc xe đạp. Các nhà thu gom mua chè trong vùng sau đó bán cho các cơ sở chế biến trong xã hoặc bán cho các tư thương. Do chè lá bắt đầu biến chất sau 4-6 tiếng nên phải thu gom ngay và vận chuyển tới nơi chế biến. 

Như đã đề cập ở trên, có sự khác biệt lớn giữa phần đóng góp của người sản xuất chè Thái Nguyên và Phú Thọ khi chế biến tại nhà. Ở Thái Nguyên, tỷ lệ hộ chế biến cao hơn ở Phú Thọ vì thế chè do người trồng sản xuất chủ yếu được chế biến tại hộ. Do đó, khối lượng chè mà người sản xuất bán cho tư thương và người thu gom nhỏ hơn ở Phú Thọ. Ngoài ra, ở Thái Nguyên, số người thu gom chè tươi cũng nhỏ hơn ở Phú Thọ.

Khác biệt lớn nhất giữa người thu gom và tư thương ở quy mô hoạt động. Thông thường, tư thương có nhiều vốn và khả năng huy động vốn cao hơn, sử dụng ô tô hoặc xe tải nhiều hơn là xe máy, ngoài ra họ cũng có nhiều kinh nghiệm làm ăn hơn. Mạng lưới kinh doanh của các tư thương rộng hơn các nhà thu gom: họ chủ yếu bán chè tươi cho các cơ sở chế biến ở huyện khác, thậm chí có thể vận chuyển sang tỉnh khác. Theo điều tra của chúng tôi, các nhà chế biến lớn thích mua chè tươi của các thương nhân quy mô lớn vì cho phép họ thu gom được lượng chè nhiều hơn với chi phí thấp hơn so với mua chè của cá nhân hộ. Một số công ty còn ký hợp đồng với các thương nhân để đảm bảo nguồn cung.

Bảng 3-15– Một số đặc điểm của những người thu gom chè và tư thương ở xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn 
	Tiêu chí
	Người thu gom
	Tư thương

	Khối lượng thu mua
	100-200kg/ngày
	2-3 tấn/ngày

	Vốn
	5-10 triệu VND
	50-60 triệu VND

	Phương tiện vận chuyển
	Ô tô, xe máy
	Xe tải nhỏ

	Nhân công
	Gia đình
	3-4 lao động

	Người cung cấp
	Nông dân
	Người thu gom, nông dân

	Khách hàng
	Tư thương
	Các nhà chế biến, các công ty

	Địa bàn
	Tại cổng trại
	Tại cổng trại, các cơ sở thu mua

	Mạng lưới kinh doanh
	2-5 km
	50-100 km

	Rủi ro
	Thấp
	Cao hơn


Nguồn: Điều tra ở xã Văn Miếu, tháng 5/2004.

Nông dân ở một số vùng tỉnh Phú Thọ còn cho biết họ nhận được giá cao hơn khi bán cho người thu gom so với giá bán cho các nhà chế biến địa phương. Ngược lại, tại Thái Nguyên, một thương nhân cho biết mặc dù các công ty trả giá thấp hơn các công ty thu mua nhưng nhiều hộ vẫn thích bán cho tư thương vì công ty thường yêu cầu chất lượng chặt hơn, hệ thống thanh toán và giao hàng phức tạp. Thường tư thương bán chè cho các nhà chế biến tư nhân quy mô lớn hoặc các doanh nghiệp quốc doanh. Và một số thích bán cho các công ty tư nhân hơn cả vì số lượng các công ty này nhiều, hệ thống thanh toán không phức tạp và ký hợp đồng dễ dàng hơn. 
Thật không dễ dàng cho các nhà chế biến thu mua chè trực tiếp từ những hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa. Việc mua chè từ tư thương giúp các nhà chế biến có cơ hội tiếp cận nguồn cung này tốt hơn. Hơn 80% khối lượng chè tươi được chuyển từ các hộ trồng chè tới các cơ sở chế biến không đăng ký. Đối với hộ chế biến quy mô lớn hơn (các hộ có đăng ký, các công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần), khoảng 40% chè tươi do những người thu gom và tư thương thu mua. 

Bảng 3-16 - Mua chè tươi ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (%)

	Loại hình cơ sở chế biến
	Người cung cấp

	
	Nông dân
	Nông trường viên
	Người thu gom/Tư thương
	Tổng cộng

	Hộ không đăng ký
	81
	4
	15
	100

	Hộ có đăng ký
	55
	0
	45
	100

	Công ty TNHH/công ty cổ phần
	60
	0
	40
	100


Nguồn: Điều tra của ICARD-ADB ở Thanh Sơn, Phú Thọ, 2004. 

Hộp 3-6 - Anh Thuật, tư thương mua bán chè tươi ở xã Võ Miếu 

	Đối với hầu hết những người trồng chè ở Võ Miếu thì cái tên Thuật được nhắc tới như một ông lớn. Hiện nay, anh Thuật 35 tuổi. Một điều thú vị là anh thuật không phải người địa phương mà từ nơi khác chuyển tới khi kết hôn với con gái ông Thắng. Ông Thắng là một người trồng chè lớn ở xã Võ Miếu. Thuật trở thành người buôn chè từ năm 1999. Đầu tiên, anh dùng xe đạp để chuyển chè xanh đem bán ở các vùng xung quanh Võ Miếu. Về sau, anh đầu tư mua một chiếc xe máy để chuyển chè xanh đi xa hơn. Sau một vài năm, anh huy động vốn từ bạn bè và ngân hàng mua một chiếc ô tô. Bước đột phá này làm thay đổi mọi hoạt động kinh doanh của anh Thuật, anh có thể thu gom và bán 500-600 tấn chè tươi mỗi năm. Trong thời gian này, anh cũng nhận thấy rằng nhu cầu chè búp ở các nơi khác lớn hơn nên dã quyết định chở chè búp từ địa phương mình tới các công ty chế biến ở các tỉnh khác như Cẩm khê (xa hơn 70 km) và Bắc Sơn, Thái Nguyên (130 km). Anh nói: "Việc làm ăn của tôi thay đổi rất nhanh, trước đây tôi chỉ đi xung quanh những vùng lân cận, nay tôi có thể cung cấp chè cho các công ty chế biến cách xa nhà tôi hàng trăm km. Ngoài ra, giá chè búp ở Võ Miếu tương đương với những vùng khác vì tôi có thể sử dụng điện thoại để biết được giá trong vòng 3 phút".  Anh có vẻ rất hạnh phúc vì hiện nay gia đình anh đang xây một ngôi nhà 3 tầng. 

Trong số chè tươi thu gom có khoảng 50% là của các hộ sản xuất, và 50% là từ những người thu gom (mua trực tiếp của các hộ sau đó vận chuyển bằng xa đạp hoặc xe máy). Anh thu gom chè tươi là các hộ sản xuất từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn với tỷ lệ gần như bằng nhau. Tuy nhiên, các hộ nhỏ chỉ bán khoảng 10-20% tổng sản lượng chè của các nhà sản xuất. Anh cho biét chất lượng chè của các hộ sản xuất lớn hơn thường tốt hơn vì họ sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Anh Thuật thuê 4-5 công nhân giúp anh những công việc như bốc xếp, phân loại và thu mua. Anh trả công cho những công nhân này khoảng 400-500.000 đồng/tháng.

Nguồn: Dựa vào bài phỏng vấn trong chuyến khảo sát thực tế ngày, xã Võ Miếu 2/5/2004. 




Bên cạnh việc thu mua chè tươi từ những người thu gom, một số tư thương cũng tham gia chế biến chè tươi và chè xanh. Theo điều tra của chúng tôi, một số hộ chế biến nhỏ và các công ty tư nhân cũng mua chè khô
. 
Thương nhân chè khô

Mối liên hệ rất quan trọng giữa hộ chế biến với các nhà máy/đơn vị xuất khẩu hoặc người bán lẻ là kinh doanh chè khô. Họ mua chè khô từ hộ sản xuất và bán cho các nhà máy/đơn vị xuất khẩu ở trong tỉnh hoặc các tỉnh ngoài. Mạng lưới hoạt động của thương gia chè khô khá lớn. Họ có thể bán cho các công ty/các nhà máy trong tỉnh song cũng tiêu thụ ra khắp các tỉnh trên cả nước. Họ bán chè cho tư thương để những người này bán ra các tỉnh ngoài. 

Hình 3-6-Chuỗi marketing đơn gián hoá về thương nhân chè khô 

So với các thương nhân chè tươi, kết quả điều tra ở Thái Nguyên và Phú Thọ cho thấy các thương nhân chè khô đòi hỏi phải có vốn lớn hơn các thương nhân chè tươi. Ngoài ra, mạng lưới tiêu thụ của thương nhân chè khô cũng rộng hơn. Khách hàng chính của các thương nhân chè khô là các công ty và thương nhân ở các tỉnh khác. 

Bảng 3-17-Một số đặc trưng của thương nhân chè khô

	Tiêu chí
	Phú Thọ
	Thái Nguyên

	Khối lượng chè khô kinh doanh bình quân
	20-30 tấn
	30- 50 tấn

	Sản phẩm chính
	Chè xanh
	Chè xanh

	Vốn (triệu đồng)
	100 -150
	400-500 

	Phương tiện chuyên chỏ
	Xe máy, ô tô
	Xe máy, ô tô

	Lao động
	1-2 người giúp việc thường xuyên và người giúp việc tạm thời 
	Chủ yếu là giúp việc tạm thời

	Nhà cung cấp chính
	Hộ chế biến
	Hộ chế biến

	Khách hàng chính
	Thương nhân ở các tỉnh khác, các công ty
	Thương nhân ở các tỉnh khác, các công ty

	Địa điểm thu mua
	Tại nhà
	Chợ

	Mạng lưới tiêu thụ
	20-400 km
	5- 1000 km

	Rủi ro
	Trung bình
	Trung bình


Nguồn: Điều tra thị trường

Hộp 3-7 – Một người bán buôn chè xanh khô 

	Chị Thúy là một người bán buôn chè xanh ở Thái Nguyên. Chị bắt đầu công việc này từ năm 1993. Nguồn thu nhập chính của gia đình chị là từ việc buôn bán chè. Chị thường mua chè khô của người sản xuất từ chợ huyện Đồng Hỷ, cách nhà khoảng 15-20 km. Bình quân mỗi tháng chị mua khoảng 3 tấn chè. Trên cơ sở yêu cầu của khách hàng, chị mua 3 loại chè khác nhau - ngon nhất, khá và khá tới trung bình. Việc phân loại chè chỉ dựa vào cảm quan, hương vị và kinh nghiệm cá nhân. Chị sấy khô lại và đóng gói trước khi chở bằng xe máy tới khách hàng ở Hà nội, Hải phòng, Thanh Hoá, Quảng Ninh và Hải Dương. Người mua nhiều nhất cũng mua tới 5 tấn mỗi năm và khách hàng nhỏ nhất là 50 cân một năm. Chị bán cho những khách hàng này 12-15 năm nay nên quan hệ tương đối tốt. Thường thường, chè khô được mua bán không hề có hợp đồng. Nếu khách hàng yêu cầu mua một lượng chè lớn, chị Thúy sẽ ra chợ và mua với khối lượng lớn hơn để đáp ứng nhu cầu. Khách mua thường trả tiền sau. Vì thế đôi khi chị Thúy cũng bị mất vốn vì người mua chuyển đi nới khác hoặc không mua chè nữa nhưng chưa thanh toán hết nợ (dù rằng trường hợp này hiếm khi xảy ra). Vì chè Thái Nguyên nổi tiếng về chất lượng và uy tín nên chè của chị thường được khách mua lựa chọn. Chưa ai phàn nàn về chè của chị. 

Nguồn: Phỏng vấn sâu, xã Minh Lập, tháng 5/2004. 


Trong kinh doanh chè, thương nhân chè khô thường gặp nhiều khó khăn như giá cả biến động, không có dự trữ, kiểm soát của công an trên đường vận chuyển, thiếu vốn. Bên cạnh đó, những món nợ mà khách mua không trả cũng đem lại rủi ro lớn cho các thương nhân chè khô.

Bên cạnh việc phát triển công nghệ chế biến, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng như điện thoại và Internet cũng như những phương thức vận chuyển cải tiến cũng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Theo điều tra khảo sát của chúng tôi, hầu hết các tư thương ký hợp đồng với khách hàng và thoả thuận mua bán qua điện thoại.

Khó khăn đối với thương gia

Hộp 3-8 tổng kết những khó khăn chủ yếu đối với các thương gia chè trong chuỗi giá trị từ kết quả khảo sát nghiên cứu

Hộp 3-8: Khó khăn chủ yếu đối với các thương gia chè trong chuỗi giá trị 
	· Thiếu trang thiết bị lưu kho chè khô
· Thiếu chè thu mua chè 

· Chất lượng chè thu mua không đồng đều
· Giá cả biến động
· Rủi ro trong quá trình vận chuyển (kiểm tra, cơ sở hạ tầng yếu kém)

· Rủi ro trong buôn bán, do nợ của người mua


3.4
Những người bán lẻ nội địa

Trước thập niên 90, thói quen uống chè phổ biến ở các gia đình là chè xanh, đặc biệt là chè Thái Nguyên. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, thị trường chè Việt Nam đã có thay đổi đáng kể, nhất là ở các thành phố lớn

Về phía cung, các công ty lớn của nước ngoài như Dilmah và Lipton đã thâm nhập thị trường nội địa bằng các loại chè đen nhiều hương vị. Do đó, các công ty trong nước như Kim Anh, Hồng trà và Cozy cũng buộc phải tìm tòi, cho ra nhiều sản phẩm, mở rộng lựa chọn của khách hàng. Bên cạnh đó, các chiến dịch quảng cáo và sự xuất hiện của nhiều quán trà  cũng làm thay đổi thói quen và hành vi tiêu dùng của giới trẻ, với sở thích đa dạng.

Về phía cầu, thu nhập cao hơn và lối sống bận rộng hơn ở những khu vực thành thị cũng tạo ra nhu cầu ngày càng cao đối với chè uống liền hoặc chè túi lọc. 

Hiện nay ở thành phố có 4 dạng bán lẻ: các quán chè nhỏ (quán cóc), các quầy bar, các nhà bán lẻ chè truyền thống và các siêu thị. Các quán chè nhỏ có lịch sử rất lâu đời, họ bán chè xanh cùng bánh, kẹo và hoa quả. Hầu hết đều không có cửa hàng, nằm ở các khu vực đông đúc như gần trường học, gần các công ty và các chợ. Đa số người bán chè chai đều nghèo và không có công ăn việc làm hoặc nghỉ hưu. Chè được bán bằng những cốc nhỏ, khoảng 500 đồng/cốc. Thu nhập của những người chè chai vào khoảng 1 triệu đồng/tháng. Khách uống chè thường là những người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, một số quán chè cũng gặp phải khó khăn do phải cạnh tranh với các loại chè khác và với sự hình thành ngày càng nhiều các cửa hiệu và thói quen thay đổi của người tiêu dùng. 

Những người bán lẻ truyền thống bán chè khô và người cung cấp chè cho họ hầu như đều đến từ các vùng trồng chè nổi tiếng như Thái Nguyên. Những người tham gia vào bán lẻ chè đã tham gia công việc này trong một thời gian dài nên họ có khách quen. Ở các thành phố lớn ở miền bắc, chẳng hạn như Hà nội, trước đây người bán lẻ chè rất phổ biến. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các quán bar và gần đây là các loại chè uống liền đã làm cho số người bán chè dạo giảm xuống. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn tiếp tục công việc kinh doanh này và thu lời nhiều hơn do số người bán ít hơn. Dự kiến trong vài năm tới, những người bán lẻ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hệ thống siêu thị vì hiện nay nhiều loại chè đặc sản của Thái Nguyên, Hà Giang… đã có mặt ở kênh phân phố này và khách hàng dường như thích mua thực phẩm và đồ uống trong các siêu thị hơn.

Những năm gần đây, đặc biệt là kể từ năm 2000, giới trẻ ngày càng có xu hướng uống chè tại các quán bar thuộc sở hữu của các đại lý chè. Tại đây, chè được bán cùng với nhiều loại đồ uống khác. Chè tại các quán bar gồm nhiều mùi vị và của các nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng như Dilmah, Lipton hay Nestle. Giá cả của các quán cũng khác nhau, dao động từ 4.000-20.000 đồng/cốc. Ở các thành phố, việc kinh doanh ở các quán bar thường có lãi hơn các quán chè nhỏ và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng.
Ngoài ra, người tiêu dùng có thể mua chè ở các siêu thị hoặc các đại lý lớn. Hình thức này đang dần thay thể việc mua chè xanh của các nhà bán lẻ phần vì giá cả ở siêu thị rất rõ ràng, công khai, sản phẩm an toàn và việc mua bán cũng thuận tiện cho người tiêu dùng. Hầu hết chè được bán qua kênh này là của nước ngoài. Tuy nhiên một số nhãn hiệu nội địa như Kim anh, Hồng Trà và Cozy cũng đang dần phổ biến. Chè bán mạnh nhất là Lipton, Dilmah và Kim anh. Mặc dù chè xanh Thái Nguyên cũng có mặt ở các gian hàng ở siêu thị song không mấy khách mua. Giá chè ở các siêu thị do công ty đưa ra chứ không phải do siêu thị và các siêu thị có thể thanh toán cho các công ty chè sau khi bán được.

Hộp 3-9 – Người bán lẻ chè lâu năm và làm ăn có lời

	Hoàng Hải đã kinh doanh chè 20 năm nay. Cửa hàng chè của Hải nằm ở nơi rất thuận tiện, gần đường phố chính ở Hà nội, vì thế dễ dàng thu hút khách mua và khá nổi tiếng do đã kinh doanh chè lâu năm. Anh mua chè của tư thương Thái Nguyên trong đó có hai người cung cấp thường xuyên và một người thỉnh thoảng mới cung cấp. Những người cung cấp chè này đã làm ăn với Hải từ năm 1986. Việc mua chè khô rất dễ dàng, qua điện thoại vì thế hải không bao giờ thiếu hàng để bán. Hải có thể quyết định loại chè và giá từng loại chè muốn mua. Chè mua được Hải phân thành 3 loại, hai loại dán nhãn "Chè đặc sản Thái Nguyên" và một loại là "Chè đặc sản Tân Cương". Sau khi mua, chè được sàng lọc rất cẩn thận để loại bỏ phần chè chất lượng thấp (chè có tỷ lệ lá gẫy cao) sau đó được đóng gói 100g, 500 g hoặc 1kg. Túi đựng chè được làm bằng nilong trắng, dán nhãn rất đơn giản "Chè đặc sản Thái Nguyên" hoặc "Chè đặc sản Tân Cương" cùng địa chỉ, số điện thoại bên dưới. Mỗi ngày, anh Hải bán được hoảng 10-20 kg chè và bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Doanh số bán chè hàng tháng khá đồng nhất và thường tăng mạnh vào dịp lễ tết, nhất là tết cổ truyền. 

Nguồn: Phỏng vấn người bán lẻ, tháng 4/2004.


3.5
Các nhà xuất khẩu 

Hiện nay, khoảng 80% sản lượng chè được xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu chè chủ yếu qua hai kênh chính: 

Theo số liệu thống kê của VITAS năm 2002, hiện nay có khoảng 160 công ty xuất khẩu chè. Con số này cao hơn các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và cà phê của Việt Nam. Gần 100 trong số 160 công ty trên chuyên về kinh doanh chè, số còn lại xuất khẩu chè chiếm một phần nhỏ. Chè có thể xuất khẩu qua 3 kênh: 

· Thông qua các doanh nghiệp nhà nước (chủ yếu là thông qua VINATEA)

· Thông qua các công ty liên doanh và các công ty nước ngoài 

· Thông qua các công ty tư nhân (gồm có công ty TNHH và các công ty cổ phần). 

Vai trò của nhà nước giảm mạnh trong vài năm gần đây. Đến năm 2002, các doanh nghiệp nhà nước chiếm chưa đầu một nửa (46%) khối lượng chè xuất khẩu. Trong khi đó khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò lớn trong xuất khẩu chè. Năm 2003, các công ty tư nhân chiếm 12 trên tổng số 19 doanh nghiệp xuất khẩu chè lớn nhất.
Hộp 3-10 – Công ty Thế hệ mới: một doanh nghiệp tư nhân năng động và linh hoạt 

	Thành lập năm 1996 hiện nay công ty Thế hệ mới có hai nhà máy được trang bị công nghệ thiết bị chế biến và đóng gói hiện đại nhất Việt Nam. Công suất chế biến ở Vĩnh Phú là 5.000 tấn chè khô mỗi năm và chủ yếu được xuất khẩu. Mặc dù thị trường chè lâm vào khủng hoảng năm 2003 nhưng công ty vẫn duy trì được hoạt động và xuất khẩu một cách ổn định. Bình quân, kim ngạch xuất khẩu của công ty năm 2002-2003 là 4-4,5 triêu USD, trở thành một trong 3 công ty xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Điều này cho thấy công ty rất linh hoạt và năng động trong vịêc tìm kiếm thị trường và đối tác. Năm 2003, trong khi các doanh nghiệp nhà nước phải đối diện với nhiều khó khăn do thị trường bất ổn, công ty vẫn giữ được hoạt động kinh doanh vững chắc. 

Thị trường xuất khẩu chè chủ yếu của công ty Thế hệ mới là Nga. Đây là một thị trường truyền thống của công ty nhờ mối quan hệ thân thiết từ trước giữa Giám đốc với các khách mua ở Nga. Bình quân, xuất khẩu chè sang Nga chiếm hơn 30% tổng kim ngạch chè xuất khẩu của Thế hệ mới. Công ty cũng mở rộng xuất khẩu chè sang các thị trường khác như Đức, Hàn Quốc. Nhờ sự năng động của các nhà quản lý, công ty có thể tự tìm kiếm khách hàng thông qua hội chợ, triển lãm

Nguồn: Phỏng vấn sâu, tháng 4/ 2004.


Hộp 3-11 – Công ty cổ phần Kim Anh: một ví dụ về chuyển đổi cơ chế trong VINATEA 

	Công ty Chè Kim Anh là một thành viên của VINATEA thành lập năm 1959. Năm 1999, công ty thực hiện cổ phần hoá với số vốn đăng ký của công ty là 9,2 tỷ USD. Nhà nước chiếm 34% tổng vốn, phần còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông. Công ty có 3 nhà máy: Nhà máy chè Đinh Hoá và nhà máy chè Đại Từ ở Thái Nguyên, nàh máy Ngọc Tahnh ở Vĩnh Phúc. Công ty Chè Kim Anh có nhiều đại lý ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh khác để giới thiệu và bán sản phẩm của công ty. Công ty chế biến cả chè đen và chè xanh sử dụng công nghệ của Ấn Độ, Trung Quốc, Liên Xô, Đài Loan, Italy và Việt Nam. Công ty không có đất trồng chè nên phải mua chè tươi của nông dân và tư thương. Năm 2003, công ty đã mua khoảng 3.400 tấn chè tươi. 
Công ty cũng mua cả chè đã chế biến, khoảng 750 tấn năm 2003 trong đó 350 tấn chè xanh và 375 tấn chè đen. Năm 2004, công ty dự định sẽ mua 750 tấn chè đen và 250 tấn chè xanh. Các nhà cung cấp chè khô cho công ty Kim Anh là công ty chè Yên Bái, công ty Than Uyen, hợp tác xã chè Tu Quan (Thái Nguyên), công ty chè Phú Thọ và công ty chè Trần Phú. 

Thị trường chính của công ty Chè Kim Anh vẫn là VINATEA (khoảng 40% tổng sản lượng). Công ty xuất khẩu trực tiếp 36% tổng sản phẩm sang EU như Nga và Đức, bán 24% ra thị trường nội địa. Tuy nhiên, năm 2003, công ty phải tự bán sản phẩm do thị trường sụp đổ. Và công ty mới chỉ bán được 300 tấn. Đến nay, hầu hết chè đã bán hết, tồn kho của công ty chỉ vào khoảng 30tấn chè đen. 

Nguồn: Phỏng vấn của nhóm nghiên cứu


Sự phát triển của công nghệ thông tin như Web, mail cũng giúp các nhà xuất khẩu liên lạc, tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng. Một số giám đốc đièu hành của các công ty xuất khẩu cho biết họ thường liên lực với khách hàng nước ngoài qua email. 

Khó khăn cho các nhà xuất khẩu là (i) giá cả và nhu cầu thị trường không ổn định, có thể thấy rõ tình trạng này năm 2003; (ii) thiếu vốn; (iii) cạnh tranh gay gắt; (iv) Chất lượng chè không đều và khách mua từ chối; (v) nguyên liệu đầu vào không đồng đều. 

3.6
Các thành phần khác

VITAS

VITAS là một tổ chức do các thành viên lập ra bao gồm tất cả các tác nhân trong ngành chè nhằm phát triển ngành chè Việt nam. 

Theo báo cáo của ADB (2000), vốn của tổ chức là từ phí đóng góp hàng năm, của 67 thành viên trong đó 41% là của VINATEA, 45% từ các công ty cấp tỉnh và 14% từ các hội nông dân. Nôgn dân có diện tích trồng chè dưới 5 ha có thể gia nhập hiệp hội miễn phí nhưng tiến độ gia nhập rất chậm chạp. Nghiên cứu của ADB chỉ ra các thành viên của hiệp hội là các doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu uỷ ban đại diện lớn hơn để có thể góp phần đáng kể trong việc nuôi dưỡng và phát triển các hình thức kinh doanh mới hoặc những cải tiến trong kênh phân phối (trang 4). 

Hiệp hội chè Việt Nam (VITAS) là một trong những hiệp hội đầu tiên ở Việt Nam, thành lập ngày 25/1/1998. Khởi đầu với 16 thành viên, VITAS hiện có 102 thành viên đặt tại 10 địa điểm và 25 tỉnh trồng chè. Chức năng chính của VITAS gồm 5 nhóm sau: 

· Các hoạt động dịch vụ: gồm nhiều dịch vụ đa dạng, khuyến khích sản xuất, chuyển giao công nghệ, trao đổi và xúc tiến thương mại, đấu giá và đào tạo. 

· Hoạt động tư vấn: tư vấn cho chính phủ về các quy định, chính sách phát triển chè; tư vấn cho các đơn vị địa phương quy hoạch thành thị và nông thông, các chiến lược phát triển chè, tư vấn cho các doanh nghiệp tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, marketing và sản xuất chè. 

· Các hoạt động văn hoá chè: giới thiệu và quảng bá văn hoá chè Việt Nam, tổ chức các lễ hội, hội chợ triển lãm để tăng cường các hoạt động kinh doanh. 

· Thiết lập các mô hình tiêu chuẩn: xây dựng và mở rộng các mô hình phát triển bền vững, các vườn giống quốc gia, phối hợp sản xuất…

· Các hoạt động thông tin: thiết lập mạng lưới thông tin bao trùm mở rộng ở cả phạm vi trong ngành và thế giới, nghiên cứu và phổ biến các kiến thức khoa học, kỹ thuật, quản lý và văn hoá của ngành. 

Để hỗ trợ và thực hiện các chức năng trên, VITAS có 4 trung tâm: Trung tâm xúc tiến thương mại, trung tâm công nghệ cao và thiết bị tiên tiến, trung tâm đào tạo và tư vấn và đầu tư cho trung tâm phát triển các giống chè. 

Tuy nhiên, hiện nay vai trò của hiệp hội vẫn còn thấp và chưa đủ sức hỗ trợ cho các công ty thành viên cũng như các hộ sản xuất. Từ năm 2000, hỗ trợ của VITAS cho các thành vêin trong tìm kiếm và mở rộng thị trường được chú trọng bằng việc tổ chức các chuyến đi thực tế tìm hiểu hội trợ, triển lãm ở nước ngoài. Nhưng nhìn chung, cần phải nâng cao vai trò của VITAS hơn nữa để hỗ trợ nhiều hơn cho các đơn vị thành viên và tư vấn cho các nhà quản lý, lãnh đạo trong việc hoạch định các chính sách, chiến lược đối với ngành chè. 

Dịch vụ khuyến nông

Các dịch vụ khuyến nông dành cho nông dân trồng chè do VINATEA và các nhà máy cung cấp hoặc do các sở nông nghiệp tỉnh cung cấp cho các hộ quy mô nhỏ không liên kết. Phân tích các dịch vụ này, ADB (2000) kết luận: “Hiệu qủa của các cán bộ khuyến nông còn hạn ché vì lương thấp và họ phải tự trang bị phương tiện đi lại. Việc đào tạo, huấn luỵên của các cán bộ khuyên nông chỉ ở mức sơ dẳng do thiếu vốn và thực hành. Các dịch vụ khuyến nông chủ yếu tập trung vào kỹ thuật canh tác chứ chưa mở rộng sang chế biến và marketing". Ngược lại, nông dân ở các nông trường được nhận sự quan tâm nhiều hơn trong việc đáp ứng mọi nhu cầu của họ. 

Tuy nhiên, do nông dân trồng chè đặc biệt là các hộ nghèo có trình độ học vấn thấp nên cán bộ khuyến nông gặp khó khăn khi phổ biến các công nghệ mới, giống chè mới… 

VINATEA giao cho Viện nghiên cứu chè (TRI) tiến hành nghiên cứu về canh tác, chế biến và cung cấp các dịch vụ khuyến nông, đào tạo. Trong số 400 nhân viên của Viện, 105 là chuyên viên nghiên cứu (ADB 2000, trang 3). Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, nên các hoạt động nghiên cứu hay đào tạo của Viện còn chưa được triển khai mạnh. Theo báo cáo của ADB (2000), Viện nghiên cứu chè chưa có nhiều nghiên cứu mới trong vài năm qua trừ việc tạo ra 4 dòng vô tính mới và một số dịch vụ khuyến nông đối với chè Shan. ADB kiến nghị TRI nên tập trung vào việc đánh giá phân tích các thông tin đã có sẵn hơn là thực hiện các nghiên cứu mới. 

3.7
Cơ chế tham gia chuỗi giá trị của các nhà sản xuất 

Chuỗi giá trị cây chè của Việt Nam có thể chia thành 3 mảng chính nối tiếp nhau  là sản xuất, chế biến và thương mại. Như đã thảo luận ở trên, trong mỗi một bước của chuỗi giá trị có nhiều tác nhân tham gia với những mối quan hệ phức tạp về sự khác nhau của quy mô, thành phần. Nhìn chung, có 2 kênh chính về tiêu thụ các sản phẩm của chè: (i), các nhà máy đóng tại các đồi chè lớn, đây là kênh chính thống trước thời đổi mới và (ii), các hộ nông dân quy mô nhỏ, tự phát và phát triển mạnh trong những năm gần đây, hay còn gọi là thị trường tự do. Trong một số trường hợp cũng không có sự tách bạch rạch ròi giữa hai kênh tiêu thụ trên. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy hai kênh tiêu thụ vẫn còn khá tách biệt dù rằng không bằng trước đây vì các nông trường lớn và các công ty tư nhân nhỏ hơn bắt đầu thu hút nguồn chè từ các hộ sản xuất nhỏ. 

Kênh phân phối giữa công nhân nông trường, nông dân có hợp đồng và nhà máy

Kênh đầu tiên là đầu mối trung tâm tại các nhà máy sản xuất chè trực tiếp xuất khẩu, có thể thông qua Tổng công ty chè hoặc các công ty quốc doanh, công ty liên doanh. Trong các trường hợp này, hầu hết chè búp đều do nông trường viên hoặc nông dân có hợp đồng sản xuất ra. Công nhân nông trường được chia đất sử dụng trong vòng 50 năm với điều kiện phải trồng chè và bán toàn bộ cho công ty trong khi nông dân có hợp đồng có đất riêng nhưng ký hợp đồng bán một phần hoặc toàn bộ chè cho nhà máy. Các nhà máy cung cấp vật tư trả sau và hỗ trợ kỹ thuật nên chè thường có chất lượng cao hơn so với chè của các hộ sản xuất quy mô nhỏ không có sự liên kết. Nhiều hộ còn trồng lúa hoặc nuôi gia súc nhưng phần lớn sản xuất của họ đều tập trung vào cây chè.

Kênh tiêu thụ này do các nhà máy chế biến lớn kiểm soát và liên quan tới các doanh nghiệp nhà nước, hoặc doanh nghiệp nhà nước trước đây nay chuyển thành công ty liên doanh hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hình thức ràng buộc với công nhân nông trường rất chặt chẽ. Ngoài ra, công nhân nông trường, nông dân có hợp đồng cũng bán sản phẩm cho thương nhân và người thu mua, song đây là mối quan hệ có phần lỏng lẻo hơn và không chính thống .
 Trong năm 2003 khi ngành chè gặp nhiều khó khăn và công ty trả giá thấp hơn giá thị trường thì nhiều công nhân nông trường, đặc biệt nông dân ký hợp đồng bán nhiều cho thương nhân ở ngoài thị trường tự do.

Công nhân nông trường 

Trước năm 1995, công nhân nông trường làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước và hưởng chế độ như người công nhân công nghiệp. Vào thời điểm đó, họ được trả lương hàng tháng và được hưởng các phúc lợi xã hội như bảo hiểm y tế, nghỉ hưu và cho đi nghỉ mát. Họ có thể là dân địa phương ở các vùng mà doanh nghiệp nhà nước đóng hoặc di cư từ các nơi khác đến. Toàn bộ đất trồng chè là của nhà nước và công ty đóng vai trò đại diện thay mặt nhà nước. 

Sau nghị định 01 của chính phủ năm 1995
, các doanh nghiệp nhà nước giao đất cho công nhân và họ trở thành công nhân nông trường.
  Với cơ chế này, công nhân phải ký một hợp đồng với công ty theo đó họ có quyền sử dụng đất của công ty trong vòng 50 năm và ngược lại họ có nghĩa vụ bán sản phẩm cho công ty. Điểm đáng lưu ý là hợp đồng này không bao gồm các điều khoản liên quan tới giá chè mà công ty sẽ trả cho công nhân nông trường. Các điều khoản cam kết khác là cố định và trong một thời gian dài trong khi giá chè lá thay đổi thường xuyên. Nội dung hợp đồng giữa công nhân nông trường và công ty đề cập chủ yếu tới các quy định về sử dụng đất và thanh toán bảo hiểm xã hội, trong khi không có những yếu tố thị trường nào được đề cập. 

Hộp 3-12- Những nội dung của nghị định 01 của chính phủ ban hành ngày 1/1/1995

	Khoản 1: 

- Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện giao khoán đất trong Quy định này gồm: Nông trường quốc doanh, Lâm trường quốc doanh, Công ty, Xí nghiệp, Trung tâm, Trạm, Trại trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

- Các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được Nhà nước giao đất sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp cũng thực hiện giao khoán đất.

Khoản 2: Các loại đất được giao khoán

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

- Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm

- Đất lâm nghiệp

- Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

Khoản 3: Bên nhận khoán nói trong quy định này gồm các đối tượng theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Hộ gia đình, cá nhân là công nhân, viên chức đang làm việc cho Bên giao khoán. Trong trường hợp do yêu cầu quản lý sản xuất của Bên giao khoán thì có thể giao khoán cho một hộ gia đình;

- Hộ gia đình, cá nhân đã làm việc cho doanh nghiệp, nay nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp và thành viên trong gia đình họ đến tuổi lao động có nhu cầu nhận khoán; 

- Hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp tại địa phương được Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các địa phương khác có vốn đầu tư vào sản xuất theo quy hoạch của Bên giao khoán.

Nguồn: Nghị đinh 01 của chính phủ ban hành ngày 1/1/1995.



Về vấn đề đất đai, cần lưu ý rằng có sự khác biệt giữa công nhân nông trường với những nông dân khác. Thứ nhất, công nhân nông trường không có sổ đỏ trong khi nông dân trồng chè tự do lại có. Chính quyền địa phương chỉ giao chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ đất mà công ty đang sử dụng chứ không cho từng lô của người công nhân nông trường.Như vậy, tuy công nhân được quyền nhượng lại đất trồng chè nhưng họ không được sử dụng nó làm tài sản thế chấp để vay tiền của ngân hàng.
. Thứ hai, công ty quy định công nhân chỉ được phép trồng chè trên diện tích đất mà công ty giao khoán và không được trồng một cây gì khác, nên công nhân không có quyền quyết định trồng cây gì như những nông dân khác. 

Công nhân ràng buộc với công ty bằng một hợp đồng quy định chặt chẽ trong đó quy định công ty sẽ cung cấp vật tư và mua chè của công nhân. Kết quả điều tra thực tế ở Công ty Phú Đa, Phú Thọ, công ty Sông Cầu Thái nguyên và công ty Phú Bền ở Phú Thọ cho thấy, công nhân nông trường đều nói rằng công ty yêu cầu họ phải bán toàn bộ sản phẩm hoặc một lượng quy định cho công ty và chỉ được phép trồng chè trên diện tích đất giao khoán. Những điều khoản này được quy định trong hợp đồng. Khi công nhân không thực hiện đúng cam kết, công ty doạ sẽ thu hồi lại đất
. Thảo luận với công nhân nông trường cũng cho thấy chưa một công ty nào thực hiện việc thu hồi đất, tuy nhiên công nhân nông trường vẫn có ý lo ngại điều này có thể xảy ra. Ví dụ, năm 2003, công ty Sông cầu trả cho công nhân nhà máy 1.800 đồng/kg chè trong khi giá chè trên thị trường là 2.500 đồng/kg nhưng công nhân vẫn phải bán chè cho công ty và không dám ván công khai ra thị  trường tự do.

Thị trường xuất khẩu ổn định trong thời gian trước năm 2003 giúp các công ty Nhà nước, trong đó có Sông Cầu mua chè của công nhân với giá phù hợp, công nhân cảm thấy hài lòng
. Tuy nhiên, những biến động bất thường gần đây khiến cho mối quan hệ giữa công nhân và nhà máy yếu đi. Đặc biệt là đối với những công ty phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường xuất khẩu
. Trước năm 2003, công ty Sông Cầu mua khoảng 5000 tấn chè lá mỗi năm, phần lớn số chè này cuối cùng được xuất khẩu thông qua VINATEA. Thị trường xuất khẩu của VINATEA sụt giảm đáng kể năm 2003 khiến công ty Sông Cầu phải giảm lượng thu mua. Năm 2003, công ty chỉ mua khoảng 2900 tấn chè lá với giá thấp hơn giá trên thị trường. Điều này cho thấy rõ việc phụ thuộc thị trường có ảnh hưởng tiêu cực thế nào tới người sản xuất. 

Hình 3-7 - Giá chè xanh thu mua của công ty và giá thị trường lân cận năm 2003 (đồng/kg)
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Chú ý: So sánh giá ở đây chỉ có tính chất tham khảo vì chất lượng của chè bán cho công ty và bán ra thị trường không giống nhau. Tuy nhiên, thường thì chất lượng chè mà công nhân nhà máy thường tốt hơn của nông dân tự do. 
Nguồn: Kết quả điều tra tại Phú Thọ tháng 4 và Thái Nguyên tháng 5/2004.

Phản ứng trước những biến động của thị trường, nông trường viên nỗ lực chuyển đổi các hoạt động kinh tế để tăng thu nhập. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Chẳng hạn, họ tìm cách bán chui ra thị trường tự do để có thu nhập cao hơn. Theo điều tra của chúng tôi tại Phú Thọ, 7% người chế biến của xã Văn Miếu mua chè của công nhân công ty Phú Đa. 

Khảo sát xung quanh địa bàn công ty Sông Cầu, Thái Nguyên cũng cho thấy công nhân sống ở vùng sâu vùng xa không tiện đường sá, ít tiếp cận thị trường nên không phản ứng nhanh nhạy với diễn biến của thị trường và vẫn bán chè cho công ty. Cơ hội tăng thu nhập rất hiếm. Ngược lại, những người sống ở vùng giao thông thuận tiện gần thị trường hơn thường bán chè chui cho thương nhân hoặc đầu tư vào máy chế biến để bán chè khô. 

Hộp 3-13 - Biến động thị trường và mối quan hệ giữa công nhân và công ty

	Chị M năm nay 46 tuổi, là công nhân của đội 9, công ty Sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Đội 9 không có ruộng, chỉ có chè và công nhân trong đội phụ thuộc hoàn toàn vào việc trồng chè. Hiện tại, chị sống với con trai và gia đình thuộc diện nghèo khó. Là dân di cư từ Thái bình lên và trở thành nông trường viên của công ty Sông Cầu. Năm 1997, chị mua 2400 m2 đất của công ty (theo Nghị định 01) với giá 2,6 triệu đồng. Hợp đồng ký kết với công ty theo Nghị định 01 quy định phải bán toàn bộ chè cho công ty. Ngược lại công ty cung cấp vật tư và cam kết mua toàn bộ sản phẩm. Trước năm 2003, sản lượng chè của gia đình chị bình quân đạt 2 tấn một năm và chị bán được với giá 3000 đồng/kg, thu nhập đủ sống cho gia đình. Ngoài khoản thu nhập này, chị phải trả phí bảo hiểm 2 triệu đồng mỗi năm. 

Tuy nhiên, năm 2003, giá chè giảm mạnh khiến công ty trả giá thấp hơn cho công nhân, bình quân còn khoảng 1500 đồng/kg so với 2000 đồng/kg của năm 2002. Thậm chí có tháng giá chè chỉ còn 800 đồng/kg nên chị Mùi gặp nhiều khó khăn.  Nếu chị bán toàn bộ chè búp cho công ty thì thu nhập từ chè không đủ trang trải cho chi tiêu tối thiểu của gia đình hay đóng phí bảo hiểm. Để tăng thu nhập, chị sử dụng máy chế biến để tạo ra lượng chè xanh lớn hơn. Chị cho biết, chị thu mua chè búp từ thị trường và chế bến thành chè xanh. Mỗi tháng, chị gửi 20 cân chè xanh cho họ hàng ở Thái Bình để tiêu thụ. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình chị năm 2003. Tổng thu nhập của gia đình chị Mùi từ chè bán cho công ty là 1,2 triệu đồng và 2 triệu từ việc bán chè cho người quen ở Thái Bình. 

Nguồn: Phỏng vấn nông trường viên ở Thái Nguyên, tháng 4, 2004




Nông dân hợp đồng

Có hai dạng nông dân có hợp đồng. Một là là những người mua đất của công ty theo Nghị định 01 và ký hợp đồng với công ty. Những nông dân ở dạng này khác với nông trường viên vì họ không đóng bảo hiểm xã hội. Hai là những người có đất và ký hợp đồng với công ty, thông thường phổ biến sau khi có quyết định 80 của Chính phủ năm 2002 

Dạng nông dân có hợp đồng thứ hai xuất hiện kể từ khi có Nghị định 01. Dạng này không phổ biến. Trong số 5 công ty nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát, chỉ có công ty Sông Cầu có loại hợp đồng này. Nếu sau thời gian khoán, đất được để lại cho nông trường viên, nông dân có cơ hội mua đất của công ty. Năm 1997, công ty Sông Cầu bán một phần đất cho nông dân sống ở gần công ty và di cư từ nơi khác đến, tất cả những người ký hợp đồng được nhận đất từ công ty và phải bán toàn bộ chè cho công ty. Đây chỉ là hợp đồng với công ty chứ không phải là chứng nhận quyền sử dụng đất của chính quyền địa phương. Giống như công nhân nông trường,  toàn bộ đất của công ty chỉ có một giấy chứng nhận duy nhất từ chính quyền địa phương và giấy chứng nhận này do công ty cầm. Do đó, họ không thể sử dụng đất giao khoán làm tài sản thế chấp vay tiền ngân hàng. 

Dạng nông dân có hợp đồng thứ nhất xuất hiện theo Nghị định 01. Dạng này không phổ biến. Trong số 5 công ty nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát, chỉ có công ty Sông Cầu có loại hợp đồng này. Nếu sau thời gian khoán, đất được để lại cho nông trường viên, nông dân có cơ hội mua đất của công ty. Năm 1997, công ty Sông Cầu bán một phần đất cho nông dân sống ở gần công ty và di cư từ nơi khác đến, tất cả những người ký hợp đồng được nhận đất từ công ty và phải bán toàn bộ chè cho công ty. Đây chỉ là hợp đồng với công ty chứ không phải là chứng nhận quyền sử dụng đất của chính quyền địa phương. Giống như công nhân nông trường,  toàn bộ đất của công ty chỉ có một giấy chứng nhận duy nhất từ chính quyền địa phương và giấy chứng nhận này do công ty cầm. Do đó, họ không thể sử dụng đất giao khoán làm tài sản thế chấp vay tiền ngân hàng. 

Hộp 3-14 – Quá trình trở thành một nông dân có hợp đồng, công ty Sông Cầu 

	Ông Trần Ngọc Vũ năm nay 50 tuổi sống với vợ và 3 con gái. Gia đình ông thuộc diện nghèo, chỉ có một chiếc ti vi, không có xe máy và sống trong một ngôi nhà gạch nhỏ bé. Gia đình ông di cư từ huyện Phú Bình lên vào cuối thập niên 90 do không có việc làm và đất.  Năm 1997, ông đến xã Hoá Trung và mua đất của công ty Sông Cầu theo nghị định 01. Điều đó có nghĩa là ông đã ký một hợp đồng với công ty, đồng ý trả 5,2 triệu đồng để có được quyền sử dụng mảnh đất đó trong 50 năm. Tổng diện tích đất trồng chè vào khoảng 9000m2 cho sản lượng 9 tấn mỗi năm. Là một nông dân có hợp dồng, ông phải bán toàn bộ chè búp cho công ty. Là một người di cư đến và không có đất, ông Vũ cho biết mua đất của công ty là một cơ hội tốt để gia đình ông cải thiện cuộc sống. Ông hy vọng có thể sẽ mua được một chiếc xe máy trong nay mai. 

Nguồn: Điều tra tại Thái Nguyên, tháng 5/2004. 




Mối quan hệ giữa công ty và nông dân có hợp đồng loại này này khá chặt chẽ. Theo kết quả thảo luận nhóm với nông dân có hợp đồng với công ty Sông Cầu ở xã Hoá Trung, tỉnh Thái Nguyên, mọi người nói rằng 80% chè búp sẽ được bán cho công ty và 20% được chế biến thành chè khô và bán ra thị trường tự do
. 

Chúng tôi đã phỏng vấn một vài nông dân có hợp đồng ở công ty Sông Cầu và hầu hết cho rằng tất cả sản phẩm của họ đều được bán cho công ty và họ cũng phàn nàn rằng công ty trả giá thấp hơn so với giá thị trường. Điểm đáng chú ý ở đây là những nông dân có hợp đồng này sống ở vùng xa đường, ít tiếp cận với thị trường. Tuy nhiên, tương tự như nông trường viên, họ tin tưởng vào những cam kết trong hợp đồng.

Dạng nông dân có hợp đồng thứ hai xuất hiện từ năm 2002 khi chính phủ ban hành Quyết định 80 "khuyến khích mua nông sản qua hợp đồng" (Hộp 12). Sáng kiến này của chính phủ nhằm đẩy mạnh mối quan hệ giữa nông dân và các nhà chế biến. 

Trong ngành chè, một số doanh nghiệp nhà nước và công ty nước ngoài thường sử dụng hệ thống hợp đồng này để phát triển và ổn định nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, hình thức này khó bền vững trước tác động mạnh của những biến động thị trường và tình trạng kinh doanh của công ty. Chẳng hạn, từ năm 1994-2004, công ty Sông Cầu đã ký được hợp đồng với một công ty Nhật bản sản xuất chè chất lượng cao đặc biệt cho thị trường này. Để tăng nguồn nguyên liệu, Sông Cầu đã mua chè chất lượng cao của những nông dân xung quanh và bắt đầu năm 2002, công ty ký hợp đồng thời hạn một năm với những nông dân này. Nhưng khi giá chè giảm mạnh trong năm 2003 và công ty Nhật bản rút khỏi tỉnh Sơn La năm 2004, công ty Sông Cầu đã trả giá chè búp cho nông dân ký hợp đồng thấp hơn giá thị trường và hình thức hợp đồng loại này cũng không được thực hiện tiếp tục.

Hộp 3-15 - Nghị định 80 của chính phủ khuyến khích việc mua bán nông sản thông qua hợp đồng (Tóm tắt)
	1. Chính phủ khuyến khích các công ty chế biến mua nông sản thông qua việc ký các hợp đồng nông sản với các hợp tác xã và các hộ nông dân (các nhà sản xuất). 

2. Hợp đồng phải được ký khi bắt đầu vụ thu hoạch 

Hợp đồng có thể bao gồm các điều khoản quy định việc cấp vốn, vật tư và hỗ trợ của công ty và ngược lại nông dân cung cấp nguyên liệu sản xuất ra. 

3. Các chính sách hỗ trợ hệ thống hợp đồng nông sản

·  Công ty sẽ được ưu tiên thuê đất từ chính quyền  địa phương hỗ trợ thêm việc phát triển cơ sở hạ tầng cho khu nông nghiệp

· Ngân hàng sẽ cấp vốn đủ cho các nhà sản xuất và công ty chế biến thông qua các thoả thuận giữa Ngân hàng và người vay vốn. 

· Chính phủ sẽ hỗ trợ thêm vốn để công ty chế biến và các nhà sản xuất theo kịp công nghệ mới.

· Xúc tiến thương mại: Chính phủ Việt Nam sẽ ưu tiên cho cácc công ty chế biến ký hợp đồng nông sản tham gia vào các hợp đồng xuất giữa chính phủ với chính phủ. 

Nguồn: Nghị định 80 của chính phủ ban hành ngày 24/6/2002, khuyến khích việc mua bán nông sản qua hợp đồng 


Trường hợp khác là công ty chè Thái Nguyên. Trước năm 2003, công ty sản xuất 1000 tấn chè đen và giống như công ty Sông Cầu, gần 95% chè chế biến của công ty được xuất khẩu qua VINATEA. Năm 2003, công ty ký hợp đồng với 300 nông dân với giá từ 1.800-2.200 đồng/kg. Tuy nhiên, do thị trường xuất khẩu suy giảm, VINATEA chỉ mua 100 tấn chè của Công ty Thái Nguyên. Kết quả là công ty chỉ trả cho nông dân ký hợp đồng 800 đồng/kg chè tươi. Công ty đã không thực hiện đúng với cam kết và nông dân phải bán ra thị trường tự do hoặc chế biến thành chè xanh. Kết quả là hợp đồng không được thựuc hiện trên thực tế.

Trường hợp ở công ty chè Phú Bền thì ngược lại (Hộp 3-16). Hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua rất tốt. Công ty thường thu mua khoảng 50% chè của công nhân nông trường và phần còn lại mua ngoài thị trường. Để ổn định nguồn cung, bắt đầu từ tháng 2/2003 công ty ký hợp đồng với nông dân. Theo hợp đồng ký kết, công ty sẽ cung cấp phân bón cho nông dân và ngược lại nông dân sẽ bán toàn bộ chè cho công ty. Hiện tại, nhu cầu mua nguyên liệu của công ty Phú Bền rất lớn trong khi hợp đồng ký với nông dân chỉ đáp ứng khoảng 60%. Do đó, công ty phải cạnh tranh với nhà thu mua khác để có đủ nguyên liệu. Năm 2003, giá mua của công ty thường cao hơn 100-200 đồng/kg so với giá thị trường . 

Hộp 3-16 – Làm thế nào để công ty Phú Bền quản lý sản xuất của nông dân ký hợp đồng
	· Tại mỗi huyện, công ty có một người giám sát được trả lương hàng tháng 75.000 đồng. 

· Nhiệm vụ của người giám sát là : 

· Giám sát các hoạt động trồng và chăm sóc chè của nông dân có hợp đồng 

· Làm việc với nhân viên kỹ thuật của công ty để phổ biến kỹ thuật trồng chè cho nông dân. 

· Làm việc với công ty để ấn định giá mua 

· Giúp công ty chọn lựa nông dân ký hợp đồng 

· Tham dự các cuộc họp hàng tháng để báo cáo tình hình và thảo luận các vấn đề mới. 

Nguồn: Phỏng vấn sâu ông Sang, đội trưởng đội 1 nhà máy chè ĐoanH ùng, công ty Phú Bền, Phú Thọ, tháng 4/2004. 



Hộ sản xuất tự do  không liên kết

Kênh tiêu thụ thứ hai bao gồm phần lớn các nông dân, những hộ sản xuất nhỏ không liên kết, và hoạt động sản xuất chè cùng với các loại cây trồng khác và chăn nuôi. Đối với các hộ này, một số lượng chè tươi được bán cho những người thu gom hoặc chế biến, phần còn lại - nhất là tỉnh Thái Nguyên - chế biến chè tại nhà sau đó giữ lại để tiêu thụ trong nước và/hoặc bán cho tư thương. Những hộ sản xuất nhỏ có đất riêng và thường không tham gia vào bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào với khách mua. Một lượng nhỏ các hộ sản xuất tổ chức thành các hợp tác xã tuy nhiên cho tới nay hoạt động của các hợp tác xã này còn yếu.

Nông dân tự do

Đối với những nông dân không chịu sự ràng buộc cố định nào, công cuộc cải cách theo hướng thị trường của Việt Nam đã tạo ra những cơ hội lớn để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống. Trước năm 1988, không hề có thị trường tự do chính thức nào cho mặt hàng chè. Ngành chè hoàn toàn do các doanh nghiệp nhà nước chi phối. Bên cạnh hệ thống quốc doanh, chỉ có một số lượng nhỏ nông dân trồng chè chủ yếu tự cung tự cấp mặc dù họ cũng bán chui một lượng nhỏ chè ra thị trường. Trong hơn 10 năm qua, hệ thống này đã thay đổi vì 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, những cải tổ trong năm 1988 cho phép nông dân bán chè ra thị trường tự do, để họ chủ động đầu tư và mở rộng các đồi chè. Thứ hai, sự xuất hiện của các doanh nghiệp tư nhân và các nhà chế biến cũng như những cải tiến về công nghệ và cơ sở hạ tầng đã khuyến khích người nông dân mở rộng sản xuất. 

Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân thực sự có vai trò quan trọng về nhiều mặt. Trước hết, nhiều người mua sẽ khiến cho thị trường trở nên cạnh tranh hơn. Sự xuất hiện của nhiều nhà thu gom, nhiều thương nhân lớn và các công ty chế biến giúp nông dân có nhiều lựa chọn hơn. Thứ hai, thị trường chè không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương. Hiện nay, các thương nhân dùng ô tô để vận chuyển chè và dùng điện thoại di động để tiếp cận thông tin vì thế thị trường ngày càng hội nhập. Theo kết quả điều tra của chúng tôi, tại các khu vực trồng chè mới như xã Võ Miếu, Phú Thọ, sự xuất hiện của các doanh nghiệp tư nhân, chế biến cùng với những cải tiến trong vận chuyển và thông tin liên lạc đã kết nối thị trường địa phương với các thị trường khác ở các tỉnh phía Bắc như Thai Nguyen and Vinh Phuc.
 Ngoài ra, sự khác biệt về giá giữa xã Võ Miếu và các thị trường khác đã giảm đi đáng kể. 

Mối liên hệ chính của người trồng chè phụ thuộc vào loại chè và cơ cấu thị trường. Ví dụ, ở xã Vo Miếu, tỉnh Phú Thọ, nông dân vẫn phải bán chè búp và tại đó có rất nhiều các nhà chế biến và tư thương lớn. Khoảng 40% chè được bán cho các cơ sở chế biến tư nhân nhỏ, 20% bán cho người thu gom, 20% bán cho các tư thương lớn và gần 20% bán cho các hộ chế biến (Hình 3-8)
. Từ năm 2003, khi giá chè búp giảm mạnh, một số nông dân tự chế biến chè và bán cho người thu gom. 

Hình  3-8 – Chuỗi phân phối của nông dân không có mối liên hệ ở xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ


Ghi chú: 

Chè lá




Chè xanh




Chè đen

Các cơ sở chế biến gồm Đại Lộc, Hoàng Long, và Thành Long ở Sóc Sơn và một số công ty ở Vĩnh Phúc.

Nguồn: Điều tra của ICARD-ADB tại Thanh Sơn, Phú Thọ, 2004 

Cần lưu ý rằng ở đây đã hình thành mối quan hệ vượt ra khỏi phạm vi của địa phương. Tương tự như vậy, theo nghiên cứu của IFPRI (2003) ở vùng núi phía Bắc phỏng vấn 90 thương nhân kết luận: "Về vai trò của các thương nhân, có ít hoặc gần như không có sự "hợp tác dọc" một cách chặt chẽ giữa nông dân và khách mua. Nông dân bán ra thị trường và hầu như không theo bất kỳ sự chỉ dẫn hay khống chế nào từ phía khách mua. Nói cách khác, nông dân nhìn chung tự chọn lựa khách mua và tin rằng giá mà họ nhận được là công bằng hợp lý. Rất ít bằng chứng cho thấy nông dân cảm thấy bị thua thiệt thậm chí là ở những vùng sâu, vùng xa".  

Điều tra ở tỉnh Phú Thọ cho thấy hầu hết chè tươi do nông dân sản xuất được bán cho tư thương hoặc các cơ sở chế biến nhỏ. Mỗi xã có 1-2 cơ sở chế biến lớn. Văn Miếu có 2 hộ chế biến có đăng ký kinh doanh, mua chè tươi trực tiếp từ các hộ sản xuất trong xã hoặc những người thu gom. Các hộ sản xuất ở gần đều vận chuyển chè bán cho các cơ sở chế biến. Sự xuất hiện của các công ty chế biến tư nhân ở các vùng nguyên liệu giai đoạn 1999-2000 giúp cho các hộ sản xuất tự do lựa chọn người mua. Khoảng cách bình quân từ cơ sở chế biến tới vùng nguyên liệu chỉ vào khoảng 500 m đến 2km.  

Hình 3-9 – Các vùng trồng chè và các cơ sơ chế biến tư nhân ở xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ 


[image: image28]
Nguồn: Thảo luận nhóm với các hộ sản xuất nhỏ, xã Văn Miếu, tháng 5/2004. 

Một số lượng lớn các nhà chế biến quy mô nhỏ mua chè sơ chế hoặc đã chế biến từ các hộ sản xuất và tư thương. Tuy nhiên, theo điều tra của chúng tôi không một công ty liên doanh hay TNHH nào mua chè khô. Nguyên nhân là do họ thích chế biến chè để có sản phẩm giá trị cao hơn, tiêu chuẩn tốt hơn vì sử dụng công nghệ tiên tiến và họ chủ yếu chế biến chè đen trong khi các nhà chế biến nhỏ hoặc tư thương chỉ cung cấp chè xanh khô.

Bảng 3-18 – Các nhà chế biến mua chè sơ chế 

	Loại hình 
	Mua chè chế biến rồi
	Không mua chè đã chế biến
	Tổng

	Phú Thọ
	
	
	 

	Hộ không đăng ký
	12
	88
	100

	Hộ có đăng ký
	29
	71
	100

	Công ty tư nhân
	40
	60
	100

	 
	
	
	

	Thái Nguyên
	
	
	

	Hộ không đăng ký
	25
	75
	100

	Công ty tư nhân
	86
	14
	100


Nguồn: Điều tra của nhóm nghiên cứu ở Phú Thọ, Thái Nguyên, 2004 

Ngược lại, ở Thái Nguyên, một số công ty lớn đặt hàng chè khô đặc biệt từ các hộ sản xuất. Chẳng hạn, công ty TNHH Hoàng Bình (thành phố Thái Nguyên) không chỉ mua 750 tấn chè tươi mà còn mua khoảng 30 tấn chè xanh loại đặc biệt từ các hộ sản xuất xã Phúc Trìu. Chè khô mua từ các hộ này có chất lượng cao và công ty tiến hành đóng gói, và xuất khẩu trực tiếp cho các khách mua nước ngoài (gồm Đức, Cộng hoà Séc và Slovakia) hoặc bán cho các khách mua nội địa. 

Sau khi chế biến, các sản phẩm chè được bán cho người bán lẻ hoặc các công ty xuất khẩu. Tại Phú Thọ, các hộ đăng ký và không đăng ký đều bán chè chế biến cho tư thương trong khi các công ty tư nhân bán cho các nhà xuất khẩu hoặc xuất khẩu trực tiếp (Bảng 3-19). Tuy nhiên, tại Thái Nguyên, 40% hộ không đăng ký bán chè cho các nhà bán lẻ. Phần lớn chè của các công ty tư nhân (60%) được xuất khẩu chè trực tiếp, phần còn lại được bán cho các công ty xuất khẩu. 

Bảng 3-19 – Doanh số bán cho các tác nhân mua khác nhau theo hợp đồng (%)

	 
	Tư thương
	Người bán lẻ
	Công ty/Nhà xuất khẩu
	Xuất khẩu trực tiếp

	Phú Thọ
	
	
	
	 

	Hộ không đăng ký
	99
	1
	0
	0

	Hộ có đăng ký
	80
	0
	20
	0

	Công ty tư nhân
	13
	0
	57
	30

	Thái Nguyên
	
	
	 

	Hộ không đăng ký
	60
	40
	0
	0

	Công ty tư nhân
	0
	0
	40
	60


Nguồn: Điều tra của nhóm nghiên cứu tại Phú Thọ, Thái Nguyên 2004 

Khách mua chính của các hộ chế biến không đăng ký là các nhà bán buôn, hầu hết là người địa phương có cửa hàng ở trung tâm. Tại Phú Thọ, các nhà bán buôn chè đóng vai trò quan trọng trong việc mua chè chế biến hơn là phân phối trên cả nước. Các hộ chế biến không đăng ký sản xuất chè xanh khô chủ yếu là phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa do đó họ gần như bán toàn bộ sản phẩm cho thương nhân buôn chè khô. 

Các hộ đăng ký bán chè khô cho các nhà bán buôn tại các chợ (khoảng 75% sản lượng) và các nàh máy hoặc các công ty xuất khẩu (chè xanh và chè đen). Trong trường hợp thứ hai, khách mua có thể chế biến lại chè để đạt tiêu chuẩn cao hơn phục vụ xuất khẩu. Chất lượng chè của các cơ sở này thường thấp và không đồng đều vì (i) nguyên liệu đầu vào không đồng nấht do các doanh nghiệp không có vùng nguyên liệu riêng, chủ yếu là mua của nông dân với phẩm cấp khác nhau, ii) thiết bị chế biến đơn giản, lạc hậu. 

Đối với các công ty liên doanh/TNHH, các khách mua chủ yếu là các công ty xuất khẩu và nhiều công ty cũng có thể xuất khẩu trực tiếp. Theo điều tra của chúng tôi, hơn một nửa sản phẩm của các công ty TNHH và các công ty liên doanh được bán cho các nhà máy hoặc các nhà xuất khẩu trong khi một nửa bán cho các nhà bán lẻ trong nước. 
Hộp 3-17. Một số điểm trong luật Hợp tác xã
	Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã

Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tự nguyện: mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật này, tán thành Điều lệ hợp tác xã đều có quyền gia nhập hợp tác xã; xã viên có quyền ra hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

2. Dân chủ, bình đẳng và công khai: xã viên có quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hợp tác xã và có quyền ngang nhau trong biểu quyết; thực hiện công khai phương hướng sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối và những vấn đề khác quy định trong Điều lệ hợp tác xã;

3. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: hợp tác xã tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; tự quyết định về phân phối thu nhập.

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế và trang trải các khoản lỗ của hợp tác xã, lãi được trích một phần vào các quỹ của hợp tác xã, một phần chia theo vốn góp và công sức đóng góp của xã viên, phần còn lại chia cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã;

4. Hợp tác và phát triển cộng đồng: xã viên phải có ý thức phát huy tinh thần xây dựng tập thể và hợp tác với nhau trong hợp tác xã, trong cộng đồng xã hội; hợp tác giữa các hợp tác xã trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Quốc hội, Luật HTX Số 18/2003 26/11/2003



Một số nông dân đã chọn việc thành lập một hợp tác xã để nâng cao khả năng đàm phán với khách mua. Hầu hết các hợp tác xã chè đều ở tỉnh Thái Nguyên, thành lập với sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ CECI
. Nhu cầu này càng trở nên cấp thiết từ năm 2003 khi giá chè giảm mạnh. 

Kể từ năm 2002, CECI đã hỗ trợ thành lập 6 hợp tác xã ở Thái Nguyên. Đối với Phú Thọ, mặc dù một số nông dân được phỏng vấn cho biết có tham gia câu lạc bộ IPM và quan tâm tới việc thành lập hợp tác xã nhưng cho tới nay chưa có một hợp tác xã nào được thành lập
.  Khảo sát thực tế ở Thái Nguyên cho thấy các hợp tác xã vẫn chưa có kinh nghiệm kinh doanh. Phạm vi hoạt động của các hợp tác xã chè chỉ mới tập trung vào việc cung cấp vật tư chứ chưa mạnh về kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. Các hợp tác xã còn gặp khó khăn về ngân sách để tăng cường đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. Qua phỏng vấn của chúng tôi, ba hợp tác xã được phỏng vấn có ngân sách là 8 triệu đồng (Tân Hương), 10 triệu đồng (Hương Thịnh) và 20 triệu (Thiên Hoàng). Ngân sách này là do các thành viên đóng góp. Với tài chính hạn hẹp như vậy, chi tiêu của các hợp tác xã hiện chỉ đủ để mua đồ đạc và trang trải các chi phí vận hành. 
Thông thường, hợp tác xã ký một hợp đồng với khách hàng sau đó sẽ huy động chè khô từ các thành viên
. Cho tới nay, các hợp đồng giữa các hợp tác xã và các khách hàng vẫn còn nhỏ và các thành viên phải tự tìm khách hàng. Hầu hết họ vẫn bán chè ra thị trường tự do. Chẳng hạn như năm 2003, doanh số bán của Hợp tác xã Tân Hương là 5 tấn chè chế biến. Ở hợp tác xã Thiên Hoàng, tổng khối lượng chè khô sản xuất ra là 10 tấn, trong đó khối lượng chè được cấp chứng nhận là chè hữu cơ chỉ là 1 tấn. Chè được bán ra thị trường tự do với mức chiết khấu đáng kể
. Hợp tác xã Hương Thịnh là một ví dụ khác. Năm 2003, doanh số bán của hợp tác xã là 5 tấn chè khô, chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng chè khô sản xuất ra, 95% còn lại phải đem bán ra thị trường tự do. 

Hộp 3-18 – Hợp tác xã chè hữu cơ Thiên Hoàng 

	Hợp tác xã chè hữu cơ Thiên Hoàng được thành lập tháng 6/2001 với sự tham gia của 11 hộ gia đình. Hiện nay số thành viên của hợp tác xã đã lên tới 24 hộ. Sản lượng chè chủ yếu mà hợp tác xã sản xuất ra là chè hữu cơ. Hiện nay, tổng diện tích chè là 10 ha do chính các thành viên trong hợp tác xã quản lý. 

Ban chủ nhiệm hợp tác xã gồm 4 người: một chủ nhiệm, một kế toán, một thủ quỹ và một người giám sát. Mọi người trong ban chủ nhiệm đều chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, giám sát các thành viên thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng chè, chăm sóc và thu hái chè. 

Tổng ngân sách của Hợp tác xã Thiên Hoàng là 20 triệu đồng, lấy từ hai nguồn. Nguồn thứ nhất là do các thành viên đóng góp (theo quy định, mỗi thành viên muốn tham gia vào hợp tác xã phải đóng 200.000 đồng). Nguồn thu thứ hai là 20% từ việc bán chè. Ngân sách của hợp tác xã được dùng vào việc mua máy móc, thiết bị chế biến, bàn ghế và chi cho lãnh đạo tham gia một số hội chợ thương mại. 

Nguồn: Phỏng vấn sâu, Thái Nguyên, tháng 4/2004. 


Hình 3-10 – Chuỗi marketing của hợp tác xã Hương Thịnh, Thái Nguyên 


Nguồn: Thảo luận nhóm ở Thái Nguyên

Phân tích của chúng tôi cho thấy có rất nhiều trở ngại đối với người sản xuất nghèo như: thiếu đất, thiếu vốn đầu tư cải tiến các giống chè hay đầu tư vào thiết bị chế biến, vật tư đầu vào, nhân công, tưới tiêu (đặc biệt là lợi nhuận từ sản xuất vụ khô) và đào tạo kỹ thuật.

Mặc dù Chính phủ đã có các chương trình cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Hơn nữa, hầu hết nông dân trồng chè nghèo không dám vay tiền đầu tư vào vườn chè vì lo ngại thị trường sụt giảm sẽ khiến họ không đủ khả năng trả nợ. Kết quả là đầu tư vào cây chè rất ít, rải rác, khi giá chè giảm thấp, nhiều nông dân thậm chí bỏ bê các vườn chè trong khi những năm giá cao, những nông dân giàu hơn lại giành hết lợi nhuận do đầu tư liên tục. Nhìn chung, nông dân trồng chè đặc biệt là nông dân nghèo ít có khả năng thương lượng giá do thiếu thông tin và phương tiện vận chuyển. Họ hầu như phải phụ thuộc hoàn toàn vào tư thương và các nhà máy về thông tin giá và trong bất cứ hoàn cảnh nào, do lá chè bắt đầu biến chất sau 4-6 tiếng thu hái nên cơ hội lựa chọn người mua của nông dân càng thấp. Cuối cùng, có một thực tế là đa số người sản xuất đều tạo ra sản phẩm chất lượng thấp không đồng điều nên khả năng thương lượng giá càng ít vì các nhà thu gom luôn ép giá.
Kết quả mà chúng tôi tìm thấy là phần lớn lợi nhuận từ sản xuất và xuất khẩu chè đều rơi và những hộ nông dân không liên kết hoặc các nông dân có mối quan hệ với các công ty ngoài quốc doanh. Trong khi đó, người nghèo lại phải hứng chịu thiệt hại do thị trường suy giảm vì những thay đổi của giá chè được thông tin nội bộ và họ không có đủ khả năng chịu đựng những cú sốc. 

Hộp 3-19 – Buôn bán chè xanh ở Thái Nguyên

	Xã Phúc Trìu tỉnh Thái Nguyên là vùng trồng chè có tiếng. Tất cả nông dân trong xã thường tự chế biến thành chè khô và bán cho người thu gom (khoảng 95%). 5% còn lại bán dưới dạng chè tươi cho nông dân trong xã. 

Mặc dù toàn bộ diện tích trồng chè được tưới đầy đủ song chỉ có một số hộ giàu có đủ điều kiện để mua phân bón và thuốc trừ sâu. Vì thế, sản phẩm của họ tốt hơn và bán được với giá cao hơn, khoảng 35.000 đồng/kg. Trong khi đó, những hộ nghèo chỉ có thể bán chè khô với giá 18.000-20.000 đồng/kg vì họ không đủ tiền mua phân bón và thuốc trừ sâu. Cho dù các hộ nghèo đầu tư nhiều hơn vào kỹ thuật trồng chè thì những người thu gom cũng không trả giá cao hơn cho họ vì không tin tưởng. Điều này dẫn tới trường hợp hộ nghèo nhờ hộ giàu bán hộ và sau đó trả hoa hồng. Chẳng hạn, một hộ giàu bán 1 kg chè khô với giá 20.000 đồng/kg thì tiền hoa hồng là 2.000 đồng. 

Nguồn: Phỏng vấn sâu ở tỉnh Thái Nguyên, tháng 4/2004


CHƯƠNG 4 – CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
Chương này xem xét việc quản trị chuỗi giá trị ngành chè Việt Nam, đặc biệt là tại sao chuỗi giá trị lại có cấu trúc như vậy và có tác động gì tới người sản xuất nghèo. Chúng tôi đi sâu vào hai loại hình liên kết giữa người sản xuất nghèo với chuỗi giá trị mô tả ở chương trước sử dụng mô hình phát triển của Gereffi, Humphrey và Sturgeon (2003). Nó cho phép chúng tôi xem xét được cả cấu trúc hiện thời của chuỗi giá trị đồng thời dự kiến chuỗi giá trị sẽ ra sao trong vài năm tới.

Gereffi và các cộng sự đề xuất một cấu trúc quản trị gồm 5 tầng dựa trên 3 biến chính: sự phức tạp của các giao dịch, khả năng hệ thống hoá các giao dịch và năng lực cung (Bảng 1). Họ nhấn mạnh đây là các tiêu chí phân tích chứ không phải là tiêu chí nền và đại diện cho các ý tưởng, do đó chỉ như một bộ lọc hữu ích làm sáng tỏ những gì mà chúng tôi khám phá được. 

Bảng 4-1- Các hình thức quản trị chuỗi giá trị thế giới 

	Hình thức quản lý
	Tính phức tạp của các giao dịch
	Khả năng hệ thống hoá các giao dịch
	Năng lực cung

	Thị trường
	Thấp
	Cao
	Cao

	Điều chỉnh
	Cao
	Cao
	Cao

	Quan hệ
	Cao
	Thấp
	Cao

	Kìm chế
	Cao
	Cao
	Thấp

	Tổng giám mục
	Cao
	Thấp
	Thấp


Nguồn: Gereffi et al. (2003), p. 14-15.

Tính phức tạp của các giao dịch đề cập tới khối lượng thông tin có thể được trao đổi từ ngườii mua tới người cung cấp liên quan tới sản phẩm và các đặc tính. Khả năng hệ thống hoá các giao dịch cũng nói tới các thông tin này và trao đổi nhận thức một cách có hiệu quả. Năng lực cung là khả năng của nhà cung ứng sản xuất các vật tư đầu vào.

Đối với chuỗi giá trị của chúng tôi, thông tin được trao đổi gắn liền với kỹ thuật và các vật tư cho sản xuất chè lá. Khả năng hệ thống hoó các giao dịch là làm sao để các thông tin này được trao đổi hiệu quả tới các nhà sản xuất. Năng lực cung là khả nưang các nhà sản xuất cung cấp chè lá cho các khách mua có nhu cầu.

Hai loại hình quản lý đề xuất áp dụng cho ngành chè Việt nam là quản lý thị trường và “kìm chế”. Hình thức đầu tiên áp dụng phần lớn với những nông dân không liên kết bán chè (tươi hoặc khô) ra thị trường. Nhìn chung, họ sản xuất ra những sản phẩm chất lượng thấp đòi hỏi ít vật tư đầu vào. Các nhà cung ứng có thể hiểu được nhu cầu của các khách hàng và có khả năng đáp ứng những nhu cầu này một cách cao nhất. Một đặc trưng quan trọng của cơ chế này là ‘’giao dịch phụ thuộc’’ nghĩa là chi phí của việc chuyển sang đối tác mới thấp với cả hai bên - người cung ứng chè tươi và khách mua.

Loại hình quản lý thứ hai là ‘’kìm chế’’  trong đó mức độ phức tạp của các giao dịch nhiều hơn, đòi hỏi về chè lá cao hơn trong khi khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhà cung ứng thấp. Yêu cầu gắn kết với công ty để theo kịp những kỹ thuật cần thiết và có thể được nhận vật tư thích hợp cho nhu cầu sản xuất. Trong mối quan hệ này, các nhà cung cấp nhỏ phụ thuộc vào các khách mua lớn do chi phí chuyển đổi lớn và họ trở nên ‘’phụ thuộc’’. Khách mua lớn không phụ thuộc vào các nhà cung ứng cá thể nhưng vẫn phải phụ thuộc vào tổng cung.

Gereffi và các công sự cho rằng theo thời gian, khả năng sẽ phát triển lên dựa vào cung – theo lý thuyết - dẫn tới sự chuyển đổi từ các hình thức quản lý tổng giám mục và ‘’kìm chế’’ sang các hình thức quản lý thị trường/quan hệ/điều chỉnh. 

Chúng tôi cũng cho rằng ở đây có một điểm khác trong ngành chè Việt nam. Giai đoạn thị trường có thể là điểm khởi đầu của tiến trình quản trị chứ không phải là điểm cuối. Điều này phù hợp với trường hợp cầu là các sản phẩm có chất lượng thấp và có thể dễ sản xuất, dễ chuyển đổi thông qua quan hệ tay dài. Nhưng vì khách hàng ngày càng đòi hỏi vật tư đầu vào chất lượng cao hơn, các hình thức hội nhập ngày càng phát triển, nông dân không đủ khả năng hoặc vật tư đầu vào không được hỗ trợ nên để đầu tư vào vật tư và có thêm thời gian, họ cần một thị trường đầu ra ổn định. 

Do đó, do có những tác nhân kìm chế lợi nhuận thu được từ sản xuất chè có giá trị cao, họ có xu hướng thiết lập quan hệ với nông dân để đạt đươợ điều đó. Thực tế là có các nhà cung ứng tiềm năng và rất ít khách hàng lớn cố hướng tới mối quan hệ gắn kết theo chiều dọc. Tuy vậy, sản xuất chè không phải là một công việc phức tạp một khi các vật tư cần được cung cấp đầy đủ, điều này có nghĩa là hội nhập theo chiều dọc sẽ không xuất hiện vì các thông tin cần thiees được hệ thống hoá một cách dễ dàng.

Vì vậy, chúng tôi cho rằng quản lý sẽ chuyển từ dựa vào thị trường sang hình thức kìm chế nhiều hơn vì cac khách mua luôn tìm kiếm vật tư đầu vào chất lượng cao hơn. Để đạt được nguồn cung, họ cần có quan hệ mật thiết theo chiều dọc với các nhà cung cấp. Vì ngfanh chè đang ngày càng phát triển và nông dân trồng chè ngày càng nắm rõ các kỹ thuật trồng chè nên có thể chuyển sang hình thức quản lý thị trường hoặc/và quan hệ. Nhưng cho tới thời điểm này ngành chè Việt Nam chưa đạt được điều đó và giả định rằng phân phối nguồn lực cân bằng hơn và những hộ không liên kết tiếp cận vật tư đầu vào dễ dàng hơn hiện nay 

Tóm lại, cần phải xem xét trước tiên chuỗi giá trị ngành chè có kết cấu ra sao - trội về các mối quan hệ trên cơ sở thị trường vì chè lá có sẵn, không khác biệt mấy về chất lượng đối với sản phẩm chất lượng thấp. Do đó, các nhà chế biến không cần phải buộc tham gia vào các mối quan hệ với nông dân để đảm bảo nguồn cung ổn định. Tuy nhiên, các nhà máy lớn, đặc biệt là các công ty tư nhân tìm cách thâm nhập thị trường nước ngoài có giá trị cao hơn, cùng lúc có cả công nhân nông trường hoặc ký hợp đồng với nông dân không liên kết. Phần vì do các nhân tố lịch sử (đặc biệt là trường hợp của các doanh nghiệp nhà nước) nhưng ngày càng do nhu cầu sản xuất chè chất lượng cao hơn của các nhà chế biến, được lợi từ mối quan hệ hợp tác mật thiết với nông dân để đảm bảo rằng họ trồng những giống chè phù hợp, sử dụng vật tư đầu vào cần thiết và áp dụng đúng kỹ thuật canh tác, cung cấp cho họ một thị trường đầu ra ổn định. 

CHƯƠNG 5– CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ LỢI NHUẬN 

Đối với các thành phần tham gia hoạt động sản xuất và kinh doanh, thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Chương này sẽ đề cập tới chi phí sản xuất, lợi nhuận và thặng dư của các tác nhân chính tham gia vào chuỗi giá trị với những hình thức khác nhau (Phú Thọ so với Thái Nguyên, công nhân nông trường với nông dân không liên kết, nông dân hợp tác xã, sản xuất phục vụ thị trường nội địa so với xuất khẩu và người sản xuất chè lá so với chè khô), tập trung vào lợi nhuận của người sản xuất. Phân tích này có thể cho thấy một số hình thức liên kết nào đó có thể để đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho nông dân nghèo. 

5.1
Chí phí sản xuất của chuỗi giá trị ngành chè

Hộ trồng chè 

Theo một khảo sát của Viện nghiên cứu chè 2003, chí phí sản xuất của các chộ sản xuất của nông trường chè Phú Hộ có công suất 10.000 tấn chè mỗi ngày (sản xuất cả chè xanh và chè đen) vào khoảng 1.300 đồng/kg. 

Bảng 5-1 – chi phí sản xuất chè của công nhân nông trường chè Phú Hộ năm 2003 (1000 m2)

	STT
	Khoản mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Giá (đồng) 
	Tổng chi phí  (đồng)
	Tỉ lệ (%)

	A
	Chi phí
	
	
	
	
	

	1
	Chi phí lao động
	
	
	
	770000
	58,6

	
	Làm cỏ
	Ngày công
	12
	14000
	168000
	12,8

	
	Phun thuốc
	Ngày công
	2
	14000
	28000
	2,1

	
	Bón phân 
	Ngày công
	0,5
	14000
	7000
	0,5

	
	Hái chè
	Ngày công
	40
	14000
	560000
	42,6

	
	Cắt tỉa 
	Ngày công
	0,5
	14000
	7000
	0,5

	2
	Nguyên liệu
	
	
	
	409250
	31,1

	
	Urê
	Kg
	65
	3450
	224250
	17,1

	
	Kali
	Kg
	25
	3300
	82500
	6,3

	
	Phốt pho
	Kg
	25
	1300
	32500
	2,5

	
	Thuốc trừ sâu
	Kg
	
	70000
	70000
	5,3

	3
	Khác
	
	
	
	135000
	10,3

	
	Thuế nông nghiệp 
	đồng
	
	40000
	40000
	3,0

	
	Bảo hiểm
	đồng
	
	40000
	40000
	3,0

	
	Khấu hao vườn chè
	đồng
	
	10000
	10000
	0,8

	
	Phí quản lý
	đồng
	
	45000
	45000
	3,4

	B
	Tổng chi phí 
	đồng/1000m2
	
	
	1314250
	100,0

	C
	Năng suất
	đồng/1000m2
	
	
	1000
	

	D
	Chi phí sản xuất 
	đồng/kg
	
	
	1314
	

	E
	Giá
	đồng/kg
	
	
	1500
	

	F
	Doanh thu
	đồng/1000m2
	
	
	1500
	

	G
	Lợi nhuận 
	đồng/kg
	
	
	186
	


Nguồn: Đặng Văn Thu, 2003.

Trong tổng chi phí, lao động chiếm gần 60%. Riêng công lao động hái chè chiếm tỉ lệ lớn nhất, khoảng 43% tổng chi phí. Chi phí mua thuốc trừ sâu và phân bón cũng quan trọng không kém, chiếm hơn 30% tổng chi phí.

Nhìn vào chi phí sản xuất chè, chúng tôi thấy có một sự khác biệt lớn giữa các hộ nông trường viên (những đối tượng thường được đào tạo nhiều hơn về kỹ thuật chăm sóc chè và sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu) và các hộ nông dân nhỏ. Chi phí sản xuất chè tươi của các hộ nông dân nhỏ trên 1000 m2 ở xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ ước khoảng 1160 ngàn đồng, vẫn cao hơn chi phí của các hộ nông trường viên. Lý do là các hộ nông dân không phải đóng thuế, vườn chè xuống cấp, phí quản lý hay phí an ninh. Thêm vào đó, các hộ nông trường viên ở Phú Hộ thâm canh chè nhiều hơn, đòi hỏi đầu tư và lao động và phân bón lớn hơn

Tuy nhiên, do thâm canh chè nhiều hơn và kỹ năng tốt hơn, các nông trường viên có năng suất chè cao hơn (trung bình đạt 10 tấn/ha ở nông trường Phú Hộ), trong khi năng suất chè trung bình của các hộ nông dân nhỏ là 8 tấn/ha. Do đó, chi phí sản xuất chè của các hộ nông trường viên chỉ đạt trung bình 1.314 đồng/kg chè tươi, thấp hơn chi phí sản phẩm của các hộ nông dân cá thể là 1.450 đồng/kg chè tươi. 

Bảng 5-2- Chi phí sản xuất chè của các hộ nông dân ở xã Võ Miếu năm 2003 (1000m2)

	STT
	Hoạt động 
	Đơn vị
	Tổng chi phí 
	Tỉ lệ trong tổng chi phí

	1
	Lao động
	Nghìn đồng
	680
	58,6

	2
	Phân bón
	Nghìn đồng
	350
	33,6

	3
	Thuốc trừ sâu
	Nghìn đồng
	80
	4,3

	4
	Khấu hao vườn chè
	Nghìn đồng
	30
	2,6

	5
	Nguyên vật liệu khác
	Nghìn đồng
	20
	0,9

	6
	Tổng chi phí
	Nghìn đồng
	1160
	100

	7
	Năng suất
	Kg/1000m2
	800
	

	8
	Chi phí sản xuất 
	đồng/kg chè tươi
	1450
	

	9
	Giá bán
	đồng/kg chè tươi
	1500
	

	10
	Doanh thu
	Nghìn đồng/1000m2
	1200
	

	11
	Lợi nhuận
	Nghìn đồng/1000m2
	40,0
	

	12
	Lợi nhuận
	đồng/kg
	50,0
	 


Nguồn: Tính toán theo số liệu thu thập của nhóm nghiên cứu, 2004.
Đối với các nông hộ nhỏ, chi phí lao động cũng chiếm khoảng 60% tổng chi phí sản xuất, chi phí dành cho phân bón và thuốc trừ sâu cùng chiếm gần 40%. Chi phí cao dành cho phân bón và thuốc trừ sâu giải thích tại sao khi giá chè xuống thấp, một số nông dân đã bỏ bê vườn chè. Việc làm này thường kéo theo sự bất ổn về giá bởi vì khi nhu cầu trở lại bình thường sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt cung – như đã từng xảy ra đầu vụ chè 2004. Do đó, cạnh tranh giữa các nhà máy quốc doanh, các công ty tư nhân và thương nhân sẽ làm tăng nhu cầu và giá chè tươi sản xuất bởi các hộ nông dân. 

Hình 5-1 – Biến động giá chè giai đoạn 2001-2004 (đồng/kg chè tươi) ở Phú Thọ 
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Nguồn: Viện nghiên cứu chè 
Tuy nhiên, giá chè bán ra cũng thỉnh thoảng biến động, trở thành một vấn đề lớn đối với các hộ sản xuất và bán chè tươi. Ví dụ, trong một vài tháng năm 2003, giá bán chè của các hộ nông dân ở xã Văn Miếu và Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ đã giảm xuống dưới 1.000 đồng/kg chè tươi. Ở mức này, các hộ nông dân vẫn phải thu hoạch chè để bán mặc dù giá này chỉ cao hơn chút ít so với công hái chè. Sở dĩ có điều này là bởi vì nếu người sản xuất không hái chè đúng vụ, cả vườn chè của họ sẽ bị ảnh hưởng, năng suất và chất lượng chè sẽ giảm trong các năm tiếp theo.

So sánh chi phí sản xuất của các hộ nông dân ở Phú Thọ và Thái Nguyên ta thấy chi phí của các hộ sản xuất ở Thái Nguyên cao hơn. Có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là nông dân ở Thái Nguyên thường thâm canh chè, đòi hỏi nhiều phân bón và thuốc trừ sâu hơn. Bên cạnh đó, ở Thái Nguyên, việc hái chè rất phổ biến và chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc chi phí thuê hái chè cũng cao hơn. Bình thường, các hộ trồng chè trả 1.000 đồng cho công hái 1 kg chè tươi, và tiền công của người hái chè chiếm gần 40% tổng chi phí. 

Với những chi phí này và một mức giá chè tươi từ 1.500 – 1.600 đồng/kg trong năm 2003, những người sản xuất chè ở Thái Nguyên thường bị thua lỗ khi bán chè. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, phần lớn người sản xuất chè ở Thái Nguyên tự chế biến chè tại nhà và bán chè khô ra thị trường nên họ có thể vẫn có lợi nhuận ròng. Những hộ bán chè tươi thường không tính chi phí lao động gia đình. Do đó, họ có thể tin rằng họ đang kinh doanh có lãi trong khi trên thực tế, tổng chi phí sản xuất chè lá của họ vẫn vượt giá trị thực
. 

Bảng 5-3 – Chi phí sản xuất chè tươi ở Thái Nguyên năm 2003 (1000m2)
	Khoản mục
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng)
	Tổng chi phí (đồng)
	Tỉ lệ trong tổng chi phí

	Urê
	120,0
	3000
	360000
	14,4

	Phốt phát
	60,0
	1300
	78000
	3,1

	Kali
	60
	2500
	150000
	6,0

	NPK
	50,0
	1500
	75000
	3,0

	Tổng chi phí phân bón
	
	
	663000
	26,6

	Thuốc trừ sâu
	
	
	150000
	6,0

	Lao động
	
	
	780000
	32,3

	Chi phí hái chè
	
	
	900000
	36,1

	Tổng chi phí
	
	
	2493000
	100,0

	Năng suất
	
	
	1000
	

	Đơn vị giá thành
	đồng/kg
	
	2493
	


Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu 

Nhìn chung, nông dân không liên kết có chi phí sản xuất cao hơn chút ít và giá bán thấp hơn so với công nhân nông trường/nông dân hợp đồng. Năm 2003, khi giá chè giảm mạnh, lợi nhuận của các nhà sản xuất chè bao gồm cả nông dân không liên kết, nông dân hợp đồng, công nhân nông trường và nông dân hợp tác xã rất nhỏ. Thậm chí nhiều lúc ở một số nơi ở Phú Thọ, giá chè tươi chỉ còn 500-600 đồng/kg. Tuy nhiên, với giá như năm 2004, lợi nhuậ của nông dân cao hơn và nhu cầu về chè tươi đầu năm 2004 tăng cao khiến hộ chế biến tư nhân và các doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh nhiều hơn trong thu mua chè của nông dân. Nông dân cảm thấy hài lòng với mức giá như vậy và vì thế quan tâm hơn tới việc chăm sóc các vườn chè. 

Hình 5-2-So sánh giữa nông dân không liên kết và công nhân/nông dân hợp đồng ở Phú Thọ (đồng/kg chè tươi)
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Nguồn: Khảo sát thị trường
Tương tự, so hộ nghèo và không nghèo ở Phú Thọ có thể thấy, nhìn chung sự khác biệt giữa chi phí sản xuất và lợi nhuận không lớn mặc dù hộ không nghèo được hưởng lợi nhiều hơn đôi chút. Chẳng hạn, với giá bán năm 2003, lợi nhuận mà hộ không nghèo và nghèo bình quân gần như tương đương, khoảng 50 đồng/kg. Với mức giá cao như đầu năm 2004, hộ không nghèo thu lời khoảng 350 đồng/kg chè tươi, cao hơn hộ nghèo (300 đồng/kg). Điều này cho thấy sự tham gia khá bình đẳng giữa hộ nghèo và không nghèo vào chuỗi giá trị.

Hình 5-3-Chi phí sản xuất, lợi nhuận giữa các hộ nghèo và hộ không nghèo ở Phú Thọ (đồng/kg chè tươi) 
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Nguồn: Khảo sát thị trường
Người thu gom và thương gia chè lá

Trong kênh tiêu thụ chè, người thu gom và thương nhân chè tươi đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa nông dân và người chế biến. Công việc chính của người thu gom là thu mua chè từ các hộ cá thể và bán lại cho thương nhân
 . Do đó, chi phí của người thu gom chỉ bao gồm mua chè tươi, nhiên liệu cho vận chuyển và lao động. Trong tổng chi phí, chè tươi chiếm tỉ lệ lớn nhất, gần 96%. Với giá chè trung bình 1.600 đồng/kg, người thu gom chè tươi thường lãi 100 đồng/kg. Với khối lượng bán ra trung bình 150 – 200 kg/ngày, người thu gom có thể thu lãi từ 15.000 – 20.000 đồng/ngày.

Đối với thương gia chè tươi, chi phí sản xuất cũng tương tự. Với một mức giá bán trung bình 1.710 đồng/kg, thương gia chè tươi thường lãi 50 đồng/kg. Như chúng tôi đã trình bày rõ trong chương 3, tư thương hoạt động với quy mô nhỏ hơn nhiều so với người thu gom, do đó ngay cả khi lợi nhuận trên một đơn vị giá thành giảm, tổng lợi nhuận vẫn cao hơn. 

Bảng 5-4 – Chi phí và giá bán của người thu gom chè tươi ở xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ 2003

	STT
	Khoản mục
	Giá (đồng/kg)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Chè tươi
	1500
	96.46

	2
	Nhiên liệu
	25
	1.61

	3
	Lao động
	30
	1.93

	4
	Chi phí 
	1555
	100

	5
	Giá bán
	1600
	

	6
	Lãi ròng
	45
	


Nguồn: Phỏng vấn của nhóm nghiên cứu

Bảng 5-5 – Chi phí và giá bán của thương nhân chè tươi ở xã Văn Miếu, Phú Thọ 

	STT
	Khoản mục
	Giá (VND/kg)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Chè tươi
	1600
	96.4

	2
	Nhiên liệu
	25
	1.51

	3
	Lao động
	25
	1.51

	4
	Các chi phí khác
	10
	0.60

	5
	Tổng chi phí
	1660
	100

	6
	Giá bán
	1710
	

	7
	Lãi
	50
	


Nguồn: Phỏng vấn của nhóm nghiên cứu

Trong các khoản chi phí của người thu gom chè tươi và tư thương, khấu hao phương tiện vận chuyển cũng quan trọng và nên tính vào tổng chi phí. Nhưng trên thực tế, rất khó tính chi phí này, nhất là khi phần lớn thương nhân sử dụng chính phương tiện vận chuyển đó cho các hoạt động khác và các hình thức kinh doanh khác bên cạnh chè (như sắn, gạo). Lưu ý rằng thương nhân và người thu gom không phải đóng thuế. 

Hộ chế biến

Ở Thái Nguyên, các hộ chế biến và bán chè khô có lợi nhuận cao hơn các hộ ở Phú Thọ cũng như các tỉnh khác trong cả nước do Thái Nguyên nổi tiếng với sản phẩm chè ngon. Mặc dù chi phí sản xuất chè khô ở Thái Nguyên cao hơn tương đối so với ở Phú Thọ, ước tính khoảng 17.000 đồng/kg so với 10.400 đồng/kg. 

Khác biệt chủ yếu trong chi phí sản xuất giữa các hộ ở hai tỉnh này thể hiện qua giá chè tươi. Ví dụ, đầu năm 2004, giá chè tươi ở mức 1.800 đồng/kg ở Phú Thọ và 2.100 đồng ở Thái Nguyên. Do chi phí cao, chè tươi chiếm trên 75% tổng chi phí sản xuất ở Thái Nguyên, trong khi tỉ lệ này chỉ là 63% ở Phú Thọ. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất cao, các hộ sản xuất ở Thái Nguyên có thể chào bán với giá cao hơn nên thu về lợi nhuận cao hơn các hộ sản xuất ở Phú Thọ. Lãi bán chè khô của các hộ ở Thái Nguyên là 4.400 đồng/kg so với chỉ có gần 1.500 đồng/kg ở Phú Thọ

Bảng 5-6 – Chi phí chế biến chè xanh sấy khô của các hộ ở Phú Thọ và Thái Nguyên (đồng/kg), 2003
	Khoản mục
	Thái Nguyên (đồng)
	Tỉ lệ (%)
	Phú Thọ (đồng)
	Tỉ lệ (%)

	Chè lá
	12.750
	75,39
	6.559
	63,0

	Lao động
	1436
	8,49
	2.003
	19,2

	Đóng gói
	150
	0,89
	139
	1,3

	Than 
	946
	5,59
	874
	8,4

	Điện 
	552,5
	3,27
	461
	4,4

	Khác
	876,5
	5,18
	175
	1,7

	Khấu hao
	200
	1,18
	200
	1,9

	Tổng chi phí
	16.911
	100
	10.413
	100,00

	Giá bán
	21.300
	
	11.910
	

	Giá trị gia tăng
	4.389
	
	1.497
	


Nguồn: Điều tra của nhóm nghiên cứu năm 2004

Các công ty chế biến tư nhân 

Trong kênh marketing, các nhà chế biến rõ ràng đóng một vai trò nòng cốt. Theo khảo sát của chúng tôi ở Phú Thọ, chi phí sản xuất chè xanh sấy khô trung bình của các hộ có đăng ký kinh doanh khoảng 11.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất chè xanh của các công ty tư nhân thấp hơn chút ít, 10.380 đồng/kg.

Bảng 5-7 – Chi phí sản xuất chè xanh sấy khô của các nhà chế biến ở Phú Thọ và Thái Nguyên

	Khoản mục
	Hộ đăng ký ở Phú Thọ
	Công ty tư nhân ở Phú Thọ
	Công ty tư nhân Thái Nguyên

	
	Chi phí (đ/kg)
	Tỉ lệ (%)
	Chi phí (đ/kg)
	Tỉ lệ (%)
	Chi phí (đ/kg)
	Tỉ lệ (%)

	Chè lá
	8033
	72,9
	6500
	62,6
	9343
	76,7

	Lao động
	1733
	15,7
	2300
	22,2
	1700
	11,4

	Đóng gói
	133
	1,2
	200
	1,9
	436
	3,6

	Than 
	433
	3,9
	700
	6,7
	379
	3,1

	Điện 
	300
	2,7
	300
	2,9
	247
	2,0

	Giảm giá
	320
	2,9
	300
	2,9
	350
	2,9

	Chi phí khác
	67
	0,6
	80
	0,8
	45
	0,4

	Tổng chi phí
	11019
	100
	10380
	100,0
	12500
	100,0

	Giá bán
	13000
	 
	11500
	 
	15226
	 

	Lãi 
	1981
	 
	1120
	 
	2726
	 


Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu

Ở Thái Nguyên không có các hộ chế biến có đăng ký kinh doanh nên chúng tôi chỉ tìm hiểu chi phí sản xuất của các công ty tư nhân. Chi phí sản xuất chè xanh sấy khô của loại hình công ty này cũng cao hơn các công ty tư nhân ở Phú Thọ, hơn 12.000 đồng/kg, nguyên nhân là do chênh lệch giá chè tươi.

Hình 5-4 – Chi phí và lợi nhuận của các hộ có đăng ký kinh doanh và các công ty tư nhân tại Phú Thọ và Thái Nguyên 
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Nguồn: Khảo sát thị trường

Nhìn vào chi phí sản xuất chè xanh ở Thái Nguyên, chúng tôi cũng thấy một sự khác biệt lớn giữa các hộ và các công ty tư nhân. Chi phí sản xuất của các hộ trung bình ở mức 16.900 đồng/kg (xem Bảng 5-6), , trong khi chỉ là 12.186 đồng/kg đối với các công ty tư nhân. Khác biệt này có thể giải thích như sau:

(i) Do các hộ chủ yếu sử dụng chè tươi tự sản xuất để chế biến, chi phí sản xuất chè khô bao gồm chi phí công lao động gia đình và thường cao hơn giá chè xanh. Nhưng khi các công ty chế biến chè, họ phải mua chè tươi từ các hộ với giá thấp hơn tổng chi phí thực mà nông dân đầu tư vào sản xuất.

(ii) Do khác biệt về quy mô vốn. Với thiết bị hiện đại và quy mô lớn, chi phí lao động và điện trung bình trên một kg đối với các công ty tư nhân thấp hơn nên đơn vị giá thành cũng sẽ thấp hơn. 

So sánh với chè xanh sấy khô, chi phí sản xuất chè đen thấp hơn chút ít. Nguyên nhân là do chi phí mua chè tươi: chất lượng chè tươi để chế biến thành chè đen không đòi hỏi phải tốt bằng chè tươi để chế biến thành chè xanh.

Giống như chè xanh sấy khô, chi phí sản xuất chè đen ở Thái Nguyên cũng cao hơn ở Phú Thọ. Điều này một lần nữa là do khác biệt về chi phí mua lá chè. Và do giá cao hơn nên lợi nhuận mà các công ty tư nhân Thái Nguyên thu được từ chè đen cũng cao hơn các hộ đăng ký và công ty chế biến tư nhân của Phú Thọ (tính bình quân).

Bảng 5-8 – Chi phí sản xuất chè đen năm 2003(đồng/kg)

	Khoản mục
	Hộ đăng ký ở Phú Thọ
	Công ty tư nhân ở Phú Thọ
	Công ty tư nhân Thái Nguyên 

	
	Chi phí (đ/kg)
	Tỉ lệ (%)
	Chi phí (đ/kg)
	Tỉ lệ (%)
	Chi phí (đ/kg)
	Tỉ lệ (%)

	Chè lá
	5533
	69,8
	5560
	71,2
	7383,3
	79,8

	Lao động 
	1250
	15,8
	1260
	16,1
	1080
	4,0

	Đóng gói
	87
	1,1
	140
	1,8
	200
	2,2

	Than 
	443
	5,6
	400
	5,1
	400
	4,3

	Điện
	260
	3,3
	360
	4,6
	333,3
	3,6

	Khấu hao
	260,6
	3,3
	280
	3,6
	300
	3,2

	Chi phí khác
	93
	1,2
	93
	1,2
	70
	6,1

	Tổng chi phí 
	7926,6
	100,0
	7813
	100
	9766,6
	100,0

	Giá bán
	8543
	
	8620
	
	12,000
	

	Lãi 
	616,4
	
	807
	
	2233
	


Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2004 

Các nhà máy lớn 

Trong lĩnh vực chế biến chè, có một số công ty quốc doanh là thành viên của VINATEA. Các công ty này chỉ chế biến chè, sau đó bán lại cho VINATEA để xuất khẩu. Các công ty này thường phụ thuộc nhiều vào VINATEA đặc biệt về đầu ra cho chè đen.

Một ví dụ điển hình là trường hợp công ty Long Phú ở tỉnh Hà Tây. Trong năm năm gần đây, công ty đã bán 90% tổng sản lượng chè đen cho VINATEA. Chi phí chế biến một kg chè đen của Công ty là 11.000 đồng. Với giá trung bình hơn 12.000 đồng/kg, Công ty thu lãi 1.000 đồng/kg chè đen năm 2003.
Bảng 5-9 – Chi phí sản xuất của công ty Long Phú năm 2003

	Khoản mục
	Chi phí (VND/kg)
	Tỷ lệ(%)

	Chè tươi
	7500
	67.7

	Lao động
	1728
	15.6

	Chi phí quản lý
	648
	5.8

	Khấu hao
	216
	1.9

	Nguyên nhiên liệu
	700
	6.3

	Sửa chữa
	43.2
	0.4

	Thuế
	50
	0.5

	Lãi suất
	51
	0.5

	Chi phí khác
	150
	1.4

	Tổng chi phí
	11086
	100

	Giá bán
	12086
	

	Lợi nhuận
	1000
	


Nguồn: Phỏng vấn của nhóm nghiên cứu

Các nhà xuất khẩu 

Như đã đề cập ở phần trên, một số công ty xuất khẩu cũng tham gia chế biến và loại hình thứ hai là các công ty chỉ chuyên xuất khẩu. 

Công ty chè Kim Anh là một công ty cổ phần thuộc thành viên của VINATEA vừa chế biến và xuất khẩu chè xanh và chè đen. Chi phí trung bình chế biến và xuất khẩu chè đen và chè xanh tương ứng là 11.760 đồng/kg và 15.700 đồng/kg.
  Với giá bán trung bình là 13.092 đồng và 19.250 đồng, lãi của Công ty vào khoảng 1.300 đồng/kg chè đen và 3.600 đồng/kg chè xanh năm 2003.

Bảng 10 thể hiện chi phí sản xuất của Công ty, cao hơn so với các hộ chế biến có đăng ký kinh doanh và các công ty tư nhân. Điều này một phần là do chi phí chè tươi cao. Nhưng một lý do khác là do tính cả chi phí quản lý.

So với công ty Long Phú (chỉ chế biến chè và bán cho VINATEA), có thể thấy lợi nhuận mà công ty Kim Anh thu được từ chế biến và kinh doanh chè cao hơn.

Bảng 5-10 – Chi phí và giá bán chè của công ty Kim Anh (VND/kg)

	Khoản mục
	Chè đen
	Chè xanh

	
	đ/kg
	Tỷ lệ (%)
	đ/kg
	Tỷ lệ (%)

	Chè tươi
	9885
	84.1
	10695
	68.1

	Lao động
	449.02
	3.8
	485.7
	3.1

	Nguyên nhiên liệu
	824.8
	7.0
	2925
	18.6

	Chi phí quản lý
	348.4
	3.0
	712.8
	4.5

	Khấu hao tài sản cố định
	422.4
	3.6
	864
	5.5

	Sửa chữa lớn
	33
	.3
	67.5
	.4

	Các chi phí khác
	102.58
	.9
	209.8
	1.3

	Thuế
	26
	.2
	53.1
	.3

	VAT được khấu trừ
	-331.98
	-2.8
	-302.5
	-1.9

	Chi phí sản xuất 
	11759.3
	100.0
	15710.5
	100.0

	Giá bán
	13092
	
	19250
	

	Lợi nhuận
	1332
	
	3539
	


Nguồn: Báo cáo của công ty Kim Anh

Theo các báo cáo của VINATEA và các cuộc phỏng vấn nhà xuất khẩu, chúng tôi ước tính chi phí xuất khẩu chè đen của các công ty quốc doanh và tư nhân. Chi phí chè chế biến chiếm trên 90%. Tiếp đến là chi phí vận chuyển, chỉ chiếm 3,5%. Cuối cùng là một vài khoản mục bổ sung như chi phí quản lý, đóng gói và các nguyên vật liệu khác. 
Bảng 5-11: Chi phí và giá bán chè đen ước tính của các nhà xuất khẩu năm 2003
	Khoản mục 
	Giá (đồng/kg)
	Tỉ lệ (%)

	Chè chế biến 
	13000
	91,9

	Lao động 
	244
	1,7

	Vận chuyển
	500
	3,5

	Đóng gói, nguyên vật liệu khác
	100
	0,7

	Phí quản lý
	150
	1,1

	Chi phí khác
	150
	1,1

	Tổng chi phí
	14144
	100,0

	Giá xuất khẩu 
	17000
	

	Lãi 
	2856
	 


Nguồn: Phỏng vấn của nhóm nghiên cứu. 

5.2 
Chi phí marketing and lợi nhuận trong chuỗi giá trị chè

Qua điều tra và các cuộc phỏng vấn chúng tôi thực hiện với các thành phần tham gia trong kênh marketing, bây giờ chúng tôi có thể ước tính chi phí marketing và phân bổ lợi nhuận trong chuỗi giá trị chè.

Chúng tôi trình bày ước tính cho hai kênh khác nhau – chè xanh trên thị trường nội địa và chè đen trên thị trường xuất khẩu.

Trong kênh nội địa đối với chè xanh ở Phú Thọ, có 5 tác nhân chính tham gia vào gồm người trồng chè, người thu gom chè tươi/thương nhân, người chế biến, thương nhân chè xanh và người bán lẻ. Trong kênh này, chi phí marketing của người sản xuất cao nhất, chiếm gần 40% giá bán lẻ. Tương tự, phần của nông dân trong một đơn vị giá thành cũng cao nhất, khoảng 54,6%. Tuy nhiên, phần mà nông dân nhận được trên tổng lợi nhuận chỉ là 13%-nhỏ nhất. Ngược lại, tỷ lệ đóng góp của người bán lẻ trong một đơn vị giá thành chỉ chiếm khoảng 7,8% nhưng lại được hưởng phần lớn lợi nhuận, trên 26%. Người chế biến được hưởng lợi nhuận cao nhất, trên 30%.
Ở Thái Nguyên, chúng tôi tập trung vào kênh marketing của hộ chế biến làm chè để tiêu thụ trên thị trường nội địa (kênh này có sự tham gia khoảng 70% hộ sản xuất chè). Trong kênh này, có 4 tác nhân chính tham gia vào là hộ chế biến, người thu gom chè xanh, thương nhân chè xanh và người bán lẻ chè xanh. Trong trường hợp này, phần đóng góp của hộ chế biến vẫn cao nhất, trên 85%. Tuy nhiên, phần lợi nhuận mà các hộ sản xuất chè được hưởng cao hơn so với người sản xuất chè Phú Thọ - họ chỉ bán chè tươi, khoảng hơn 31%. Người bán lẻ cũng thu được phần lợi nhuận cao nhất, 45%.
Bảng 5-12 – Chi phí sản xuất và chi phí marketing của chè xanh sấy khô trên thị trường nội địa 2003.

	 

 Tỉnh

 
	Đại lý marketing
	Đơn vị giá thành
	Chi phí marketing
	Đơn vị lợi nhuận

	
	
	đồng/kg
	% của

giá bán lẻ
	đồng/kg
	% của 

giá bán lẻ
	đồng/kg
	% của

 giá bán lẻ

	
	
	
	
	
	
	
	

	 

Phú Thọ
 

 

 

 
	Người bán lẻ
	1000
	7,8
	2000
	12,0
	1000
	26.1

	
	Thương nhân chè xanh
	1666
	13,0
	2200
	13,2
	534
	13.9

	
	Nhà chế biến
	2150
	16,8
	3450
	20,7
	1300
	33.9

	
	Thương nhân/ thu gom chè tươi
	1000
	7,8
	1500
	9,0
	500
	13.0

	
	Nông dân
	7000
	54,6
	7500
	45,0
	500
	13.0

	
	Tổng cộng
	12816
	100
	16650
	100
	3834
	100

	Thái Nguyên
	Người bán lẻ
	1000
	5,15
	4000
	15,4
	3000
	45.5

	
	Thương nhân/thu gom chè xanh
	1500
	7,73
	3000
	11,5
	1500
	22.8

	
	Hộ chế biến
	16911
	87,12
	19000
	73,1
	2089
	31.7

	
	Tổng
	19411
	100,00
	26000
	100
	6589
	100.0


Nguồn: Ước tính từ điều tra và phỏng vấn của nhóm nghiên cứu.

Trong kênh xuất khẩu chè đen, tìm hiểu nông dân không tham gia liên kết ở Phú Thọ và Thá Nguyên, phần của người sản xuất trong một đơn vị giá thành nhỏ hơn so với kênh tiêu thụ nội địa, gần 55%. Trong kênh xuất khẩu, thương gia và nhà chế biến chè có lợi nhuận cao nhất, mỗi đối tượng chiếm 29% trong tổng lợi nhuận. Các nhà xuất khẩu kiếm được 26% lợi nhuận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số liệu này là của năm 2003 khi thị trường xuất khẩu chè gặp nhiều khó khăn và giá chè xuất khẩu xuống thấp. Ước tính với giá xuất khẩu trung bình trong năm 2001-2002, lợi nhuận từ kinh doanh chè tăng lên không chỉ làm lợi cho các nhà xuất khẩu mà còn cho cả nông dân, thương gia và nhà chế biến chè. Với giá xuất khẩu 19.500 đồng/kg năm 2002, tổng đơn vị lợi nhuận từ xuất khẩu chè là 5.800 đồng/kg, và vì thế mỗi tác nhân trong kênh xuất khẩu sẽ được hưởng phần nhiều hơn.

Bảng 5-13 – Giá thành và chi phí marketing của chè đen xuất khẩu năm 2003 

	Đại lý marketing
	Đơn vị giá thành
	Chi phí Marketing
	Đơn vị lợi nhuận

	
	đ/kg
	% Chi phí

 XK
	đ/kg
	% of

Giá XK
	đ/kg
	% lợi nhuận

	Nhà xuất khẩu 
	2144
	8,6
	3000
	17,6
	856
	25,5

	Thương gia
	500
	2,0
	1500
	8,8
	1000
	29,8

	Nhà chế biến 
	4500
	18,0
	5500
	32,4
	1000
	29,8

	Nông dân 
	6500
	26,0
	7000
	41,2
	500
	14,9

	Tổng cộng
	13644
	54,6
	17000
	100,0
	3356
	100,0


Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

Tóm lại, qua phân tích cho thấy sản xuất chè không đem lại lợi nhuận cao cho người nông dân đặc biệt là trong năm 2003 - thời điểm giá chè giảm mạnh. Nhìn chung, công nhân nông trường và nông dân hợp đồng có thị trường đầu ra ổn định hơn là nông dân không liên kết. Với chức năng của mình, các hợp tác xã có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp vật tư, tìm đầu ra và hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện tại, vai trò của các hợp tác xã trong việc giúp đỡ nông dân tiêu thụ sản phẩm còn yếu. Hợp tác xã là tổ chức quan trọng của người nông dân nhưng tính hiệu quả chưa xứng với tiềm năng.

Những người sản xuất chế biến chè tại nhà có thể thu được lời cao hơn so với nông dân - những người chỉ bán chè tươi. Điều này hoàn toàn đúng trong trường hợp tỉnh Thái Nguyên - vùng đất nổi tiếng về chè xanh và được khách hàng tin tưởng về chất lượng. 

Chuỗi giá trị chè Việt Nam khá phức tạp với sự hiện diện của nhiều tác nhân theo các mối quan hệ khác nhau, rất đa dạng. Nhìn chung, người chế biến, thương nhân và xuất khẩu dành được lợi nhuận cao hơn nông dân. Dù là chè đen hay chè xanh, kênh tiêu thụ nội địa hay xuất khẩu, người nông dân cũng phải góp nhiều nhất cho chi phí song lại nhận về phần lợi nhuận nhỏ nhất.

Hộp 5-1- Phương pháp tính chi phí, lợi nhuận trong chuỗi giá trị 

	Một trong những vấn đề rất quan trọng của phương pháp phân tích chuỗi giá trị là phân tích chi phí, lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi. Việc đánh giá khả năng thu lợi nhuận của các tác nhân trong kênh rất hữu ích để cho chúng ta thấy các vấn đề về cơ chế liên kết, sự phát triển và sự phân chia trong chuỗi đề từ đó có thể đưa ra những gợi ý chính sách thích hợp. Kaplinsky và Morris (2001 đưa ra công thức đo lường lợi nhuận trong chuỗi được tích trên khoản thu của tài sản có, và được xác định như sau:

Lợi nhuận= Tổng tài sản có (tổng vốn + lợi nhuận tái đầu tư+ thu chưa đòi) 

- các khoản nợ (Vay ngắn hạn+ Vay dài hạn+ Nợ chưa trả).

Chỉ tiêu thứ hai là họ thường nghiên cứu chuỗi giá trị, phân tích lợi nhuận, chi phí dựa trên số liệu khảo sát điều tra (ví dụ, Công ty Tư vấn Nông sản Quốc tế, 2002a, b).  Kaplinsky and Morris (2001) cũng cho biết lợi nhuận thực chất không phải là chỉ tiêu lý tưởng vì giá trị doanh thu không phản ánh đầy đủ khả năng lợi nhuận có thể của mỗi tác nhân là bao nhiêu. Tuy nhiên đối với khu vực nông thôn ở các nước đang phát triển số liệu về lợi nhuận và thua nỗ không có, nhất là ở cấp hộ. Hơn nữa, ở cấp công ty cũng rất khó có thể có những thông tin này vì những công ty không muốn khai báo có thể họ ngại liên quan đến vấn đề thuế hay có thể bị các đối thủ khác biết về tình hình kinh doanh của mình.

 Cách tính toán lợi nhuận, chi phí, sử dụng các chi phí từng phần, được minh hoạ dưới đây. Số liệu chi phí gồm tất cả các thông tin về lao động, vật tư đầu vào, nhiên liệu, khấu hao và chi phí khác. Một điều cần chu ý là các chỉ tiêu về chi phí, lợi nhuận, giá đều phải tính quy đổi cho một loại sản phẩm (ví dụ đối với gạo, nên quy đổi  về chung một giá trị là lúa). Ví dụ: 



	Tác nhân
	Chi phí


	Doanh thu
	lợi nhuận
	Khoản giá trị tăng lên (margin)

	
	Chi phí đơn vị
	Chi phí tăng thêm *
	% Chi phí tăng thêm
	Giá dơn vị
	lợi nhuận
	% lợi nhuận
	Margin
	% giá bán lẻ

	Hộ sản xuất 
	A
	--
	A/F
	G
	G-A
	(G-A)/

(K-F)
	G
	G/K

	Thu gom
	G+B
	B
	B/F
	H
	H-B-G
	(H-B-G)/

(K-F)
	H-G
	(H-G)/K

	Chế biến
	H+C
	C
	C/F
	I
	I-C-H
	(I-C-H)/

(K-F)
	I-H
	(I-H)/K

	Buôn bán
	I+D
	D
	D/F
	J
	J-D-I
	(J-D-I)/

(K-F)


	J-I
	(J-I)/K

	 Bán lẻ
	J+E
	E
	E/F
	K
	K-E-J
	(K-E-J)/

(K-F)
	K-J
	(K-J)/K

	Tổng
	
	F=A+ B+C+D+E
	100
	
	K-F
	100
	K
	100

	Tuy nhiên, lợi nhuận trong chuỗi giá trị cũng phân bổ cho cả các các tác nhân bên ngoài như những nhà nhập khẩu, nhà phân phối và cả các nhà bán lẻ tại thị trường bên ngoài. Hạn chế về số liệu như chi phí lợi nhuận không cho phép chúng tôi có thể phân tích lợi nhuận mà các tác nhân bên ngoài nhận được. Tuy nhiên, một số những sản phẩm ( ví dụ như sắn), quá trình chế biến sắn tới nhiều sản phẩm khác trước khi đến tay người sử dụng cuối cùng ở bên thị trường ngoài nước làm cho việc ước lượng, tính toán các chỉ tiêu trên là không thể.   

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể dựa trên một số thông tin về thị trường bên ngoài để có thể ước lượng “giá trị gia tăng” mà các nhà nhập khẩu, phân phối nước ngoài thu được. Để tính toán chỉ tiêu này đối với chè, chúng tôi đã thu thập thông tin về giá bán theo kênh của siêu thị Tesco ở Anh. Tại trang web Tesco (http://www.tesco.com/pricecheck) chúng ta có thể so sánh giá bán của Tesco và giá của 3 đối thủ chính (Asda, Sainsbury, and Morrison’s).  Chúng ta có thể thu thập giá của 66 loại chè khác nhau tuỳ thuộc vào chất lượng, nhãn. Giá chè tại Tesco có từ mức thấp nhất  là $1,49/kg (£0.25 cho túi 300 g ) của Công ty OL Budget Rich tới mức cao là gần $100/kg (£2.19 cho túi 40 g của Công ty PG Tips Tea Granules). Để tiện so sánh, chúng tôi chọn 2 loại OL: Own Label và Twinings, và chúng tôi giả sử cơ cấu về lợi nhuận như trong Bảng 5-13, chúng ta có thể có một bức tranh rất rõ về giá trị gia tăng trong sản phẩm chè do các tác nhân bên ngoài thu được, và cũng khẳng định các kết quả mà các nghiên cứu trước (ví dụ, Oxfam, 2002) đã đề cập:


[image: image33]
Tất nhiên, có một điều không chắc chắn là liệu các sản phẩm chè này có bắn nguồn từ Việt Nam hay không. Tuy nhiên các kết quả này cũng cho thấy lượng “giá trị gia tăng” do các tác nhân bên ngoài thu được, nhất là đối với chè  Twinings do có thương hiệu riêng. Điều này cũng gợi ý cho chúng ta là cần phải phát triển thương hiệu hơn nữa, dù có thể sẽ không làm thay đổi cơ cấu về chi phí lợi nhuận nhưng có thể it nhất là sẽ tăng giá trị tạo ra do các nhà sản xuất chè của Việt Nam.    

Nguồn: Rich (2004), Tesco website http://www.tesco.com/pricecheck 


CHƯƠNG 6 – VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG 

Đóng góp quan trọng của ngành chè Việt Nam là tạo ra nhiều công ăn việc làm. Ước tính có khoảng 6 triệu người làm việc trong ngành chè. Không những thế, cây chè còn tạo ra nhiều cơ hội về việc làm lâu dài và cả mùa vụ đối với những người lao động không có kỹ năng-đặc biệt là phụ nữ-tham gia vào chế biến và hái chè - những công đoạn sử dụng nhiều lao động. Chương này sẽ đề cập tới đóng góp của ngành chè trong tạo công ăn việc làm, tập trung vào những khía cạnh như việc làm, lương, và điều kiện làm việc của công nhân tham gia chế biến và hái chè. 
6.1
Công nhân chế biến 

Tại Thái Nguyên, một số doanh nghiệp chế biến quy mô lớn cùng song song tồn tại với một lượng lớn các hộ chế biến. Tại đây, 8 doanh nghiệp nhà nước và 15 doanh nghiệp không thuộc nhà nước có tổng công suất chế biến từ 1.000 đến 4.000 tấn một năm. Tại Phú Thọ, chỉ có 3 nhà máy chế biến quy mô lớn hoạt động với công suất 2000 tấn/năm, ngoài ra còn nhiều cơ sở chế biến nhỏ công suất chỉ từ 100-800 tấn/năm
.

Vài năm gần đây, các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò đáng kể trong việc tạo công ăn việc làm trong ngành chè. Ví dụ như ở Thái Nguyên thập niên 90, 15 doanh nghiệp tư nhân được thành lập, mỗi doanh nghiệp tuyển dụng 30-100 công nhân. Sự phát triển của ngành chế biến cũng làm cho diện tích trồng chè mở rộng do đó tạo ra nhiều việc làm cho những người sản xuất chè. Từ 1994-2003, tổng diện tích trồng chè của Thái Nguyên tăng mạnh từ 8.000 ha lên 15.000 ha. (Hình 6-1) 

Hình 6-1 – Số lượng các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh và tổng diện tích trồng chè ở Thái Nguyên 

[image: image34.emf]0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tổng diện tích

Số lượng

doanh nghiệp


Nguồn: Báo cáo kế hoạch phát triển sản xuất, chế biến chè của Thái Nguyên, 2004.

Số liệu của Phú Thọ cho thấy số hộ đăng ký và các công ty tư nhân sử dụng hầu hết lao động (Bảng 6-1). Thông thường, công suất chế biến của những thành phần này khá cao và thuê bình quân 30 lao động. Ngược lại, các hộ không đăng ký thuê khoảng 4-5 lao động. Quy mô của các doanh nghiệp tư nhân ở Thái Nguyên lớn hơn với bình quân 100 lao động trong khi quy mô bình quân của các hộ không đăng ký lại thấp hơn (3 lao động). Các công ty tư nhân có quy mô lớn hơn sử dụng lao động tạm thời cũng như lao động lâu dài nhiều hơn, đặc biệt là khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 thời điểm thu hoạch chè và ở Thái Nguyên
.
Ở Phú Thọ và Thái Nguyên cho thấy thời gian hoạt động liên tục trong sản xuất chè của các hộ đăng ký và các công ty tư nhân khá lớn, khoảng 6-7 tháng/năm. Thống kê cũng cho thấy số hộ không đăng ký sản xuất chè theo hướng sử dụng nhiều lao động. Đối với hộ không đăng ký tại Phú Thọ, một công nhân cần phải sản xuất khoảng 6 tấn chè lá. Ngược lại, các hộ đăng ký và các công ty tư nhân, một công nhân có thể sản xuất 14,3-54,9 tấn.  

Bảng 6-1 – Số lao động làm việc trong các loại hình chế biến phân theo chủ sở hữu 
	Loại hình cơ sở chế biến
	Lđ nữ thời vụ
	Lđ thời vụ nam
	Lđ nam thường xuyên
	Lđ nam thường xuyên

	Phú Thọ
	
	
	
	

	Hộ không đăng ký
	1.4
	0.5
	1.0
	0.7

	Hộ có đăng ký
	17.6
	9.9
	3.6
	2.9

	Công ty tư nhân
	14.0
	11.2
	16.6
	15.8

	 
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	
	
	
	

	Hộ không đăng ký
	0.45
	0.2
	1.25
	1.1

	Công ty tư nhân
	41.7
	22.9
	18.0
	19.9


Nguồn: Nhóm điều tra ở Phú Thọ, Thái Nguyên, 2004 

Bảng 6-2 – Sản lượng, lao động sử dụng và cường độ làm việc 

	
	Sản lượng chè lá (tấn/năm)
	Số lượng lao động
	Cường độ làm việc*

	Phú Thọ
	
	
	

	Hộ không đăng ký
	27.4
	4.5
	6.1

	Hộ có đăng ký
	430
	30
	14.3

	Công ty tư nhân
	1236
	22.5
	54.9

	Thái Nguyên
	
	
	

	Hộ không đăng ký
	24,8
	3,0
	8,02

	Công ty tư nhân
	1287.5
	102.4
	12.6


Ghi chú: Do đánh giá mức độ thu hút lao động, sản xuất được chia theo số lượng công nhân 

Nguồn: Nhóm điều tra tại Phú Thọ, Thái Nguyên, 2004 

Trong ngành chè, các doanh nghiệp nhà nước, các công ty liên doanh và nước ngoài là những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất (Hình 6-2). Theo số liệu của VITAS (2004), các doanh nghiệp này thường có công suất hơn 1.000 tấn/năm và thuê khoảng 100 đến 500 công nhân
. Ngoài ra, các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu riêng còn ký hợp đồng lao động với 100-400 công nhân.
 Các công ty tư nhân thường sử dụng ít lao động hơn các doanh nghiệp nhà nước. Chẳng hạn như công ty Thế hệ mới, một trong những công ty tư nhân quy mô lớn sản xuất 3.000 tấn chè mỗi năm nhưng chỉ có 85 công nhân. 

Hình 6-2 – Công suất và lao động sử dụng ở các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh 2004
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Nguồn: VITAS.

Không có sự khác biệt nhiều về vấn đề giới trong chế biến chè. Kết quả điều tra ở Phú Thọ và Thái Nguyên cho thấy cũng không có khác biệt về tiền công theo giới. Công nhân được trả lương từ 380.000 đến 600.000 đồng/tháng tùy theo loại hình doanh nghiệp. Các nhà chế biến quy mô nhỏ ở Phú Thọ trả lương cho lao động tạm thời thấp hơn lao động thường xuyên trong khi các nhà chế biến quy mô lớn hơn lại trả theo hướng ngược lại. Đó là do trong thời kỳ thu hoạch rộ, các công ty tư nhân cần lao động gấp. Tình hình cũng diễn ra tương tự ở Thái Nguyên chỉ khác là không có khác biệt nào lớn trong lương trả cho hai loại lao động tạm thời và thường xuyên.

Nhìn chung, các doanh nghiệp càng lớn thì trả lương càng cao (Bảng 6-3). Lao động tạm thời làm việc cho các hộ chế biến không đăng ký được trả khoảng 400.000 đồng/tháng/người trong khi làm việc ở các hộ có đăng ký hoặc các công ty tư nhân họ kiếm được trên 500.000 đồng/tháng/người. Công nhân làm việc cho các doanh nghiệp nhà nước, các công ty liên doanh và công ty nước ngoài được trả lương cao hơn. Chẳng hạn như công nhân của công ty Long Phú, tỉnh Hà Tây hay công ty Phú Đa ở Phú Thọ được trả 800.000 đồng/tháng, trong khi công nhân ở công ty chè Phú Bền được trả hơn 1 triệu đồng/tháng. 

Bảng 6-3 – Lương của công nhân theo các loại hình doanh nghiệp và loại hình lao động 

	Loại hình sở hữu
	Lao động tạm thời
	Lao động thường xuyên

	Phú Thọ
	
	

	Hộ không đăng ký
	381,000
	429,474

	Hộ có đăng ký
	512,500
	550,000

	Công ty tư nhân
	700,000
	525,100

	Thái Nguyên
	
	

	Hộ không đăng ký
	450,000
	423000

	Công ty tư nhân
	625,000
	616,667


Nguồn: Điều tra của ICARD-ADB tại Phú Thọ và Thái Nguyên 2004 

Hộp 6-1 – Thị trường suy thoái và tiền công của lao động chế biến 

Công ty chè Thái Nguyên là một thành viên của VINATEA. Hoạt động chính của công ty là chế biến và bán chè đen cho xuất khẩu và chè xanh tiêu thụ nội địa. Công ty có khoảng 135 công nhân chế biến chè và 15 nhân viên hành chính, kinh doanh. Công suất sản xuất mỗi năm đạt khoảng 1000 tấn chè đen và lương trả cho công nhân là 700.000-1.000.000 đồng/tháng. Một thời gian dài, VINATEA mua toàn bộ chè của công ty để xuất khẩu và dưới sự che chở của VINATEA, công ty chè Thái Nguyên không phải lo lắng về việc kinh doanh hay marketing.

Năm 2003, do thị trường chè Irắc sụp đổ, VINATEA chỉ có thể mua 100 tấn chè đen của công ty. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đó và phản ứng của công ty là bán chè xanh ra thị trường nội địa. Tuy nhiên, công ty chỉ có thể bán 30 tấn chè xanh. Năm 2003, công ty buộc phải cắt giảm lương công nhân xuống còn 350.000 đồng/tháng, chỉ bằng một nửa tiền lương năm trước. 

Nguồn: Phỏng vấn ông Khang, Trưởng phòng kế hoạch công ty chè Thái Nguyên, tháng 5/2004.

Về chế biến, theo quan sát của chúng tôi tại Phú Thọ và Thái Nguyên, nhìn chung công nhân cho biết công việc chế biến chè không có ảnh hưởng nguy hại tới sức khoẻ. Nguy cơ có hại cho sức khoẻ là do hít phải khí CO2 và bụi chè. Công nhân chế biến ở các doanh nghiệp quy mô lớn có điều kiện làm việc tốt hơn những doanh nghiệp quy mô nhỏ. Tại các hộ chế biến không đăng ký ở hai tỉnh và công ty tư nhân ở tỉnh Phú Thọ, công nhân không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tại Thái Nguyên, các công ty tư nhân có làm bảo hiểm cho công nhân. 
Thông thường, mỗi cơ sở chế biến có chế độ thưởng cho công nhân vào các dịp lễ, đặc biệt là Tết. Ở một số công ty tư nhân, công nhân được nhận tiền ăn trưa và khám bệnh thường xuyên. Các doanh nghiệp nhà nước, các công ty liên doanh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường có điều kiện làm việc tốt hơn. Họ trả bảo hiểm xã hội cho công nhân theo quy định của nhà nước, 
 và cũng trợ cấp tiền ăn trưa, khám bệnh thường xuyên và thưởng nhân dịp lễ tết. 

6.2
Hái chè

Sản xuất chè sử dụng nhiều lao động, đặc biệt là trong thời gian thu hoạc (Bảng 6-4). Công việc hái chè được xem là sử dụng nhiều lao động nhất, khoảng 60%. Bình quân, chè được hái trong thời gian khoảng 8 tháng/năm và vào thời điểm thu hái rộ, công nhân hái chè 3 lần/tháng. Thường thì chè cho thu hoạch khoảng 10 lần/năm.  sau khi hái để đảm bảo chất lượng chỉ giữ chè khoảng 13 ngày. 

Bảng 6-4 – Lao động ước tính sử dụng trong sản xuất chè 

	Hoạt động
	Lao động ngày/ha

	Chặt cây
	33

	Cắt cỏ
	155

	Bón phân
	24

	Phun thuốc trừ sâu
	50

	Bảo vệ
	30

	Thu hoạch  
	404

	Tổng
	696


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Ở xã Hoá Trung, Thái Nguyên, chúng tôi đã ước tính được số lao động bình quân cần cho thu hoạch 1 ha chè và chi phí. Sử dụng các tính toán sau – trên cơ sở thảo luận nhóm - dự kiến:

7-8 người/ha * 10 ngày/thu hoạch * 5-6 lần thu hoạch/năm = 350-480 người ngày/năm * 15,000 VND/ngày = 525,000-720,000 VND/năm/ha.

Thông thường, số lao động trong gia đình không đủ đáp ứng hết yêu cầu công việc, phải tìm lao động bên ngoài. Hiện nay tồn tại hai loại hệ thống lao động: lao động đổi công và thuê người hái chè. 

Kết quả điều tra cho thấy một số vùng như xã Võ Miếu và Văn Miếu ở Phú Thọ và xã Minh Lập, xã Hoá Trung ở Thái Nguyên, hộ nông dân với diện tích đất thông thường (khoảng 0,2-0,5 ha) tiến hành lao động đổi công, hái chè giúp hàng xóm và ngược lại. Nguyên nhân là do lao động trong gia đình không thể đảm đương toàn bộ công việc thu hoạch vào thời điểm rộ và cũng không có sẵn tiền để thuê người khác.

Ở các vườn chè lớn hơn, hơn 0,7 ha hoặc các hộ thiếu người làm họ buộc phải thuê lao động. Điều tra ở Phú Thọ và Thái Nguyên cho thấy mỗi vùng chè có khoảng 10 người hái. Nhìn chung, người hái chè tìm làm công việc này vì là nguồn tạo ra tiền mặt ngay. Đây cũng là nguồn thu nhập quan trọng cho nữ giới ở những gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Ngoài ra, những người hái chè thường có ít đất nên phải đi làm thuê những lúc nông nhàn
.

Một số người hái chè chỉ tham gia công việc này 1-2 tháng/năm trong khi các lao động khác có thể hái trong thời gian lâu hơn, khoảng 7 tháng. Đa số những công nhân được hỏi cho biết những người hái chè đến nhà và nhờ họ giúp đỡ nhưng cũng có nhiều người xin làm ở những đồi chè lớn hơn. Một số người hái chè có thể làm cho cùng một chủ hoặc một số lượng nhỏ chủ vườn chè song cũng có nhiều người thay đổi. Song theo họ công việc này chỉ là tạm thời trong khi họ lại mong muốn tìm kiếm công việc ổn định hơn hoặc chờ đợi vườn chè của mình đến giai đoạn thu hoạch. 
 Theo kết quả phỏng vấn của chúng tôi thu nhập từ hái chè-dù ngắn hạn và không ổn định – nhưng cũng chiếm khoảng 35-70% thu nhập của gia đình người hái chè. 

Hộp 6-2 – Hái chè tạo cơ hội cho người nghèo có thu nhập 
	Chị Lan mới lập gia đình. Anh chị chỉ có 600m2 đất. Ngoài chăm sóc ruộng vườn của nhà, chị Lan còn là người hái chè trong khi chồng chị là công nhân phá đá. 

Do diện tích đất canh tác nhỏ và vườn chè của nhà còn trẻ, chưa cho thu hoạch, chi Lan có thời gian rỗi để đi hái chè cho nhà khác. Hơn nữa, chị cũng cần có tiền để cải thiện đời sống gia đình. Chị hái chè từ 3-4 năm nay và hy vọng sẽ dừng công việc này trong 5 năm nữa vì khi đó vườn chè của nhà chị cũng cho thu hái.

Chị Lan hái chè khoảng 7 tháng/năm. Ở vùng chị ở thường xuyên có việc. Cơ hội làm việc nhiều và chị có thể hái chè ở đâu cũng được vì hái chè càn nhiều lao động. Trong vùng, có khoảng 6 ngươi cũng là người hái chè thuê như chị, hầu hết họ đều có cuộc sống khó khăn. Những người có vườn chè nhưng lại thiếu lao động và thường muốn thuê những người hái chè như chị. Họ thường đề nghị chị hái chè cho. 

Số tiền mà họ nhận được tuỳ thuộc vào chất lượng chè thu hái. Nghĩa là nếu chất lượng chè hái tốt chị là người hái nhanh. Tuỳ vào lượng chè hái được, chị được trả công từ 13.000-20.000 đồng/ngày. Hơn 3 năm qua, mức công tiêu chuẩn đã tăng cao từ 8.000 đồng lên vì chi phí cho cuộc sống tăng cao. Chị Lan cho biết chị và những người hái chè khác phải cố gắng dàn xếp, thương lượng với chủ thuê về tiền lương. Chị thường làm việc cùng với khoảng 3-4 người khác.

Nếu không là người hái chè, chỉ có một cách duy nhất là làm thuê cho các hộ sản xuất lương thực song cơ hội này cũng không nhiều. Thu nhập từ hái chè chiếm khoảng 1/3 tổng thu nhập của gia đình chị.

Nguồn: Phỏng vấn tại xã Minh Lập, tỉnh Thái Nguyên tháng 5/2004.




Tiền công hái chè có thể cố định theo ngày dựa vào số lượng chè thu hái. Ở một số vùng chè Phú Thọ, công nhân được trả khoảng 12.000-15.000 đồng/ngày còn ở Thái Nguyên, tiền công thường được trả dựa vào số lượng lá chè thu hái, khoảng 1.000-1.200 đồng/kg. Những người hái chè ở Thái Nguyên cho biết, hầu hết người hái chè tại đây nhận được 10.000-15.000 đồng/ngày, một số người hái giỏi hơn có thể kiếm được 20.000 đồng/ngày. Bình quân, thu nhập của người hái chè từ 360.000-600.000 đồng/tháng, gần bằng với tiền lương của công nhân làm việc cho các hộ chế biến hoặc các công ty tư nhân quy mô nhỏ.

Tiền công thường cao hơn vào thời điểm thu hái rộ và thay đổi tuỳ theo biến động giá chè lá. Theo điều tra của chúng tôi, nhiều nông dân ở hai tỉnh cho biết giá chè lá giảm xuống 800 đồng/kg năm 2003 nên không thể có lời nếu thuê lao động hái chè. Ở một số vùng, những người hái chè có thể dàn xếp thương lượng với người thuê hái song ở nhiều nơi chủ yếu tiền công được ấn định. Nông dân ở xã Hoá Trung cho chúng tôi biết do giá chè năm 2004 cao hơn năm ngoái nên người hái chè thương lượng được tiền công cao hơn. Tuy nhiên, việc thương lượng hầu như diễn ra ở mức độ cá nhân, giữa một người hái và người thuê hái. Một số phụ nữ cho biết họ không có quyền thương lượng, một người hái chè ở xã Minh Lập cho biết mọi người giống như chị không có quyền đòi hỏi người thuê, họ buộc phải tuân theo những quy định của người thuê. 

Hầu hết những người được hỏi đều cho rằng hái chè là công việc không an toàn và điều kiện làm việc cực nhọc. Trong số 9 phụ nữ mà chúng tôi phỏng vấn, chỉ có 2 người cho rằng hái chè là công việc an toàn vì việc phun thuốc trừ sâu đã được tiến hành 2 tuần trước khi hái. 7 người còn lại cho rằng điều kiện làm việc không có lợi cho sức khoẻ, 5 trong số này cho rằng đó là do hoá chất trong thuốc trừ sâu, 2 người cho rằng vì phải hái chè dưới bất kỳ điều kiện thời tiết nào – mưa to hay nắng gắt
CHƯƠNG 7 – ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA CHÈ
Chương này sẽ chỉ ra những ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị chè đối với người sản xuất nghèo cả mặt định tính và định lượng. Phân tích định lượng sẽ chỉ ra những kinh nghiệm thu thập được từ các nhà sản xuất và số liệu đồng nhất ở các vùng nghiên cứu. Còn những thông tin phân tích định tính sẽ bao gồm những thông tin rút ra từ các cuộc phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm và PRA tiến hành ở hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ. Như đã mô tả trước đó, phỏng vấn sâu của chúng tôi tập trung vào các loại hình liên kết khác nhau, do đó chúng tôi nhằm vào 4 đối tượng sau:

· Những người sản xuất chè ở các nông trường của các công ty (được gọi là công nhân nông trường) 

· Những người sản xuất ký hợp đồng với các công ty (sau đây gọi là nông dân có hợp đồng).

· những người sản xuất tham gia vào các hợp tác xã (gọi là nông dân hợp tác xã) 

· những người không tham gia vào mối liên kết nào (gọi chung là nông dân không liên kết)

Phần 1 so sánh các đặc trưng kinh tế xã hội của nông dân trồng chè với mức bình quân của vùng sau đó xem xét những điểm khác biệt giữa 4 nhóm đối tượng. Bốn phần tiếp theo đưa ra những nét đặc trưng chung của từng nhóm đối tượng, từ đó phân tích những nhân tố quyết định tham gia vào từng mối liên kết và ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị. Phần cuối cùng tóm tắt lại ảnh hưởng của các loại hình liên kết khác nhau đối với người sản xuất nghèo. 
7.1
Thông tin cơ bản

Mặc dù lợi nhuận thu được từ sản xuất chè khá thấp nhưng nông dân trồng chè vẫn có đời sống cao hơn so với nông dân trồng lúa. Số liệu thu thập từ những nhà sản xuất chè trong nghiên cứu cho thấy điều kiện sống của họ cũng cao hơn mức bình quân trong vùng. 

Thông thường, ở một vài xã, nông dân cho biết thu nhập của họ tăng gấp đôi kể từ khi bắt đầu trồng chè trong khi một lãnh đạo xã cho nhóm nghiên cứu biết thu nhập hàng tháng từ chè trong xã của anh bằng với thu nhập hàng năm từ trồng lúa. Thảo luận nhóm ở xã Minh Lập cho thấy đời sống của các tác nhân ở các hộ khác nhau được xếp theo thứ tự sau: (i) hộ kinh doanh, (ii) hộ chuyên sản xuất chè, (iii) hộ trồng chè ít và trồng lúa nhiều. 

Theo kết quả thảo luận nhóm tại xã Phúc Trìu, tỉnh Thái Nguyên, thứ tự sắp xếp như sau: (i) nông dân có hợp đồng, (ii) nông dân hợp tác xã, (iii) nông dân không liên kết. 
7.2
Công nhân nông trường
Phương pháp nghiên cứu

Phần nào dựa trên điều tra khảo sát thực tế tại 3 nông trường và công ty chế biến chè: công ty chè Phú Bền, Phú Đà ở Phú Thọ và công ty Sông Cầu ở Thái Nguyên. Như đề cập tới ở chương 1, công ty chè Phú Bền là công ty 100% vốn nước ngoài. Công ty Phú Đa là công ty liên doanh giữa Việt nam và đối tác Irắc, vốn của Việt nam là từ nhà nước. Công ty Sông Cầu là doanh nghiệp quốc doanh. Chúng tôi tiến hành phỏng vấn, thảo luận nhóm và PRA quy mô rộng với công nhân nông trường và nhân viên của các công ty trên. 

Đặc điểm chung

Công nhân nông trường thường là ở các hộ chuyên trồng chè. Một số trường hợp nhưng công ty chè Phú Đa và Phú Bền, mỗi hộ phải có ít nhất 3000-5000 m2 đất trồng chè trước thuộc nông trường để đăng ký trở thành thành viên, một nông trường viên. Một số hộ nông trường viên có thể có vườn chè riêng, không thuộc sở hữu của công ty nhưng những trường hợp này không phổ biến. Sản xuất chè đem lại phần lớn thu nhập (ít nhất là 70%) của các hộ nông trường viên. Ngoài ra, họ còn nuôi gà, vịt, lợn quy mô nhỏ tự cung tự cấp. Trừ một số hộ thuê đất của xã, hầu hết nông trường viên phải mua lương thực để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Các hộ công nhân nông trường, đặc biệt là của công ty chè Phú Bền và Long Phú cũng làm một số việc phi nông nghiệp (như thợ xây, lao động mùa vụ, buôn bán...). 

Bảng 7-1 – Những nét đặc trưng của công nhân nông trường công ty chè Sông Cầu chia theo mức thu nhập 

	Tiêu chí
	Giàu
	Trung bình
	Nghèo

	Nhà ở
	Nhà máy bằng
	Nhà lợp prô xi măng
	Nhà tranh vách đất

	Số con
	1-2 con
	1-2 con
	1-2 con

	Sức khoẻ
	Lao động ở độ tuổi thanh niên, có sức khoẻ
	Đủ khả năng lao động
	Đau ốm, thiếu lao động

	Học vấn
	Học hết cấp hai và cấp 3
	Học hết cấp hai
	Học hết cấp 2

	Vốn
	Tích luỹ cao, nhiều tài sản và dễ vay ngân hàng 
	Tích luỹ cao, nhiều tài sản, dễ vay các khoản tiền lớn của ngân hàng 
	Tích luỹ thấp, ít tài sản, khó vay các khoản tiền lớn của ngân hàng. 

	Đất trồng chè
	Diện tích trồng chè lớn
	Diện tích trồng chè ở mức trung bình
	Diện tích trồng chè trung bình nhưng năng suất thấp do thiếu vốn

	Phương tiện
	Xe máy Trung Quốc
	Xe máy Trung Quốc
	Xe đạp

	Thiết bị chế biến chè
	Máy chề biến chè nhỏ
	Máy chế biến chè nhỏ 
	Máy chế biến chè nhỏ


Nguồn: PRA trên 20 nông trường viên, đội 19, công ty Sông Cầu, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tiỉH Thái Nguyên, chiều ngày 20/5/2004 

Bảng 7-2 – Đặc trưng của công nhân nông trường công ty chè Phú Bền 

	Tiêu chí
	Giàu
	Trung bình
	Nghèo

	Nhà ở
	Nhà mái bằng 
	Nhà gạch hoặc nhà gỗ 
	Nhà tranh vách đất 

	Số con
	1-2 
	1-2 
	1-2 

	Sức khoẻ
	Lao động có sức khoẻ tốt
	Đủ lao động sản xuất chè
	Đau ốm, thiếu lao động

	Làm thêm
	Các công việc ngoài sản xuất nông nghiệp
	Không
	Chỉ sản xuất chè

	Vốn
	Tích luỹ cao, không cần vay ngân hàng
	Vay vốn 5 triệu của ngân hàng và thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
	Vay vốn 2-3 triệu của ngaâ hàng với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất. 

	Diện tích trồng chè
	Hơn 0,5 ha
	Hơn 0,5 ha
	Hơn 0,5 ha

	Phương tiện đi lại
	Xe máy
	Xe đạp
	Xe đạp


Nguồn: PRA trên 20 nông trường viên, đội 26, công ty Phú Bền, làng 12, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, chiều ngaà 3/6/2004.

Tỷ lệ hộ nghèo của công nhân nông trường thấp. Chẳng hạn, chỉ có khoảng 2 trên tổng số 40 công nhân nông trường đội 19, công ty Sông Cầu thuộc diện nghèo theo tiêu chuẩn đánh giá MOLISA. Tại công ty Long Phú, tỉnh Hà Tây, 10% nông trường viên thuộc diện nghèo. Công ty chè Phú Bền và Phú Đa, rất khó tìm thấy hộ nông trường viên thuộc diện nghèo theo tiêu chuẩn đánh giá MOLISA. Quả thật, báo cáo điều tra cho thấy không có hộ công nhân nông trường nào rơi vào tình trạng đói, thiếu ăn. Các hộ được coi là hộ nghèo do thiếu tiền mặt trả bảo hiểm xã hội, y tế và chi tiêu cho con em.

Đất thuộc sở hữu của công ty được phân chia công bằng cho công nhân nông trường
. Khác biệt về thu nhập nói chung giữa các hộ không lớn do sản xuất chè chiếm phần lớn tổng thu nhập của các hộ. Các hộ nghèo chủ yếu là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt, bệnh tật, đau ốm thường xuyên. 

Bảng 1 và 2 mô tả những nét đặc trưng của hộ công nhân nông trường có mức thu nhập khác nhau, trên cơ sở PRA công nhân nông trường đội 19, công ty Sông Cầu và đội 26 công ty Phú Bền. Cần lưu ý rằng, tại công ty Sông Cầu, thu nhập của công nhân nông trường phụ thuộc nhiều vào sản xuất chè, khả năng tiếp cận vốn, lao động có sẵn và quy mô vườn chè là những nét khác biệt chính giữa hộ giàu và hộ nghèo. Trong khi đó, diện tích trồng chè là khá tương đồng tại công ty Phú Bền. Trong trường hợp này có thể thấy, mặc dù sản xuất chè đóng vai trò quan trọng trong tổng thu nhập của công nhân nông trường nhưng nhân tố quyết dịnh sự khác biệt giữa hộ giàu và các hộ khác là khả năng lao động tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp. Ngoài ra, trong số nông trường viên của công ty chè Phú Bền, chỉ có hộ giàu với tỷ lệ tích luỹ cao mới có thể mở rộng các hoạt động phi nông nghiệp như dịch vụ vận chuyển, xây dựng. 

Thông tin thu thập từ các cuộc phỏng vấn và thảo luận nhóm cho thấy các nguyên nhân dẫn tới tnghèo của công nhân nông trường là

(i) đau ốm kinh niên; (ii) thiếu lao động trưởng thành ; (iii) thiếu vốn tiết kiệm và khó tiếp cận các khoản vay của ngân hàng  (iv) thiếu kinh nghiệm làm ăn và do dự trong việc đầu tư vào diện tích chè nhằm cải tiến năng suất (v) cao tuổi và phản ứng chạm trước những biến động của thị trường

Các nhân tố quyết định trở thành công nhân nông trường 

Vì đặc quyền đặc lợi của thành phần này nên việc thảo luận về các nhân tố quyết định sự tham gia chuỗi giá trị chè như một công nhân nông trường được đảm bảo. Bảng 3,4 và 5 cho thấy nhận thức của công nhân nông trường công ty Phú Đa, công ty Sông Cầu và công ty Phú Bền về các yếu tô quyết định tham gia chuỗi giá trị với vị trí là công nhân nông trường và tầm quan tọng. Nhìn chung, các yếu tố mang tính lịch sử góp phần quan trọng trong việc trở thành công nhân nông trường. Mặc dù công nhân nông trường ở cả 3 công ty này xếp yếu tố lịch sử ở mức quan trọng trung bình (Công nhân nông trường trước làm cho nông trường quốc doanh và con em họ), nhưng rõ ràng hoàn cảnh lịch sử là yếu tố tiên quyết quyết định sự tham gia của họ trong chuỗi giá trị. 

Do nguồn cung đất trồng chè của các công ty không mấy khi thay đổi, chỉ công nhân trước đây là người của các nông trường quốc doanh mới được quyền ưu tiên nhận những diện tích đất này. Rất ít trường hợp chuyển nhượng cho hàng xóm để trở thành công nhân nông trường công ty Sông Cầu và Phú Đa. Chỉ ở công ty Phú Bền, yêu cầu về sản lượng của công ty rất cao và công ty hoạt động dưới công suất nên một số nông dân lân cận trở thành công nhân nông trường nếu diện tích trồng chè của họ đáp ứng đủ tiêu chuẩn của công ty và họ sẵn sàng trả phí bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. 

Mặc dù ở công ty Phú Đa và Phú Bền, là một trong số nghĩa vụ đầu tiên để trở thành công nhân nông trường. Tuy nhiên đây lại không phải là yêu cầu đầu tiên ở công ty Sông Cầu. Nguyên nhân là vì công nhân nông trường ở công ty Phú Bền và Phú Đa được công ty phân đất năm 1998 để tạo dựng các đồi chè cho công ty. Những người trẻ tuổi muốn trở thành công nhân nông trường phải nhận ít nhất 3000m2 đất trồng chè của công ty (trường hợp công ty Phú Đà) hoặc 5000m2 (công ty chè Phú Bền). Kết quả là chỉ có con em của công nhân nông trường có được quyền này. 

Trong khi đó, công nhân nông trường công ty Sông Cầu phải thuê đất của công ty theo quyết định 01 của chính phủ 1998 về quyền sử dụng đất trong vòng 50 năm đối với công nhân nông trường thuộc các nông trường quốc doanh trước đây. Tuy nhiên, để trở thành công nhân nông trường, họ phải trả phí bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Nếu không họ chỉ có thể trở thành nông dân có hợp đồng. Như lời giải thích của công nhân nông trươờn công ty Sông Cầu, công nhân trước đây ở các nông trường quốc doanh cũ có thể đăng ký trở thành công nhân nông trường công ty Sông Cầu nếu họ trả phí bảo hiểm xã hội và y tế liên tục từ năm 1990-1997 mặc dù giá chè giảm mạnh và thu nhập của họ giảm đi đáng kể. Ngược lại, trả phí bảo hiểm xếp vị trí quan trọng thấp hơn trong các nhân tố quyết định tham gia chuỗi giá trị ngành chè với tư cách là công nhân nông trường ở công ty chè Phú Bền do việc phân chia đất khác với công ty sông Cầu.  

Bảng 7-3 – Đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố quyết định tham gia chuỗi giá trị ở công ty Phú Đa 

	Các yếu tố quyết định
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo

	Có hơn 3000m2 đất trồng chè của công ty 
	H
	M
	H

	Lao động trẻ có sức khoẻ
	H
	H
	H

	Tuyển người mới có độ tuổi 18-35
	H
	M
	H

	Hơn 2 năm kinh nghiệp ký hợp đồng tạm thời là công nhân nông trường 
	M
	H
	M

	Ý thức làm việc
	M
	M
	M

	Công nhân nông trường quốc doanh trước đây hoặc con em
	M
	H
	M

	Kinh nghiệm trồng chè
	M
	M
	M

	Học vấn
	L
	L
	L

	Tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo sản xuất
	L
	L
	L

	Dân tộc Kinh
	L
	L
	L

	Quan hệ với lãnh đạo công ty
	L
	L
	L


Chú ý: Mức độ quan trọng - H: Cao; M: Trung bình; L: Thấp

Nguồn: PRA trên 20 công nhân nông trường chi nhánh Thanh Niên, công ty Phu Da, xã Văn Miếu, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, sáng 3/5/2004.

Bảng 7-4 – Đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố quyết định tham gia chuỗi giá trị ở công ty Sông Cầu 

	Các yếu tố quyết định
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo 
	Tỷ lệ (%)

	Công nhân nông trường quốc doanh trước đây, trả phí bảo hiễm xã hội, y tế từ 1990-1997
	H
	H
	H
	21.8

	Kỹ thuật trồng chè 
	H
	H
	H
	19.9

	Lao động trẻ có sức khoẻ
	H
	H
	H
	19.9

	Khả năng vốn
	M
	M
	M
	12.2

	Công nhân nông trường quốc doanh trước đây hoặc con em
	M
	M
	M
	6.6

	Quan hệ thân thiết với lãnh đạo công ty
	M
	M
	M
	6.2

	Học vấn
	L
	L
	L
	9.4

	Tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo sản xuất
	L
	L
	L
	3.6


Chú ý: Mức độ quan trọng - H: Cao; M: Trung bình; L: Thấp

Nguồn: PRA trên 20 công nhân nông trường đội 19, công ty Sông Cầu, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 20/5/2004.

Sản xuất chè là một công việc nặng nhọc, vì thế không ngạc nhiên khi thấy công nhân nông trường của 3 công ty coi “”lao động trẻ có sức khoẻ”” là một trong những yếu tố quan trọng quyết định việc tham gia. Đánh giá về mặt tỷ trọng cũng khẳng định kết luận này. Công nhân nông trường phải làm việc vất vả hơn những nông dân trồng chè khác vì công ty yêu cầu sản lượng cao hơn và giao đúng hẹn. Chẳng hạn, công nhân nông trường phàn nàn rằng thậm chí họ phải hái chè dưới trời mưa to để có sản phẩm giao đúng hẹn. Yêu cầu của công ty cũng lý giải tại sao công nhân nông trường đều ở độ tuổi trẻ (tuổi từ 18-35 hoặc tuổi từ 18 đến 32) và nhân tố này có tầm quan trọng cao và trung bình trong công tác tuyển dụng công nhân của công ty chè Phú Đa và Phú Bền. Ngoài ra, công nhân nông trường của công ty Phú Đa xếp “”ý thức làm việc” có tầm quan trọng ở mức trung bình vì phải đáp ứng những quy định nghiêm ngặt của công ty về chất lượng và số lượng chè giao.

Bảng 7-5 – Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố quyết định tham gia chuỗi giá trị ở công ty Phú Bền 

	Các yếu tố quyết định
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo

	
	Mức độ
	Tỷ lệ
	Mức độ
	Tỷ lệ
	Mức độ
	Tỷ lệ

	Có hơn 3000m2 đất trồng chè của công ty
	H
	44.3
	H
	47.2
	H
	41.4

	Lao động trẻ có sức khoẻ
	H
	25.8
	H
	23.2
	H
	28.4

	Kinh nghiệm sản xuất chè
	M
	14.0
	M
	11.6
	M
	16.4

	Tuyển dụng mới tuổi 18-32 (nam giới); 18-30 (nữ giới)
	M
	7.1
	M
	9.2
	L
	5.0

	Trả phí bảo hiểm xã hội và y tế từ năm 1990
	L
	5.6
	L
	4.8
	M
	6.4

	Tốt nghiệp cấp 2
	L
	3.2
	L
	4.0
	L
	2.4


Chú ý: Mức độ quan trọng - H: Cao; M: trung bình; L: thấp

Nguồn: PRA trên 20 công nhân nông trường, đội 26, công ty Phú Bền, làng 12, xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, ngày 3/6/2004.

Công nhân nông trường ở 3 công ty trên đánh giá cao vai trò của kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất chè, quan trọng ở mức trung bình ở công ty Phú Đa và Phú Bền, mức cao ở công ty Sông Cầu. Mặc dù không bắt buộc nhưng kinh nghiệm kỹ thuật có ảnh hưởng tới sức khoẻ của công nhân nông trường. Chỉ những công nhân nông trường có kỹ thuật tốt mới có thể đạt năng suất cao và chất lượng, cho phép họ đáp ứng mọi yêu cầu về sản lượng của công ty. Cả ba công ty đều có tổ chức các khoá đào tạo về kỹ thuật trồng chè. Công nhân nông trường phải tham dự một cuộc thi tay nghề hàng năm, điều này có ảnh hưởng tới mức lương hưu. Lưu ý rằng công nhân nông trường công ty Phú Bền và Sông Cầu coi “học vấn” hay “trình độ giao dục” như một nhân tố có ý nghĩa quyết định cho việc tham gia chuỗi giá trị dù nhân tố này có tầm quan trọng ở mức thấp. Thực tế, “học vấn” hay “trình độ giáo dục” liên quan tới khả năng học và thực hành các kỹ thuật sản xuất chè.  

Công nhân nông trường công ty Sông Cầu xếp nhân tố vốn ở mức quan trọng trung bình trong khi công nhân của công ty Phú Bền và Phú Đa lại không đề cập tới nhân tố này. Nguyên nhân là do công nhân nông trường công ty Phú đa và Phú Bền được bồi thường bằng việc đóng góp diện tích đất trồng chè, phân bổ theo nghị định 01, cho các công ty liên doanh hay công ty nước ngoài mới thành lập, các công ty này thuê ngay chính những chủ đất với khoản thanh toán một lần cho 20-50 năm. 
 Do đó, khoản thanh toán một lần dạng này không đòi hỏi phải có tiếp kiệm lớn để thuê đất. Ngược lại, theo Nghị định 01, công ty Sông Cầu yêu cầu phaả thanh toán toàn bộ giá trị đất sử dụng trong vòng 1 năm, đối với đất trồng chè có chất lượng tốt. 
  

Thông thường, công nhân nông trường thuê loại đất phân bổ cho các nông trường chè mới thành lập của công ty và tất nhiên, họ phải có đủ khoản tiết kiệm để thuê được. Những nông dân khác có thể thuê phần đất ít màu mỡ với giá thấp hơn và thời hạn thanh toán lâu hơn và họ thường trở thành nông dân có hợp đồng của công ty. 

Các nhân tố xã hội như “Dân tộc Kinh”,’’có quan hệ gần với lãnh đạo công ty’’ hay ‘’tin tưởng vào các nhà lãnh đạo đội sản xuất’’ được xếp vào tầm quan trọng mức thấp trong số các nhân tố quyết định. 

Đối với công nhân nông trường, không có sự khác biệt nào đáng kể giữa nhóm người nghèo và không nghèo trong việc sắp xếp tầm quan trọng của các nhân tố. Điều này liên quan tới sự bình đẳng trong phân đất và thu nhập. Nhóm nghèo và không nghèo ở công ty sông Cầu và Phú Bền gần như xếp tầm quan trọng của các nhân tố giống nhau còn ở công ty Phú Đa, các nhân tố xã hội có tầm quan trọng ở mức thấp.

Tuy nhiên, có sự khác biệt nhỏ giữa nhóm người nghèo và không nghèo trong việc sắp xếp tầm quan trọng của các nhân tố ở công ty Phú đa và Phú Bền. Ở công ty Phú Đa, công nhân nông trường nghèo đánh giá cao vai trò của các nhân tố lịch sử như “hai năm kinh nghiệm làm việc như công nhân nông trường tạm thời’’ hay ‘’công nhân nông trường quốc doanh cũ hoặc con em họ’’ trong khi nhóm không nghèo lại xếp các nhân tố này ở mức quan trọng trung bình. Ngược lại, nhóm không nghèo xếp “”có hơn 3000m2 đất trồng chè của công ty’’ và ‘’tuổi từ 18-35’’ có tầm quan trọng ở mức cao còn nhóm nghèo xếp ở mức trung bình. Nhân tố ‘’độ tuổi’’ có ảnh hưởng tới sự khác biệt này giữa nhóm nghèo và không nghèo. Người trẻ tuổi thường theo kịp với những thay đổi của thị trường nhanh hơn, tiếp thu công nghệ mới tốt hơn và do đó công việc làm ăn kinh doanh tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Do đó, người trẻ tuổi thường nằm trong nhóm không nghèo và các nhân tố như có đất và sức trẻ có tầm quan trọng cao hơn đối với việc tham gia chuỗi giá trị chè của họ. Nhóm nghèo thường bao gồm những người lao động cao tuổi nên đánh giá cao yếu tố lịch sử. Và đó cũng là bởi phần lớn thu nhập của nông trường viên là từ sản xuất chè. 

Trường hợp công ty chè Phú Bền, nơi nhân tố quyết định sự khác biệt giữa công nhân nông trường giàu và nghèo là mức độ tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp, khác biệt trong các yếu tố quyết định việc tham gia chuỗi giá trị chè giữa người nghèo và người giàu có thể được lý giải bằng mức độ tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp khác nhau. Công nhân nông trường nghèo xếp và đánh giá nhân tố “độ tuổi” có tầm quan trọng trung bình trong khi nhóm không nghèo lại xếp ở mức thấp. Ngược lại, nông trường viên nghèo coi yếu tố lịch sử ‘’trả phí bảo hiểm từ năm 1990’’ có tầm quan trọng thấp, còn nhóm không nghèo xếp ở mức trung bình. Tại công ty Phú bền, công nhân nông trường không nghèo ít phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ sản xuất chè hơn so với nhóm nghèo vì thế trẻ tuổi không được coi là nhân tố quan trọng như “trả phí bảo hiểm kể từ 1990” để trở thành một công nhân nông trường. Ngược lại, công nhân nông trường nghèo xếp nhân tố trẻ tuổi có tầm quan trọng cao hơn vì sản xuất chè đem lại phần lớn thu nhập cho gia đình họ. 
Ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị chè với tư cách công nhân nông trường 

Bảng 7-6,7-7 và 7-8 cho thấy kết quả PRA về ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị ngành chè của công nhân nông trường công ty Phú Đa, Sông Cầu và Phú Bền. Theo kết quả PRA ở công ty Phú Đa, chúng tôi xếp hạng và đánh giá thực tế theo từng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, tỷ lệ đánh giá được xếp ở cột cuối của Bảng 7-6. Còn tại công ty Sông Cầu và Phú Bền, chúng tôi tiến hành xếp loại các tác động ảnh hưởng tích cực và tiêu cực riêng rẽ còn đánh giá mức độ nhằm xác định cân bằng chung ảnh hưởng của việc tham gia vào liên kết.

Bảng 7-6 – Ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị đối với công nhân nông trường công ty Phú Đa 

	Ảnh hưởng tích cực
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo
	Mức độ (%)

	Thị trường đầu ra ổn định
	H
	H
	H
	22.5

	Giá ổn định
	H
	H
	H
	15.5

	Trả lương hưu và bảo hiểm y tế 
	H
	H
	H
	16.8

	Đất trồng chè tốt hơn do đầu tư lớn từ trước 
	M
	M
	M
	12.0

	Điều kiện làm việc an toàn
	M
	M
	M
	9.5

	Các cuộc họp thường xuyên
	L
	L
	L
	8.5

	Giá vật tư đầu vào phải chăng
	L
	L
	L
	8.3

	Cơ sở hạ tầng (đường sá, nhà kho, nhà trẻ)
	L
	M
	L
	7.0

	Ảnh hưởng tiêu cực
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo
	Mức độ (%)

	sử dụng nhiều thuốc trừ sâu
	H
	H
	H
	34.0

	Tỷ lệ trừ nước cao
	H
	H
	H
	33.8

	Công việc nặng nhọc
	H
	M
	H
	25.5

	Giá thu mua thấp
	M
	M
	M
	0.0

	Kiểm soát chất lượng chặt
	M
	M
	M
	1.8

	Thiếu thông tin thị trường
	L
	L
	L
	5.0

	Thanh toán chậm
	L
	L
	L
	0.0


chú ý: Mức độ quan trọng- H: Cao; M: Trung bình; L: thấp.

Nguồn: PRA trên 20 công nhân chi nhánh Thanh Niên công ty Phú Đa, xã Văn Miếu, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú THọ, 3/5/2004.
Trước tiên, công nhân nông trường của cả 3 công ty đều đánh giá cao sự ổn định của thu nhập và giá đầu ra cũng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của công ty. Công nhân nông trường phải trả phần khá lớn phí bảo hiểm y tế, xã hội, khoảng hơn 100.000 đồng/tháng để về sau có lương hưu và bảo hiểm y tế. Chè mà công nhân nông trường sản xuất ra thường được công ty ưu tiên thu mua trước cho dù vào thời điểm đó nhu cầu nguyên liệu của công ty thấp. Ưu tiên này do 2 nguyên nhân: (i) năng suất và chất lượng chè lá của công nhân nông trường cao hơn vì được trồng ở vùng đất tốt hơn thuộc sở hữu của công ty; (ii) công nhân nông trường phải thiết lập mối quan hệ vững chắc với công ty; chẳng hạn công nhân nông trường của công ty Sông Cầu và Phú Đa hiện nay vẫn đồng ý trả phí bảo hiểm xã hội và y tế theo quy định trước đây của nông trường quốc doanh cũ thay vì bỏ việc từ naưm 1990-1997 khi ngành chè lâm vào khủng hoảng. 
Bảng 7-7 – Ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị chè của công nhân nông trường công ty Sông Cầu 

	Ảnh hưởng tích cực
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo

	Lương hưu
	H
	H
	H

	Thanh toán bảo hiểm y tế
	H
	H
	H

	Sử dụng vốn đầu tư trước đây cho tưới tiêu và khai hoang đất 
	H
	H
	H

	Chăm sóc sức khoẻ thường xuyên
	H
	H
	H

	Vật tư trả sau
	M
	M
	M

	Thưởng khi vượt quá khối lượng ký kết trong hợp đồng 
	M
	M
	M

	thị trường đầu ra ổn định
	M
	M
	M

	Đất trồng chè chất lượng tốt hơn
	M
	M
	L

	Đào tạo kỹ thuật
	L
	L
	L

	Nghỉ lễ và thăm quan du lịch
	L
	L
	L

	Hỗ trợ trong trường hợp gặp thiên tai
	L
	L
	L

	Họp mặt thường xuyên
	L
	L
	L

	Ảnh hưởng tiêu cực
	Tổng
	Nghèo 
	Không nghèo 

	Tiếp cận thị trường tự do hạn chế
	H
	H
	H

	Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu
	H
	H
	H

	Giá đầu ra thấp
	H
	H
	M

	Khó khăn trong sản xuất chề vào mùa khô
	M
	M
	H

	tỷ lệ trừ nước cao
	M
	L
	M

	Không được phun thuốc trừ sâu của người khác ngoài công ty 
	M
	M
	L

	Kiếm soát chất lượng chặt
	M
	M
	L

	Khó tiếp cận các khoản vốn vay của ngân hàng vì thiếu tài sản thế chấp do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng chè 
	L
	L
	M

	Các cuộc họp tốn thời gian
	L
	L
	L


Chú ý: Mức độ quan trọng - H: Cao; M: Trung bình; L:Thấp

Nguồn: PRA trên 20 công nhân nông trường, đội 19, công ty Sông Cầu, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, chiều 20/5/2004.

Giá đầu ra và công tác thu mua ổn định được xem là một trong những ảnh hưởng tích cự quan trọng nhất đối với công nhân nông trường công ty Phú Đa và Phú Bền, nhưng các ảnh hưởng này lại không đáng kể ở công ty Sông Cầu. Đó là do 2 nguyên nhân: Trước hết, công ty Phú Đa và đặc biệt là công ty Phú Bền có thể xuất khẩu trực tếp và có nhu cầu ổn định nên khuyến khích việc thu mua ổn định từ công nhân nông trường với giá ổn định. Thứ hai, chất lượng chè lá (nếu chề biến thành chè xanh) do công nhân nông trường Sông Cầu sản xuất ra cao vì thé nếu không ty không thu mua toàn bộ chè lá của công nhân nông trường, họ vẫn có thể chế biến thành chè xanh và đem bán trên thị trường với giá cao hơn. Ngoài ra, công ty Sông Cầu phải xuất khẩu chè chế biến qua VINATEA hoặc bán ra thị trường nội địa, do đó công ty không thể trả giá cao cho chè lá của công nhân nông trường như trường hợp công ty Phú Bền và Phú Đa. 
Bảng 7-8 – Ảnh hưởng của việc tham gia chuỗ giá trị chè đối với công nhân nông trường Phú Bền 

	Ảnh hưởng tích cực
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo

	Thị trường đầu ra ổn định
	H
	H
	H

	Thanh toán nhanh
	H
	H
	H

	Phân bón tốt cho năng suất cao
	H
	H
	H

	Vật tư trả sau
	M
	M
	M

	Thanh toán bảo hiểm y tế
	M
	M
	M

	Chăm sóc sức khoẻ thường xuyên
	M
	M
	M

	Lương hưu
	M
	L
	M

	Nghỉ lễ và thăm quan du lịch
	L
	L
	L

	Họp mặt thường xuyên
	L
	M
	L

	Thưởng cho phần dư cao hơn trong hợp đồng
	L
	L
	L

	Tập huấn kỹ thuật
	L
	L
	L

	Ảnh hưởng tiêu cực
	Tổng
	Nghèo 
	Không-Nghèo 

	Phần đóng bảo hiểm y tế và xã hội cao
	H
	H
	H

	Giá đầu ra thấp
	H
	H
	H

	Sản lượng ký trong hợp đồng cao
	H
	H
	H

	Tỷ lệ trừ nước lớn
	M
	M
	M

	Kiểm soát chất lượng chặt
	M
	M
	M

	Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu
	M
	M
	M

	Không cấp quần áo bảo hộ lao động 
	M
	L
	L

	Cấm tham gia thị trường tự do
	L
	L
	M

	Hạn chế tiếp cận tín dụng vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng chè nên không có tài sản thế chấp)
	L
	L
	L

	Không có ngày nghỉ
	L
	M
	L

	Cấm dùng thuốc trừ sâu của người khác ngoài công ty
	L
	L
	L


Chú ý: Mức độ quan trọng - H: Cao; M: Trung bình; L: Thấp

Nguồn: PRA trên 20 công nhân nông trường, đội 26, công ty Phú Bền, làng 12, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, 3/6/2004.

Một lợi ích của công nhân nông trường là đất trồng chè tốt hơn nông dân khác do đầu tư lớn của các nông trường quốc doanh trước đó. Tại công ty Phú Đa và Sông Cầu, công nhân nông trường cho biết nông trường của công ty có hệ thống tưới tiêu tốt, bằng phẳng và màu mỡ hơn các khu đất khác trong vùng và cây chè được trồng theo đúng cách thức. Kết quả là sản lượng chè của nông trường công ty thường cao hơn hẳng các nông trường khác, làm tăng thu nhập của công nhân nông trường. Tại công ty Phú Đa, do cây chè đã trồng lâu năm theo giống cũ nên đang thoái hoá. Tuy nhiên, năng suất chè vẫn cao hơn các nông trường lân cận vì công nhân nông trường sử dụng loại phân bón đặc biệt của công ty. Hơn nữa, công ty Phú Đa đang khuyến khích, trợ cấp cho việc trồng thay thế các giống chè truyền thống bằng những giống mới. Do đó, dự kiến năng suất và chất lượng chè của công ty sẽ được cải thiện trong nay mai.

Ảnh hưởng tích cực của việc cấp vật tư trả sau (phân bón, thuốc trừ sâu) được xếp ở cấp độ trung bình. Trong đánh giá mức độ, tầm quan trọng của ảnh hưởng này thấp hơn các lợi ích khác như bảo hiểm y tế, lương hưu ở công ty Phú Đa và Sông Cầu hay thị trường đầu ra ổn dịnh và giá cả ổn định ở công ty Phú Đa và Phú Bền. Thực tế, việc cấp vật tư trả sau đảm bảo chất lượng chè lá cung cấp cho công ty. Thông thường, các công ty đặt mua phân bón và thuốc trừ sâu đặc biệt không có bán phổ biến trên thị trường và họ yêu cầu công nhân nông trường sử dụng một số loại thuốc trừ sâu dù biết rằng chúng có hại. Hơn nữa, các đại lý phân bón và thuốc trừ sâu cũng cung cấp vật tư trả sau dễ dàng cho nông dân trồng chè. Nên rõ ràng là các hộ không nghèo có thể dễ dàng tiếp cận vật tư trả sau từ các đại lý khác. 

Những ảnh hưởng tích cực khác, không trực tiếp liên quan đến cải thiện thu nhập trong ngắn hạn, được xếp ở cấp độ thấp ở cả 3 công ty, chẳng hạn như tập huấn kỹ thuật, nghỉ lễ, thăm quan, phúc lợi, trợ cấp trong trường hợp gặp thiên tai và hội họp thường xuyên. Có lẽ, ở cấp độ quan trọng thấp, công nhân nông trường không mấy chú ý tới những ích lợi phi kinh tế. Không có sự khác biệt nào lớn giữa công nhân nông trường nghèo và không nghèo trong việc xếp hạng và đánh giá mức độ ảnh hưởng tích cực của việc tham gia chuỗi giá trị ngành chè.

Về các ảnh hưởng tiêu cực, lưu ý rằng việc sử dụng vượt quá lượng thuốc trừ sâu đều bị coi là ở mức độ cao đối với cả nhóm nghèo và không nghèo ở công ty Phú Đa và Sông Cầu. Nông dân phun thuốc thường bị đau đầu sau khi phun thuốc. Ngoài ra, có hiện tượng gia súc chất do ăn phải chè của công ty, thuốc trừ sâu làm xám da và làm giảm độ tuổi nghỉ hưu ở các doanh nghiệp nhà nước do sức khoẻ giảm, đau ốm vì sử dụng nhiều thuốc trừ sâu. Khả năng sinh lời từ các thị trường bất ổn, thu nhập thấp cũng là nguyên do khuyến khích công nhân sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu. Ngược lại, công nhân nông trường Phú Bền không phàn nàn nhiều về mức độ sử dụng thuốc trừ sâu. Công ty Phú Bền rất chú trọng tới vấn đề môi trường và sức khoẻ do hầu hết sản phẩm của công ty xuất khẩu sang các thị trường châu Âu có thu nhập cao, kiểm soát chất lượng rất nghiêm ngặt.

Công nhân nông trường ở cả ba công ty phàn nàn rằng các công ty áp đặt tỷ lệ nước cao và kiểm soát chất lượng chặt. Tuy nhiên, mức độ quan trọng của những ảnh hưởng tiêu cực này khác nhau giữa các công ty. Ỏ công ty Phú Đa, ảnh hưởng tiêu cực của tỷ lệ nước ở mức cao nhất, công nhân nông trường cho biết công ty yêu cầu nhân viên thu mua áp đặt tiêu chuẩn cao đối với chè giao của công nhân nông trường nhằm giảm bớt chi phí sản xuất khi phải đối diện với những khó khăn của thị trường đầu ra.

Ngoài ra, công nhân nông trường ở công ty Phú Đa không được phép sử dụng các kênh phân phối bên ngoài và chè lá nếu được chế biến thành chè xanh cũng không thể bán với giá cao vì vị không ngon. Kết quả là, công ty Phú Đa gần như là khách mua duy nhất chè lá của công nhân nông trường. Trong khi đó, ở công ty Phú Bền, công nhân xếp ảnh hưởng tiêu cực của tỷ lệ nước ở mức thấp nhất so với hai công ty còn lại vì nhu cầu đầu ra của công ty cao và công ty vẫn hoạt động dưới công suất. Công nhân nông trường công ty Sông Cầu xếp tỷ lệ nước ở mức cao hơn so với công nhân công ty Phú Bền vì công ty Sông Cầu còn gặp nhiều khó khăn về thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực của tỷ lệ nước mà công nhân công ty Sông cầu xếp hạng vẫn thấp hơn so với công ty Phú Đa do công nhân công ty Sông Cầu có thể chế biến thành chè xanh và bán được với giá cao hơn khi công ty đương đầu với lượng cầu thấp. Vì thế, công nhân nông trường công ty Sông Cầu xếp ảnh hưởng tiêu cực của tỷ lệ nước ở mức thấp và đồng thời cũng thấp hơn so với các ảnh hưởng khác như rào cản tiếp cận thị trường tự do, giá đầu ra thấp và không thể sản xuất chè trong mùa khô. 

Trong số 3 công ty, chỉ có công nhân nghèo và không nghèo ở công ty Phú Đa xếp ảnh hưởng tiêu cực của việc tham gia chuỗi giá trị giống nhau vì hai nhóm này chuyên sản xuất chè, chiếm tỷ lệ tương đương trong chuỗi marketing của công ty. Ngược lại, có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm nghèo và không nghèo ở công ty Sông Cầu và công ty Phú Bền trong việc đánh giá ảnh hưởng tiêu cực của việc tham gia chuỗi giá trị.

Tại công ty Sông Cầu, tiếp cận thị trường tự do dễ hơn là nguyên do chính dẫn tới sự khác biệt giữa nhóm nghèo và không nghèo trong việc xếp hạn các ảnh hưởng tiêu cực. Chẳng hạn, nhóm nghèo coi giá đầu ra thấp là ảnh hưởng tiêu cực lớn trong khi đối với nhóm không nghèo thì nhân tố này chỉ ở mức trung bình. Ngoài ra, đối với người nghèo, những hạn chế trong sản xuất chè vào mùa khô được xem là nhân tố ảnh hưởng tiêu cực ở mức trung bình thì nhóm không nghèo lại cho rằng nhân tố này có mức ảnh hưởng tiêu cực lớn. Hay như nhóm không nghèo xếp tỷ lệ nước và khả năng tiếp cận các khoản vay ngân hàng hạn chế ở mức trung bình thì đối với nhóm người nghèo các nhân tố này không mấy ý nghĩa. 

Những khác biệt này cho thấy một thực tế là các hộ không nghèo có diện tích trồng chè khá lớn và sản lượng dư thừa do đó họ coi trọng khả năng về vốn đề đầu tư sản xuất chè từ đó có thể bán ra bên ngoài công ty sau khi đã đáp ứng đủ lượng ký kết trong hợp đồng. Thực tế, khó có thê lảnh tránh những nghĩa vụ trong hợp đồng vì công ty có hệ thống giám sát tương đối chặt để ghi lại sản lượng chè lá của từng hộ. Tuy nhiên, các hộ có sản lượng chè dư thừa có thể kiếm thêm thu nhập từ chè thu hoạch trong mùa khô sau khi hoàn thành hợp đồng.

Ở công ty Phú Bền, công nhân nông trường vẫn có thể tiếp cận thị trường tự do vì họ là công nhân trước đây của doanh nghiệp nhà nước Đoan Hùng  và công ty không thể áp đặt những kiểm soát chặt trong thu mua. Cần lưu ý rằng công nhân nông trường coi đây là ảnh hưởng tiêu cực nhất trong việc tham gia chuỗi giá trị vì giá đầu ra của công ty thấp hơn giá của thị trường tự do. Ngoài ra, họ xếp sản lượng cần thiết để hoàn thành các hợp đồng đã ký kết ở mức cao. Trong đánh giá về tỷ trọng, hai ảnh hưởng tiêu cực này được công nhân nghèo coi trọng hơn công nhân thuộc nhóm không nghèo vì thu nhập của người nghèo phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất chè. Điều này cũng giải thích tại sao người nghèo lại coi trọng ảnh hưởng tiêu cực của tỷ lệ nước và kiếm soát chất lượng chặt hơn so với nhóm không nghèo. 

Bảng 7-9 – Cân bằng chung của những ảnh hưởng khi tham gia vào chuỗi giá trị của công nhân nông trường công ty Phú Đa 

	STT
	Ảnh hưởng tích cực
	Tỷ lệ (%)
	Ảnh hưởng tiêu cực
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thị trường đầu ra ổn định
	17.9
	Tỷ lệ nước cao
	11.5

	2
	Đất trồng chè tốt hơn do được đầu tư từ trước
	13.5
	Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu
	7.1

	3
	Lương hưu và bảo hiểm y tế
	10.7
	Làm việc nặng nhọc
	6.4

	4
	Giá đầu ra ổn định
	5.3
	Giá đầu ra thấp
	4.4

	5
	Cơ sở hạ tâần (đường sá, nhà kho, nhà trẻ) 
	5.3
	Thiếu thông tin thị trường 
	2.8

	6
	Họp thường xuyên
	5.1
	Quản lý chất lượng chặt
	1.8

	7
	Giá vật tư hợp lý
	4.3
	Thanh toán chậm
	0.0

	8
	Điều kiện làm việc an toàn
	4.1
	
	

	
	Tổng
	66.0
	
	34.0

	
	Ảnh hưởng ròng
	+ 22.0
	
	


Nguồn: PRA 20 công nhân chi nhánh Thanh Niên, công ty Phú Đa, xã Văn Miếu, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, sáng ngày 3/5/2004 

Bảng 7-9, 7-10 và 7-11 cho thấy cân bằng chung giữa ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của việc tham gia chuỗi giá trị chè của công nhân nông trường ơ cả 3 công ty. Công nhân nông trường công ty Phú Đa có đời sống khấm khá hơn nông dân trong vùng trong khi công nhân công ty Sông Cầu cho biết đời sống của họ kém hơn. Điều này có thể lý giải do 3 nhân tố. Thứ nhất, công ty Phú Đa hoạt động hiệu quả hơn. Thứ hai, hầu hết chè của công ty Phú Đa được chế biến thành chè đen vì chè của công nhân không thể chế biến thành chè xanh đặc sản giống nưh chè lá của công nhân công ty Sông Cầu. Do đó, việc bán chè lá cho công ty Phú Đa là kênh tiêu thụ chính của công nhân nông trường công ty này. Khó có thể tìm thấy chè xanh tự chế biến của công nhân công ty Phú Đa. Cuối cùng, chè lá của công nhân côgn ty Sông Cầu có thể chế biến thành chè xanh và bán được với giá cao hơn. Kết quả là, công nhân có thể nhận thấy không có lợi so với nông dân khác nếu họ phải giao toàn bộ chè lá cho công ty. 
Bảng 7-10 – Cân bằng chung của các ảnh hưởng khi tham gia vào chuỗi giá trị của công nhân công ty Sông Cầu 

	STT
	Ảnh hưởng tích cực
	Tỷ lệ (%)
	Ảnh hưởng tiêu cực
	Tỷ lệ (%)

	1
	Lương hưu
	14.6
	Không có sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng chè)
	15.7

	2
	Thanh toán bảo hiểm y tế
	7.1
	Tỷ lệ nước cao
	8.7

	3
	Chăm sóc sức khoẻ thường xuyên
	4.9
	Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu
	7.5

	4
	Thị trường đầu ra ổn định
	4.5
	Giá đầu ra thấp
	7.2

	5
	Vật tư trả sau
	4.0
	Kiểm soát chất lượng chặt
	4.1

	6
	Trợ cấp trong trường hợp thiên tai
	3.3
	Hạn chế việc tham gia thị trường tự do
	3.5

	7
	Thưởng cho phần sản lượng dư thừa so với hợp đồng
	3.2
	Hạn chế việc sản xuất chè trong mùa khô
	2.2

	8
	Sử dụng vốn đầu tư từ trước cho thủy lợi và khai hoang
	2.8
	Hạn chế việc phun thuốc trừ sâu của các nhà cung cấp khác ngoài công ty
	1.2

	9
	Nghỉ lễ và thăm quan du lịch
	1.8
	Những cuộc họp tốn thời gian
	0.9

	10
	Đất trồng chè chất lượng cao hơn
	1.5
	
	

	11
	Đào tạo kỹ thuật
	1.0
	
	

	12
	Hội họp thường xuyên
	0.3
	
	

	
	Tổng
	49.0
	
	51.0

	
	Ảnh hưởng ròng
	
	
	- 2.0


Nguồn: PRA 20 công nhân nông trường, đội 19, công ty Sông Cầu, thị trấn Sông Cầu, huyện Đôồn Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 20/5/2004.

Cần thận trọng khi xem xét ảnh hưởng tiêu cực của việc tham gia chuỗi giá trị của công nhân nông trường Phú Bền.  Trước tiên, khảo sát thực địa của chúng tôi không tiêu biểu cho công nhân nông trường công ty Phú Bền vì họ mới sát nhập từ doanh nghiệp nhà nước Đoan Hùng. Công nhân nông trownfg và công ty chưa đi đến thống nhất về quyền sử dụng đất và sản lượng ký hợp đồng. Thứ hai, một số ảnh hưởng tiêu cực mà công nhân Phú Bền đưa ra dựa trên việc so sánh hiện trạng của họ với công nhân chế biến chứ không phải so sánh với nông dân khác trong vùng (chẳng hạn như không được trang bị quần áo bảo hộ lao động, không có ngày nghỉ, phí bảo hiểm xã hội và y tế cao). Do đó, nếu những ảnh hưởng này được tách ra, ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị ngành chè của công nhân công ty Phú Bền sẽ là tích cực và ít nhất là tương đương với công nhân của công ty Phú Đa vì hai lý do: (i) Công ty Phú Bền có thị trường đầu ra ổn định nhất và công ty hoạt động hiệu quả nhất trong số 3 công ty; (ii) công nhân nông trường công ty Phú Bền ít phải chịu ảnh hưởng từ việc sử dụng phân bón so với công nhân công ty Phú Đa và công ty Sông Cầu.   

Bảng 7-11 – Cần bằng chung của những ảnh hưởng khi tham gia vào chuỗi giá trị của công nhân công ty Phú Bền 

	STT
	Ảnh hưởng tích cực
	Tổng
	Nhóm nghèo
	Nhóm không nghèo

	1
	Thị trường đầu ra ổn định
	13.9
	16.4
	11.4

	2
	Thanh toán ngay
	9.9
	10.8
	9.0

	3
	Phân bón tốt cho năng suất cao
	6.8
	9.2
	4.4

	4
	Vật tư trả sau
	3.3
	2.0
	4.6

	5
	bảo hiểm y tế
	6.5
	6.4
	6.6

	6
	Chăm sóc sức khoẻ thường xuyên
	0.6
	1.2
	0.0

	7
	Lương hưu
	1.7
	0.0
	3.4

	8
	Thăm quan du lịch
	1.7
	0.0
	3.4

	9
	Hội họp thường xuyên
	2.0
	0.0
	4.0

	10
	thưởng cho phần sản lượng dư ra so với hợp đồng
	1.8
	0.0
	3.6

	11
	Đào tạo kỹ thuật
	1.2
	0.8
	1.6

	
	Tổng
	49.4
	46.8
	52.0

	
	Ảnh hưởng tiêu cực
	Tổng
	Nghèo
	Không-Nghèo

	1
	Phí bảo hiễm y tế và bảo hiểm xã hội cao
	7.8
	9.6
	6.0

	2
	Giá đầu ra thấp
	10.7
	12.0
	9.4

	3
	Sản lượng theo hợp đồng lớn
	9.1
	11.6
	6.6

	4
	Tỷ lệ trừ nước cao
	7.5
	9.6
	5.4

	5
	Kiểm soát chất lượng chặt
	4.1
	4.8
	3.4

	6
	Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu
	0.8
	0.0
	1.6

	7
	Không được trang bị quẩn áo bảo hộ lao động
	1.9
	1.2
	2.6

	8
	Ngăn cản việc thâm nhập thị trường tự do
	1.9
	0.4
	3.4

	9
	Khó vay vốn ngân hàng do thiếu tài sản thế chấp vì không có giấy chứnh nhận quyền sử dụng đất trồng chè 
	3.2
	2.8
	3.6

	10
	Không có ngày nghỉ
	2.6
	1.2
	4.0

	11
	Không được phép sử dụng thuốc trừ sâu của các nhà cung cấp khác ngoài công ty
	1.0
	0.0
	2.0

	
	Tổng
	50.6
	53.2
	48.0

	
	Ảnh hưởng ròng
	-1.2
	-6.4
	+4.0


Nguồn: PRA 20 công nhân nông trường, đội 26, công ty Phú Bền, xóm 12, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, 3/6/2004.

Kết luận

Tóm lại, công nhân nông trường có đời sống khấm khá hơn so với nông dân trồng chè khác. Họ được lợi nhiều hơn vì (i) thu mua đầu ra ổn định (ii) giá đầu ra ổn định; (iii) có lương hưu và bảo hiểm khi ốm đau và (iv) đất trồng chè tốt hơn, cho năng suất cao hơn và thu nhập khá hơn. 

Với xu thế hướng tới mở rộng xuất khẩu của ngành chè Việt nam, nếu các công ty có thể xuất khẩu trực tiếp và có thị trường đầu ra ổn định, công nhân nông trường sẽ được hưởng lợi nhiều hơn và ít phải hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ việc tham gia chuỗi giá trị. Chẳng hạn, công nhân nông trường công ty Phú Bền và Phú Đa cho biết sự ổn định của việc thu mua chè và giá cả hợp lý có ảnh hưởng tích cực lớn tới đời sống của gia đình. Bên cạnh đó, nếu các công ty có cầu ổn định, họ sẽ không áp đặt những tiêu chuẩn khắt khe như tỷ lệ trừ nước cao hay kiếm soát chất lượng chặt chẽ đối với chè giao của công nhân nông trường. Hơn nữa, công nhân nông trường của công ty Phú Bền có thể tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu vì công ty xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường có thu nhập và tiêu chuẩn chất lượng cao của châu Âu. 

Với các doanh nghiệp nhà nước, xuất khẩu chè qua VINATEA (chẳng hạn như công ty Sông Cầu), công nhân nông trường nhận được lợi ích ít hơn từ việc tham gia chuỗi giá trị ngành chè. Giá mua của công ty thường biến động, tỷ lệ trừ nước cao và kiểm soát chất lượng chè thu mua khắt khe hơn do đó công nhân có thu nhập thấp hơn. Ngoài ra, do sử dụng nhiều thuốc trừ sâu nên có hại tới sức khoẻ của công nhân. Cùng với việc nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng giá trị, công ty Sông Cầu cần chú ý tới việc phát triển sản xuất chè xanh đáp ứng nhu cầu nội địa, đặc biệt là trong mùa khô. 

Công nhân nông trường nghèo do (i) đau ốm kinh niên; (ii) thiếu lao động trẻ khoẻ  (iii) thiếu vốn và khó vay vốn ngân hàng; (iv) thiếu kinh nghiệm làm ăn kinh doanh và do dự trong việc đầu tư cải tiến năng suất; (v) cây chè già tuổi, không theo kịp những thay đổi của thị trường. Không có sự khác biệt lớn về những ảnh hưởng tích cực khi tham gia chuỗi giá trị của nhóm công nhân nông trường nghèo và không nghèo. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực từ việc tham gia lại khá cách biệt giữa hai nhóm này. Việc sử dụng tràn lan thuốc trà sâu gây hại và làm thiếu hụt lớn lao động có sức khoẻ ở những hộ sản xuất nghèo. Tỷ lệ trừ nước cao và kiểm soát chất lượng chặt cũng cũng gây bất lợi cho người sản xuất nghèo, đặc biệt là trường hợp công ty Sông Cầu vì người nghèo thường có ít sản lượng chè dư thừa và phải giao nộp toàn bộ sản lượng chè thu hoạch cho công ty. Kết quả là người nghèo không có nhiều cơ hội trồng chè trong mùa khô để tăng thu nhập giống như những hộ không nghèo. Hơn nữa, giá thu mua thấp cũng có ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với người nghèo trong trường hợp công ty Phú bền vì hầu hết thu nhập của các hộ nghèo là từ sản xuất chè. Cuối cùng, thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng chè nên tạo ra những thua thiệt lớn cho công nhân nông trường nghèo vì họ không có tài sản có giá trị từ đất trồng chè để có thể làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng. Ngược lại, thiếu vốn ngăn cản họ truyền đổi sang trồng các giống chè mới cho năng suất cao, chất lượng tốt. 

Do đó, cùng với những giải pháp cải thiện đời sống của công nhân nông trường nói chung, cần phải chú trọng tới nhóm người nghèo những người luôn tụt lại phía sau cho dù giá trị gia tăng của công ty ngày càng cao. 

Tuy nhiên, rất khó cho những nông dân trồng chè khác trở thành công nhân nông trường vì những lý do mang tính lịch sử và hạn chề về quy mô diện tích trồng chè của công ty. Chỉ có công ty Phú bền - hiện còn hoạt động dưới công suất và có cầu đầu ra lớn, nông dân trồng chè khác có cơ hội trở thành công nhân nông trường. Tuy nhiên, những đòi hỏi tiên quyết khác cho việc tham gia như sức khoẻ tốt, trẻ trung, có trình độ kỹ thuật, học vấn và khả năng về vốn gây không ít khó khăn trở ngại cho nông dân nghèo muốn trở thành công nhân nôngn trường. Kết quả là, khó có thể tìm ra một giải pháp khả thi và đáng tin cậy để gắn kết người nghèo với chuỗi giá trị của các công ty. Về lâu dài, loại hình liên kết dọc có thể được thiết lập nếu được đầu tư lớn để mở rộng quy mô các nhà máy chế biến và các nông trường chè. 

7.3
Nông dân có hợp đồng

Phương pháp nghiên cứu

Phần này dựa trên các điều tra khảo sát thực hiện với nông dân có hợp đồng ở công ty Phú Bền và công ty Sông Cầu. Công ty Phú Đa không có hợp đồng mua chè lá từ các hộ sản xuất khác ngoài công nhân nông trường. Phương pháp sử dụng là phỏng vấn nhóm các hộ sản xuất có hợp đồng ở hai công ty. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành các cuộc thảo luận nhóm và PRA với nông dân hợp đồng ở xóm 13 và xóm Mới, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

Đặc trưng của các hộ sản xuất có hợp đồng

Nông dân hợp đồng cũng chuyên sản xuất chè song họ cũng dành phần lớn diện tích đất trồng lúa và tham gia vào các hoạt động khác như trồng cây ăn quả, chăn nuôi nhiều hơn công nhân nông trường. Sản xuất chè chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của hộ, những nông dân hợp đồng giàu có hơn thường có nhiều đất trồng chè hơn. 

Bảng 7-12 – Đặc trưng của nông dân hợp đồng ở công ty Sông Cầu 

	Tiêu chí
	Giàu
	Trung bình
	Nghèo

	Nhà ở
	Nhà mái bằng
	Nhà xây lợp prô xi măng
	Nhà tranh vách đất

	Số con
	1-2 
	1-2
	2 con nhỏ

	Sức khoẻ
	Lao động trẻ có sức khoẻ
	Lao động trẻ có sức khoẻ
	Thiếu lao động, ốm yếu

	Nguồn thu nhập
	Lương và thu nhập từ nông nghiệp
	Chỉ thu nhập từ sản xuất nông nghiệp
	từ sản xuất nông nghiệp và các hoạt động phi nông nghiệp

	Vốn
	Không cần vay vốn của ngân hàng
	Vay một lượng vốn nhỏ từ NH nông nghiệp 
	Nợ ngân hàng Nông nghiệp 

	Diện tích đất/sử dụng
	Diện tích đất trồng cèh lớn thuê của công ty và phần đất gia đình tự khai hoang
	Diện tích trồng lúa và chè quy mô trung bình 
	Diện tích trồng chè nhỏ thuê của công ty và không có đất trồng lúa

	Phương tiện đi lại
	Xe máy Nhật bản hoặc liên doanh
	Xe máy Trung Quốc
	Xe đạp

	Tài sản 
	Ti vi màu và tủ lạnh
	Ti vi màu, không có tủ lạnh
	Không có ti vi hay tủ lạnh


Nguồn: Thảo luận nhóm với 10 nông dân hợp đồng ở công ty sông Cầu, xóm 13, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, chiều 16/5/2004.

Đất trồng chè được phân bổ không đều giữa công nhân nông trường và nông dân có hợp đồng, Mỗi hộ có khoảng 3-4 ha đất trồng cèh thuê của công ty Sông Cầu và những hộ chỉ có 0,1 ha đất thuê của công ty phải tự khai hoang phần đất còn lại. Theo Bảng 7-12, khác biệt về thu nhập giữa nông dân có hợp đồng cũng tương đối lớn. Nhìn chung, họ không cần phải mượn tiền. Họ chủ yếu trồng chè và dùng tiền mặt để mua lương thực hàng ngày. Trong khi đó, những nông dân hợp đồng có thu nhập trung bình có cả đất trồng chè và trồng lúa và họ thường sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp. Họ chỉ vay mượn một khoản tiền nhỏ của ngân hàng. Còn nông dân có hợp đồng nghèo chỉ có diện tích đất trồng rất nhỏ và thường phải tìm việc làm thêm. Những nông dân có hợp đồng nghèo này thường hay ốm đau và lâm vào tình cảnh nợ nần.

Nông dân hợp đồng giàu có ở công ty Phú bền có diện tích trồng chè lớn, nhiều tài sản và có thể vay tiền nếu cần. Không những thế họ lại có sức khoẻ và dễ theo kịp với công nghệ mới. Ngược lại, nông dân hợp đồng nghèo chỉ có diện tích đất trồng chè rất nhỏ và mức tích luỹ thấp vì thế họ thường gặp khó khăn trong việc vay vốn từ ngân hàng. Hơn nữa, người nghèo không có lao động trẻ khoẻ và thiếu vốn vì thế khó có thể mở rộng sản xuất.

Kết hợp với phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm, chúng tôi có thể phác hoạ một số đặc trưng của nông dân hợp đồng nghèo như sau: (i) ít đất trồng chè; (ii) ốm đau và thiếu lao động trẻ khoẻ; (iii) khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm chè vì thiếu vốn đầu tư vào sản xuất; (iv) khó vay vốn của ngân hàng.

Yếu tố quyết định tham gia chuỗi giá trị của nông dân hợp đồng

Bảng 7-13 là kết quả phỏng vấn đánh giá nhanh PRA về các yếu tố quyết định tham gia chuỗi giá trị chè của nông dân hợp đồng công ty Sông Cầu. PRA được thực hiện với 20 nông dân hợp đồng trong đó 10 nông dân nghèo và 10 không nghèo. Chúng tôi đánh giá kết quả xếp hạng và mức độ riêng thành hai nhóm. 

Bảng 7-13 – Các yếu tố quyết định sự tham gia của nông dân hợp đồng, công ty Sông Cầu 

	Nhân tố
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo

	
	Hạng
	Tỷ lệ (%)
	Hạng
	Tỷ lệ (%)
	Hạng
	Tỷ lệ (%)

	Khả năng về vốn
	H
	16.6
	H
	16.5
	H
	16.7

	Lao động trẻ khoẻ
	H
	17.7
	H
	12.5
	H
	23.0

	Diện tích đất khai hoang ít
	H
	17.4
	H
	22.9
	H
	11.7

	Trình độ kỹ thuật trong sản xuất chè
	M
	14.8
	M
	15.5
	M
	14.0

	Diện tích trồng chè thuê của công ty lớn
	M
	6.3
	M
	4.0
	M
	8.6

	Là công nhân của các nông trường quốc doanh trước đây
	M
	5.6
	M
	9.9
	M
	1.2

	Rủi ro khi tham gia sản xuất chè
	M
	18.3
	M
	18.1
	M
	18.5

	Học vấn
	L
	0.6
	L
	0.0
	L
	1.2

	Quan hệ với lãnh đạo công ty
	L
	2.4
	L
	0.0
	L
	4.9

	Quan hệ với đội trưởng đội sản xuất 
	L
	0.0
	L
	0.0
	L
	0.0

	Dân tộc Kinh
	L
	0.3
	L
	0.6
	L
	0.0


Chú ý: Mức độ quan trọng  - H: Cao; M: Trung bình; L: Thấp




Nguồn: PRA 20 nông dân hợp đồng của công ty Sông Cầu, xóm 13 và xóm Mới, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, sáng 17/5/2004.

Tại Công ty Sông Cầu, mặc dù xếp hạng trung bình và tỷ lệ đánh giá cho thấy rủi ro trong sản xuất chè được xem là yếu tố quyết định quan trọng nhất cho việc tham gia của nông dân hợp đồng. Điều này phản ánh sự bất ổn của thị trường chè, đặc biệt là giai đoạn 1997-1998 khi nông dân hợp đồng quyết định ký hợp đồng với công ty Sông Cầu. Số tiền phải trả thuê đất cũng không nhỏ 
  vì thế nông dân hợp đồng phải xem xét cẩn thận trước khi ký vào thời điểm giá chè đang giảm và chè bị sâu bệnh nặng. Thêm vào đó, việc thanh toán tiền thue đất phải được hoàn tất trong 3 năm để tránh phải trả lãi suất nặng. 

Cùng với nhân tố rủi ro lớn trong sản xuất chè, nông dân hợp đồng xếp trình độ kỹ thuật trong sản xuất chè ở mức trung bình trong khi tỷ lệ đánh giá cho thấy nhân tố này có ý nghĩa quyết định đáng kể cho việc tham gia chuỗi giá trị. 

Nông dân hợp đồng của công ty Sông Cầu xếp khả năng về vốn có tầm quan trọng lớn. Thực tế, công ty Sông Cầu chỉ đưa ra các hợp đồng cố định để mua chè lá từ các hộ sản xuất thuê đất của công ty. Nông dân khác không thuế đất của công ty cũng có thể ký hợp đồng với công ty nhưng hiệu lực thực hiện hợp đồng không lớn vì những hợp đồng này không quy dịnh rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Vì thế, công ty Sông Cầu thường ưu tiên mua chè lá của nông dân hợp đồng thuê đất của công ty sau công nhân nông trường. Cũng có quy định chỉ nông dân thuê đất của công ty mới đủ tư cách thích hợp cho các hợp đồng cố định theo đó công ty sẽ cung cấp vật tư đầu vào trả sau và nông dân có hợp đồng phải giao nộp một phần sản lượng chè lá cho công ty. Công ty cảnh báo rằng nếu trả lại đất của công ty, nông dân có hợp đồng có thể bán chè lá ra thị trường tự do. Các nhân tố xã hội như học vấn, số dân là người Kinh, quan hệ với công ty hoặc đội trưởng đội sản xuất - không được xem là các yếu tố quan trọng quyết định sự tham gia chuỗi giá trị của nông dân hợp đồng. 

Có khác biệt lớn giữa nông dân có hợp đồng nghèo và không nghèo trong việc xếp hạng và tỷ lệ đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố tham gia chuỗi giá trị ngành chè. Người nghèo phải tham gia hợp đồng với công ty vì họ có ít diện tích đất khai hoang
.  Điều này giống với trường hợp các công nhân cũ của các nông trường quốc doanh trước đây. Ngược lại, nhóm nông dân hợp đồng không nghèo được trời phú cho sức khoẻ có hể thuê diện tích đất trồng chè lớn của công ty. Vì thế, họ xem yếu tố lao động có sức khoẻ và quan hệ với lãnh đạo công ty tương đối quan trọng. 

Ở công ty Phú Bền, nông dân hợp đồng tụ hợp thành nhóm ký kết hợp đồng với công ty. Công ty có những nhân viên khuyến nông người địa phương giám sát nông dân hợp đồng. Đất trồng chè theo hợp đồng thuộc về nông dân hợp đồng và vì thế các hợp đồng này không cố định như trường hợp công ty Sông Cầu. Kết quả là, nông dân hợp đồng có thể bán chè lá ra thị trường tự do và công ty Phú bền không khiển trách. Công ty chỉ có thể yêu cầu nông dân có hợp đồng cung cấp một lượng chè lá nhất định trả cho phần vật tư mà công ty ứng trước.

Phỏng vấn các nhân viên khuyến nông địa phương có thể rút ra các yếu tố quyết định sự tham gia của nông dân hợp đồng của công ty Phú Bền như sau:

· Có ít nhất 1000m2 đất trồng chè có chất lượng tốt 

· Trình độ kỹ thuật trong sản xuất chè hoặc các thành viên trong nhóm quan tâm tới kỹ thuật trồng chè 

· Không cần mức tích lũy vốn cao nhưng không nợ nần lớn 

· Quan hệ tốt với nhân viên khuyến nông địa phương mà công ty thuê giám sát nông dân hợp đồng. 

Ở công ty Phú bền, không một nông dân hợp đồng nào thuộc nhóm nghèo. Thông thường, chỉ có hộ giàu hoặc thu nhập trung bình khác ký hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa hộ nghèo và hộ giàu trong việc trở thành nông dân hợp đồng. Kết quả là nhìn chung không có khó khăn vì trong việc trở thành nông dân hợp đồng của công ty Phú Bền trừ trường hợp là hộ quá nghèo nếu công ty vẫn giữ ý định mở rộng sản xuất và thu mua. 

Ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị đối với đời sống của nông dân có hợp đồng 

Ở đây chúng tôi phân tích các kết quả PRA thực hiện với nông dân hợp đồng của công ty Sông Cầu. Đối với công ty Phú Bền, chúng tôi đưa ra một số chỉ dẫn chỉ khi không thể sắp xếp kết quả phỏng vấn đánh giá nhanh nông dân hợp đồng của công ty. 

Bảng 7-14 - Ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị ngành chè với đời sống của nông dân hợp đồng, công ty Sông Cầu 

	Ảnh hưởng tích cực
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo

	Thu mua ổn định
	H
	H
	H

	Diện tích trồng chè tốt hơn nhờ đầu tư lớn từ trước
	H
	H
	H

	Vật tư ứng trước
	M
	M
	M

	Đào tạo kỹ thuật
	M
	M
	M

	Trợ cấp khi gặp thiên tai
	M
	M
	M

	Thưởng cho phần sản lượng thừa so với hợp đồng ký kết
	L
	L
	L

	Du lịch thăm quan
	L
	L
	L

	Ảnh hưởng tiêu cực
	Tổng
	Nghèo
	Không-Nghèo

	Giá thu mua không ổn định
	H
	H
	H

	Khó vay vốn ngân hàng do không có tài sản thế chấp vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	H
	M
	H

	Ngăn cản việc tham gia thị trường tự do
	M
	H
	L

	Kiểm soát chất lượng chặt chẽ
	M
	M
	M

	Tỷ lệ trừ nước cao
	M
	M
	L

	Thuế cao
	L
	L
	M

	Hạn chế sản xuất chè trong mùa khô
	L
	L
	M

	Thiếu thông tin thị trường
	L
	L
	L


Chú ý: Mức độ quan trọng - H: Cao; M: Trung bình; L: Thấp
Nguồn: PRA 20 nông dân hợp đồng của công ty Sông Cầu, xóm 13 và xóm Mới, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, sáng 17/5/2004.

Ở công ty Sông Cầu, nông dân hợp đồng đánh giá cao ảnh hưởng tích cực của thu mua ổn định. Họ cho rằng họ không thể bán một khối lượng chè lớn nếu chỉ thông qua thị trường tự do. Hơn nữa, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng suy giảm có tính thời vụ nếu nguồn cung chè quá lớn. 

Bên cạnh đó, nông dân hợp đồng xếp ảnh hưởng tích cực của "đất trồng chè tốt" thuê của công ty ở mức cao. Nông dân hợp đồng thuộc nhóm không nghèo thuê nhiều đất của công ty vì thế họ đánh giá cao vai trò của nhân tố này hơn nông dân nghèo mặc dù ảnh hưởng của yếu tố này tương đối thấp so với yếu tố thu mua ổn định.

Nông dân hợp đồng không đánh giá cao vai trò tích cực của việc cung ứng vật tư trả sau và đào tạo kỹ thuật. Thực tế, các đại lý phân bón và thuốc trừ sâu cũng cung cấp vật tư trả sau với điều kiện tương tự. Nông dân có hợp đồng cũng có thể tham gia vào các khoá đào tạo kỹ thuật được các đơn vị nhà nước tổ chức miễn phí. Cuối cùng, ảnh hưởng tích cực như hỗ trợ trong trường hợp thiên tai, thưởng khi sản lượng vượt quá lượng ký kết trong hợp đồng, thăm quan du lịch không được coi trọng nhiều. Điều này cho thấy thu nhập của nông dân hợp đồng nhìn chung thấp nên không quan tâm nhiều tới các lợi ích này. 

Về ảnh hưởng tiêu cực, nông dân hợp đồng nghèo và không nghèo đều cho rằng ảnh hưởng tiêu cực nhất là sự không ổn định của giá thu mua. Như đề cập ở phần 1, biến động của thị trường đầu ra và giá tại công ty Sông Cầu là nguyên nhân gây ra thua thiệt lớn không chỉ cho công nhân nông trường mà cho cả những nông dân hợp đồng.

Nông dân hợp đồng xếp hạng các ảnh hưởng tiêu cực như kiểm soát chất lượng chặt, tỷ lệ trừ nước cao ở mức quan trọng trung bình và nông dân thuộc nhóm không nghèo xem những ảnh hưởng tiêu cực này có tầm quan trọng cao hơn so với nhóm nghèo vì nông dân thuộc nhóm không nghèo có sản lượng chè thu mua lớn hơn.

Nhóm nghèo và không nghèo xếp ảnh hưởng tiêu cực trong việc tiếp cận các khoản vay của ngân hàng (do thiếu tài sản thế chấp vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chè của công ty) ở mức trung bình và cao. Nhóm không nghèo xem nhân tố này có ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn nhóm nghèo vì họ quan tâm tới vốn đầu tư. 

Cần lưu ý rằng nông dân hợp đồng nghèo quan tâm tới việc bán chè ra thị trường tự do. Có lẽ đây là giải pháp để tối đa hoá thu nhập với sản lượng thấp hơn. Trong khi đó, nông dân hợp đồng ở nhóm không nghèo quan tâm tới yếu tố tiêu cực thuế cao do họ thuê nhiều đất của công ty. Điều này cho thấy nông dân có hợp đồng được miễn thuế ít hơn công nhân nông trường.

Về cân bằng chung của những ảnh hưởng khi tham gia chuỗi giá trị chè, nông dân hợp đồng tự nhận là ở tình thế bất lợi hơn nông dân khác. Điều này chủ yếu là do giá thu mua thấp và không ổn định, kiểm soát chất lượng chặt và tỷ lệ trừ nước cao. Nông dân có hợp đồng thuộc diện không nghèo có ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn, gần như là gấp đôi nhóm nghèo. Ở đây cần lưu ý rằng nông dân hợp đồng giàu có hơn thường có chất lượng chè cao hơn vì thế họ có thể chế biến và bán sản phẩm với giá cao dễ hơn nông dân nghèo.

Ở công ty Phú Bền, nông dân hợp đồng cho biết họ có đời sống khấm khá hơn nông dân khác vì hai nguyên do: được đào tạo kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng chè, (ii) vật tư ứng trước đặc biệt là những loại phân bón đặc biệt không có sẵn ở mọi nơi. Tuy nhiên, nôgn dân hợp đồng công ty Phú bền tự đánh giá đời sống thấp hơn công nhân nông trowngf vì công nhân nông trường có được đất trồng chè tốt hơn. Nông dân có hợp đồng và công nhân nông trường có cùng chung đánh giá về các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực khác như thu mua ổn định hay giá thu mua thấp, tỷ lệ trừ nước cao và kiếm soát chất lượng chặt. 

Bảng 7-15 – Cân bằng chung của các ảnh hưởng khi tham gia vào chuỗi giá trị của nông dân hợp đồng công ty Sông Cầu 

	Ảnh hưởng tích cực
	Tổng
	Nghèo
	Không nghèo

	Thu mua ổn định
	23.2
	30.0
	16.4

	Đất trồng chè tốt hơn nhờ đầu tư lớn từ trước
	3.8
	1.6
	6.0

	Trợ cấp trong TH gặp thiên tai
	3.8
	3.8
	3.8

	Đào tạo kỹ thuật
	2.2
	1.8
	2.6

	Vật tư ứng trước
	2.0
	2.6
	1.4

	Tổ chức thăm quan
	1.4
	0.8
	2.0

	Thưởng cho phần sản lượng dôi ra
	0.4
	0.8
	0.0

	Tổng
	36.8
	41.4
	32.2

	Ảnh hưởng tiêu cực
	Tổng
	Nghèo
	Không-Nghèo

	Giá thu mua thấp và không ổn định
	29.4
	28.8
	30.0

	Kiếm soát chất lượng chặt
	7.4
	6.2
	8.6

	Tỷ lệ trừ nước cao
	6.4
	2.8
	10.0

	Khó vay vốn của ngân hàng do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng chè
	6.2
	6.4
	6.0

	Thuế cao
	4.6
	3.2
	6.0

	Thiếu thông tin thị trường
	3.7
	3.4
	4.0

	Hạn chế việc tham gia thị trường tự do
	3.5
	4.8
	2.2

	Hạn chế trong sản xuất vụ khô
	2.0
	3.0
	1.0

	tổng
	63.2
	58.6
	67.8

	Ảnh hưởng ròng
	-26.4
	-17.2
	-35.6


Nguồn: PRA 20 nông dân hợp đồng ở công ty Sôgn Cầu, xóm 13 và xóm Mới, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, sáng 17/5/2004.

Kết luận 

Tóm lại, nông dân hợp đồng có đời sống khấm khá hơn nông dân không liên kết vì (i) thu mua ổn định; (ii) có được đất trồng chè tốt từ công ty nhờ đầu tư lớn từ trước, chẳng hạn như trường hợp công ty Sông Cầu; (iii) đào tạo kỹ thuật; (iv) vật tư trả sau. Nông dân có hợp đồng ở công ty Phú Bền cũng có đời sống khá hơn nông dân hợp đồng ở công ty Sông Cầu. 

Ngoài khác biệt về quyền sử dụng đất, nguyên do chính dẫn tới sự khác biệt giữa 2 công ty trên là nông dân có hợp đồng ở công ty Sông Cầu chịu sức ép lớn từ các ảnh hưởng tiêu cực như giá thu mua thấp và không ổn định, kiểm soát chất lượng chặt và tỷ lệ trừ nước cao. Những ảnh hưởng tiêu cực này phần nhiều cũng là do khó khăn về thị trường xuất khẩu dưới sự quản lý của VINATEA - người mua chính của công ty Sông Cầu. Hoạt động hiệu quả hơn và trực tiếp xuất khẩu giúp công ty Phú bền nâng cao lợi ích cho nông dân hợp đồng. Tuy nhiên, nông dân hợp đồng ở công ty Phú Bền sẽ còn có đời sống khá hơn nếu giá thu mua ổn định hơn. 

Để trở thành nông dân hợp đồng dường như đơn giản hơn trở thành công nhân nông trường công ty Sông Cầu. Hai yếu tố quyết định căn bản là khả năng vốn để có thể thuê đất của công ty và trình độ kỹ thuật. Nếu công ty Sông Cầu có đựoc thị trường đầu ra ổn định, việc mở rộng diện tích đất trồng cho nông dân hợp đồng cũng không khó khăn gì. 

Và để trở thành nông dân hợp đồng của công ty Phú Bền cũng khá dễ nếu công ty tiếp tục mở rộng sản xuất và vùng thu mua. Thủ tục hợp đồng của công ty Phú bền có thể được coi là ví dụ điển hình khuyến khích sự tham gia của nông dân nghèo không liên kết, khác với công ty Sông Cầu. Trước hết, nông dân không liên kết có thể tụ hội thành nhóm dể ký hợp đồng thuê đất và giao nộp sản phẩm cho công ty. Công ty có thể cho phép những nông dân tự do này thuê đất trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, người nghèo cũng được tham gia các khoá đào tạo, tập huấn kỹ thuật của công ty. 

Các doanh nghiệp nhà nước xuất khẩu qua VINATEA như công ty Sông Cầu đem lại ích lợi ít hơn cho nông dân hợp đồng cũng như công nhân nông trường. Giá thu mua của công ty thường xuyên biến động, tỷ lệ trừ nước cao hơn và kiểm soát chất lượng chặt hơn khiến thu nhập của người sản xuất thấp, nhất là với người sản xuất nghèo.

Những ảnh hưởng tiêu cực của việc tham gia chuỗi giá trị không mấy khác biệt giữa nhóm nghèo và không nghèo và thậm chí nghiêng về phía nhóm không nghèo. Vì thế, các giải pháp ổn định thị trường đầu ra, nâng cao giá thu mua và mở rộng diện tích trồng chè cho nông dân hợp đồng là rất quan trọng nhất là đối với các hộ nông dân nghèo tự do ký hợp đồng với công ty từ đó giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống.

7.4
Nông dân hợp tác xã

Phương pháp nghiên cứu

Phần này dựa trên kết quả khảo sát thực địa với các thành viên của 3 hợp tác xã chè ở tỉnh Thái Nguyên. Tại Phú Thọ, chúng tôi nhận thấy không có hợp tác xã nào chuyên về chè. Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu chủ nhiệm và thành viên của hợp tác xã chè hữu cơ Thiên Hoàng (ở xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), hợp tác xã Hương Thịnh (xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và hợp tác xã chè Tân Hương (xã phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và tiến hành thảo luận nhóm với các thành viên của hợp tác xã Thiên Hoàng và Hương Thịnh.

Đặc trưng của các hộ sản xuất 

Các hợp tác xã được thành lập từ các câu lạc bộ chè IPM do các tổ chức quốc tế tài trợ như CIDSE và CECI. Một tiêu chí tham gia các câu lạc bộ này là nghèo - thực tế là 70% thành viên tham gia là những nông dân ngèho và 60% là phụ nữ. Do đó, nông dân hợp tác xã hầu hết là người nghèo có diện tích trồng chè nhỏ (mỗi hộ chỉ có khoảng 3-4 sào). Tuy nhiên, với hoạt động hiệu quả của hợp tác xã như Tân hương, nông dân hợp tác xã cũng có đời sống khấm khá hơn trước. Tỷ lệ nghèo của các nông dân hợp tác xã Tân Hương hiện thấp hơn nông dân khác vì Tân Hương là HTX nằm trong thành phố, tiếp cận thị trường dễ hơn và có lâu năm kinh nghiệm trong thương trường.

Ngoài cây chè, các thành viên hợp tác xã còn trồng lúa và tăng thu nhập từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác như trồng cây ăn quả, chăn nuôi. Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của họ vẫn là từ cây chè. 

Thông tin thu thập từ các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với các thành viên hợp tác xã chỉ ra 4 đặc trưng chính của các hộ sản xuất này là: (i) thiếu đất trồng chè; (ii) đau ốm và thiếu lao động trẻ khoẻ; (iii) chậm tiếp thu công nghệ mới và các phương pháp kinh doanh và (iv) thiếu vốn.

Các yếu tố quyết định sự tham gia chuỗi giá trị của nông dân hợp tác xã 

Theo khảo sát điều tra của chúng tôi, có 4 yếu tố chính:

· Là thành viên của các câu lạc bộ IPM. Theo quy định của hợp tác xã, tất cả các thành viên phải áp dụng các quy trình kỹ thuạt trong phun thuốc trừ sâu, bón phân dể sản xuất chè sạch. Trường hợp hợp tác xã chè hữu cơ Thiên Hoàng, nông dân phải tạo lập một vùng đệm 2 m giữa vườn chè hữu cơ và đất trồng những cây khác. 

· Có khả năng đóng phí thành viên. Ở hợp tác xã Thiên Hoàng, mức phí tối thiểu là 200.000 đồng/người. Ở Hương Thịnh và Tân Hương, khoảng 100.000 đồng/người. 

· Ưu tiên tưới tiêu cho sản xuất chè  

· Ưu tiên những nông dân có diện tích chè liền kề để đơn giản hoá quy trình kỹ thuật và sử dụng hiệu quả kinh tế theo quy mô. Thông thường, chè sạch được trồng ở những vùng đất riêng biệt so với chè thường để tránh nhiễm sâu bệnh. Ngoài ra, các diện tích trồng chè hữu cơ liền kề nhau giúp các hợp tác xã cung cấp vật tư và các dịch vụ tưới tiêu dễ dàng hơn. 

Các yếu tố xã hội như dân tộc, trình độ học vấn không đóng vai trò quan trọng trong việc trở thành nông dân hợp tác xã. Việc mở rộng tư cách thành viên do các thành viên của hợp tác xã bỏ phiếu quyết định trong các cuộc họp định kỳ.

Ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị ngành chè đối với đời sống của nông dân hợp tác xã 

Hầu hết các hợp tác xã mới thành lập gần đây, từ năm 2002, vì thế khó có thể đánh giá cụ thể ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị ngành chè đối với đời sống của các nông dân hợp tác xã. Doanh số bán chè của các thành viên qua hợp tác xã vẫn còn rất nhỏ. Tân Hương, hợp tác xã được coi là hoạt động hiệu quả nhất cũng chỉ bán được 20% sản lượng chè của các thành viên. Tuy nhiên, các thành viên hợp tác xã vẫn nhận được nhiều ích lợi từ việc tham gia, như: 

· Được tập huấn thường xuyên về kỹ thuật sản xuất chè sạch và chè hữu cơ. Các hợp tác xã mà chúng tôi thăm quan đều được các tổ chức quốc tế tài trợ. Vì thế nông dân hợp tác xã có thể tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật miễn thuế. 

· Chè sạch và chè hữu cơ không chỉ giúp người sản xuất tránh được những ảnh hửong có hại do sử dụng thuốc trừ sâu đồng thời giảm suy thoái đất trồng. Trong 5 năm đầu tiên, sản lượng chè hữu cơ và chè sạch có thể thấp nhưng sau đó sẽ tăng đáng kể sau 3-5 năm. Sử dụng phân bón hữu cơ cũng có phần tăng độ phì nhiêu cho đất. 

· Vật tư trả trước có giá thấp hơn mua từ các đại lý

· Có thể vay vốn của hợp tác xã 

· Hợp đồng bán một lượng chè nhất định. Hợp đồng này rất quan trọng với nông dân nghèo nếu hợp tác xã hoạt động thông suốt vì các nhà thu gom thường hạ giá trả cho nông dân nghèo nếu mua riêng lẻ
. 

· lợi tức được chia theo tỷ lẹ đóng góp vào hợp tác xã 

Ảnh hưởng tiêu cực từ việc tham gia:

· Năng suất chè giảm trong vài năm đầu tiên khi áp dụng kỹ thuật trồng chè sách và chè hữu cơ. Đặc biệt là ở hợp tác xã chè hữu cơ Thiên Hoàng, nông dân hợp tác xã đã không thu hoạch được chè lá trong một vài năm do thiệt  hại bởi sâu bệnh. Vì thế, hầu hết nông dân hợp tác xã chỉ trồng thử nghiệm chè hữu cơ. 

· Đối với chè hữu cơ, cần phải tìm được khách hàng sẵn sàng trả giá cao. Rất khó có thể bán chè hữu cơ ra thị trường tự do và giá vẫn còn rất thấp (khoảng một nửa giá chè thường). 

· Việc thu mua chè của hợp tác xã không ổn định và việc bán chè qua hợp tác xã phụ thuộc nhiều vào khả năng của chủ nhiệm hợp tác xã. 

· Sản phẩm bán qua hợp tác xã được trả sau do vốn hoạt động của hợp tác xã còn nhỏ. 

Nhìn chung, nông dân hợp tác xã cho rằng hợp tác xã có thể sẽ đem lại lợi ích lâu dài mặc dù trong ngắn hạn ích lợi chưa rõ. Việc hợp tác giữa các thành viên trong hợp tác xã còn dè dặt. Thêm vào đó, chưa có cơ chế điều phối đủ mạnh giữa các hợp tác xã và chính quyền địa phương. Vì thế, một số thành viên tỏ ra hoài nghi về tính bền vững của hợp tác xã. 

Nhu cầu chè hữu cơ thấp đã kìm hàm việc mở rộng sản xuất trong khi chất lượng của chè hữu cơ sản xuất ra chưa thật đồng đều khiến việc tiêu thụ càng trở nên khó khăn. Hơn nữa, Việt Nam chưa có luật hữu cơ nên việc kinh doanh trong nước còn nhiều khó khăn còn thị trường xuất khẩu còn nhỏ hẹp.

Kết luận đối với nông dân hợp tác xã 
Tóm lại, các hợp tác xã chè được thành lập nhằm hỗ trợ người nghèo, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và bảo vệ môi trường tự nhiên. Nông dân có thể dễ dàng đáp ứng các yêu cầu trở thành thành viên của hợp tác xã. Về lâu dài, việc tham gia hợp tác xã có thể sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các thành viên nói chung và người nghèo nói riêng nếu doanh số bán của hợp tác xã được nâng lên.

Tuy nhiên, do mới thành lập nên các hợp tác xã chỉ mới hoạt động ước lệ. Vốn hoạt động của hợp tác xã còn rất nhỏ và các hợp tác xã không có những tài sản có giá trị để thế chấp vay ngân hàng. Khối lượng chè bán qua hợp tác xã chưa nhiều.

Việc mở rộg doanh số bán chè qua các hợp tác xã là mục tiêu giúp cho ảnh hưởng tích cực của hợp tác xã với các thành viên được tăng cường. Ngược lại, điều này đòi hỏi nông dân phải sản xuất chè có chất lượng đồng đều hơn. Do đó, cần phải xem xét cẩn thận cân bằng giữa hiệu quả của hợp tác xã với việc hỗ trợ người nghèo. Trong tương lai, sẽ càng khó khăn cho nông dân nghèo tham gia vào các hợp tác xã nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài. 

Hướng trồng chè hữu cơ của hợp tác xã Thiên Hoàng được xem là một sự cách tân trong công nghệ sản xuất chè. Tuy nhiên, nếu không có hợp đồng có định với khách hàng, sản xuất chè hữu cơ sẽ vẫn chỉ là thử nghiệm với quy mô nhỏ.

7.5
Hộ nông dân tự do
Phương pháp nghiên cứu

Phần này dựa trên kết quả khảo sát của chúng tôi ở xã Văn Miếu và Võ Miếu (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), xã Minh Lập (Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), xã Phúc trìu (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Số liệu thu thập hầu hết từ các cuộc phỏng vấn sâu nông dân không liên kết. Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã cố gắng phỏng vấn nông dân không liên kết theo từng mức thu nhập. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành thảo luận nhóm với nông dân IPM (ở xã Võ Miếu, huyện Thanh ba, Phú Thọ), nông dân nghèo dân tộc thiểu số (ở làng La Ria, xã Minh lập, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và nông dân nghèo không liên kết (xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). 

Đặc trưng của hộ sản xuất 

Nông dân không liên kết là nhóm có nhiều đặc trưng nên khó có thể tổng hợp lại đồng thời có sự khác biệt lớn về thu nhập. Một số nông dân không liên kết chuyên sản xuất chè, mốt số trồng chè cùng các cây lương thực khác hay cây ăn quả, trong khi một số lại tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp tạm thời.

Bảng 7-16 – Đặc trưng của nông dân tự do xã Minh Lập 

	Giàu
	Thu nhập trung bình
	Nghèo

	Nhà mái bằng
	Nhà mái ngói
	Nhà tranh vách đất

	1-2 con
	1-2 con
	2 con nhỏ

	Hầu hết là người dân tộc Kinh
	Dân tộc kinh và một số là dân tộc thiểu số
	hầu hết là dân tộc thiểu số

	Lao động trẻ khoẻ
	Lao động trẻ khoẻ
	Thường xuyên đau ốm, thiếu lao động

	Lương, kinh doanh và thu nhập từ nông nghiệp
	Chỉ thu nhập từ sản xuất nông nghiệp
	Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp và các công việc tạm thời phi nông nghiệp 

	Có thể vay vốn lớn của ngân hàng do có tài sản thế chấp lớn
	Vay những khoản vốn nhỏ của ngân hàng vì ít quan tâm tới đầu tư
	Vay vốn của ngân hàng nhưng nhỏ do thiếu vốn

	Diện tích đất trồng chè và lúa đều lớn
	Diện tích trồng lúa lớn nhưng trồng chè ở mức trung bình
	Diện tích đất trồng chè và trồng lúa đều nhỏ

	Xe máy Nhật hoặc liên doanh
	Xe máy Trung Quốc hoặc liên doanh
	Xe đạp

	Ti vi màu và tủ lạnh
	Ti vi màu, không có tủ lạnh
	Không có ti vi hay tủ lạnh


Nguồn: Thảo luận nhóm với 10 nông dân không liên kết ở xóm La Ria, xã Minh Lập, huỵen Đồng Hỷ, tính Thái Nguyên chiều 18/5/2004.

Bảng 7-16 mô tả đặc trang của nông dân không liên kết có mức thu nhập khác nhau. Đây chủ yếu là những người dân tộc thiểu số ở làng La Ria, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Hộ giàu thu được lợi nhiều hơn từ sản xuất nông nghiệp và họ có thể vay vốn lớn của ngân hàng nhờ có tài sản thế chấp. Hộ có thu nhập trung bình sản xuất lúa nhiều hơn và ít được lọi hơn từ sản xuất nông nghiệp, họ cũng có thể vay vốn của ngân hàng với quy mô nhỏ hơn vì ít quan tâm mở rộng sản xuất hơn. Hộ nghèo có diện tích đất trồng chè rất nhro do đó họ phải tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp khác, làm thuê thời vụ. Do không có nhiều tích luỹ nên các hộ nghèo không thể vay vốn đầu tư vào sản xuất chè.
Sự khác biệt về thu nhập của các nông dân không liên kết trong xã Minh Lập chủ yếu là do 4 nguyên nhân. Thứ nhất, các hộ người Kinh có kinh nghiệm hơn trong làm ăn kinh doanh và tiếp cận với thông tin thị trường nhiều hơn, họ có đời sống khấm khá hơn. Thứ hai, hộ sống ở gần nguồn nước - hầu như phần lớn là người Kinh - có năng suất cao hơn và chất lượng chè tốt hơn. Nước cũng là yếu tố quan trọng trong mùa khô. Thứ ba, các hộ giàu có hơn có phần tích luỹ nhiều hơn nên có thể đầu tư vào phân bón và thuốc trừ sâu để sản xuất ra chè chất lượng cao hơn. 
 Cuối cùng, nông dân không liên kết, những người trước đây là công nhân nông trường hoặc con em họ, trồng chè tốt và có kỹ thuật chế biến tốt hơn. Chè lá và chè xanh của họ thường đẹp hơn, và họ có thể bán sản phẩm một cách dễ dàng với giá cao hơn những nông dân không liên kết khác. 

Thông tin thu thập từ các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với nông dân tự do cho thấy có 7 đặc trưng chính của nông dân nghèo không liên kết là: (i) ít đất trồng chè, (ii) thiếu nước cho sản xuất, (iii) đau ốm và thiêu lao động trẻ có sức khoẻ, (iv) khó khăn trong tiêu thụ vì chất lượng thấp, (v) thiếu vốn, (vi) kỹ thuật trồng chè thấp và khó tham gia vào các khoá đào tạo kxy thuật, (vii) thiếu kinh nghiệm kinh doanh và thông tin thị trường.

Yếu tố quyết định tham gia chuỗi giá trị với tư cách là nông dân không liên kết

Khả năng tham gia chuỗi giá trị với tư cách là nông dân không liên kết trong chuỗi giá trị chè phụ thuộc nhiều vào những người thu gom và các cơ sở chế biến tư nhân. Cùng địa bàn với nhiều cơ sở chế biến tư nhân, việc bán chè lá khá dễ dàng. Tuy nhiên, các nhà thu gom chè thường phân biệt chè của hộ giàu và hộ nghè vì họ thường tin tưởng hộ giàu hơn trong khi hộ nghèo bị trả giá thấp và khả năng thương lượng giá yếu. 

Ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị đối với đời sống của nông dân không liên kết 

Rõ ràng là nông dân không liên kết có toàn quyền quyết định về sản lượng chè sản xuất ra, đây là lợi thế so với những nông dân tham gia liên kết khác. Chẳng hạn, nông dân tự do có thể trồng chè trong mùa khô, bán chè bất cứ nơi đâu và khi nào họ muốn, có thể quyết định hàm lượng bón phân và phun thuốc trừ sâu là bao nhiêu, và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên có thể làm tài sản thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, những lợi thế này chỉ có thể sử dụng nếu nông dân tự do tiếp cận được với các nguồn lực như vốn, công nghệ kỹ thuật trồng và nước tưới.

Nông dân nghèo không liên kết không có đủ điều kiện cần thiết để hưởng lợi từ việc tham gia chuỗi giá trị chè. Điều này có thể thấy rõ trong một đánh giá về hạn chế của việc mở rộng sản xuất. Hộ không liên kết giàu gặp hai trở ngại chính: (i) thiếu kỹ thuật cần thiết để chuyển sagn trồng các giống mới năng suát cao và (ii) giá chè thấp vào chính vụ trong khi đầu tư lớn cả năm. Điều này cho thấy hộ giàu xem xét trở ngại cầu để tự do hoá thương mại hơn nữa và làm ra lợi nhuận nhiều hơn nữa thay vì xem xét trở ngại về phía cung trong sản xuất chè. 

Bảng 7-17 chỉ ra những khó khăn lớn nhất của nông dân nghèo không liên kết, chủ yếu về phía cung như thiếu vốn, giá vật tư cao hạn chế đầu tư vào chè, thiếu nước tưới làm giảm năng suất và khó sản xuất trong mùa khô, phương tiện thiết bị chế biến lạc hậu làm chất lượng chè chế biến thấp.

Bảng 7-17 – Những khó khăn mà nông dân không liên kết phải đối mặt, xã Minh Lập 

	Khó khăn
	Tỷ lệ (%)

	Thiếu vốn
	20.6

	Giá vật tư cao
	13.6

	Thiếu nước tưới
	13.0

	Thiết bị chế biến lạc hậu
	10.6

	Giá đầu ra giảm
	10.4

	Giá chè bất ổn
	5.8

	Sâu bệnh tấn công
	5.0

	Ô nhiễm
	4.8

	Thiếu lao động
	3.8

	Khó khăn trong bảo quản
	3.4

	Giống cũ, chất lượng thấp
	3.2

	Suy thoái đất do dùng phân bón tràn lan
	3.0

	Thiếu thông tin thị trường 
	2.6


Nguồn: Thảo luận nhóm 10 nông dân không liên kết là người dân tộc thiểu số ở làng La Ria, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, chiều 18/5//2004.

Kết luận

Tóm lại, nông dân không liên kết thường là những hộ sản xuất nghèo và khoảng cách đói nghèo cao hơn so với nông dân trồng chè có liên kết như nông dân hợp tác xã, nông dân hợp đồng. Do phải đối diện với tình trạng thiếu vật tư để sản xuất chè chất lượng cao hơn, nên nông dân giàu hơn thường được hưởng lợi nhiều hơn từ các cơ hội mà thị trường chè mang lại. Ngoài ra, các nhà chế biến, thu gom cũng thích ký hợp đồng với những hộ sản xuất tự do giàu có hơn vì họ có khối lượng chè lá lớn, chất lượng tốt. Điều này cho thấy cần phải có sự phối hợp sâu hơn trong toàn hệ thống đồng thời có những liên kết theo chiều ngang như các hợp tác xã để giúp họ thâm nhập vào thị trường. 

7.6
Kết luận về những người sản xuất nghèo

Chúng tôi xem xét ảnh hưởng của việc trồng chè đối với công nhân nông trường, nông dân hợp đồng và nông dân hợp tác với những người khác qua hợp tác xã. Trong số 4 loại hình này, công nhân nông trường và nông dân hợp đồng có đời sống khấm khá hơn cả. Đói nghèo tập trung vào những nông dân không liên kết, gồm cả những người thuộc hợp tác xã và nghèo đói càng trở nên tồi tệ hơn. Câu hỏi về nguyên nhân và ảnh hưởng vẫn còn để mở do có khá nhiều nông dân có thể đáp ứng yêu cầu trở thành công nhân nông trường hay nông dân hợp đồng. Tuy nhiên, rõ ràng là họ vẫn tiếp tục được hưởng lợi theo nhiều cách từ vị trí hiện tại.  

Bảng 7-18 và 7-19 tổng hợp những yếu tố quyết định và ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị  đối với các thành phần káhc nhau. Như đã nói từ trên, không dễ cho nhiều nông dân trở thành công nhân nông trường. Tuy nhiên, người nghèo có thể tham gia vào các liên kết khác dễ dàng (như nông dân hợp đồng và/hoặc thành viên của hợp tác xã).  Hơn nữa, các thị trường cạnh tranh chủ yếu có lợi cho những hộ không liên kết giàu có hơn hay nông dân có hợp đồng và nông dân hợp tác xã song không có mấy khác biệt giữa hộ giàu và hộ nghèo về ảnh hưởng tích cực và tiêu cực khi tham gia chuỗi giá trị. Do đó, cái cần là phải xem xét người sản xuất nghèo không kiên kết tham gia như thế nào vào chuỗi giá trị với tư cách là nông dân hợp đồng hay nông dân hợp tác xã? Chúng tôi sẽ quay trở lại vấn đề này vào chương cuối. 

Bảng 7-18 – Yếu tố quyết định tham gia chuỗi giá trị ngành chè 






	Loại hình liên kết
	Các yếu tố quyết định sự tham gia
	Đặc trưng của người nghèo

	Công nhân nông trường
	· Là công nhân của các nông trường quốc doanh cũ (trả phí bảo hiểm y tế và xã hội từ 1990-1997) hoặc con em 

· Được cấp một phần đất trồng chè của công ty

· Lao động trẻ có sức khoẻ

· Tuổi từ 18-35 do là những lao động mới tuyển dụng

· Có kinh nghiệm trong sản xuất chè 

· Có vốn


	· Đau ốm kinh niên

· Thiếu lao động có sức khoẻ

· Ít tích luỹ và khó vay vốn ngân hàng

· Thiếu kinh nghiệm kinh doanh và do dự trong đầu tư nâng cao năng suất chất lượng

· Nhiều tuổi và chậm bắt kịp những thay đổi của thị trường 

	Nông dân hợp đồng 
	   - Chấp nhận rủi ro trong sản xuất chè 

· Có trình độ kỹ thuật trong sản xuất chè 

· Có vốn

· Được phân một phần đất trồng cèh của công ty chất lượng tương đối 

· Ưu tiên giành cho những công nhân của các nôgn trường trước đây hoặc con em họ 


	· Thiếu đất trồng cèh

· Thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật trồng chè do đó không khuyến khích vay vốn ngân hàng để đầu tư 

· Khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm vì chất lượng thấp

· Ốm đau và thiếu lao động 



	Nông dân hợp đồng
	· Tham gia vào các nhóm/câu lạc bộ IPM từ trước 

· Nộp phí thành viên

· Ưu tiên các hộ có điều kiện tưới tốt hơn 

· Ưu tiên những hộ có diện tích trồng chè gần nhau 
	· Ít đất trồng chè

- Ốm đau và thiếu lao động

· Khả năng tiếp thu chậm

· Thiếu vốn



	Nông dân không liên kết 
	· Được phân đất

· Phụ thuộc vào người thu gom và chế biến 

· Ưu tiên dành cho các hộ giàu 


	· Thiếu đất trồng chè

· Thiếu nguồn nước cho sản xuất chè 

· Ốm đau và thiếu lao động

· Khó khăn trong tiêu thụ do chất lượng thấp

· Thiếu vốn

· thiếu kinh nghiệm và khả năng tiếp thu kỹ thuật kém

· Thiếu kinh nghiệm kinh doanh và thông tin thị trường 

· Nhiều người là dân tộc thiểu số


Bảng 7-19 - Ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị

	Loại 
	Công nhân nông trường
	Nông dân hợp đồng
	Nông dân hợp tác xã
	Nông dân không liên kết

	Tích cực
	
	
	
	

	Kinh tế  
	· Thu mua ổn định 

· Giá đầu ra ổn định

· Được phân đất tốt hơn do đó có năng suất cao hơn 

· Sử dụng phân bón loại đặc biệt cho năng suất cao 


	· Thu mua ổn định 

· Giá đầu ra ổn định

· Sử dụng phân bón loại đặc biệt cho năng suất cao 
	Bán ra thị trường tự do nếu có sản lượng lớn hơn

tự do trồng chè trong mùa khô

Giá bán của hợp tác xã cao

Tự do chế biến chè xanh

Kiếm soát chất lượng dễ hơn

Tỷ lệ trừ nước thấp

Chia lãi
	có sản lượng lớn hơn

tự do trồng chè trong mùa khô

Giá bán của hợp tác xã cao

Tự do chế biến chè xanh

Kiếm soát chất lượng dễ hơn

Tỷ lệ trừ nước thấp

	Tài sản
	· Dùng kết quả đầu tư cho thuỷ lợi và khai hoang đất từ trước 

· Vật tư trả sau
	· Vật tư trả sau
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên có thể vay vốn dễ dàng

Vật tư trả sau 

Có thể mượn vốn của hợp tác xã
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên có thể vay vốn dễ dàng



	Ảnh hưởng về mặt xã hội
	· Lương hưu

· Bảo hiểm y tế

· Nghỉ lễ và thăm quan du lịchq

· trợ cấp khi thiên tai 

Thưởng cho phần dôi ra

· Hội họp thường xuyên
	· Thăm quan du lịch

· Thưởng cho phần dôi ra

· Trợ cấp khi thiên tai 

· Hội họp thường xuyên
	
	

	Tiếp thu công nghệ và thông tin thị trường 
	· Đao  tạo kỹ thuật thường xuyên  


	· Đao  tạo kỹ thuật miễn phí thường xuyên  


	Tập huấn kỹ thuật IPM do các đơn vị khuyến nông và các tổ chức quốc tế tài trợ 

Dễ thu thập thông tin thị trường 
	Được các đơn vị khuyến nông tập huấn kỹ thuật 



	Co sở hạ tầng
	· hệ thống giao thông tốt hơn

· Có nhà kho

· Có vườn trẻ
	
	
	

	Môi trường 
	
	
	Sử dụng thuốc trừ sâu ít và ít có hại cho sức khoẻ
	

	Tiêu cực
	
	
	
	

	Kinh tế 
	· Giá thu mua thấp

· Hạn chế tiếp cận thị trường tự do

· Hạn chế trong sản xuất chè xanh khô

· Hạn chế sản xuất chè trong mùa khô 

· Tỷ lệ trừ nước cao

· Kiểm soát chất lượng chặt

· Trả phí bảo hiểm y tế và xã hội
	· Giá thu mua thấp

· Tỷ lệ trừ nước cao

· Kiểm soát chất lượng chặt

· Hạn chế tiếp cận thị trường tự do

· Hạn chế trong sản xuất chè xanh khô

· Hạn chế sản xuất chè trong mùa khô 

· 
	Đầu ra và giá đầu ra không ổn định 

Thanh toán chậm

Năng suất thấp khi bắt đầu sản xuất chè hữu cơ và chè sạch 


	Đầu ra và giá đầu ra không ổn định 

Chỉ được các đơn vị kinh doanh tư nhân ứng trước vật tư khi tin tưởng 



	Tài sản
	· Khó vay vốn vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


	· Khó vay vốn vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ TH Công ty Sông cầu)


	Chất lượng đất trồng chè thấp


	Hạn chế trong tiếp cận vật tư trả sau vì mức độ tin cậy thấp 

Chất lượng đất trồng chè thấp



	ảnh hưởng xã hội
	· Điều kiện làm việc vất vả


	· Điều kiện làm việc vất vả

Không có lương hưu

· Không bảo hiểm y tế
	Không có lương hưu

Không bảo hiểm y tế

Không được trợ cấp trong TH thiên tai


	Không có lương hưu

Không bảo hiểm y tế

Không được trợ cấp trong TH thiên tai




CHƯƠNG 8 – MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP

 8.1
Phân tích cây vấn đề

Trong chương này, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích theo nhánh để sơ đồ hoá vấn đề, những hạn chế cũng như ảnh hưởng của mỗi loại hình của người trồng chè khi tham gia vào chuỗi marketing. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một số giải pháp. Tuy nhiên, một điều cần phải lưu ý ở đây là chương này tập trung vào phân tích các đối tượng trồng chè nghèo hơn là những người trồng chè nói chung.

Nông trường viên

Nói chung, có 2 nguyên nhân dễ nhận thấy tại sao nông trường viên nghèo. Chúng bao gồm yếu tố nội sinh và ngoại cảnh. Yếu tố nội sinh chính là những căn bệnh kinh niên như thiếu nhân công, thiếu vốn cũng như khả năng tiếp cận với các khoản vay ngân hàng. Yếu tố ngoại sinh liên quan đến tính bất ổn của thị trường, chính sách của công ty cũng như của Chính phủ; Chính những yếu tố đó đang cản trở trở nông trường viên tăng thu nhập, cải thiện sức khoẻ và giảm thiểu rủi ro.

Hình 8-1-Cây vấn đề cho nông trường viên


[image: image36]
So với các đối tượng trồng chè khác, nông trường viên có lợi thế hơn là thu nhập ổn định hơn do sản lượng chè đã được nhà máy đảm bảo bao tiêu. Do đó, vấn đề lo ngại lâu dài của nông trường viên là yếu tố sức khoẻ bị giảm sút. Trong tất cả các nhà máy được điều tra, hầu hết nông trường viên đều cảnh báo, để đáp ứng nhiệm vụ phải bán hầu hết\hoặc toàn bộ sản lượng chè cho nhà máy, họ đã sử dụng thuốc trừ sâu quá mức và điều này gây hại rất lớn đến chính sức khoẻ của họ, đặc biệt là đối với những nông trường viên nghèo. Hơn nữa, vì độ phì nhiêu của đất ngày càng có giảm, nên họ phải tăng bón phân cho đất để đáp ứng được yêu cầu sản lượng chè như các vụ trước. Tất cả những yếu tố này đang dẫn đến một tình trạng báo động, phân bón và thuốc trừ sâu bị lạm dụng đang ảnh hưởng đến sức khoẻ của chính người dân.

Rất nhiều nông trường viên phản ánh rằng, bởi vì hệ thống thu mua của nhà máy không rõ ràng nên tỷ lệ khấu trừ nước bề mặt ngoài là quá cao và nhà máy kiểm soát chất lượng chè cũng rất chặt chẽ. Do đó, nên tỷ lệ khấu trừ nước bề mặt ngoài là quá cao và nhà máy kiểm soát chất lượng chè cũng rất chặt. do đó, người dân, đặc biệt là người dân nghèo rất thiệt thòi. Như trường hợp của Công ty Sông Cầu, vì nông trường viên nghèo thường dư ít chè hơn, trong khi lại phải giao nộp toàn bộ chè thu hoạch được cho Công ty. Theo quan điểm của nhiều nông trường viên, chính hệ thống thu mua hiện nay đã áp đặt tỷ lệ khấu trừ nước bề mặt ngoài cao như vậy, và họ cũng băn khoăn, không biết rằng mức thu như vật là chính sách của công ty hay chỉ của một ai đó đề ra, hay xuất phát từ “hệ thống không rõ ràng” của nhà máy. Hơn nữa, chính hệ thống thu mua còn nhiều điều không rõ ràng này cũng là nguyên nhân khiến giá thu mua chè luôn ở mức thấp như hiện nay, ảnh hưởng tiêu cùc đến những nông trường viên nghèo bởi vì nguồn thu nhập chính của họ là từ trồng chè.

Đứng trên giác độ kinh tế vĩ mô, chính sách của chính phủ cũng cản trở người dân, như Nhà nước chỉ cấp sổ đỏ cho toàn bộ vùng trồng chè chứ không cấp cho mỗi hộ gia đình như người dân trồng lúa. Chính vì vậy, nông trường viên không thể mang đất ra thế chấp cho ngân hàng. Trong một số trường hợp, nông trường viên, đặc biệt là những người nghèo, rất cần vốn để đầu tư vào vườn chè hoặc để dự trữ cho những lóc bất trắc như ốm đau hay thiên tai. Vay vốn của ngân hàng đáp ứng được nhu cầu lúc cấp thiết và có lãi suất thấp, nếu không, họ sẽ lại phải vay qua trung gian và phải trả lãi suất cao. Chính vì lẽ đó, khi người dân không được vay vốn từ ngân hàng, họ sẽ dễ bị tổn thương và trong chừng mực nào đó, cơ hội dành cho họ để cải thiện thu nhập, mở mang sản xuất sẽ ngày càng bị hạn chế.

Một khác biệt đáng kể của nông trường viên so với các đối tượng khác là nông trường viên buộc phải trả bảo hiểm xã hội để sau này được hưởng lương hưu. Thông thường, họ phải nộp từ 1 đến 2 triệu đồng/ năm. Như vậy, rõ ràng đây là một gánh nặng đối với người nghèo, đặc biệt khi giá thu mua chè xuống thấp như trong năm 2003. Nộp bảo hiểm xã hội hàng năm là một trong những nguyên nhân khiến người nghèo bị tổn thương và làm giảm thu nhập của họ.

Những giải pháp cho nông trường viên, đặc biệt là nông trường viên nghèo tham gia và hưởng lợi từ chuỗi giá trị sẽ tập trung vào một số vấn đề chính sau:

· Công ty cần phải kiểm tra, rà soát lại hệ thống thu mua và hoàn thiện thành một hệ thống minh bạch hơn. Bằng cách đó, họ sẽ thoả mãn hơn với nhà máy.

· Chính phủ cần thay đổi chính sách đất như cấp sổ đỏ cho nông trường viên. 

Nông dân ký hợp đồng

Trước tiên, cần lưu ý rằng có 2 đối tượng nông dân ký hợp đồng với nhà máy. Đối tượng 1 là những hộ nhận đất của nhà máy như trường hợp Công ty Sông Cầu. Và đối tượng thứ hai là người dân  ký hợp đồng với nhà máy theo Nghị định 80 của Chính phủ. Có thể thấy rõ ràng rằng, với trường hợp thứ 2, nếu giá cả thị trường lên xuống bất ổn như năm 2003, sẽ rất ít nông dân giữ được hợp đồng, trừ trường hợp của Công ty Phú Bền. Vì vậy, phân tích nhánh sau đây sẽ tập trung vào trường hợp của Công ty Sông Cầu và Công ty Phú Bền. 

Hình 8-2-Cây vấn đề cho nông dân ký hợp đồng
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Vấn đề đáng lo ngại nhất là người dân ký hợp đồng với nhà máy là họ rất dễ bị tổn thương. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân đầu tiên là ốm đau, tuổi già làm cho năng suất và sản lượng chè thấp, và do đó, họ phải phụ thuộc và rất bị động theo giá thu mua của công ty. Thứ hai, tính bất ổn của thị trường buộc giá thu mua của công ty thấp và không ổn định, như trường hợp của công ty Sông Cầu. Do đó, thu nhập của người dân cũng bị ảnh hưởng và thường xuyên biến động. Thứ ba, lại một lần nữa, cũng giống như nông trường viên, trong trường hợp của công ty Sông Cầu, người dân dễ bị tổn thương vì họ không được cấp sổ đỏ.

Giống như nông trường viên, đối với nông dân ký hợp đồng với nhà máy, hệ thống thu mua của công ty là không rõ ràng và minh bạch, tỷ lệ khấu trừ nước bề mặt luôn ở mức rất cao, còn giá thu mua luôn thấp hơn so với giá thị trường. Nông dân ký hợp đồng với nhà máy phải bán một phần chè nhất định cho công ty theo như đã cam kết trong hợp đồng. Vì thế, rõ ràng là họ sẽ thấy bị thiệt rất nhiều khi so sánh bán chè cho công ty hay ra thị trường tự do.

Trong thực tế, người nghèo luôn luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ bệnh tật, tuổi già, kiến thức có hạn... Vì thế, năng suất và chất lượng chè của họ chắc chắn sẽ không thể tốt như những hộ khác. Cũng vì vậy, thu nhập của họ cũng sẽ thấp hơn cùng với nguy cơ gặp rủi ro cao hơn.

Sau đây là một số giải pháp cho những nông dân ký hợp đồng với nhà máy:

· Công ty nên kiểm tra, giám sát lại hệ thống thu mua và hoàn thiện thành một hệ thống minh bạch hơn. Bằng cách đó, người dân sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi ký hợp đồng với công ty.

· Với những người ký hợp đồng với nhà máy như trường hợp công ty Sông Cầu, Chính phủ cần phải thay đổi chính sách cấp sổ đỏ cho người dân.

· Một số công ty muốn ký hợp đồng với một nhóm hộ trồng chè để đáp ứng yêu cầu về chất lượng chè. Vì vậy, để lôi kéop và giúp đỡ người nghèo tham gia vào nhóm này, họ rất cần sự hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật từ các cấp chính quyền địa phương cũng như các tổ chức, đơn vị. 

Xã viên HTX

Thành lập HTX là một cách làm hay để huy động những cá nhân đơn lẻ thành một tổ chức, hướng tới mục tiêu có thu nhập cao hơn, ổn định hơn. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại nhất của hệ thống hợp tác xã hiện nay là do mới được thành lập, nên hợp tác xã có rất ít kinh nghiệm giao dịch, buôn bán, do đó, chưa đủ năng lực khi phải kinh doanh chè trên thị trường. Chính hạn chế này dẫn đến vấn đề là xã viên hợp tác xã vẫn luôn trong tình trạng bất ổn. Cũng như các hộ nông dân trồng chè khác, sự lên xuống thất thường của thị trường chè năm 2003 đã ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của xã viên hợp tác xã. Thiếu vốn, đất đai canh tác nhỏ hẹp cũng là nguyên nhân làm quy mô sản xuất nhỏ và thu nhập thấp. Một điều rất quan trọng là các HTX chè ở Thái Nguyên luôn thiếu sự hỗ trợ của chính phủ để mở rộng quy mô buôn bán và sản xuất. Do đó, thu nhập của họ thấp và tính bất ổn cao.

Hình 8-3-Cây vấn đề cho xã viên HTX
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Một số giải pháp cho xã viên HTX:

· Cần phải có sự hỗ trợ của chính phủ bằng nhiều cách, đặc biệt là xây dựng năng lực và kiếm thức kinh doanh.

· Hơn nữa, chính phủ cũng nên hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng kỹ năng quản lý và giúp họ được tham gia các hội trợ thương mại.

Nông dân trồng chè tự do

Khả năng tham gia vào chuỗi giá trị của ngành chè cña nông dân tự do phụ thuộc rất nhiều vào người thu mua và các đơn vị chế biến tư nhân. Vấn đề đáng lo ngại nhất đối với những hộ này là họ thiếu kiến thức, dẫn đến lạm dụng phân bón quá mức, trong khi chất lượng  chè thấp. Chính điều đó cũng ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của cộng đồng, chất lượng chè kém sẽ làm giảm thu nhập của người dân.

Một thực tế là càng những người nghèo thì càng sống ở xa khu trung tâm và đường giao thông. Do đó, khả năng tiếp cận tới thị trường của họ là có hạn, và họ luôn yếu thế hơn khi mặc cả với thương nhân và luôn đối mặt với sự bất an của thị trường. Những điểm yếu khác của người dân trồng chè tự do nghèo là diện tích đất của họ rất nhỏ, lại thiếu kiến thức và thiếu vốn để đầu tư cho nguyên vật liệu đầu vào, do đó, chất lượng chè của họ luôn ở mức rất thấp. 

Hình 8-4-Cây vấn đề cho nông dân tự do
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Sau đây là một số giải pháp cho người dân trồng chè tự do:

· Chính phủ cần phải có những chương trình huấn luyện kỹ thuật cho người dân nghèo như chương trình IPM đã  được thực hiện ở một số tỉnh. Chính sách này sẽ có lợi cho họ cả về cải thiện về mặt kinh tế và sức khoẻ.

· Ở một số vùng xa đô thị, cần phải đầu tư vào đường xá giao thông và hệ thống thông tin. Hơn nữa, ở các vùng hạn hán, đầu tư vào hệ thống thủy lợi cũng sẽ cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân nghèo.

8.2. 
Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức: những khó khăn của người trồng chè nghèo.

Phần này sẽ sử dụng công cụ SWOT để phân tích yếu tố nội sinh và ngoại cảnh tác động đến người dân, đặc biệt là với người dân nghèo. Các nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến người dân có thể được chia thành: điểm mạnh (S), điểm yếu (W), các nhân tố ngoại cảnh có thể được chia thành: cơ hội (0), thách thức (T). Đó là phương pháp phân tích SWOT. Phương pháp này cung cấp những thông tin nhằm giúp nhận biết khó khăn của người dân tham gia và hưởng lợi từ chuỗi giá trị. Do đó, nó là công cụ mang tính giải pháp và lựa chọn. Trong chương này, mỗi đối tượng trồng chè sẽ được phân tích theo sườn của phương pháp SWOT, đó là nông trường viên, công nhân ký hợp đồng, xã viên hợp tác xã và nông dân tự do.

Nông trường viên

Điểm mạnh

Lợi thế của nông trường viên là họ được nhà máy bao tiêu toàn bộ sản lượng chè với giá cả ổn định. Ngoại trừ cuộc khủng hoảng giá năm 2003, nhà máy luôn thanh toán giá thu mua chè rất ổn định, do đó họ có thu nhập đều hàng tháng. Hơn nữa, họ được Nhà máy giao những khoảnh đất tốt hơn, được huấn luyện kỹ thuật và nhờ đó, chất lượng chè của họ cũng cải thiện đáng kể. Nông trường viên còn được sử dụng những tài sản đã được nhà nước đầu tư trước đây để trồng và chăm sóc chè như hệ thống thuỷ lợi hay đất đai đã được làm sạch. Do đó, so với các đối tượng khác, họ không cần phải đầu tư nhiều ngay khi bắt đầu trồng chè. Nông trường viên khi tham gia vào chuỗi giá trị của ngành chè còn được hưởng phúc lợi xã hội như: lương hưu, bảo hiểm y tế, tiền thưởng lễ tết, thăm quan, được trợ cấp khi bị thiên tai hay được thưởng nếu vượt doanh số đã ký với Nhà máy; được tham dự các cuộc họp thường xuyên của cộng đồng.

Điểm yếu.

Vì nông trường viên chỉ phụ thuộc vào nhà máy nên họ cũng gặp rất nhiều khó khăn so với các đối tượng khác: hầu như họ không thể bán chè tự do cho thương lái trên chợ. Một số nông trường viên khi được phỏng vấn đã trả lời rằng, vì nhà máy áp đặt tỷ lệ khấu trừ nước bề mặt ngoài quá cao và kiểm tra chất lượng chè rất chặt nên họ cũng bị thiệt thòi. Hơn nữa, nếu nhà máy gặp khó khăn, giá thu mua chè của nhà máy sẽ thấp hơn so với ngoài chợ. Ngoài đất trồng chè, nông trường viên cũng không được giao các loại đất khác. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngoài phụ thuộc quá nhiều vào trồng chè, sẽ rất khó để đa dạng hoá hoạt động sản xuất nông nghiệp và thu nhập ở nông thôn.

Nông trường viên phải thanh toán các khoản bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để nhận được lương hưu sau này. Trong một số trường hợp, đặc biệt là khi giá chè giảm, người nông dân gặp rất nhiều khó khăn vì thu nhập của họ cũng không đủ để thanh toán ngay cả những khoản này. Cũng đáng lưu ý rằng, nông trường viên không được cấp sổ đỏ, vì thế họ cũng không thể sử dụng đất làm thế chấp vay tiền ở ngân hàng. Khi đó, những người nghèo sẽ càng khốn khó hơn vì họ thực sự cần tiền trang trải cho bệnh tật, ốm đau cũng như trong các trường hợp cấp thiết.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là việc lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong tương lai.

Cơ hội

Một khi nhà máy hoạt động hiệu quả sẽ có ảnh hưởng tích cực đến thu nhập của nông trường viên. Cuộc khủng hoảng năm 2003 đã qua, đồng thời Tổng công ty Chè Việt nam cũng đã từ bỏ thế độc quyền đối với các thành viên xuất khẩu. Chính điều này đã tạo cơ hội cho một số doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng kinh doanh, và qua đó đời sống của nông trường viên sẽ được cải thiện đáng kể.

Trong một vài năm tới, chính phủ sẽ ban hành chính sách cụ thể hơn đối với về đất trồng của nhà máy. Điều này sẽ có lợi cho nông trường viên vì họ sẽ có thể được cáp sổ đỏ, thế chấp đất để vay vốn từ ngân hàng.

Thách thức

Một mối lo ngại chính là nông trường viên chỉ phụ thuộc vào nhà máy và họ hầu như rất ít khi bán được chè ra thị trường. Vì vậy, nông trường viên sẽ phải chịu một số tác động tiêu cực do ảnh hưởng từ tiến trình hội nhập và cạnh tranh mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nông dân ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nhà máy.

Điểm mạnh

Cũng tương tự như nông trường viên, người dân ký hợp đồng có lợi thế hơn so với người dân tự do và xã viên hợp tác xã là họ có thu nhập ổn định do giá thu mua chè khá ổn định và thường xuyên được đào tạo kỹ thuật miễn phí. Với trường hợp nông dân ký hợp đồng ở công ty Sông Cầu, họ cũng được hưởng phúc lợi xã hội tương tự như nông trường viên như được đi tham quan, được thưởng vượt doanh số; được trợ cấp khi có thiên tai và thường xuyên được tham dự các cuôc họp của cộng đồng.

Điểm yếu

Cũng giống như nông trường viên, rất nhiều nông dân ký hợp đồng với nhà máy phản ánh rằng, nhà máy áp đặt tỷ lệ khấu trừ nước bề mặt ngoài quá cao và kiểm tra chất lượng chè rất chặt nên họ cũng bị thiệt nhiều. Hơn nữa, nếu nhà máy gặp khó khăn, giá thu mua chè của nhà máy cũng sẽ thấp hơn so với ngoài chợ. Đó là nguyên nhân chính giải thích tại sao hầu hết nông dân ở Thái Nguyên chấm dứt hợp đồng với nhà máy. Chỉ với những nông dân của công ty Phú Bền, nhờ được trả giá cao hơn và nông dân của công ty Sông Cầu (ký hợp đồng vào năm 1997), do được giao đất trồng chè, nên họ vẫn tiếp tục ký hợp đồng.

Cơ hội

Hệ thống hợp đồng là một sự lựa chọn hợp lý trong việc tăng cường mối liên kết giữa nông dân và nhà máy. Trong tương lai, việc áp dụng cách làm này có xu hướng sẽ tăng lên dựa trên thực tế  là các nhà máy phải cải thiện chất lượng cũng như mở rộng diện tích trồng chè của mình.

Thách thức

Khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ giữa nhà máy và nông dân là làm thế nào để xây dựng được niềm tin cho cả hai phía. Điều đó có nghĩa là nếu cả hai bên đều không được hưởng lợi và quan hệ này sẽ không được tiếp tục duy trì như đã xảy ra ở một số nơi năm 2003. Theo quan điểm của người dân, họ luôn so sánh giá thu mua của nhà máy và của tư thương trên thị trường tự do. Đó là nhân tố quan trọng nhất, sau đó là yếu tố giá cả ổn định, được hỗ trợ về tín dụng và kỹ thuật. Vì vậy, người dân sẽ bán chè cho thương lái nếu giá thu mua trên thị trường cao hơn và nếu vậy, họ sẽ phá vỡ hợp đồng đã ký với nhà máy.

Xã viên hợp tác xã

Điểm mạnh

Hợp tác xã là một cách làm hay để huy động người dân, nhờ đó giảm được chi phí, tăng doanh thu. Mặc dù hình thức hợp tác xã mới được thành lập, người dân vẫn được hưởng lợi bằng cách bán chè ra thị trường tự do với giá cao hơn.

So với nông trường viên, xã viên hợp tác xã có lợi thế là có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với đất chè và do đó, có thể thế chấp để vay vốn ngân hàng cũng như quay vòng vốn cho hợp tác xã.

Điểm yếu

Trên thực tế, do hợp tác xã chỉ mới được thành lập, doanh thu còn hạn chế nên thu nhập cũng như giá thu mua cũng chưa được ổn định; thanh toán chậm. Với trường hợp hợp tác xã hữu cơ, các xã viên còn có khó khăn là sản lượng chè hữu cơ và chè sạch thấp ngay từ khi bắt đầu trồng chè. So với nông trường viên, xã viên hợp tác xã chịu nhiều thiệt thòi vì họ không có lương hưu, bảo hiểm y tế và không được hưởng trợ cấp khi gặp thiên tai.

Cơ hội

Cũng như hình thức nông dân ký hợp đồng với nhà máy, hợp tác xã là một xu hướng đầy hứa hẹn trong tương lai. Trên thực tế, mỗi người dân đều cần huy động mọi nguồn lực để vượt qua các trở ngại như chất lượng chè và doanh thu nhỏ. Do đó, dù hợp tác xã mới được thành lập, cùng với thời gian, họ sẽ học được kinh nghiệm và có thể mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Một cơ hội khác cho mô hình hợp tác xã là chính phủ hiện nay đang chủ động tìm một số cách để trợ giúp hệ thống hợp tác xã nông thôn.

Thách thức

Hầu hết hợp tác xã hiện nay đều đang gặp khó khăn. Họ đều thiếu vốn, kinh nghiệm quản lý, cũng như khả năng kinh doanh. Những yếu kém này đang đặt ra mối lo ngại trong vấn đề duy trì hợp tác xã lâu dài cũng như làm giảm sự nhiệt tình của các xã viên.

Nông dân tự do

Điểm mạnh

So với nông trường viên, nông dân tự do linh hoạt hơn rất nhiều. Họ đối mặt và thích nghi với các biến đổi trên thị trường. Điều đó không có nghĩa là họ có khả năng điều chỉnh để thích nghi với mọi thay đổi của ngoại cảnh. Nhìn chung, nông dân tự do được thương lái trả giá thu mua cao hơn, thoải mái trồng chè vào mùa khô, tự do chế biến che xanh và có tỷ lệ khấu trừ nước bề mặt thấp. Hơn nữa, họ cũng có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất chè nên dễ dàng thế chấp để vay tiền của ngân hàng.

Điểm yếu

So với nông trường viên và một chừng mực nào đó so với xã viên hợp tác xã, thu nhập và giá thu mua chè của nông dân tự do không ổn định. Họ chỉ nhận các yếu tố đầu vào của sản xuất trước từ các cửa hàng tư nhân nhờ vào mối quen biết. Cũng cần lưu ý rằng, chất lượng đất chè của nông dân tự do thường kém hơn.

Thiếu kiến thức đồng thời cũng gây nên trở ngại cho người dân trên một số khía cạnh, như sử dụng bón phân hiệu quả và cho chè chất lượng tốt hơn. Những điểm yếu này sẽ là điều bất lợi của nông dân tự do so với các đối tượng trồng chè khác.

Nông dân tự do cũng thiệt thòi hơn các đối tượng khác vì họ không được hưởng các khoản phúc lợi xã hội như lương hưu, bảo hiểm y tế, trợ cấp khi gặp thiên tai. Hơn nữa, rất ít khi nông dân được huấn luyện kỹ thuật vì họ chỉ nhận được trợ giúp kỹ thuật từ khuyến nông.

Cơ hội

Nông dân tự do linh hoạt hơn và phát triển mạnh nhờ vào sự tăng trưởng của khối tư nhân. Họ có thể phát triển và thu lợi nhiều hơn.

Thách thức

Khi mô hình hợp tác xã và nông dân được ký hợp đồng với nhà máy có xu hướng tăng lên trong một vài năm tới, nông dân trồng chè tự do sẽ phải chịu sức ép vì cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn giữa các tác nhân tham gia. Hơn nữa, người tiêu dùng có xu hướng tiêu thụ sản phẩm có chất lượng cao. Điều này đã đặt ra một thách thức lớn cho người trồng chè tự do, đặc biệt là khi người nghèo càng thiếu vốn đầu tư vào những loại hình mới. 

CHƯƠNG 9 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá những ảnh hưởng đối với người trồng chè nghèo khi tham gia vào chuỗi giá trị chè của và đưa ra những gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả tham gia vào chuỗi giá trị của các hộ trồng chè nghèo. 

9.1. Tóm tắt những kết quả nghiên cứu

Bối cảnh nghiên cứu

Báo cáo này sử dụng phương pháp tiếp cận về chuỗi giá trị để phân tích ngành chè Việt Nam và những liên kết đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Chuỗi giá trị bao gồm một loạt các hoạt động từ khâu sản xuất tới tiêu dùng. Khác với khái niệm truyền thống về chuỗi cung, cách tiếp cận này xem xét hệ thống các mối quan trong chuỗi, và xác định vai trò của các tác nhân và cơ chế quản trị trong việc xác định ai là người được hưởng lợi khi tham gia vào chuỗi giá trị và ở mức độ nào. Trong mối quan hệ với người nghèo, cách tiếp cận chú ý nhiều tới các dạng khác nhau của cơ chế liên kết, các cơ hội cũng như mối đe doạ có thể khi tham gia vào chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị nông sản thực phẩm đã trở thành lực lượng chi phối trong hệ thống lương thực toàn cầu những năm gần đây, đem lại những cơ hội tiềm năng và cũng đặt ra những thách thức cho người nghèo. Vấn đề quan trọng ở đây là làm cách nào để khi tham gia vào chuỗi giá trị sẽ mang lại ích lợi lớn nhất. 

Trong thập kỷ qua, tình trạng đói nghèo tại Việt Nam đã giảm nhanh chóng, song các bằng chứng cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ khó khăn hơn. Một số khu vực và nhóm được hưởng lợi ít hơn so với các khu vực và nhóm khác; đó là các vùng nông thôn, các khu vực nhất định (đặc biệt miền núi Bắc Bộ, duyên hải Trung Bắc Bộ và Tây Nguyên), và hầu hết các dân tộc thiểu số. Các nguyên nhân cơ bản thuộc về phạm vi công việc, hơn là phải nhớ rằng hầu hết các nghiên cứu trong lĩnh vực này nhấn mạnh sự cần thiết của phát triển nông thôn nói chung và thúc đẩy nông nghiệp đa dạng cũng như hoạt động ngoài nông nghiệp nói riêng.

Chè đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện thu nhập và tạo công ăn việc làm tại các khu vực nông thôn Việt Nam, đặc biệt là ở miền núi Bắc Bộ (Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên và Phú Thọ), Đông nam Bộ (tỉnh Lâm Đồng) và Duyên hải Trung Bắc bộ (tỉnh Nghệ An). Cây chè có tiềm năng lớn để giảm đói nghèo khi được trồng chủ yếu trong các nông hộ nhỏ tại các khu vực nghèo của các tộc người thiểu số. Chè ít đòi hỏi vật tư, cần nhiều lao động. Hai khu vực sản xuất chè lớn đều là các vùng nghèo nhất nước và chè là một trong những số ít các loại cây trồng hợp đất tại những vùng này. Do đó, phát triển cây chè ý nghĩa lớn về kinh tế và ổn định xã hội. 

Phương pháp luận
Cùng với việc phân tích các nghiên cứu hiện tại liên quan đến các vấn đề liên quan tới lĩnh vực này, nhóm nghiên cứu tổ chức khảo sát, điều tra tại tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên. Các tỉnh này được lựa chọn bởi vì, cùng với tỉnh Lâm Đồng ở miền Nam, hầu hết chè của Việt Nam được trồng ở những vùng đó. Tuy nhiên, 2 tỉnh nói trên có mức độ nghèo hơn nhiều so với tỉnh Lâm Đồng và phần lớn chè ở đây được sản xuất bởi các nông hộ nhỏ. Hơn nữa, một số nhà máy lớn và nhiều nhà chế biến có quy mô nhỏ đã xuất hiện trong vài năm gần đây, tạo điều kiện để phân tích những ảnh hưởng của sự phát triển đó lên các nhà sản xuất nghèo. Cuối cùng, 2 tổ chức phi chính phủ đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy chè IPM tại cả 2 tỉnh và các hợp tác xã chè tại tỉnh Thái Nguyên, cho phép nghiên cứu tác động của hoạt động này. 

Tất nhiên, sự lựa chọn khu vực đã gặp phải những ý kiến cho rằng tại sao nghiên cứu không tập trung vào những vùng miền núi vùng sâu vùng xa hơn – nơi mà nông dân trồng chè nghèo nhất sinh sống. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nghiên cứu ảnh hưởng của việc phát triển chuỗi giá trị đến nông dân nghèo tại các tỉnh đang phát triển mạnh  như trường hợp nghiên cứu ban đầu cũng là rất quan trọng cho việc hiểu được các ảnh hưởng tiềm năng của chuỗi ở các vùng xa xôi hơn.

Trong phạm vi hai tỉnh trên, chúng tôi chọn ra một số xã để nghiên cứu dựa trên mức nghèo đói, sự tham gia vào sản xuất chè, tỷ lệ nông dân thiểu số, mức độ gần khu vực trung tâm của tỉnh và vai trò tham gia của nông dân trong các hiệp hội ngành ngang và/hoặc mối liên hệ dọc với các nhà chế biến. Phương pháp luận nghiên cứu của chúng tôi liên quan tới một loạt các hoạt động định tính và định lượng với lãnh đạo địa phương và các tác nhân liên quan trong chuỗi giá trị chè từ người thu hái tới đại diện của các công ty xuất khẩu. Các hoạt động bao gồm các cuộc phỏng vấn với tất cả các bên liên quan, các nhóm trọng tâm và các PRA lớn hơn với các nhà sản xuất, và một cuộc khảo sát nhỏ của các nhà chế biến.

Tổng quan về chuỗi giá trị ngành chè
Sản xuất chè Việt Nam chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu với hơn 80% sản lượng cung cấp cho thị trường quốc tế. Là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 6 hiện nay, khối lượng chè xuất khẩu của Việt Nam trong thập kỷ qua đã tăng gấp 10 lần. Việt Nam có lợi thế cạnh tranh cao trong sản xuất mặt hàng chè. Trong khi sản lượng chè tăng đáng kể trong thập kỷ qua nhưng lượng chè xuất khẩu vẫn không có ảnh hưởng đáng kể lên giá chè thế giới. Mặc dù giá chè xuất khẩu từ năm 1998 luôn có chiều hướng giảm sút, song vẫn mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, việc Việt Nam phải phụ thuộc vào một vài thị trường xuất khẩu lại là rủi ro lớn cho tất cả các bên tham gia. Hiện nay, Irắc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng xuất khẩu chè trung bình (từ năm 1995-2002). Sự sụp đổ của thị trường này trong năm 2003 do ảnh hưởng của chiến tranh là một mất mát lớn cho ngành chè Việt Nam, đặc biệt là đối với những khu vực có liên kết với các công ty thuộc sở hữu nhà nước xuất khẩu chè thông qua VINATEA. Hơn nữa, chất lượng chè xuất khẩu vẫn ở mức rất thấp.

Sản xuất chè tại Việt Nam đã bắt đầu từ thời Pháp và phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ sau khi dành độc lập với việc thành lập các trang trại quốc doanh tập trung duy nhất vào chè. Trong thời gian này, nông dân chỉ trồng các giống chè cũ – giống chè Trung Du tại các vùng trung du và chè Shan tại vùng cao - những loại chè có năng suất và chất lượng thấp so với các giống mới như PH1 hay các giống mới nhập ngoại. Hiện nay, khoảng ½ các vườn chè tại Việt Nam đã có tuổi đời trên 30 năm, vượt qua tuổi hữu ích nhất của cây chè. Điều này gợi lên ý tưởng về khả năng hưởng lợi đáng kể từ việc thay thế các giống cũ bằng cách giống mới có năng suất cao hơn. Trong khi đó, các phương pháp kỹ thuật trở nên lạc hậu, phân bón được sử dụng không phù hợp và xu hướng lạm dụng thuốc trừ sâu tại các khu vực trồng thương mại đã gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và môi trường.

Việc mở cửa nền kinh tế theo định hướng thị trường đã mang lại những thay đổi to lớn cho các nhà sản xuất chè Việt Nam và khuyến khích nhiều nông dân trồng chè. Chuỗi giá trị ngành chè tại Việt Nam có 2 kênh chính, mặc dù giữa hai kênh vẫn có sự liên kết. Kênh thứ nhất, thường có nhiều trước đây, tập trung vào công nhân nông trường hoặc nông dân hợp đồng liên kết với các nhà máy có các nông trường lớn sản xuất chè chủ yếu dành cho các thị trường xuất khẩu, thông qua VINATEA dưới dạng công ty thuộc sở hữu nhà nước hay công ty cổ phần. Kênh thứ hai – gồm đại đa số là nông dân – có liên quan tới các tiểu chủ không có mối liên hệ, sản xuất chè cùng với các cây trồng khác và chăn nuôi. Từ các cuộc điều tra bên ngoài của chúng tôi, có một điều dễ nhận thấy đó là hai kênh trên tiếp tục tách biệt nhau, mặc dù đã giảm so với trước đây bởi các nông trường lớn đã bắt đầu tìm mua chè từ các tiểu chủ nhỏ ký hợp đồng - những người thường có xu hướng duy trì sự độc lập của mình. 

Trong kênh đầu tiên, công nhân nông trường và nông dân hợp đồng có mối quan hệ hợp đồng chặt chẽ với các nhà máy theo khuôn khổ của nghị định 01/1995 – một văn bản cấp cho nông dân quyền sử dụng đất để sản xuất chè trong thời gian tới 50 năm. Các nông dân này phải giao nộp tất cả hoặc một phần lớn sản lượng chè của họ cho nhà máy. Đổi lại, nhà máy phải giữ cầu ổn định, cung cấp cho nông dân tín dụng để mua đầu vào và đào tạo kỹ thuật. Tuy nhiên, giá chè không được đề cập trong hợp đồng và có thể dao động dưới giá thị trường (đặc biệt với các SOE). Hơn nữa, những nông dân này không có giấy chứng nhận sử dụng đất, hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng. Khi các nhà máy gặp khó khăn, điều đó ảnh hưởng đến nông dân, đặc biệt bởi vì họ phụ thuộc duy nhất vào nhà máy và thu nhập chủ yếu xuất phát từ cây chè.

Trong kênh thứ hai, các nông dân không liên kết bán chè tươi chủ yếu cho các nhà thu gom (người này có thể bán cho các nhà chế biến lớn hay nhỏ) hoặc trực tiếp cho các nhà chế biến quy mô nhỏ. Thay vào đó, họ có thể chế biến lá chè tại nhà rồi bán chè khô cho các nhà thu gom. Việc phát triển của thương nhân và các nhà chế biến khu vực tư nhân, cùng với cải tiến công nghệ và cơ sở hạ tầng vận chuyển, đã mở rộng quy mô thị trường, tạo ra vận hội lớn cho nông dân để nâng cao việc làm và thu nhập. Với sự thành lập các đơn vị chế biến, đặc biệt kể từ năm 1998, nông dân có ngày càng nhiều hơn lựa chọn để bán ra. Mặc dù sự phát triển các nhà chế biến tư nhân làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường chè và hạn chế tính độc quyền của các công ty nhà nước, nhưng quy mô của họ vẫn nhỏ.

Kể từ năm 1994, một số thành viên của VINATEA đã hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài để thành lập các công ty liên doanh như Sông Cầu và một đối tác Nhật Bản tại tỉnh Thái Nguyên, và Phú Bền và Phú Đa tại tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, 11 công ty nước ngoài đã thiết lập hoạt động ở Việt Nam. Với nguồn vốn dồi dào và quy mô lớn, các công ty này đã tăng nhu cầu mua chè tại các khu vực xung quanh. Thêm vào đó, tiến bộ trong quản lý và phương pháp kỹ thuật trồng trọt giúp ích nhiều cho các nhà sản xuất, đặc biệt công nhân nông trườngvà nông dân hợp đồng, mang lại chất lượng và năng suất cao hơn.

Thị trường chè búp tươi có tính cạnh tranh bởi nông dân không gặp phải nhiều rào cản khi tham gia. Việc phân tích chi phí và lợi ích của các tác nhân khác nhau trong chuỗi giá trị cho thấy, đối với các nhà sản xuất chè tươi, nhìn chung nông trường viên có lợi nhuận hơn so với sản xuất chè tươi cho thị trường, và sản xuất chè như một nông dân “không liên kết” tại tỉnh Thái Nguyên có lời hơn so với tỉnh Phú Thọ. Sản xuất chè khô giúp tăng thu nhập cho các hộ sản xuất. Sản xuất chè cho xuất khẩu tỏ ra có lợi hơn cho nông dân tại tỉnh Phú Thọ, và ngược lại với hộ sản xuất chè ở Thái Nguyên - những người bán chè ra với mức giá cao hơn trên thị trường nội địa.

Sự phát triển rộng khắp của khu vực chè cũng tạo ra một thị trường lao động lớn cho người thu hái và công nhân tại khu vực chế biến. Thu hoạch chè là hoạt động cần nhiều nhân công, đặc biệt tại thời kỳ thu hoạch đỉnh, mặc dù điều kiện làm việc khó khăn và hầu hết người thu hái chỉ coi đây là việc làm tạm thời. Đối với hoạt động chế biến, việc phát triển các ngành chế biến tư nhân trong 5 năm qua đã tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều lao động, về cả lao động tạm thời và lâu dài. Công nhân thường báo cáo các điều kiện làm việc hợp lý, và các công ty quy mô lớn hơn thường có điều kiện làm việc tốt hơn.

Ảnh hưởng của sản xuất chè đối với hộ trồng chè nghèo
Mặc dù thu được lợi nhuận tương đối thấp từ sản xuất chè, song nông dân trồng chè vẫn được hưởng mức sống cao hơn so với nông dân gạo. Số liệu thu được từ các nhà sản xuất chè tại nghiên cứu này đề xuất các điều kiện sống tốt hơn mức trung bình cho khu vực của mình xuất phát từ số liệu thống kê dân số. Tại một số xã, nông dân cho biết thu nhập của họ đã tăng gấp đôi so với khi bắt đầu sản xuất chè, trong khi một nhà lãnh đạo xã cho nhóm nghiên cứu biết rằng thu nhập hàng tháng từ chè trong xã của ông ta tương đương với thu nhập một năm từ sản xuất gạo. 

Chúng tôi xem xét tác động của việc trồng chè đối với công nhân nông trường, nông dân hợp đồng, nông dân không liên kết và nông dân liên hệ lẫn nhau thông qua hợp tác xã. Trong số 4 loại hộ này, nông dân hợp đồng và nông trường thường có cuộc sống tốt hơn so với những người khác. Nghèo đói tập trung trong số nông dân không liên kết, gồm những người nằm trong hợp tác xã, và sự nghèo đói của họ có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn. Câu hỏi nguyên nhân và tác động vẫn còn bỏ ngỏ bởi vì nó chỉ hướng tới những nông dân có đặc quyền cao hơn tương đối - những người về mặt đặc thù thoả mãn điều kiện trở thành công nhân nông trườnghay hợp đồng. Tuy nhiên, rõ ràng là họ vẫn tiếp tục hưởng lợi bằng rất nhiều cách từ tình trạng của mình. 

Công nhân nông trường và nông dân có hợp đồng

Công nhân nông trường và nông dân hợp đồng thường có mức sống cao hơn so với các nông dân khác. Những người này được hưởng lợi ích như (i) thu mua đầu ra và giá ổn định; (ii) tiếp cận với đất của công ty có chất lượng tốt; (iii) đào tạo kỹ thuật; (iv) đầu vào nhờ tín dụng; và (v) tiền lương hưu và bảo hiểm y tế (chỉ có công nhân nông trường được hưởng).

Trong các công ty có các kênh xuất khẩu trực tiếp và thị trường đầu ra ổn định, những nông dân “liên kết” này hưởng nhiều lợi ích hơn và chịu ít các tác động tiêu cực của việc tham gia. Chúng tôi nhấn mạnh vào xuất khẩu tới ngành chè, như đã đề cập ở trên, là định hướng xuất khẩu chiếm ưu thế. Nếu các công ty có nhu cầu đầu ra ổn định, họ không áp đặt tỷ lệ “nước” trong chè cao hay kiểm soát chất lượng chặt chẽ đối với lá chè của công nhân nông trường. Hơn nữa, công nhân nông trường có thể tránh được tác động tiêu cực của việc lạm dùng thuốc trừ sâu nếu như công ty xuất khẩu trực tiếp chè chế biến sang các thị trường có thu nhập cao châu Âu – nơi có tiêu chuẩn chất lượng cao.

Ngược lại, nông dân liên kết với các công ty thuộc sở hữu nhà nước xuất khẩu thông qua VINATEA sẽ thấy mình bất lợi vì họ phải chịu đựng nhiều hơn các ảnh hưởng tiêu cực của việc giá thu mua ở mức thấp và thiếu ổn định, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tỷ lệ chiết khấu nước cao. Những ảnh hưởng tiêu cực này xuất phát từ những khó khăn trong thị trường xuất khẩu do VINATEA quản lý, cũng như từ việc sản xuất thiếu hiệu quả của các công ty và chi phí phí giao dịch cao.

Tuy nhiên, việc đăng ký để trở thành công nhân nông trường đối với các nông dân khác không dễ dàng bởi các nhân tố lịch sử và quy mô hạn chế của các nông trường trồng chè của các công ty. Hơn nữa, yêu cầu về lao động hiệu quả, sức trẻ, kinh nghiệm kỹ thuật, đào tạo tốt và nguồn vốn sẵn có làm cản trở nông dân nghèo trở thành công nhân nông trường. Kết quả là, không thể thực hiện được việc hoà nhập nông dân nghèo vào chuỗi giá trị của các công ty lớn trong bối cảnh thị trường chè bất ổn hiện nay. Về lâu dài, sự liên kết dọc chỉ có thể được thiết lập khi thực hiện đầu tư lớn để mở rộng quy mô của các công ty chế biến và các nông trường trồng chè của họ. 

Trở thành nông dân hợp đồng dễ dàng hơn nhiều so với công nhân nông trường. Hai yếu tố quyết định cơ bản đó là nguồn vốn để thuê đất đai của công ty và kinh nghiệm kỹ thuật. Nếu công ty có được một mức độ ổn định nhất định trên thị trường đầu ra, thì việc mở rộng diện tích đất đai đối với nông dân hợp đồng không phải là điều quá khó khăn. Thậm chí đối với các tiểu chủ, thì khả năng tham gia với tư cách như nông dân hợp đồng có thể làm được nếu họ có thể lập thành một nhóm ký kết hợp đồng thuế đất đai và phân phối sản phẩm cho công ty. Chúng tôi đã thấy được những ví dụ của tình huống này tại công ty Phú Bền (100% vốn Bỉ) và công ty Sông Cầu (SOE). Công ty có thể cho phép những nông dân này thanh toán tiền thuê đất trong một thời gian dài. 

Nông dân là thành viên của  hợp tác xã

Trong vòng 3-5 năm qua, các hợp tác xã chè đã và đang được thành lập dưới sự hỗ trợ của các Tổ chức phi chính phủ quốc tế để bảo vệ môi trường, đảm bảo tiêu thụ chè an toàn hơn và hỗ trợ cho người nghèo. Cuối cùng, sự tham gia vào các hợp tác xã có thể mang lại lợi ích ròng cho nông dân hợp tác xã nói chung và cho người nghèo nói riêng nếu như doanh số bán của hợp tác xã tăng lên. Hơn nữa, việc người nghèo đáp ứng các yêu cầu thành viên không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, doanh số bán đến nay chỉ ở mức tối thiểu và hầu hết xã viên bán đa phần nông sản của mình một cách độc lập. 

Một phần nhờ vào sự thiết lập gần đây, các hợp tác xã chỉ hoạt động một cách chiếu lệ. Nguồn vốn luân chuyển của họ rất thấp, và họ thường không có tài sản giá trị đem ra thế chấp để vay vốn ngân hàng. Nguồn vốn luân chuyển thấp và thiếu kinh nghiệm marketing làm cản trở các hợp tác xã thu mua và dự trữ lá chè với khối lượng lớn và cản trở cả việc tìm kiếm các kênh marketing bán hàng với lượng lớn. Điều này lý giải một phần tại sao chè bán qua các hợp tác xã bị hạn chế. Thêm vào đó, các thành viên có xu hướng sản xuất chè với chất lượng thiếu ổn định, làm hạn chế việc bán rời. 

Để mở rộng doanh số của các hợp tác xã, nông dân hợp tác cần sản xuất chè có chất lượng cao hơn và ổn định hơn - một yếu tố có thể cản trở sự tham gia của người nghèo. Do đó, điều cần thiết là phải xem xét cẩn thận những yếu tố cân bằng khác nhau giữa tính hiệu quả của hợp tác xã so với sự hỗ trợ của họ cho người nghèo. Nếu các hợp tác xã chỉ có ý định chấp nhận thu mua chè chất lượng cao, thì sẽ là điều rất khó khăn cho người nghèo khi tham gia mà không nhận được sự hỗ trợ bên ngoài. 

Việt Nam hiện có một hợp tác xã nhỏ sản xuất chè hữu cơ. Nông dân ở đây thông báo rằng năng suất của họ giảm sút kể từ sau chuyển đổi, song việc sản xuất dường như an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, doanh số đến nay vẫn còn rất hạn chế. Nếu không có sự phát triển hơn nữa của các chuỗi marketing hữu cơ - cả trong nước và nước ngoài, thì sản xuất chè hữu cơ sẽ vẫn nằm ở quy mô nhỏ và phần lớn chỉ ở trên thực nghiệm mà thôi.

Hộ sản xuất chè tự do (không liên kết)

Đời sống của nông dân không liên kết chuyên sản xuất chè thường không khá giả như những nông dân khác - những người thâm nhập theo ngành dọc vào các công ty chế biến. Nông dân không liên kết nghèo không có điều kiện cần thiết để hưởng lợi từ việc tham gia chuỗi giá trị chè ngay cả khi mở rộng thị trường có thể mở ra cơ hội cho họ. 

Phân tích của chúng tôi đưa ra một loạt những hạn chế đối với những nông dân này, đó là: thiếu đất đai, vốn để đầu tư vào việc cải tiến các giống chè hay thiết bị chế biến, đầu vào, lao động, tưới tiêu (yếu tố sống còn để thu lợi nhuận từ sản xuất vào mùa khô sinh lợi) và đào tạo kỹ thuật. Mặc dù tín dụng đặc biệt hướng tới người nghèo, song nông dân trồng chè nghèo hầu như không dám vay mượn để đầu tư vào các vườn chè của mình vì sợ rằng sự suy yếu trên thị trường sẽ làm họ không thể trả nổi khoản vay. Kết quả là, đầu tư của họ cho cây chè chỉ rời rạc; khi giá chè thấp, nhiều nông dân bỏ bê vườn chè - đồng nghĩa với việc trong những năm giá cao, nông dân khá hơn hưởng lợi từ việc đầu tư liên tục. Nông dân chè nói chung – và người nghèo nói riêng – có năng lực thương lượng giá rất thấp. Họ phụ thuộc chủ yếu vào thương nhân và các nhà máy về nguồn thông tin giá – và trong bất kỳ trường hợp nào, thì lá chè bắt đầu giảm chất lượng sau 4-6 tiếng thu hái đã làm hạn chế đáng kể khả năng lựa chọn bán của họ. Cuối cùng, thực tế là số đông người sản xuất đang sản xuất một sản phẩm gần như vô định hình giá trị thấp càng làm hạn chế khả năng thương lượng giá của chính họ. 

Chúng tôi nhận thấy rằng, đa phần trong lợi ích thu được từ tăng sản xuất và xuất khẩu lại đổ dồn sang những hộ nông nghiệp “không liên kết” khấm khá và các nông dân có liên kết với công ty bên ngoài khu vực nhà nước. Trong khi đó, người nghèo vẫn chịu thiệt thòi từ việc suy yếu của thị trường khi sự biến động giá lan truyền trong địa phương bởi họ có ít khả năng chịu được những cú sốc. 

9.2. 
Những đề xuất chính sách
Những kết quả phân tích cho thấy, hỗ trợ phát triển các mối liên kết giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị (cả chiều liên kết dọc và ngang), kết nối nông dân nghèo với chuỗi giá trị chè là vấn đề rất quan trọng. Nếu không, chỉ nông dân và các công nhân nông trường/nông dân hợp đồng mới có thể nắm bắt được cơ hội từ việc mở rộng thị trường chè và giá tăng, vì các nhà chế biến và thu mua thích ký hợp đồng với họ bởi quy mô lớn và chất lượng chè nguyên liệu cao hơn. 

Sản xuất chè tươi phát triển rộng, ở nhiều nơi, hầu hết chưa có sự khác nhau nhiều và nhìn chung chất lượng chưa cao. Do đó, các nhà chế biến không cần thiết ký hợp đồng với hộ sản xuất để đảm bảo nguồn cung ổn định. Tuy nhiên, các nhà máy quy mô lớn hơn, đặc biệt là các nhà máy tư nhân đang tìm cách thâm nhập vào các thị trường nước ngoài có giá trị cao hơn, có công nhân nông trường hoặc đăng ký hợp đồng với nông dân "không liên kết". Điều này một phần xuất phát từ các nhân tố lịch sử (đặc biệt trong trường hợp của các công ty nhà nước), nhưng đang được định hướng ngày càng nhiều bởi nhu cầu của các nhà chế biến để sản xuất các sản phẩm giá trị cao hơn - những sản phẩm này có lợi ích từ mối quan hệ chặt chẽ hơn với nông dân để đảm bảo họ trồng các giống phù hợp, sử dụng các đầu vào và phương pháp kỹ thuật sản xuất cần thiết.

Do đó, chúng tôi đề xuất một chiến lược phát triển bao gồm hai vấn đề: đa dạng hoá thị trường (nội địa và quốc tế) và nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời có những chính sách phát triển mối quan hệ tạo ra sự liên kết giữa những hộ sản xuất nghèo. Tăng mức hỗ trợ cho các hộ trồng chè quy mô nhỏ không liên kết là điều quan trọng đối với quyền lợi và nâng cao năng lực thương mại, khả năng thoả thuận giá cả với các nhà máy lớn.

Tất nhiên điều quan trọng là cần nhận ra một khối lượng đáng kể các tài liệu chỉ ra các thách thức cũng như cơ hội liên quan trong mối quan hệ giữa nhà sản xuất - nhà chế biến. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy các nhà máy lớn tập trung nỗ lực vào các nhà sản xuất, các hợp đồng thu mua chống lại nông dân với các điều khoản có thể trở nên bất lợi theo thời gian, và có thể kéo dài mãi sự lạm dụng các đầu vào hoá học gây hại (xem Glover and Kusterer, Singh 2002, ACIAR 2004). Tuy nhiên, chúng tôi rút ra kết luận rằng điểm này hướng tới sự cần thiết của các thể chế hỗ trợ phù hợp, các mối quan hệ như vậy có khả năng ủng hộ cho lợi ích của nông dân và thực sự đã làm được như vậy trong các địa điểm khảo sát trên cánh đồng của chúng tôi. 

Cuối cùng, vấn đề quan trọng là phải thấy rằng, không chỉ cần quan tâm tới lợi ích tiềm năng về mặt tăng trưởng khi đánh giá các lựa chọn chính sách mà còn cả tiềm năng để giảm nghèo. Có lúc điều này dường như không kể đến nhiều khả năng “hiệu quả” như máy móc thu hái chè có lợi cho thu hái chè hạn chế sản xuất. Nếu không điều đó sẽ trở thành một câu hỏi tập trung – ví dụ quyết định định nào để tưới tiêu hoặc để xây dựng đường xá.

Các đề xuất của chúng tôi tập trung vào 3 nhóm. Nhóm đầu tiên đưa ra một số gợi ý về chiến lược tương lai cho ngành chè. Loại thứ hai thảo luận các biện pháp phát triển ngành gắn với chuỗi giá trị. Loại thứ ba liên quan đến các khó khăn cụ thể hạn chế nông dân nghèo được hưởng lợi từ việc mở rộng thị trường. 

Chiến lược đối với ngành

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng chè là một ví dụ tốt của tăng cường ổn định, kiểm soát tương đối tốt trong sản xuất và là một hàng hoá mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu cũng đề xuất những lợi ích có được từ tăng cường giá trị của sản xuất. Trong khi một phân tích thị trường tổng thể vượt xa phạm vi của báo cáo này, phân tích trên đây gợi ý một số thành phần của chiến lược tương lai, đặc biệt là tầm quan trọng của việc cung cấp thị trường nội địa và tìm kiếm xuất khẩu các loại chè giá trị cao. Cùng lúc đó, nó còn chỉ ra rằng nhu cầu về chè dự đoán sẽ tăng nhiều nhất tại các thị trường chính thống giá trị thấp của Đông Âu và Trung Đông, và Việt Nam cũng có thể mở rộng nhập khẩu sang các nước đó. 

Các báo cáo 2002 của ADB cho thấy “các cơ hội tốt nhất cho Việt Nam trong bối cảnh giao dịch chè đen cạnh tranh và giá chè thế giới suy giảm, nằm ở các thị trường quen thuộc thống nhất tại Trung Đông và Cận Đông, Đông Âu và các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Đối với chè xanh, cơ hội nằm ở việc duy trì và tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc. Việt Nam cũng có khả năng tăng cường xuất khẩu chè xanh và chè vàng Tuyết Shan giá trị cao sang Đài Bắc, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khác. (trang 5).

Tuy nhiên, rõ ràng rằng sẽ là điều quan trọng để Việt Nam tăng thêm giá trị bằng cách xuất khẩu chè của mình dưới dạng đóng hộp và bằng cách thúc đẩy chứng nhận chè đặc sản từ các khu vực đặc biệt (có chỉ dẫn nguồn gốc rõ ràng). Việc phát triển thêm chè CTC cũng cần được chú ý, mặc dù thông báo trước rằng để sản xuất một khối lượng CTC cố định cần lượng nguyên liệu thô ít hơn so với chè chính thống và tỷ lệ tăng trưởng tại các nước nhập khẩu CTC sẽ thấp hơn tương đối so với các nước nhập khẩu chè chính thống và chè xanh. 

Cuối cùng, hiện nay Việt Nam chưa sản xuất các loại chè tổng hợp (có sự kết hợp, pha trộn nhiều loại) khi việc chế biến cần có sự kết hợp các loại chè từ nhiều nước khác nhau – và điều đó chứng minh tại sao giá các loại này cao trong điều kiện có sự cạnh tranh rất mạnh của các công ty lớn, sự yếu kém của cơ sở hạ tầng Việt Nam cũng như các rào cản thuế quan.

Trong hoàn cảnh trên, vấn đề chính hiện nay đối với ngành chè của Việt Nam (ở cấp ngành) là cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong nghiên cứu của chúng tôi, hầu hết các thành phần trong chuỗi giá trị đều cho rằng chất lượng sản phẩm thấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất, ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh. Chất lượng sản phẩm thấp ở khâu sản xuất chè tươi liên quan đến ở một số khía cạnh. Thứ nhất, do giá chè búp tươi thấp hoặc bất ổn định do những quy định về tỷ lệ sương, phân loại lá hay các vấn đề khác liên quan đến chất lượng kém. Việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc BVTV qúa mức cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm làm ảnh hưởng tới việc đưa sản phẩm vào một số thị trường và ảnh hưởng tới sức khoẻ của người sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay việc giảm lượng thuốc trừ sâu (ở các hộ thành viên câu lac bộ IPM và hữu cơ) lại tăng rủi ro cho hộ sản xuất  do họ không có thị trường hoặc một số nơi thì chất lượng chè thấp hơn.  Các thương gia và chế biến cho rằng rất khó có thể thu gom được khối lượng chè lớn với chất lượng đồng đều. Người chế biến bị ảnh hưởng bởi hai chuyện - chất lượng kém và hạn chế về công nghệ. Do đó lại ảnh hưởng đến nhà xuất khẩu cũng như người bán lẻ. Như vậy, mặc dù cơ chế thị trường đã có vai trò chi phối, tuy nhiên vẫn chưa cải thiện được chất lượng chừng nào chưa tạo được liên kết chặt chẽ hơn nữa trong chuỗi giá trị.

Vấn đề chất lượng liên quan đến những “phát triển” hay “cải thiện” (Kaplinsky và Morris, 2001). Vấn đề  “cải thiện” liên  quan đến một trong bốn khâu: cải thiện chu trình sản xuất (process upgrading), cải thiện sản phẩm (product upgrading), cải thiện theo chức năng hoạt động (functional upgrading) và phát triển chuỗi giá trị (chain upgrading) (xem Hộp 9-1). Trong ngành chè, chúng tôi cho rằng 3 khâu đầu tiên đóng vai trò quan trọng nhất tới việc nâng cao chất lượng. Đối với nâng cao chu trình sản xuất, việc cải thiện giống, giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu, cải thiện phương pháp canh tác, khâu chế biến là những vấn đề quan trọng tăng chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Cải thiện sản phẩm bao gồm việc phát triển sản phẩm mới và chuyển từ việc bán xô, bán các sản phẩm sơ chế sang bán các sản phẩm có thương hiệu với giá trị cao hơn. Điều này đòi hỏi sự thay đổi đối với sản phẩm, chẳng hạn từ chè đen chuyển sang chè xanh, hay từ công nghệ orthodox sang CTC. Nâng cấp chức năng liên quan đến sự thay đổi và tăng vai trò của các tác nhân trong chuỗi giá trị. Qua đó, giá trị gia tăng có thể được tạo ra, ví dụ, thông qua việc nâng cao mối quan hệ giữa hộ sản xuất và cơ sở chế biến và sự phát triển của HTX trong các hoạt động về chế biến, phân phối, thương mại. Dù cải thiện chức năng không làm tăng giá trị của chính sản phẩm nhưng lại tương đối bền vững và đòi hỏi những nhóm tác nhân có chức năng mới liên quan đến việc cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như chu trình sản xuất.    

Sự cải thiện chất lượng SP của chuỗi giá trị liên quan đến ba khía cạnh tương tác với nhau: đa dạng hoá sản phẩm, cải thiện môi trường hoạt động, tăng cường quản trị. Hình sau miêu tả sự tương tác của các khía cạnh trên. Ví dụ, cải thiện quản trị môi trường hoạt động sẽ giúp tăng được chất lượng sản phẩm. kết quả là, chất lượng được nâng cao sẽ thúc đẩy đa dạng hoá sản phẩm cũng như thị trường.

Do đó, những kiến nghị mang tính chiến lược mà nhóm nghiên cứu muốn gợi ý đối với cấp ngành là cần phải có cách tiếp cận tổng hợp để cải thiện và tăng giá trị thông qua về nâng cao chất lượng chè. Trong đó hai yếu tố được xác định là: tăng cường mối quan hệ giữa các tác nhân nhằm nâng cao chất lượng chè và tăng sự đa dạng về thị trường và chủng loại sản phẩm. Hình 9-1 minh hoạ sự tương tác của những chiến lược và chỉ cho chúng ta thấy các chính sách này có sự tương quan rất chặt chẽ. Các quan hệ nhân quả cũng được mô tả trong sơ đồ. Ví dụ, việc tăng cường hợp tác và quan hệ giữa các tác nhân trong ngành là vấn để chính có thể nâng cao chất lượng. Do đó, nâng cao chất lượng cho phép đa dạng hoá tốt hơn về thị trường và sản phẩm. Tất nhiên là cần phải có sự cải thiện tất cả các yếu tố bởi đây là sự kết hợp của các vấn đề khác nhau. Nếu chỉ tập trung phát triển một yếu tố đơn lẻ thì sẽ không đầy đủ.    
Hình 9-1- Kiến nghị chung cho chuỗi giá trị
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Hộp 9-1- Cải thiện chuỗi giá trị: áp dụng cho khu vực nông nghiệp
	Trong sách phân tích chuỗi giá trị, Kaplinsky và Morris (2001) đưa ra khái niệm về “ cải thiện: hay “cải tiến" (upgrading) trong chuỗi và như một cách thức tăng giá trị. Theo Kaplinsky và Morris, “cải thiện” có ý nghĩa rộng hơn chứ không chỉ là sự đổi mới (innovation). Hơn nữa, “cải tiến” đề cập đến một quá trình động của sự đổi mới, trong đó bao gồm cả vị trí của một hãng so với các đối  thủ cạnh tranh. Trong một chuỗi giá trị, “cải tiến" xem xét “những thay đổi bản chất và sự kết hợp của các hoạt động trong cả từng liên kết và sự phân phối của các hoạt động bên trong chuỗi” (p.38). Do đó, sự đổi mới diễn ra như thế nào và ai làm gì trong chuỗi giá trị và kết quả là vấn đề cốt yếu. Hiểu vấn đề “cải tiến” trong chuỗi giá trị là vấn đề rất quan trọng bởi nó cung cấp kiến thức cơ bản, khái niệm về sự can thiệp chính sách cụ thể có thể sử dụng để cải thiện những khả năng cụ thể trong ngành để tạo giá trị gia tăng cao hơn (Kaplinsky và Morris, 2001, p.103)

Kaplinsky và Morris đưa ra một bức tranh tổng thể về 4 cấp độ “cải tiến” thường được thực hiện trong chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp, góp phần tạo ra lượng giá trị cao hơn cho một hãng. Tuy nhiên, không có lý do gì khiến cho những khái niệm tương tự như vậy không đặc trưng cho ngành nông nghiệp. Những phân tích dưới đây sẽ cung cấp một vài minh chứng chứng tỏ rằng có thể áp dụng những khái niệm này trong chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp. 

Cấp độ cải tiến thứ nhất là cải tiến quy trình, được định nghĩa là những cải tiến về tính hiệu quả của các quy trình tương xứng với đối thủ cạnh tranh trong toàn bộ chuỗi và giữa các tác nhân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cải tiến quy trình là sự đổi mới của quá trình sản xuất. Chẳng hạn như sử dụng vật tư nhiều hơn (hoặc sử dụng vật tư trộn lẫn), giống mới hoặc những kỹ thuật canh tác cải tiến. Đối với những tác nhân bên trong, cải tiến quy trình đòi hỏi kỹ thuật chế biến phải tốt hơn hoặc nâng quy mô. Đối với thương nhân, cải tiến quy trình liên quan tới dung lượng dự trữ, quy mô và cải tiến trong vận chuyển (ví dụ như từ chuyên chở bằng xe bò sang các phương tiện có gắn động cơ) hoặc cải tiến trong phân phối (trở nên thường xuyên hơn). 

Cải tiến sản phẩm là giới thiệu những sản phẩm mới hoặc các sản phẩm chế biến trước các đối thủ cạnh tranh. Cải tiến sản phẩm nông nghiệp là tập trung vào việc giới thiệu và phân phối các sản phẩm mới trong chuối giá trị. Với nhà sản xuất, cải tiến sản phẩm được hiểu là chuyển sang các giống mới với những đặc trưng khác hoặc riêng biệt được tăng thêm giá trị. Không giống như trong cải tiến quy trình giống mới đơn thuần chỉ là tăng năng suất, ở cấp độ này, giống mới phải có những đặc trưng riêng gia tăng giá trị (ở cấp độ sản xuất hoặc chế biến cuối cùng). Chẳng hạn như chúng ta cho ra đời một giống quả mới có mùi vị đặc trưng riêng, được trả giá cao hơn trên thị trường. Hoặc một loài sắn mới có chứa một hàm lượng tinh bột có thể làm ra sản phẩm cuối cùng mà những giống sắn từ trước tới nay không thể làm được.

Theo định nghĩa, cải tiến chức năng có nghĩa là những thay đổi trong danh mục các hoạt động do một tác nhân trong chuỗi giá trị thực hiện và/hoặc cho phép đưa vào những chức năng mới. Với tư cách là một nhà sản xuất, cải tiến chức năng là tăng thêm các thiết bị chế biến trong danh sách các hoạt động thực hiện tại cấp trang trại. Đối với nhà chế biến, cải tiến chức năng đòi hỏi phải có những cải tiến trong phân phối, xuất khẩu trực tiếp hoặc marketing. 

Cấp độ cuối cùng là cải tiến chuỗi liên quan tới những thay đổi để tạo ra một chuỗi giá trị hoàn toàn mới. Ví dụ như trong ngành chế biến thực phẩm, công ty chế biến thực phẩm đa dạng hoá các hoạt động và chuyển sang chế biến những sản phẩm phi thực phẩm (như dược phẩm, dệt may…). Cấp độ này có lẽ phù hợp với với những tác nhân sâu bên trong chuỗi giá trị (chẳng hạn như tập đoàn Chareon Polphand của Thái Lan đã chuyển đổi từ chế biến thức ăn gia súc, giống cây con sang một tập đoàn có lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đa dạng, gồm cả những sản phẩm phi thực phẩm như hoá dầu, ôtô, bất động sản và các thiết bị viễn thông). 


Kiến nghi chung cho ngành
1. Đa dạng thị trường xuất khẩu cả về bạn hàng và sản phẩm, tìm cách nâng giá trị gia tăng cho sản phẩm hơn là sản xuất với số lượng lớn

Đa dạng sản phẩm và thị trường chè cho xuất khẩu là một chiến lược quan trọng cho Việt Nam nhằm cải thiện năng suất và tạo thêm cơ hội giá trị gia tăng. Xét trên bình diện thị trường quốc tế, cuộc khủng khoảng giá năm 2003 đã cho thấy nguy cơ đe doạ nghiêm trọng khi chỉ tập trung vào một số thị trường trọng điểm, đặc biệt là khối Doanh nghiệp Nhà nước. Do đó, điều cốt yếu là Việt Nam phải vươn tới những thị trường mới (đặc biệt là những thị trường có giá trị cao) để cải thiện chất lượng chè Việt Nam. Ngược lại, nắm được nhu cầu của nhiều loại thị trường cũng có thể đóng vai trò then chốt trong việc quyết định các cải tiến cần thiết cho sản phẩm. Cần lưu ý đến 3 vấn đề chính sau.

Thứ nhất, cần thiết phải mở rộng thị trường và các đối tác trên thế giới. Chúng tôi nhận thấy rằng, hầu hết mối quan hệ với những khách hàng truyền thống chủ yếu đều dựa trên các mối quan hệ cá nhân. Điều này có lợi thế là cho thị trường ổn định, nhưng trong tương lai, đa dạng hoá ngành chè yêu cầu cần phải có sự tham gia tích cực hơn của ngành cũng như Chính phủ trong việc tổ chức các hội chợ thương mại, các chiến dịch chào hàng và tiếp thị sản phẩm mang tầm quốc tế, hình thành nhãn mác để củng cố vị trí trên bước đầu ra nhập những thị trường mới. Muốn đạt được những công việc như vậy cần nâng cao năng lực của cán bộ trong thương mại, kinh doanh, đặc biệt là trong khối Doanh nghiệp Nhà nước. Hệ thống các quy định rõ ràng và tạo điều thuận lợi cho các nhà nhập khẩu và hệ thống thông tin tốt cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Thứ hai, ngành chè Việt Nam cần phải thận trọng trước xu hướng tiêu thụ của thị trường quốc tế, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất. Đặc biệt, trong 7 năm qua, nhu cầu về chè xanh trên thị trường thế giới đã tăng đáng kể và hiện nay đang chiếm 40% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thế giới. Hơn nữa, chè xanh có giá trị gia tăng trên một đơn vị cao hơn trong khi lại đang có rất ít nhà cung cấp. Dựa trên danh tiếng hiện nay trên thị trường nội địa của chè Thái Nguyên, đó sẽ là một cơ hội rất tốt để ngành chè Việt Nam phát triển theo xu hướng đó, mặc dù để làm như vậy, sẽ cần phải có những đổi mới quan trọng cả về chất lượng sản xuất chè trong nước cũng như các chính sách hỗ trợ.                   

Thứ ba, xét trên khía cạnh thị trường nội địa, với dân số của Việt Nam, đang có một nhu cầu tiêu thụ chè rất rộng lớn, và các nhà sản xuất trong nước cần phải có những chính sách định hướng đúng đắn cho thị trường này. Sự quan tâm tới sản phẩm chè đang tăng lên ở khu đô thị đã được chứng tỏ qua sự có mặt của các công ty nước ngoài, nhưng các nhà sản xuất trong nước vẫn chậm chạp trong việc nắm bắt những cơ hội như vậy. Hơn nữa, chính vì chưa có cuộc điều tra chính thức nào về tiêu dùng chè nội địa nên các doanh nghiệp chế biến chè còn chưa có một tầm nhìn rõ ràng về khai thác trên thị trường trong nước. Nghiên cứu của Ali và đồng nghiệp (1997) đã đưa ra một lập luận về phát triển thị trường nội địa dựa trên thoả mãn nhu cầu trong nước, cho phép các công ty xây dựng những bước vững chắc để tiến tới thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, dựa trên tốc độ tăng trưởng và tình trạng đô thị hoá nhanh chóng ở Việt Nam trong 10 năm qua, việc các công ty tập trung vào nhu cầu nội địa cũng sẽ mang lại hiệu quả. Một số kênh tiêu thụ đặc biệt khác (khách sạn, nhà hàng, du lịch … ) cũng cần được lưu ý khai thác.    
2. Nâng cao hiệu quả của các mối quan hệ trong chuỗi giá trị nhằm thể chế hoá các mối liên kết chặt chẽ hơn giữa những tác nhân trong chuỗi giá trị và thúc đẩy sản xuất sản phẩm có chất lượng cao hơn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện nay có hai hệ thống liên kết chính của các tác nhân  trong  ngành chè Việt Nam . Thứ nhất là một hệ thống giữa một bên là nông trường viên và nông dân ký hợp đồng với một bên là công ty xuất khẩu. Thứ hai là một liên kết mang tính thị trường, dựa trên những trao đổi buôn bán giữa nông dân tự do và người chế biến. Hơn nữa, một số phân tích trong Đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân cũng cho thấy, các đối tượng của kênh thứ nhất thường khá giả hơn những nông dân tự do, mặc dù, nông dân tự do có sự cơ động để thay đổi. Những kết quả nghiên cứu này đưa ra một số gợi ý để hoàn thiện cơ chế của Chính phủ, cần phải tăng cường sự liên kết cũng như mối liên kết gữa các tác nhân trong chuỗi giá trị. Củng cố chặt chẽ hơn các điều khoản trong hợp đồng cũng rất cần thiết để nâng cao tính khả thi của hợp đồng nông sản.

Một cơ chế như vậy cần phải có sự hợp tác mạnh mẽ của các tổ chức nhằm củng cố sức mạnh tập thể của người dân dựa theo những ràng buộc về hợp đồng cũng như niềm tin của các công ty khi làm ăn với người sản xuất. Các HTX cũng có thể là một hình thức tổ chức cần được mở rộng, đặc biệt là đối với người nghèo, mặc dù cho đến nay, hoạt động của HTX vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện. Do đó, đẩy mạnh cơ chế hoạt động nâng cao hiệu quả của những hình thức tổ chức này sẽ rất quan trọng để các bên đều có thêm niềm tin khi tham gia ký kết hợp đồng. Trong tương lai, rất cần những nghiên cứu sâu hơn để tìm ra những cơ chế phù hợp với tổ chức.

Một cơ chế cuối cùng nữa cũng rất quan trọng là làm sao có được sự liên kết tốt hơn trong chuỗi giá trị. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các hộ trồng chè tự chế biến tại nhà thì có thu nhập cao hơn so với hộ bán chè búp tươi. Điều này cho thấy, việc nâng cao năng lực của các tác nhân cũng mang lại lợi ích cao hơn khi tham gia vào chuỗi giá trị. Nâng cao năng lực chế biến cho các HTX với nguồn lực dồi dào hơn cũng là một cách tốt nhằm nâng cao thu nhập cho các thành viên bên cạnh nâng cao năng lực về thương mại trong việc buôn bán với các thương gia, các nhà xuất khẩu và các tác nhân khác
3. Cải thiện môi trường cho các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị, đặc biệt là tiếp cận tín dụng, nâng cao hiệu quả các chính sách, đào tạo kỹ thuật và thông tin thị trường.

Nhiều vấn đề đã nảy sinh trong báo cáo nghiên cứu của chúng tôi cho thấy cần có sựu hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân. Trước hết, về mặt xuất khẩu và chế biến của chuỗi giá trị, chính phủ vẫn ưu tiên cho các doanh nghiệp nhà nước hơn trong vấn đề tiếp cận tín dụng và các hỗ trợ khác. Khả năng tiếp cận tín dụng tốt hơn của lĩnh vực tư nhân sẽ tăng cường chuỗi giá trị và làm cho nó trở thành động cơ của sự phát triển và có thể từ đó sẽ đẩy mạnh quá trình tăng trưởng và phát triến.

Thứ hai, các chính sách đối với ngành chè (và các nông sản khác) cần được phát triển  và hoàn thiệnhơn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy quy định yêu cầu các nhà sản xuất và chế biến ký kết hợp đồng với hộ là có hiệu quả rất thấp, nó hạn chế khả năng phát triển mối liên kết mạnh mẽ hơn trong chuỗi giá trị. Việc tăng cường phát triển các chính sách khác rất cần thiết đặc biệt là đối với vấn đề phát triển thương hiệu, nhãn mác và các chương trình cấp giấy chứng nhận nhằm tăng niềm tin của người tiêu dùng về sản phẩm chè và tạo thuận lợi cho tăng giá trị thông qua nhãn hiệu. Các quy định hiện hành về chứng nhận nói chung trong nước chưa hoàn thiện không được các đối tác thương mại thừa nhận trên toàn cầu trong khi các giây chứng nhận quốc tế thường tốn kém (ví dụ giấy chứng nhận hữu cơ).

Thứ ba, việc phổ biến thông tin cần được cải thiện trong lĩnh vực này. Các thông tin còn ít và chưa đầy đủ trong lĩnh vực chè. Trong khi các thương gia thường thông thạo về giá cả và thay đổi thị trường thì có nhiều thay đổi rõ rệt giữa các nhà chế biến (đặc biệt là các nhà chế biến là hội viên của doanh nghiệp nhà nước) và hộ trồng chè (đặc biệt là các hộ tự do và hộ nghèo). Cũng có những khoảng cách về thông tin giữa công nhân/ nông dân có hợp đồng và các công ty chuyên thu mua chè. Sắp xếp hợp lý các thông tin cần thiết cho chuỗi giá trị thông qua hệ thống thông tin thị trường rộng và đầy đủ hơn sẽ giúp giảm những thiếu hụt như trên về thông tin và giúp phát triển các sản phẩm chất lượng cao hơn. Một phần khác của sự đổi mới trong lĩnh vực chè có liên quan đến cách thức phân tích và đánh giá tốt hơn xu hướng giữa người tiêu dùng, cả ở trong và ngoài nước. Các hiệp hội thương mại như VITAS nên tăng cường thực hiện các điều tra thị trường để giúp cho các tác nhân cùng đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực này.

Cuối cùng, cần nâng cao các dịch vụ khuyến nông của nhà nước và tư nhân. Dịch vụ khuyến nông hiệu quả sẽ hỗ trợ và tăng tính hiệu quả của các quy định về chất lượng chè để tránh sử dụng thừa phân bón gây ra các vấn đề về sức khỏe và tạo ấn tượng không tốt cho chè Việt Nam. Điều này phải đi cùng với đào tạo kỹ thuật nhiều hơn cho nông dân. Nghiên cứu của chúng tôi cho rằng các khóa học của CIDSE’s IPM đã làm tăng nhận thức của nông dân về ảnh hưởng của sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu quá mức, giúp nông dân sử dụng phân bón hiệu quả hơn, và tạo nền tảng cho sự hợp tác giữa những người nghèo. Mặc dù, những khoá học này có những khó khăn, hạn chế nhất định. Ví dụ việc khuyến khích sản xuất chè sạch có thể làm tăng chi phí sản xuất chè sạch – ít nhất cho 3 đến 5 năm đầu tiên trong khi giá cả bán ra lại không mang lại hiệu quả. 

Một số kiến nghị cụ thể đối với từng nhóm hộ sản xuất

Hộ nông trường viên/hợp đồng

· Cải thiện quan hệ thị trường: Nhìn chung nhóm hộ công nhân nông trường có lợi hơn so với các nhóm khác khi tham gia chuỗi giá trị. Tuy nhiên họ cũng gặp phải nhiều khó khăn khi bán chè búp cho các công ty ví dụ như những quy định chặt hơn về chất lượng, các công ty tính tỷ lệ sương, nước trong chè cao. Nhìn chung, các nông trường viên không biết rõ về các tiêu chuẩn cụ thể về chất lượng do các công ty quy định. Minh bạch các vấn đề này sẽ nâng cao hiệu quả  của ngành và có thể thông qua hai cách. Thứ nhất có thể đưa cho hộ sản xuất những yêu cầu cụ thể của các công ty để sản xuất chè chất lượng cao hơn và có thể ổn định thu nhập. Thứ hai, các công ty sẽ có lợi hơn nếu họ có thể thu mua chè với chất lượng tốt hơn và có thể xuất sang nhiều quốc gia hơn.

· Chứng nhận quyền sử dụng đất: vấn đề này tương đối phức tạp trong ngành chè nhất là đối với nông trường viên. Các chính sách của Chính phủ quy định rằng việc chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện bởi các công ty chứ không phải của hộ, vì thế gây khó khăn cho hộ nếu muốn sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng. Trong khi công ty hỗ trợ các nông trường viên đầu tư cải thiện các vấn đề ở khâu sản xuất thì đối với họ lại rất khó để vay vốn cho các mục đích khác. Hơn nữa một điều không rõ ràng là liệu những đầu tư cho đất chè là thấp hơn nếu các hộ nông trường viên tự phân chia sử dụng đất. Tất nhiên là luật đất đai luôn luôn rất nhạy cảm, và nó có thể có mang lại thuận lợi hơn cho các hộ nếu các chính sách cho phép hộ linh hoạt hơn trong việc cung cấp tín dụng giữa các hộ nông trường viên

· Các công ty nhà nước mở rộng, đa dạng thị trường: các công nhân nông trường làm  việc trong các công ty Nhà nước là rất dễ bị tổn thương khi có cú sốc thị trường và nguyên nhân là do các công ty Nhà nước chỉ dựa vào một số thị trường xuất khẩu chính. Tăng cường sự đa dạng hoá thị trường như kiến nghị đối với ngành đề cập ở trên là một vấn đề rất quan trọng để có thể ổn định thu nhập cho các hộ nông trường viên.

Hộ hợp tác xã 
· Nâng cao năng lực của các hợp tác xã: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy theo đánh giá của các hộ sản xuất HTX là một tổ chức rất quan trọng giúp hộ tăng thu nhập. Tuy nhiên nhìn chung các HTX hiện nay gặp rất nhiều khó khăn như năng lực quản lý kém, vốn ít, chất lượng chè của các thành viên không đồng đều, rất khó tìm bạn hàng và  ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài. Nâng cao năng lực về kinh doanh buôn bán sẽ là cách tốt để duy trì sự tồn tại của các HTX. Điều này có thể thực hiện được bởi các lợp tập huấn của các Tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức quốc tế với các kinh nghiệm về xây dựng, tạo lập mạng lưới thương mại.
Hộ nông dân tự do

· Cải tiến kỹ thuật: Kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ trồng chè tự do thiếu các kỹ thuật chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Dù vấn đề này có sự khác nhau giữa các nhóm, nhưng nhìn chung các hộ nghèo là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Vì vậy Chính phủ có thể tổ chức các lợp đào tạo cho các hộ nghèo, chẳng hạn có thể thông qua các lớp, chương trình IPM.  
· Cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng: ở một số vùng nơi các hộ trồng chè tự do có khả năng tiếp cận thị trường kém, đầu tư vào đường xá và thông tin là vấn đề rất quan trọng. Hơn nữa ở những vùng đất khô cằn, việc đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi sẽ giúp các hộ nghèo nâng cao thu nhập và cho phép hộ có thể sản xuất vào mùa khô.
· Tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị: chúng tôi không khuyến khích tất cả các nhà sản xuất tham gia vào hợp tác xã hay hệ thống hợp đồng thì việc cải thiện mối liên kết đóng vai trò rất quan trọng tăng thu nhập cho các hộ sản xuất nhất là đối với các hộ nghèo. Các hộ có quy mô lớn có thể có lợi bằng việc cung cấp chè cho các cơ sở chế biến do có những liên kết khác nhau và giúp họ linh hoạt trong việc tiêu thụ sản phẩm. Việc tăng cường liên kết sex giúp họ có thể tiếp cận những kênh tiêu thụ ổn định hơn.
Một số kiến nghị hướng tới cho nông dân nghèo
· Cải thiện quan hệ về thị trường thông qua việc phát triển các tổ chức: Những người nông dân nghèo, đặc biệt nông dân tự do, có thể tham gia năng động hơn bằng  cách khuyến khích thành lập nhóm hay hiệp hội những người trồng chè nghèo, bằng cách củng cố các hợp tác xã chè đang hoạt động và thành lập thêm một số HTX mới. Các tổ chức như vậy là cơ sở tốt để hỗ trợ vốn nhằm chuyển sang trồng những giống chè có năng suất cao hơn, hỗ trợ tín dụng quay vòng vốn và đào tạo kỹ thuật. Vấn đề quan trọng là cần phải đẩy mạnh liên kết với các nhà chế biến - vừa và nhỏ. Hoạt động khuyến nông của Chính phủ cũng như các tổ chức phi Chính phủ và tư nhân nên trực tiếp tham gia mạnh mẽ vào vấn đề này . Tăng cường phát triển các nhóm tập thể cũng có thể cải thiện khả năng của các hộ sản xuất khi tham gia vào các hoạt động khác, như chế biến và tăng giá trị người nghèo
· Ngoài ra, các mối quan hệ cần phải được thắt chặt hơn bằng các cơ chế hợp đồng tốt hơn, chặt chẽ và rõ ràng hơn nhằm tạo quan hệ mang tính thị trường bền vững giữa người sản xuất và người mua. Trong đó, cải thiện tính minh bạch của hệ thống thu mua, qua đó, công ty sản xuất đưa ra những tiêu chuẩn bắt buộc cho người trồng chè và người trồng chè có thể áp dụng đúng các tiêu chuẩn này.

· Cải thiện cơ sở hạ tầng: Đầu tiên, đề ra một số dịch vụ công mà người nghèo được hưởng lợi như: nâng cao chất lượng đường giao thông, nhà kho, và phương tiện vận chuyển. Đối với những người trồng chè, thực tế cho thấy rằng, do chè không bảo quản được lâu và hạn chế trong việc vận chuyển chè nên những người nông dân nghèo có ít điều kiện lựa chọn người mua hay phương thức tiêu thụ chè. Hơn nữa, thay thế các  giống cũ bằng giống mới sẽ giúp những người trồng chè cải thiện được năng suất, đầu tư vào thuỷ lợi sẽ tạo điều kiện cho cach tác chè vào mùa khô. Ở cấp xã và huyện, chương trình 135 có một số quỹ tài trợ để cải tiến cơ sở hạ tầng nhưng còn phụ thuộc vào các quyết định phân bổ của địa phương.

· Tăng cường dịch vụ khuyến nông cho các hộ nhỏ, điển hình đối với việc kỹ thuật trồng trọt với chi phí thấp nhưng có thể cho giá trị lớn. Ở một số vùng, phân bón và thuốc trừ sâu được dùng không có hiệu quả. Cần lưu ý vấn đề này cũng như vấn đề bảo vệ đất.

· Tạo điều kiện cho hộ sản xuất tiếp cận với tín dụng: Trực tiếp đưa tín dụng đến với những nông dân nghèo và trong thời gian dài hơn vì vậy người nông dân có thể đầu tư vào việc trồng chè. Tương tự, cấp giấy chứng nhận đất cho các hộ (hoặc giúp hộ sản xuất có thể tiếp cận tín dụng) vì vậy họ cũng có thể vay được tiền. Tiếp cận tín dụng tốt hơn có thể giúp nông dân mua thiết bị chế biến loại nhỏ, và đây có thể xem như là cách tăng thu nhập cho những người sản xuất ở Thái Nguyên.

· Phổ biến thông tin về giá cả và thị trường rộng rãi hơn. Hầu hết người dân mà chúng tôi phỏng vấn chỉ nhận được thông tin thị trường từ nhà máy hoặc người buôn bán, do đó, có thể ít được thông tin về thị trường hơn so với các đối tượng khác. Mở rộng hệ thống thông tin thị trường ở cấp xã mà người dân rất dễ tiếp cận là một điểm quan trọng.   
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Nguồn: Khảo sát thị trường, 2004








28%





72%





Mũi tên này cho thấy giữa các cơ cở, công ty  chế biến có sự trao đổi, buôn bán


Chú ý : Kênh từ hộ sản xuất tới thương gia chè tươi và các cơ sở chế biến được khảo sát tại xã Văn Miếu và Võ Miếu


Nguồn: Khảo sát thị trường, 2004
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� Theo Ngân hàng thế giới (2004), hệ số Gini tăng từ 0,33-0,37 từ năm 1993 đến 2002, UNDP (2001) cũng cho biết tỷ lệ này tăng từ 0,37 đến 0,40 giai đoạn 1995 - 2000.


� Chủ yếu ở những vùng không có đất và ở những nơi các hộ gia đình mới thành lập phải đối mặt với tình trạng thiếu đất tốt (World Bank et al. 1999).


� Liên kết ngang được hiểu là liên kết giữa các nhà sản xuất còn liên kết dọc là liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị, chẳng hạn như giữa nhà sản xuất với thương nhân, giữa nhà chế biến với nhà xuất khẩu… 


� Quả thật, trong một số trường hợp tỷ lệ phụ nữ tham gia PRA và thảo luận nhóm không tương xứng; chúng tôi đã nói từ trước nguyên nhân là do nam giới ở nhiều hộ không quan tâm tới việc thảo luận vê nghèo đói. 


� Trong một trường hợp, chúng tôi người tổ chức thảo luận phân loại đối tượng tham gia thành những hộ nghèo, trung bình hoặc khá nhưng thực tế có sự khác biệt rõ về phản hồi của những người tham gia. Phản hồi của họ khá tương đồng với những thông tin kinh tế-xã hội mà họ cung cấp.


� Số liệu cấp tỉnh, huyện và xã dựa theo số liệu Điều tra VLSS 1998 của Ngân hàng thế giới được lấy từ việc lập bản đồ đói nghèo nhằm mở rộng số liệu VLSS tới khung mẫu điều tra dân số để giải quyết một số vấn đề do sai số tiêu chuẩn cao trong số liệu VLSS đối với các mẫu rất nhỏ (chi tiết xem Minot và Baulch 2002). Lưu ý rằng trong cả báo cáco này chúng tôi dựa trên dự kiến của Ngân hàng thế giới chứ không phải theo MOLISA vì nhìn chung số liệu của MOLISA ít đáng tin cậy cả về mặt kỹ thuật và bởi vì họ chỉ dựa trên những chỉ tiêu địa phương các các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hơn. 


� Ví dụ từ 1986-1995, Kenya và Tanzania mở rộng sản xuất thêm 44 và 58% trong khi Ấn Độ và Trung Quốc lần lượt là 11-17% (Ali et al. 1997, p. 6).


� Chẳng hạn, tiêu thụ nội địa của Ấn Độ chiếm khoảng 80% sản lượng hàng năm, trong khi của Thổ Nhỹ Kỳ (nước sản xuất chè lớn thứ 6 thế giới năm 1999) tiêu thụ nội địa nhiều hơn sản lượng sản xuất ra (Oxfam 2002, p. 6).


� Tính đến năm 2002, có 6 trung tâm đấu giá ở Ấn Độ và một ở Sri Lanka (Colombo), một ở Indonesia (Jakarta), một ở Malawi (Limbe), một ở Đông phi (Mombasa) và một ở Bangladesh (Chittagong). Tại China, chè chủ yếu được bán tại các hội chợ hàng hoá ở Quảng Châu (Oxfam 2002, p. 25).


� Lưu ý là một số nước như Anh và Hà Lan nhập khẩu chè sau đó làm tăng giá trị và tái xuất (Ali et al. 1997, p. 8).


� Ví dụ, tại Anh, chè pha trộn chiếm khoảng 70% thị phần thị trường. (Oxfam 2002, p. 28).


� Năng suất ở đây được tính bằng tổng sản lượng chi cho tổng diện tích (không thể phân định rõ diện tích thu hoạch và tổng diện tích)


�  Một cách định nghĩa chung, DRC =� EMBED Equation.3  ��� trong đó k là đầu vào khả thương, j là nguồn lực nội địa và đầu vào không trao đổi, P* là giá xã hội của  nguồn lực nội địa và đầu vào không trao đổi.Pib là giá biên giới của sản phẩm tính theo tỷ giá xã hộ, và Pjb là giá biên giới của đầu vào khả thương tính theo tỷ giá xã hội


� Nghị định số 661/1998/QĐ-TTg về việc trồng mới 5 triệu ha rừng và hỗ trợ  2,5 triệu đồng/ha.


� Ngày 21/3/2000, chính phủ ban hành Nghị định 09-NQ-CP:Các chính sách về thay đổi cơ cấu và marketing nông sản. 


� Chúng tôi có  được những số liệu này tại xã Văn Miếu và Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ (bình quân khoảng 45%) và tại xã Minh Lập, tỉnh Thái Nguyên (khoảng 40-45%) và xã Hoá Trung, Thái Nguyên (50-60%). 


� Đỗ Ngọc Quý, “Chè: sản xuất, chế biến và tiêu dùng" Nhà xuất bản Nghệ An 2003, trang 63.


� Đỗ Ngọc Quý, “Chè: sản xuất, chế biến và tiêu dùng" Nhà xuất bản Nghệ An 2003, trang 66


� Thông qua phỏng vấn các quan chức địa phương tại Thái Nguyên và Phú Thọ 


� Khảo sát thị trường ở Thái Nguyên và Phú Thọ của nhóm nghiên cứu


� Đặng Văn Thụ, Tình hình phát triển chè ở Phú Thọ, 2003


� Sở Khoa học, Công nghệ và môi trường Thái Nguyên 


� Chúng tôi tính toán chi phí sản xuất trong quá trình khảo sát thực địa tại Phú Thọ, tháng 5/2004.


� Theo ông Khang, Trưởng phòng Kế hoạch công ty Chè Thái Nguyên, trước năm 2003, công ty của ông phải đệ trình kế hoạch sản xuất, trong đó bao gồm tổng sản lượng và chi phí sản xuất, cho VINATEA. VINATEA phải phê chuẩn các kế hoạch này sau đó mua lại chè của công ty để xuất khẩu. Năm 2003, VINATEA cho biết sẽ không mua chè của các công ty thành viên, để các công ty có quyền tự do hơn. Hiện tại, công ty của ông Khang không phải đệ trình kế hoạch sản xuất và có thể xuất khẩu chè trực tiếp (Phỏng vấn sâu, tháng 6/2004).


� Một ví dụ là công ty chè Thế hệ mới, bắt đầu kinh doanh bằng việc mua chè của các DNNN để xuất khẩu. Năm 2003, công ty xây dựng một nhà máy chế biến lớn (5000 tấn/năm), tuy nhiên, sản lươợn của công ty không đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, công ty vẫn phải thu mua chè từ các công ty khác. (Phỏng vấn sâu, tháng 4/ 2004).


�Ba nhà máy ở Phú Thọ là công ty chè Phú Đa, công ty chè Phú Bền và công ty chè Cẩm Khê. Một số nhà máy ở Thái Nguyên là công ty chè Sông Cầu, công ty chè Quân Chu và các nhà máy của công ty chè Kim Anh. 


� Khoảng 40% công ty tư nhân ở Phú Thọ và 85% ở Thái Nguyên mua chè khô. Trong số các hộ chế biến không đăng ký, 12% hộ ở Phú Thọ và 25% hộ ở Thái Nguyên mua chè khô nhưng các hộ này có xu hướng mở rộng quy mô hoạt động. 





� Đối với một vài công ty như Phú Bền hoặc Phú Đa, công nhân nông trường bán chè lá ra thị trường tự do là vi phạm hợp đồng ký kết với công ty. Đối với công ty Sông Cầu ở Thái Nguyên, hợp đồng không quy định bán hết sản phẩm nhưng phải đáp ứng một lượng quy định, ngoài ra họ có thể bán ra ngoài.


� Tên đầy đủ của Nghị định là "Nghị dịnh số 01/0CP của chính phủ ngày 1/1/1995 ban hành quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp nhà nước 


� Điều quan trọng ở đây là chỉ rõ sự khác biệt giữa công nhân nông trường và công nhân. Công nhân là những người nhận lương của công ty và quan hệ có thể là từ thời kinh tế kế hoạch. Ngược lại, công nhân nông trường có quyền được nhận đất từ công ty và phải bán chè lá cho công ty. 


� Phỏng vấn các công ty liên doanh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thấy khác biệt về quyền sử dụng đất. Đó là vì các công ty liên doanh và 100% vốn nước ngoài trước đây là công ty thuộc sở hữu nhà nước vì thế họ vẫn phải tuântheo nghị dịnh 01. 


� Điều tra ở Phú Thọ và Thái Nguyên cho thấy tính đến nay chưa có công ty nào thu hồi đất và nhìn chung công nhân nông trường vẫn e ngại về điểu khoản đất đai trong hợp đồng. 


� Ngành chè gặp 3 khó khăn trong hơn 10 năm qua. Năm 1991 là sự sụp đổ của Đông Âu. Năm 1995, xuất khẩu giảm sút do yếu kém trong đặt giá và năm 2003 là sự sụp đổ của thị trường Irắc. 





� Câu hỏi có bao nhiêu chè được chế biến (hợp pháp) vẫn là một câu hỏi khó. Nhìn chung, nếu công ty không thể thu mua hết theo hợp đồng công ty sẽ từ chối (chẳng hạn về chất lượng) và người sản xuất có thể chế biến để bán độc lập. Thường thì nông dân cũng bán chè vào mùa khô trước khi công ty bắt đầu thu mua. Nông dân hợp đồng chỉ bán một phần sản lượng cho công ty có thể chế biến phần còn lại. Tuy nhiên tất cả công nhân và nông dân hợp đồng không được phép bán chè lá ra thị trường tự do bất kể thời gian nào. 


� Đối với các vùng chè truyền thống như Thái Nguyên, chè là sản phẩm nối tiếng. Nhờ cầu về chè Thái Nguyên, nông daâ chế biến chè thành chè khô để có thể bảo quản và bán ra thị trường tự do.  


� Thông tin này lấy từ thảo luận nhóm với nông dân xã Võ Miếu trong chuyến khảo sát thực tế tại Phú Thọ, tháng 4/2004. 


� Nhìn chung, các hợp tác xã ở vùng nông thôn Việt Nam thường hoạt động thông qua việc cung cấp vật tư nông nghiệp. Một số hợp tác xã chuyên cung cấp vật tư cho cây thương phẩm. 


� Ví dụ, ông Thắng - chủ tịch câu lạc bộ IPM club ở xã Võ Miếu cho nhóm nghiên cứu biết ông và các thành viên trong câu lạc bộ khác thích thành lập một hợp tác xã nhưng họ không chắc công việc kinh doanh có trang trải được mọi chi phí và thanh toán các khoản lệ phí cho chính phủ hay không. 


� Hầu hết các hợp tác xã huy động chè khô do các thành viên chế biến. Chỉ có hợp tác xã chè hữu cơ mới huy động chè tươi và sau đó chế biến. 


� Chè hữu cơ bản cho Eco-link với giá 60.000 VND/kg. Số chè còn lại được bán theo loại chè thường có chất lượng thấp với giá từ 30.000 – 35.000 VND/kg.


� Trong những phần tới, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể hơn về chi phí sản xuất chè khô của các hộ.


�Những thành phần này thực sự quan trọng ở Phú THọ do ở Thái nguyên, hầu hết các hộ tự chế biến chè. 


� Điều tra của nhóm nghiên cứu


� Ở đây chúng tôi đề cập tới chi phí biìn quân va giá bán bình quân vì thực tế công ty sản xuất 7 loại chè đen OP, FBOP,P, PS, BPS, F, D. 


� Phỏng vấn công ty chè Kim Anh 


� Số liệu về tỉnh Phú Thọ lấy ở Nguyễn Văn Thụ, 2004. Số liệu về Thái Nguyên trích từ Báo cáo kế hoạch phát triển sản xuất, chế biến và thương mại chè Thái Nguyên, 2004.


� Không có sự khác biệt lớn về quy mô và lao động sử dụng giữa hộ đăng ký và công ty tư nhân. Hộ không đăng ký hầu hết sử dụng lao động gia đình trong chế biến chè đôi khi họ cũng phải thuê lao động vào thời điểm thu hoạch rộ. 


� SOEs có ít hơn 100 công nhân thường không sản xuất chè 


� Trong số các công ty lớn chúng tôi thăm quan, Phú Bền, Phú Đa ở Phú Thọ có hơn con số naà, khoảng 1.100 và 1.000 công nhân nông trường trong khi công ty Sông Cầu ở Thái Nguyên có 300 công nhân nông trường. 


� Giống như các ngành khác, quỹ bảo hiểm của công ty tương đương 21% tổng lương, trong đó công ty sẽ trả 17% và công nhân trả 5% còn lại. 


� Thông tin dưới đây dựa tên kết quả phỏng vấn 9 người hái chè ở 4 xã của tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên. 





� Chỉ có một người hái chè không cùng quan điểm, chị có ý định tiếp tục hái chè cho tới khi con cái trưởng thành. Về lương, người Việt nam thường không đánh giá đúng về lao động ngày, lương nhận được không bằng với những nhân công được trả lương khác (xem World Bank et al. 1999, trang16 và trang 43).


� Tại công ty Phú Bền, chúng tôi tiến hành khảo sát thực địa tại nơi công ty phân chia đất cân bằng. Mỗi hộ công nhân nông trường được giao khoảng 0,5-1 ha đất trồng chè. Chúng tôi nghe nói một số hộ công nhân nông trường của Công ty Phú bền được phân 3-4 ha nhưng rất hiếm. 





� Công nhân nông trường công ty Phú Đa trả 5% giá trị sử dụng đất trong vòng 20 năm. Lãi suất được tính bắt đầu từ năm thứ hai. 


� Loại đất có giá 20 triệu đồng/ha.


� Công ty Sông Cầu đưa ra mức giá đất thuê bằng nhau giữa công nhân nông trường và nông dân hợp đồng. Giá thuê đất trồng chè tốt trên 50 năm là 20 triệu đồng/ha, đất xấu hơn là 15-18 triệu/ha. 


� Công ty Sông Cầu chấp nhận hợp đồng thuê mua ít nhất là 4 tấn chè lá một năm. Tuy nhiên, các hộ sản xuất nhỏ có thể ký hợp đồng theo nhóm với công ty. 


� Sự tin tưởng giữa nông dân và người thu gom tuỳ thuộc vào mức thu nhập của các hộ. Thường người thu gom chỉ tin vào chất lượng chè của các hộ giàu có hơn bán ra và thường trả giá cao hơn cho các hộ này vì cho rằng chỉ có hộ giàu mới đủ vốn mua vật tư. Ngược lại, nhưữn người thu gom trả giá thấp hơn cho chè của các hộ có thu nhập thấp. Kết quả là, người nghèo đôi khi trả hoa hồng cho hộ giàu để nhờ họ bán hộ với giá cao hơn. 


� Giá chè xanh loại kém nhất chỉ bán được với giá 13.000 đồng/kg vào chính vụ, trong khi chè loại ngon là 25.000 đồng/kg. Giá chè xanh thường tăng lên 40.000 đồng/kg vào mùa khô.
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